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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
--ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550 Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


©equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters, 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Mimister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 
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Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
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BHIKKHUNIVIBHANGO 


TẠNG LUẬT 


BỘ PACITTTIYA 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Phân Tích Giới Tù Khưu Ni (Bhikkhumuibhanga) là phần cuối của 
bộ Pacitiuapajï thuộc Tạng Luật (Vinauapifaka). Phần này được trình 
bày riêng thành một tập, và đây là tập thứ ba (TTPV tập o3) tính theo 
thứ tự ở lược đồ Tam Tạng của Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ 
Pali - Việt. 


Tuy có tên gọi là Phân Tích Giới Tù Khưu Nĩ nhưng chỉ có những 
điều học đã được quy định riêng cho tỳ khưu ni (asadharanapaññatfi) là 
được trình bày trong tập này, còn những điều học đã được quy định 
chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni (sadharanapaññatfi) thì cần phải xem 
ở Bhikkhuuibhanga - Phân Tích Giới Tù Khưu (TTPV tập O1 và 02). 


Qua Chú Giải Tạng Luật Samantapasadika, ngài Buddhaghosa đã 
giúp chúng ta xác định những điều học được quy định chung này, tuy 
nhiên thứ tự các điều học trong giới bốn đầy đủ của tỳ khưu ni được trình 
bày như thế nào không thấy ngài đề cập đến. Muốn biết đầy đủ 311 điều 
học quy định cho tỳ khưu ni thì cần phải xem Bhikkhumpatimokkha, tức 
là giới bổn Patimokkha của tỳ khưu ni. Giới bổn ấy gồm có các điều học 
như sau: 


- 8 Parajika (ở đây chỉ trình bày 4 điều được quy định riêng) 

- 17 Sanghadisesa (chỉ trình bày 1o điều được quy định riêng) 

- 3O Nissaggiua Pacittiua (chỉ trình bày 12 điều được quy định riêng) 
- 166 Pacittiua (chỉ trình bày o6 điều được quy định riêng) 

- 8 Patidesanrua (trình bày đầy đủ 8 điều) 

- 75 Sekhiua (tương tợ giới bổn của tỳ khưu) 

- 7 Adhikaranasamatha Dhammna (tương tợ giới bổn của tỳ khưu). 


xxxx% 
Qua văn bản Luật này, có một số vấn đề đáng được lưu ý như sau: 
1/- Tỳ khưu ni không có phần giới amiuofa. Tỳ khưu và tỳ khưu ni đều 
có 30 điều n?ssaggiua pacittiua, tuy rằng có số lượng giống nhau nhưng 


một số điều học lại khác nhau. Về 75 điều sekhiua và 7 pháp dàn xếp 
tranh tụng (adhikaranasưmnatha dhamma) thì hoàn toàn giống nhau. 
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2/- Đức Phật quy định các điều học cho các tỳ khưu ni thông qua các 
tỳ khưu. Mỗi khi có sự việc sanh khởi, các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc cho 
các tỳ khưu rồi các tỳ khưu mới trình lên đức Phật. Khi đức Phật quy 
định điều học, ngài cũng quy định gián tiếp qua các tỳ khưu: “... Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này ...” Cũng nên lưu ý 
về thể của động từ sử dụng trong lời nói của đức Phật: Động từ 
uddissanfu trong trường hợp của các tỳ khưu ni thuộc mệnh lệnh cách 
hàm ý sự chỉ thị, sự ra lệnh, nên được dịch là “hãy,” còn uddisseuuatha 
áp dụng cho các tỳ khưu thuộc giả định cách có ý nghĩa khuyên bảo được 
dịch là “nên;” phải chăng việc nói gián tiếp hay trực tiếp là lý do của sự 
khác biệt này? 


3/- Trong các câu chuyện ở Tạng Luật, dường như chỉ có bà 
MahapaJapatI GotamI là chủ động thưa chuyện cùng đức Phật, còn các tỳ 
khưu nỉ chỉ lắng nghe và trả lời mỗi khi đức Phật hỏi đến. Các tỳ khưu ni 
khi đến với đức Phật đều đứng cho dù nghe Pháp. Điều này được ghi 
nhận ở các đoạn văn ... rôi đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một bên...” 
Và khi từ giã đức Phật, chỉ có phần mô tả việc các tỳ khưu ni đảnh lễ đức 
Phật, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi, không có đoạn ... từ chỗ ngồi 
đứng dậy...” Riêng đối với các tỳ khưu, vị tỳ khưu ni cần phải xin phép 
khi ngồi xuống ở phía trước (điều pacifiua 94). 


4/- Tội quy định cho tỳ khưu thường được giảm nhẹ so với các tỳ 
khưu ni trong khi cả hai đều thực hiện hành động phạm tội giống nhau. 
Ví dụ như việc che giấu tội para7ika của vị khác, tỳ khưu phạm pacitHiua 
điều 64 tỳ khưu nỉ lại phạm parg/ika điều 2, hoặc vị xu hướng theo tà 
kiến và vẫn không dứt bỏ sau khi được nhắc nhở, tỳ khưu phạm pđcrftiua 
điều 68 còn tỳ khưu ni phạm paraÿ7ika điều 3, v.v... 


5/- Tuy nhiên, tỳ khưu ni cũng được hai điều giảm nhẹ là chỉ hầu cận 
ni sư tế độ hai năm trong khi tỳ khưu tối thiểu phải năm năm hoặc hơn 
và tỳ khưu mi không phải hành parruasa khi phạm tội sanghadisesa, bà 
lại phải thực hành mmanarifa nửa tháng ở cả hai hội chúng, trong khi đó tỳ 
khưu phải hành pariuasa tùy theo số ngày che giấu và chỉ sáu đêm 
mangofta. 


6/- Vấn đề xuất gia cho người nữ có phần phức tạp hơn: Ví dụ như ni 
sư tế độ phải đủ mười hai năm thâm niên (điều pacifHua 74) so với tỳ 
khưu chỉ mười năm. Mỗi hai năm chỉ có thể cho tu lên bậc trên một nữ 
đệ tử (điều pacifiua 83), việc này không thấy quy định cho tỳ khưu. Sau 
khi cho tu lên bậc trên xong, cần phải di chuyển vị tân tỳ khưu ni đi xa để 
tránh trường hợp người chồng bắt lại (điều paciftiua 70). 


z/- Về phần giới tử ni muốn tu lên bậc trên phải có sự cho phép của 


cha mẹ và người chồng (đã xuất giá vẫn còn lệ thuộc vào cha mẹ), phải 
tròn đủ hai mươi tuổi, đã thực hành sáu pháp trong hai năm, và sự 
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truyền pháp tu lên bậc trên cần được tiến hành lần lượt ở cả hai hội 
chúng. Giới tử ni được chia làm hai hạng: kumnartbhuta có thể hiểu là 
hạng người nữ chưa có sự tiếp xúc thể xác với người nam và hạng thứ nhì 
là gihigata (nghĩa là người nữ đã đi đến nhà) được dịch là người nữ đã 
kết hôn; ở phần giải nghĩa từ ngữ ghi là purisantaragata nghĩa là “người 
nữ đã đi đến ở giữa (những) người nam.” Nếu vị tỳ khưu ni cho tu lên bậc 
trên hạng người nữ grhigata chưa đủ mười hai năm (uủngduadasauassd) 
thì phạm tội điều pacifiua 65. Nên hiểu như thế nào về việc chưa đủ 
mười hai năm? Lời giải thích của ngài Buddhaghosa cũng không soi sáng 
được vấn đề. Học giả I. B. Horner đã lý luận nhiều về vấn đề này: Là kém 
mười hai tuổi? Hay kết hôn chưa đủ 12 năm? Và chọn lấy ý kiến thứ nhì. 
Đa số dịch giả theo quan điểm này. Tuy nhiên, như thế thì không liên 
quan gì đến lời giải thích của đức Phật về việc hạng người nữ này khi 
chưa đủ mười hai năm thì “không có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, 
sự nóng, ...” Trái lại, chúng tôi hiểu theo nghĩa đơn giản của lời giải nghĩa 
từ ngữ ở trên là người nữ “có sự tiếp xúc thể xác với người nam” khi bản 
thân chưa đủ mười hai tuổi. Do thể chất và tâm lý của người nữ vào lứa 
tuổi ấy chưa được chuẩn bị đầy đủ nên việc người nam xâm phạm tiết 
hạnh sẽ gây ra những tác hại về tâm sinh lý khiến khả năng chịu đựng 
của hạng người nữ ấy bị kém đi. Học giả I.B. Horner cho biết rằng ở Ấn 
Độ có những địa phương vẫn duy trì tập tục cưới gả các cô gái lúc còn 
tám tuổi. 


8/- Xã hội Ấn Độ thời đó có vẻ rất nguy hiểm đối với nữ giới qua 
những sự việc bất trắc xảy ra cho các tỳ khưu nỉ đi riêng lẻ hay nhóm. 


o/- Vấn đề thâu hồi Kathina lại được tìm thấy ở bộ Luật này (điều 
pacitiua 30) thay vì được kết tập ở chương Kathina (Mahauaggga - Đại 
Phẩm, chương VI]). 


Ngoài ra, còn có một vài điều thắc mắc đã nảy sanh lên như sau: 


1/- Phải chăng phần Luật dành riêng cho Tỳ Khưu Ni đã được rút gọn 
lại? Hay nói cách khác, phải chăng có một bộ Luật được kết tập đầy đủ 
cho tỳ khưu ni để tiện việc học tập? Theo Mahaquagga - Đại Phẩm, vào 
ngày lễ Uposatha các tỳ khưu không được đọc tụng giới bổn Patimokkha 
khi có sự hiện diện của vị tỳ khưu ni (TTPV tập o4, chương II; trang 
340). Như thế, các tỳ khưu ni đã đọc tụng riêng theo như ở lời mở đầu và 
kết thúc của mỗi loại điều học hoặc ở lời kết thúc giới bổn đã xác định rõ. 
Ngoài ra, cần có sự chuyển đổi về văn tự ở các điều học đã được quy định 
chung, ví dụ ở điều para7ika thứ nhất phải đọc “a pang bhikkhurmi” thay 
vì đọc “uo pana bhikkhu,” “antamaso tiracchanagatena” thay vì 
*“antamaso tiracchanagatad” v.v... cho thấy việc lưu truyền một bộ giới 
bổn đầy đủ của các tỳ khưu ni là hợp lý. Nếu chấp nhận giả thiết như vậy, 
phải chăng bộ Luật của tỳ khưu ni đã được rút gọn lại sau khi sự tồn tại 
của các tỳ khưu ni không còn nữa? Vào thời ø1an nào? 
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2/- Ngoại trừ một số sinh hoạt của các tỳ khưu ni qua các câu chuyện, 
không rõ các hành sự của hội chúng tỳ khưu ni đã được tiến hành như 
thế nào? Ví dụ như các tỳ khưu ni tụng đọc giới bổn vào lúc nào trong 
ngày lễ Uposatha? Trước hay sau khi đi nghe giáo giới? Ni viện có xác 
định ranh giới (sima) riêng hay không? Nếu có, các tỳ khưu ni sẽ tự thực 
hiện lấy hay cần phải có sự giúp đỡ của các tỳ khưu? Trong lúc tra cứu 
cách giải quyết cho một số vấn đề, chúng tôi đã không tìm được lời giải 
thích của ngài Buddhaghosa hoặc có giải thích nhưng không rõ ràng. 
Phải chăng ngài đã không có sự tham khảo với các tỳ khưu ni thời đó? 
Hay nói theo sự suy diễn là không còn sự sinh hoạt của hội chúng tỳ 
khưu ni vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên ở đảo Lanka? 


Nếu xem xét kỹ lưỡng hai bộ Luật của tỳ khưu và tỳ khưu nï, chúng ta 
có thể tìm ra những sự khác biệt về tâm lý giữa hai giới tính đã được đức 
Phật nghiệm ra bằng sự tu chứng và giác ngộ của bản thân. Ngoài ra, sẽ 
còn có nhiều vấn đề lý thú khác mà bản thân chúng tôi đã bỏ sót hoặc 
không đủ khả năng để phát hiện. 


x*xxxx% 


Về hình thức, văn bản Pa], Roman được trình bày ở đây đã được 
phiên âm lại từ văn bản Pajï - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanfi Tripitaka 
Series của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành 
tâm tán dương công đức của Ven. Mettavihari đã hoan hỷ cho phép 
chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên 
mạng internet. Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và 
công sức trong việc nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm 
tra đối chiếu lại với văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ PalÏï của một số thuật 
ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học para7ika, 
sanghadisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lễ posatha, lễ 
Pauarand, v.v... Ñgoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã 
sử dụng dạng chữ nghiêng cho một số câu hoặc đoạn văn nhằm gợi sự 
chú ý của người đọc về tâm quan trọng của ý nghĩa hoặc về tính chất thực 
dụng của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt 
bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. 
Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 


XXVI 


của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Phật tử Phạm Thu Hương (Hồng Kông) và Phật tử Ngô Lý Vạn 
Ngọc (Việt Nam). Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. 
Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Phật tử Tung Thiên cùng với hai người bạn là Đông Triều và Hiền đã 
sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu 
sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử 
dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán 
dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp 
cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Päli - Việt được tồn tại và 
phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con 
đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanayaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện SrI Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã 
cung cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi 
rất nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các 
tập Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, 
nhất là vật thực của ba vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana, 
Jayampatl, Dayananda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập 
trung toàn thời gian cho công việc phiên dịch này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 

Khu Ẩn Lâm Subodha 

ngày 28 tháng o2 nắm 2009 

Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
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Buddham saranam gacchamI. 
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Dhammam saranam gacchamI1. 
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Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 
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Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 
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Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 
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SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 


XXXI 


XXXI 


¬Ế SS”! nh cm 


ĐMĐĐWWĐRPRĐRĐP 


Q2 Q2 Q9 Q2 Q2 Gò Gò Q9 Q2 Qò Gò Gò 


PACITTIYAPAII - 
BHIKKHUNIVIBHANGO 


: BỘ PACITTIYA 
PHẦN TÍCH GIỚI TY KHƯU NI 


x*xxxx% 


VISAYASUCI - MỤC LỤC 


1. PARA.JITKAKANDO - CHƯƠNG PARAJIKA: 


1. Pathamaparajikam - Điều Para7ika thứ nhất O2-13 
2. Dutiyaparajikam - Điều Para7ika thứ nhì 14-19 
3. Tatiyaparajikam - Điều Para7ika thứ ba 18-25 
4. Catutthaparajikam - Điều Para7ika thứ tư 24-29 
2. SATTARASAKAM (SAÑGHADISESA) - 
MƯỜI BẢY ĐIỀU (SANGHÄDISESA): 
1. Pathamasanghadiseso - Điều Sanghadisesa thứ nhất 30-35 
2. Dutiya - thứnhì 34-41 
3. Tatiya - thứ ba 40-49 
4. Catuttha - thứ tư 48-53 
5. Pañcama - thứnăn 54-57 
6. Chattha - thứsáu 58-63 
7... Sattama - thứbảy  62-6o 
8. Atthama - thứtám 7O-75 
9. _ Navama - thứchín 76-81 
1O. Dasama - thứmười 82-01 
3. NISSAGGIYA - CÁC ĐIỀU HỌC NISSAGGIYA: 
1. Pathamasikkhapadam - Điều học thứ nhất 92-07 
2. Dutiya - thứ nhì o6-oo 
3. Tatiya - thứ ba 100-103 
4. Catuttha - thứ tư 104-107 
5. Pañcama - thứ năm 106-1090 
6. Chattha - thứ sáu 110-113 
7. Sattama - thứ bảy 112-115 
8. Atthama - thứ tám 116-110 
9._ Navama - thứ chín 118-121 
1O. Dasama - thứ mười 122-125 
1l1..Ềễ Ekadasama - thứmườimột 124-129 
12. Dvadasama - thứ mười hai 128-131 


XXXIH 


+e?®?e®t+++++*+ 


>+e?e?e++e+*+ 


>+e®e+®+e+++*+ 
Q2 Q2 G2 Q2 Q2 Gò G2 Gò Gò Go 


>+*+e 


Pa -.-.-.-.-.-..-a.a 


MP ĐĐRĐRRĐRRRKĐE 


4. PACITTIYAKANDO - CHƯƠNG PACITTTIYA: 


. 1. Pathamasikkhapadam 
.2. Dutiya 

. 3. Tatiya 
.4. Catuttha 
. 5. Pañcama 
. 6. Chattha 
.7. Sattama 
.8. Atthama 
.9. Navama 
. 10. Dasama 


4. 2. Andhakaravagso - Phẩm Bóng Tối: 


1. Pathamasikkhapadam 


2. Dutiya 

3. Tatiya 

4. Catuttha 
5. Pañcama 
6. Chattha 
7. Sattama 
8. Atthama 
9. Navama 
10. Dasama 


4. 1. Lasunavagso - Phẩm Tỏi 


Điều học thứ nhất 


thứ nhì 
thứ ba 
thứ tư 
thứ năm 
thứ sáu 
thứ bảy 
thứ tám 
thứ chín 
thứ mười 


Điều học thứ nhất 


thứ nhì 
thứ ba 
thứ tư 
thứ năm 
thứ sáu 
thứ bảy 
thứ tám 
thứ chín 
thứ mười 


4. 3. Naggavaggo - Phẩm Lốa Thể: 


1. Pathamasikkhapadam 


2. Dutiya 

3. Tatiya 

4. Catuttha 
5. Pañcama 
6. Chattha 
7. Sattama 
8. Atthama 
9. Navama 
10. Dasama 


4- 4. Tuvattavaggo - Phẩm Nằm Chung: 


Điều học thứ nhất 


thứ nhì 
thứ ba 
thứ tư 
thứ năm 
thứ sáu 
thứ bảy 
thứ tám 
thứ chín 
thứ mười 


1. Pathamasikkhapadam - Điều học thứ nhất 


2. Dutiya 
3. Tatiya 


thứ nhì 
thứ ba 


134-137 
136-139 
138-141 
14O-141 
142-145 
144-147 
146-149 
150-153 
152-155 
154-157 


158-161 
160-163 
162-165 
166-160 
168-171 
172-175 
174-177 
178-179 
180-183 
182-183 


184-185 
184-187 
188-101 
102-193 
194-195 
106-107 
108-199 
200-201 
202-205 
204-207 


208-2090 
208-211 
212-215 


>+®ee+e+ee+ 
>+?®ee+e+*+ 


>+e®e+®+++e+e+e+ 
ƠI Ơi Ơi Ơi Ơi Ơi Ơi Ơi Ơi Ơi 


>e?®®e®te++e++ee+ 


ˆ®®ˆ+*+++e*® 
NI NI NA 


=coooooơoooo 


4. Catuttha 
5. Pañcama 
6. Chattha 
7. Sattama 
8. Atthama 
9. Navama 
10. Dasama 


thứ tư 
thứ năm 
thứ sáu 
thứ bảy 
thứ tám 
thứ chín 
thứ mười 


214-217 
216-221 
220-225 
224-227 
226-2290 
228-231 
230-233 


4. 5. Cittagaravaggo - Phẩm Nhà Triển Lấm Tranh: 


1. Pathamasikkhapadam 


2. Dutiya 
3. Tatiya 

4. Catuttha 
5. Pañcama 
6. Chattha 
7. Sattama 
8. Atthama 
9. Navama 
10. Dasama 


4. 6. Araãmavaggo - Phẩm Tu Viện: 


1. Pathamasikkhapadam 


2. Dutiya 
3. Tatiya 

4. Catuttha 
5. Pañcama 
6. Chattha 
7. Sattama 
8. Atthama 
9. Navama 
10. Dasama 


4. 7. GabbhinIvaggo - Phẩm Sản Phụ: 


. 1. Pathamasikkhapadam 


2. Dutiya 
3. Tatiya 


. 4. Catuttha 


5. Pañcama 
6. Chattha 
7. Sattama 
8. Atthama 
9. Navama 


. 1O. Dasama 


Điều học thứ nhất 


thứ nhì 
thứ ba 
thứ tư 
thứ năm 
thứ sáu 
thứ bảy 
thứ tám 
thứ chín 
thứ mười 


Điều học thứ nhất 


thứ nhì 
thứ ba 
thứ tư 
thứ năm 
thứ sáu 
thứ bảy 
thứ tám 
thứ chín 
thứ mười 


Điều học thứ nhất 


XXXV 


thứ nhì 
thứ ba 
thứ tư 
thứ năm 
thứ sáu 
thứ bảy 
thứ tám 
thứ chín 
thứ mười 


234-237 
236-239 
238-239 
240-241 
240-245 
244-247 
246-249 
248-251 
250-253 
252-255 


256-259 
260-263 
262-265 
266-2690 
268-271 
270-271 
272-273 
274-275 
276-277 
276-281 


282-285 
284-287 
286-201 
200-295 
294-297 
296-301 
302-307 
306-309 
308-311 
310-313 


4. 8. Kumaribhutavaggo - Phẩm Thiếu Nữ: 


4. 8.1. Pathamasikkhapadam - Điều học thứ nhất 314-317 
4.8. 2. Dutiya - thứ nhì 316-321 
4.8. 3. Tatiya - thứ ba 320-325 
4. 8. 4. Catuttha - thứ tư 326-327 
4.8.5. Pañcama - thứ năm 328-333 
4. 8. 6. Chattha - thứ sáu 332-335 
4. 8. 7. Sattama - thứ bảy 334-337 
4. 8. 8. Atthama - thứ tám 336-339 
4.8. o.Navama - thứ chín 340-341 
4. 8. 10. Dasama - thứ mười 342-343 
4. 8. 11. Ekadasama - thứmườimột 344-345 
4. 8. 12. Dvadasama - thứ mười hai 346-347 
4. 8. 13. Terasama - thứ mười ba 348-349 
4. 0. Chattũipahanavagso - Phẩm Dù Dép: 

4.9. 1. Pathamasikkhapadam - Điều học thứ nhất 350-353 
4.9. 2. Dutiya - thứ nhì 352-355 
4.9.3. Tatiya - thứ ba 354-357 
4. 0. 4. Catuttha - thứ tư 356-357 
4.9.5. Pañcama - thứ năm 358-359 
4. 9. 6. Chattha - thứ sáu 358-361 
4. 0.7. Sattama - thứ bảy 360-363 
4.9.8- 9 - 10. Atthama - Navama - Dasamasikkhapadam 

- Điều học thứ tám - thứ chín - thứ mười 362-365 
4. 0. 11. Ekadasama - thứ mười một 364-365 
4. 0. 12. Dvadasama - thứ mười hai 366-367 
4. 0. 13. Terasama - thứ mười ba 368-369 


5. PATIDESANITYA - CÁC ĐIỀU PATIDESANTYA: 


5. 1. Pathamapatidesaniyam - Điều patidesaniya thứnhất 372-375 
5.2- 8. Dutiya - Atthama patidesaniyam - 
Điều patidesaniya thứ hai - thứ tám 374-379 
6. SEKHIYA - CÁC ĐIỀU SEKHIYA: 
Điều học thứ nhất ... Điều học thứ bảy mươi lăm 378-383 
- .7. ADHIKARANASAMATHA DHAMMA - 
CÁC PHÁP DÂN XEP TRANH TỤNG: 382-383 


--OOOOO-- 


XXXVI 


VINAYAPITAKE 


PACTITTIYAPATLI 


BHIKKHUNIVIBHANGO 


TẠNG LUẬT 


BỘ PACITTTYA 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI 


VINAYAPITTAKE 
PACTITTTIVAPAILI 


BHIKKHUNIVIBHANGO 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 
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1. PARAJIKAKANDO 
1.1. PATHAMAPARAJIKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sa|lho migaranatta 
bhikkhunisanghassa viharam kattukamo hoti. Atha kho sal]ho migaranatta 
bhikkhuniyo upasankamitva etadavoeca: “lcchamaham ayye 
bhikkhunisanghassa viharam katum, detha me navakammikam bhikkhunin 
”ti. Tena kho pana samayena catasso bhaginiyo bhikkhunlIsu pabbajJita honti 
“nandaä nandavali sundarmnanda thullananda ”ti Tasu sundarinanda 
bhikkhuni tarunapabbaJita hoti,' abhiripa dassaniya pasadika pandita vyatta 
medhavmil dakkha analasa tatruipayaya vimamsaya samannagata alam 
katum alam samvidhatum. Atha kho bhikkhunisangho sundarInandam 
bhikkhunim sammannitva salhassa migaranattuno navakammikam adasi. 
Tena kho pana samayena sundarinanda bhikkhumi salhassa migaranattuno 
nivesanam abhikkhanam gacchati: “Vasim detha pharasumˆ detha kutharim 
detha kuddalam? detha nikhadanam detha ”t. Salhopi migaranatta 
bhikkhunupassayam abhikkhanam gacchati katakatam janitum. Te 
abhinhadassanena patibaddhacitta ahesum. Atha kho salho migaranatta 
sundarmandam bhikkhunim dusetum okasam alabhamano etadevatthaya 
bhikkhunisanghassa bhattam akasi. Atha kho salho migaranatta bhattagge 
asanam paññapento “ettika bhikkhuniyo ayyaya sundarInandaya buddhatara 
"H ekamantam asanam paññapesi “ettika navakatara t¡ ekamantam asanam 
paññapesl, paticchanne okase nikute sundarInandaya bhikkhuniyaä asanam 
paññapesl. Yatha thera bhikkhuniyo Janeyyum “navakanam bhikkhuninam 
sanike nisinna tlỰ, navakapl bhikkhuniyo janeyyun “theranam 
bhikkhuninam santike nisinna ti. 


! tarunapabbajita abhirũpa hoti - Ma. ° parasum - Ma. ” kudälam - Ma. 
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Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
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1. CHƯƠNG PARA/JIKA: 


1.1. ĐIỀU PARA.JIKA THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Salha cháu trai của Migara!” có ý 
định xây dựng trú xá cho hội chúng tỳ khưu ni. Khi ấy, Salha cháu trai của 
Migara đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và nói điều này: - “Thưa các nỉ sư, tôi 
muốn xây dựng trú xá cho hội chúng tỳ khưu ni. Hãy giao cho tôi vị tỳ khưu 
ni là vị phụ trách công trình mới.” Vào lúc bấy giờ, có bốn chị em đã xuất gia 
nơi các tỳ khưu ni là: ÑNanda, NandavatI, SundarInanda, Thullananda. Trong 
số các cô ấy, tỳ khưu ni SundarInanda đã xuất gia lúc còn trẻ, đẹp dáng, đáng 
nhìn, khả ái, trí tuệ, kinh nghiệm, thông minh, sắc sảo, cần cù, biết cách suy 
xét tính toán, có khả năng để xây dựng, có khả năng để hoàn thành công việc 
ấy. Khi ấy, hội chúng tỳ khưu ni đã chỉ định tỳ khưu ni SundarInanda làm vị 
phụ trách công trình mới rồi đã giao cho Sa|ha cháu trai của Migara. Vào lúc 
bấy giờ, tỳ khưu ni SundarInanda thường xuyên đi đến nhà của Salha cháu 
trai của Migara (nói rằng): - “Hãy bố thí rìu, hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, 
hãy bố thí xẻng, hãy bố thí lưỡi đục.” Salha cháu trai của Migara cũng thường 
xuyên đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni để biết được việc đã làm xong hoặc 
chưa làm xong. Do sự thường xuyên gặp gỡ, hai người đã sanh tâm quyến 
luyến. Khi ấy, Salha cháu trai của Migara trong khi không có được cơ hội để 
gần gũi thân mật với tỳ khưu ni SundarInanda nên đã làm bữa trai phạn 
dâng hội chúng tỳ khưu ni chính vì mục đích ấy. Khi ấy, Salha cháu trai của 
Migara trong khi xếp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn (nghĩ rằng): “Chừng này vị tỳ 
khưu ni là thâm niên hơn ni sư SundarInanda” rồi đã sắp xếp chỗ ngồi phía 
bên này, “Chừng này vị là trẻ hơn” rồi đã sắp xếp chỗ ngồi ở phía bên kia, và 
đã sắp xếp chỗ ngồi cho tỳ khưu ni Sundarinanda ở góc tường là nơi đã được 
che khuất. Như thế, các tỳ khưu ni trưởng lão có thể tin rằng: “Cô ta đang 
ngồi ở chỗ các tỳ khưu ni mới tu,” còn các tỳ khưu ni mới tu có thể tin rằng: 
“Cô ta đang ngồi ở chõ các tỳ khưu ni trưởng lão.” 
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2. Atha kho salho migaranatta bhikkhunisanghassa kalam arocapesl: 
“Kalo ayye mtthitam bhattan ”ti. SundarInanda bhikkhuni sallakkhetva “na 
bahukato sa|lho migaranatta bhikkhunisanghassa bhattam akasi. Mam so 
dusetukamo, sacaham gamissami vissaro me bhavissai ti antevasinim' 
bhikkhunim anapesi: “Gaccha me pindapatam nIhara, yo ca” mam pucchati 
gilana 'ti pativedehI ”tí. “Evam ayye ”ti kho sa bhikkhunI sundarinandaya 
bhikkhuniya paccassosl. 


3. Tena kho pana samayena salho migaranatta bahidvarakotthake thito 
hot sundarinandam bhikkhunim patipucchanto: “Kaham ayye ayya 
sundamnanda ”ti? Kaham ayye ayya sundarnanda ”t1? Evam vutte 
sundarInandaya bhikkhuniya antevasin bhikkhunI salham migaranattaram 
etadavoca: “Gilana avuso pindapatam miharissamI ”ti. Atha kho salho 
migaramatta “vampaham atthaya bhikkhunisanghassa bhattam akasim, 
ayyaya sundarInandaya karana tỉ manusse anapetva “bhikkhunisangham 
bhattena parivisatha ti vatva yena bhikkhunupassayo tenupasankamI. 


4. Tena kho pana samayena sundarInanda bhikkhunI baharamakotthake 
tha hoti salham migaranattaram patimanentI, addasa kho sundarImnanda 
bhikkhun salham migaranattaram duratova agacchantam disvana 
Upassayam pavisitva saslsam parupitva mañcake nipa]JJI. Atha kho salho 
migaranatta yena sundarInanda bhikkhunI tenupasankami, upasankamitva 
sundarInandam bhikkhunim etadavoca: “Kinte ayye aphasu kissa nipannasi 
”tH? “Evañhetam avuso hoti ya aniecchantam' IcchatI ”ti. “Kyaham tam ayye na 
Icchissami? Apicaham okasam na labhami tam dusetun ti avassuto 
avassutaya sundarInandaya bhikkhuniya kayasamsaggam samapa]J1. 


5. Tena kho pana samayena aññatara bhikkhun Jaradubbala 
caranagllana sundarInandaya bhikkhuniya avidure nisinna? hoti. Addasa° 
kho sa bhikkhun salham migaranattaram avassutam avassutaya 
sundarmnandaya bhikkhuniya kayasamsaggam samapajjantam, disvana 
uJJjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama ayya sundarmnanda avassuta 
avassutassa purisapuggalassa kayasamsagsgam sadliy1IssatI ”ti? 


! anteväsim - Simu 1, Sĩ 1. 3 paripucchanto - Syã. ” nipannã - Ma, PTS. 
° vo ce - Ma. * anicchitam - Simu. ° addasa - PT S. 
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2. Sau đó, Sa]ha cháu trai của Migara đã cho người thông báo thời giờ đến 
hội chúng tỳ khưu ni rằng: - “Thưa các ni sư, đã đến giờ, bữa ăn đã chuẩn bị 
xong.” Tỳ khưu ni Sundarmnanda đã xét đoán rằng: “Salha cháu trai của 
Migara đã làm bữa trai phạn dâng hội chúng tỳ khưu ni không phải vì phước 
báu, anh ta có ý muốn gần gũi thân mật với ta; nếu ta đi thì ta sẽ bị mất 
phẩm giá!” nên đã bảo vị tỳ khưu ni học trò rằng: - “Hãy đi và mang thức ăn 
về cho ta. Và ai hỏi ta thì cho hay rằng: “Cô bị bệnh.” - “Thưa nỉ sư, xin vâng,” 
vị tỳ khưu ni ấy đã trả lời tỳ khưu ni Sundarimnanda. 


3. Vào lúc bấy giờ, Salha cháu trai của Migara đứng ở bên ngoài cánh 
cổng ra vào hỏi han về tỳ khưu ni SundarInanda rằng: - “Thưa ni sư, ni sư 
Sundarinanda ở đâu? Thưa ni sư, ni sư SundarInanda ở đâu?” Khi được nói 
như thế, vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni Sundarmnanda đã nói với Salha 
cháu trai của Migara điều này: - “Này đạo hữu, (ni sư) bị bệnh. Tôi sẽ mang 
thức ăn về.” Khi ấy, Salha cháu trai của Migara (nghĩ rằng): “Sở dĩ ta đã làm 
bữa trai phạn nhằm lợi ích cho hội chúng tỳ khưu ni có nguyên nhân là ni sư 
SundarInanda” nên đã ra lệnh cho mọi người rằng: “Hãy dâng bữa trai phạn 
đến hội chúng tỳ khưu ni,” nói xong đã đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni. 


4. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Sundarmnanda đứng ở bên ngoài cổng ra vào 
tu viện trông ngóng Sa]ha cháu trai của Migara. Rồi tỳ khưu ni Sundarmnanda 
đã nhìn thấy Salha cháu trai của Migara từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn 
thấy đã đi vào tu viện trùm y kín đầu rồi nằm xuống ở chiếc giường. Sau đó, 
Salha cháu trai của Migara đã đi đến gặp tỳ khưu ni Sundamnanda, sau khi 
đến đã nói với tỳ khưu ni SundarInanda điều này: - “Thưa ni sư, có phải ni sư 
không được khoẻ? Sao lại nằm?” - “Này đạo hữu, bởi vì điều ấy là như vậy! Là 
khi nàng thích chàng mà chàng lại không thích!” - “Thưa mi sư, sao tôi lại 
không thích ni sư được? Ngặt là tôi không có được cơ hội để gần gũi thân mật 
với ni sư.” Rồi Salha cháu trai của Migara nhiễm dục vọng đã thực hiện việc 
xúc chạm cơ thể với tỳ khưu ni SundarInanda nhiễm dục vọng. 


5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ yếu đuối già cả bị bệnh ở bàn chân 
đang nằm không xa tỳ khưu ni Sundarmnanda. VỊ tỳ khưu ni ấy đã nhìn thấy 
Salha cháu trai của Migara nhiễm dục vọng đang thực hiện việc xúc chạm cơ 
thể với tỳ khưu ni SundarInanda nhiễm dục vọng, sau khi thấy mới phàn nàn 
phê phán chê bai rằng: - “Vì sao ni sư SundarInanda nhiễm dục vọng lại ưng 
thuận việc xúc chạm cơ thể của người nam nhiễm dục vọng?” 
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6. Atha kho sa bhikkhuni bhikkhuninam etamattham arocesil. Ya ta 
bhikkhuniyo appiccha santuttha laJiniyo kukkucceika sikkhakama tả 
uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayya sundarInanda avassuta 
avassutassa purisapuggalassa kayasamsagsam sadiyissatr ”ti? Atha kho ta 
bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum. Ye te bhikkhu appiccha 
santuttha lajJno kukkuccaka sikkhakama te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama sundarmnanda bhikkhunl avassut3 avassutassa 
purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyIssatr ”ti? Atha kho te bhikkhu' 
bhagavato etamattham arocesum. 


7 Atha kho bhagava etasmm nidaãne etasmimm pakarane 
bhikkhusangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira 
bhikkhave sundarmnanda bhikkhunI avassutä avassutassa purisapuggalassa 
kayasamsagsam sadliy1 ”ti?” “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
“Ananucchaviyam”? bhikkhave sundarInandaya bhikkhuniya ananulomikam 
appatruipam assamanakam akapplyam akaramnyam. Katham hi nama 
bhikkhave sundarInanda bhikkhunI avassuta avassutassa purisapuggalassa 
kayasamsagsam sadiyIssati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
pasannanam va bhiyyobhavaya, athakhvetam bhikkhave appasannanam ceva 
appasadaya pasannanañca ekaccanam aññathattaya ”ti. Atha kho bhagava 
sundarmmnandam bhikkhunim anekapariyayena vigarahirva dubharataya 
dupposataya mahicchataya asantutthiya? sanganikaya kosaJJassa avannam 
bhastva anekapariyayena subharataya supposataya appicchassa 
santutthassa"° sallekhassa dhutassa pasadikassa apacayassa viriyarambhassa 
vannam bhasitva bhikkhunam tadanucchavikam tadanulomikam dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: 


8. “Tena hi bhikkhave bhikkhuninam sikkhapadam paññapessami dasa 
atthavase patlcca: sanghasutthutaya sanghaphasutaya dummankunam 
bhikkhunnam niggahaya pesalanam bhikkhunnam phasuviharaya 
dithadhammikanam asavanam samvaraya samparayilkanam äsavanam 
patlghataya appasannanam° pasadaya pasannanam  bhiyyobhavaya 
saddhammatthitiya vinayanugsahaya. Evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


! sundarinandam bhikkhunim anekapariyayena vigarahitvã - Ma. na dissate. 

° sadiyati tỉ - Ma, Syã. 

3 ananucchavikam - Ma. ” appicchataya santutthiyã - PTS. 
* asantutthitäya - Ma; asantutthatäya - Syä. ° appasannãanam vã - Simu 2. 
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6. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư 
SundarInanda nhiễm dục vọng lại ưng thuận việc xúc chạm cơ thể của người 
nam nhiễm dục vọng?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kế lại sự việc ấy cho các 
tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, 
ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: - “Vì sao tỳ 
khưu ni Sundarmanda nhiễm dục vọng lại ưng thuận việc xúc chạm cơ thể 
của người nam nhiễm dục vọng?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


7. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Sundarinanda nhiễm dục vọng ưng thuận việc xúc chạm cơ thể của 
người nam nhiễm dục vọng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
thật không đúng đắn đối với tỳ khưu ni Sundarmanda, thật không hợp lẽ, 
không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni SundarInanda nhiễm dục vọng lại ưng 
thuận việc xúc chạm cơ thể của người nam nhiễm dục vọng vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau đó, khi đã 
khiển trách tỳ khưu ni SundarInanda bằng nhiều phương thức, đức Thế Tôn 
đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn 
uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng 
nhác; và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc 
cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ 
khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết 
Pháp thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: 


8. - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu 
ni vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem 
lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm 
sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong 
hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 
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4a pana bhikkhun dquassuta  qudssutassa  purisapuggadlassa 
qadhakkhakam ubbha?anumnanadalan amnasandmn 0a pardmasanamn 0q 
gahanam ua chupandm 0a patipilanam 0a sadiUeuua, ayampi parqjika 
hofi asamnuasd, ubbha7anurnandalika ”H.. 


9. Yä pana t¡ ya yadisa yathayutta yathaJacca yathanama yathagotta 


vuccati ya pana  tI. 


Bhikkhumi 't¡ bhikkhaka 'ti' bhikkhuni, bhikkhacariyam ajjhupagata ti 
bhikkhunmI bhinnapatadhara 'ti bhikkhunI samaññaya bhikkhunI patlññaya 
bhikkhumI ehibhikkhumi 't¡ bhikkhuni thi saranagamanehi upasampanna ti 
bhikkhuni bhadra bhikkhuni sara bhikkhuni sekha bhikkhunir asekha 
bhikkhuni° samaggena ubhatosanghena ñatticatutthena kammena akuppena 
thanarahena upasampanna ti bhikkhuni, tatra yayam bhikkhunI samagsena 
ubhatosanghena ñatticatutthena kammena akuppena thanarahena 
upasampanna, ayam 1Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Avassuta nama saratta apekkhavati? patbaddhacitta. 
Avassuto nama saratto apekkhava patibaddhacitto. 


Purisapuggalo nama manussapuriso, na yakkho na peto na 
tiracchanagato viãññãu patibalo kayasamsaggam samapaJjitum. 


Adhakkhakan t¡ hetthakkhakam. 
UbbhaJjaänumandalan t¡ uparijanumandalam. 
Amasanam nãma ämatthamattam. 
Paramasanam nama 1tocito ca sañcopanam. 
Gahanam nama gahitamattam. 

Chupanam nama phu†thamattam. 


PatipT]anam va sädiyeyya tỉ angam gahetva nIippT]anam sadiyat. 


' bhikkhikã tỉ - Ma. 
° sarati bhikkhuni sekhati bhikkhunI asekhati bhikkhunl - Syä. 
3 apekkhava - PTS, Sĩ 1, Simu 1. 
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“Vi tù khưu mỉ nào nhiễm dục uọng ưng thuận sự sờ uào hoặc sự uuốt ue 
hoặc sự nắm lếu hoặc sự chạm uào hoặc sự ôm chặt của người nam nhiễm 
dục uọng từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gốt trở lên, Uu† mi nàu cũng 
là u† phạm tội para]ka, không được cộng trú, là người nữ có hên quan đến 
phầm trên đầu gối.” 


9. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vầy, có giai cấp như 
vầy, có tên như vầy, có họ như vầy, có giới hạnh như vầy, có trú xứ như vầy, 
có hành xứ như vây, là vị trưởng lão ni (trên mười năm ), mới tu (dưới năm 
năm), hoặc trung niên (trên năm năm); vị ni ấy được gọi là *ị ni nào.” 


Tỳ khưu nỉ: “Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. “Người nữ chấp 
nhận uiệc đi khất thực ' là tỳ khưu ni. 'Người nữ mặc ụ đã được cắt rời là tỳ 
khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận. Là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận. 
Là tỳ khưu ni khi được (đức Phật) nói rằng: “Này tù khưu m, hãu đi đến. 
'Người nữ đã tu lên bậc trên bằng Tam Quự' là tỳ khưu ni. “Người nữ hiền 
thiện là tỳ khưu nI. “Người nữ có thực chất là tỳ khưu n1. “Người nữ Thánh 
hữu học' là tỳ khưu mi. “Người nữ Thánh uô học' là tỳ khưu nI. “Người nữ đã 
được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không 
sai sót, đáng được duụ trì uới cả hai hột chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu 
ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo 
đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự 
hợp nhất, vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Nữ) nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyến. 


(Nam) nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao 
khát, có tâm quyến luyến. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng thực hiện việc 
xúc chạm cơ thể. 

Từ xương đòn (ở cổ) trở xuống: là phía dưới xương đòn (ở cổ). 

Từ đầu gối trở lên là phía trên đầu gối. 

Sự sờ vào nghĩa là việc được cọ xát vào. 

Sự vuốt ve nghĩa là sự di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. 

Sự nắm lấy nghĩa là việc được nắm lấy. 

Sự chạm vào nghĩa là việc được đụng vào. 


Hoặc ưng thuận sự ôm chặt: sau khi nắm lấy phần thân thể rồi ưng 
thuận việc ôm chặt vào. 


Pacrittiyapali - Bhikkhurmruibhango Pathamaparajikamn 


AyampI t¡ purimayo upadaya vuccati. 


Parajikãa hotï t¡ seyyathapi nama puriso sisacchinno abhabbo tena 
sarrabandhanena jivitum, evameva bhikkhunl avassuta avassutassa 
purisapuggalassa adhakkhakam ubbhaJanumandalam amasanam va 
paramasanam va gahanam va chupanam va patipllanam va sadiyanti 
assaman1 hoti asakyadhita. Tena vuccati paraJIka hotI ”ti. 


Asamväsäa ti samvaso nama ekakammam ekuddeso samasikkhata' eso 
samvaso nama. So taya saddhim natthi, tena vuccati asamvasa ”HI. 


Ubhato avassute adhakkhakam ubbhaJanumandalam kayena kayam 
amasatl, apatti parajikassa. Kayena kayapatibaddham amasatl, apatti 
thullaccayassa. Kayapatibaddhena kayam amasatl, apatti thullaccayassa. 
Kayapatibaddhena kayapatibaddham amasatl, apati dukkatassa. 
Nissagøiyena kayam amasatl, apati dukkatassa  Nissagglyena 
kayapatibaddham amasatl, apatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyam 
amasatl, apatti dukkatassa. Ubbhakkhakam adhoJjanumandalam kayena 
kayam amasatl, apatti thullaccayassa. Kayena kayapatibaddham amasatl, 
apati dukkatassa. Kayapatibaddhena kayam amasatl, apatti dukkatassa. 
Kayapatibaddhena kayapatibaddham amasatl, apati dukkatassa. 
Nissagøiyena kayam amasal, apati dukkatassa.  Nissaggiyena 
kayapatibaddham amasatl, apatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyam 
amasati, apatti dukkatassa. 


Ekato avassute adhakkhakam ubbhajanumandalam kayena kayam 
amasatl, apatti thullaccayassa. Kayena kayapatibaddham amasatl, apatti 
dukkatassa.  Kayapatibaddhena kayam amasatl apatti dukkatassa. 
Kayapatibaddhena kayapatibaddham amasatl, apati dukkatassa. 
Nissagøiyena kayam amasal, apati dukkatassa.  Nissaggiyena 
kayapatibaddham amasatl, apatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyam 
amasatl, apatti dukkatassa. Ubbhakkhakam adhoJjanumandalam kayena 
kayam amasatl, apatti dukkatassa. Kayena kayapatibaddham amasatl, apatti 
dukkatassa.  Kayapatibaddhena kayam amasatl apatti dukkatassa. 
Kayapatibaddhena kayapatibaddham amasatl apati dukkatassa. 
Nissagøiyena kayam amasal, apati dukkatassa.  Nissaggiyena 
kayapatibaddham amasatl, apatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyam 
amasati, apatti dukkatassa. 


' samasikkhäta - Sya, PTS. 
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Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây." 


Là vị phạm tội parqÿjika: cũng giống như người đàn ông bị chặt đứt 
đầu không thể sống bám víu vào thân thể ấy; tương tợ như thế, vị tỳ khưu nỉ 
nhiễm dục vọng ưng thuận sự sờ vào hoặc sự vuốt ve hoặc sự nắm lấy hoặc sự 
chạm vào hoặc sự ôm chặt của người nam nhiễm dục vọng từ xương đòn (ở 
cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì không còn là nữ Sa-môn, không phải là 
Thích nữ; vì thế được gọi “là vị phạm tội paraÿ7ika.” 


Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pafimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. VỊ ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không 
được cộng trú. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, vị”! dùng thân sờ vào thân (đối 
tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì phạm tội 
parqjika. VỊ dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội thullaccaua. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội thullaccaua. VỊ dùng vật được gắn liền với thân sờ vào 
vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkafa. Vị sờ vào thân 
(đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào vật được gắn 
liền với (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukka†a. VỊ dùng thân sờ vào 
thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm 
tội thullaccaua. VỊ dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) 
thì phạm tội dukkafa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkafa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkatfa. VỊ sờ vào vật được gắn liền với 
thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkafa. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukka{a. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía,"! vị dùng thân sờ vào thân (đối 
tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì phạm tội 
thullaccaua. VỊ dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkafa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkatfa. VỊ sờ vào vật được gắn liền với 
thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukka†a. VỊ dùng thân sờ vào 
thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm 
tội dukkatfa. VỊ dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkafa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkatfa. VỊ sờ vào vật được gắn liền với 
thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkafa. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukka{a. 


II 


Pacrittiuapali - Bhikkhurmruibhango Pathamaparajikamn 


Ubhato avassute yakkhassa va petassa va pandakassa va tiracchanagata- 
manussavigsahassa va adhakkhakam ubbhaJjanumandalam kayena kayam 
amasatl, apatti thullaccayassa. Kayena kayapatibaddham amasatl, apatti 
dukkatassa Kayapatibaddhena kayapatibaddham amasatl, apatti 
dukkatassa Kayapatibaddhena kayapatibaddham amasatl, apatti 
dukkatassa. Nissaggiyena kayam amasatl, apatti dukkatassa. Nissaggiyena 
kayapatibaddham amasatl, apatti dukkatassa. Nissagglyena nissaggiyam 
amasatl, apatti dukkatassa. Ubbhakkhakam adhoJjanumandalam kayena 
kayam amasatl, apatti dukkatassa. Kayena kayapatibaddham amasatl, apatti 
dukkatassa.  Kayapatibaddhena kayam amasatl apati dukkatassa. 
Kayapatibaddhena kayapatibaddham amasatl, apati dukkatassa. 
Nissagøiyena kayam amasatl, apati dukkatassa  Nissagglyena 
kayapatibaddham amasatl, apatti dukkatassa. Nissagglyena nissaggiyam 
amasatI, apatti dukkatassa. 


Ekato avassute adhakkhakam ubbhajanumandalam kayena kayam 
amasatl, apatti dukkatassa. Kayena kayapatibaddham amasatl, apatti 
dukkatassa.  Kayapatibaddhena kayam amasatl apatti dukkatassa. 
Kayapatibaddhena kayapatibaddham  amasatl, apati dukkatassa. 
Nissagøiyena kayam amasal, apati dukkatassa.  Nissaggiyena 
kayapatibaddham amasatl, apatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyam 
amasatl, apatti dukkatassa. Ubbhakkhakam adhoJjanumandalam kayena 
kayam amasatl, apatti dukkatassa. Kayena kayapatibaddham amasatl, apatti 
dukkatassa  Kayapatibaddhena kayam amasatl apati dukkatassa. 
Kayapatibaddhena kayapatibaddham  amasatl, apati dukkatassa. 
Nissagøiyena kayam amasatl, apati dukkatassa.  Nissagglyena 
kayapatibaddham amasatl, apatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyam 
amasati, apatti dukkatassa. 


Anapati asañclcca, asatiya, aJanantiya, asadiyantiya, ummattikaya, 
khittacittaya, vedanattaya, adikammikaya ”tI. 


Pathamaparajikam nitthitam.' 


--OOOOO-- 


' samattam - Ma. 
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Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, đối với Dạ-xoa nam hoặc ma nam 
hoặc thú đực, vị dùng thân sờ vào thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở 
xuống từ đầu gối trở lên, thì phạm tội thullaccaua. Vị dùng thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkafa. Vị dùng vật được 
gắn liền với thân sờ vào thân (đối tượng) thì phạm tội dukkafa. Vị dùng vật 
được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội 
dukkata. VỊ sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì 
phạm tội dukkata. VỊ sờ vào vật (đối tượng) ném ra bằng vật ném ra thì 
phạm tội dukkatfa. Vị dùng thân sờ vào thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) 
trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm tội dukkafa. VỊ dùng thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkafa. Vị dùng vật được 
gắn liền với thân sờ vào thân (đối tượng) thì phạm tội dukkofa. Vị dùng vật 
được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkata. VỊ sờ vào thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội 
dukkata. VỊ sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì 
phạm tội dukkata. VỊ sờ vào vật (đối tượng) ném ra bằng vật ném ra thì 
phạm tội dukkafa. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía, vị dùng thân sờ vào thân (đối 
tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì phạm tội 
dukkata. VỊ dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkafa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkafa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkatfa. VỊ sờ vào vật được gắn liền với 
thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukka†a. VỊ dùng thân sờ vào 
thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm 
tội dukkatfa. VỊ dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkafa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkatfa. VỊ sờ vào vật được gắn liền với 
thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukka{a. 


Không cố ý, vị ni thất niệm, vị ni không hay biết,' vị ni không ưng thuận, 
vị ni bị điên, vị ni có tâm bị rối loạn, vị ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu pardÿ7‡ka thứ nhất. 


--OOOOO-- 


! asatiua: vị ni thất niệm nghĩa là tâm đang bận suy nghĩ việc khác, qjãnanfiuä: vị ni không 
biết đây là người nam hay người nữ (VinA. iv, 9o2). 
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1. 2. DUTIYAPARAJIKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sundarInanda bhikkhum 
salhena migaranattuna gabbhimi hoi. Yava gabbho tarunao ahosi 
tavacchadesl Paripakke gabbhe vibbhamitva vijayl Bhikkhuniyo 
thullanandam bhikkhunim etadavocum: “SundarImanda kho ayye acira- 
vibbhanta vijata. Kaccl no sa bhikkhuniyeva samana gabbhini ”t? “Evam 
ayye ”UI. “Kissa pana tvam ayye Janam paraJikam dhammam aJJjhapannam 
bhikkhunim nevattana patieodesi, na ganassa arocesl ”tI? “Yo etissa avanno 
mayheso avanno, ya etissa akittl, mayhesa akittl, yo etissa ayaso mayheso 
ayaso, yo etissa alabho mayheso alabho, kyaham ayye attano avannam attano 
akittim attano ayasam attano alabham paresam arocessamI ”tI. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda janam parajikam dhammam 
aJ]hapannam bhikkhunim nevattana patleodessati na ganassa arocessat1 ”ti? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave thullananda bhikkhunI Jjanam parajikam 
dhammam ajjhapannam bhikkhunim nevattana paticodesil,' na ganassa 
arocesl ”ti? ? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham 
hi nama bhikkhave thullananda bhikkhuni Janam paraJikam dhammam 
aJjhapannam bhikkhunim nevattana paticodessatl, na ganassa arocessati? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhunriyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum janam paraikam dhammam aj?hapannam 
bhikkhunim neuattana paf{icodeUua na ganassa aroceuug, ada ca sa thita 
U: @SSđ Cufa UqŒ nasit4 0a quasa{fdÌ 0a sa paccha eUudmn_ 0adeUuda: 
Pubbeuaham quuụe aññasim etamn bhikkhunin euarupd cq eUaTupad ca sa 
bhagm t¡ no ca kho qttana paiicodessamnntˆ na gandssq grocessan ti. 
Auamp! parqjika hoti asamnuasa 0aJapaf[icchadika tỉ. 


! patieodeti - Ma, Syã. ” avassatã - Ma. ” aroceyyan tỉ - PTS. 
° ãrocet tỉ - Ma, Syã. * paticodeyyam - PTS. ° vajjappaticchadikã ti - Ma. 
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1.2. ĐIỀU PARA.JIKA THỨ NHÌ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Sundarmnanda đã mang 
thai do Salha cháu trai của Migara. Khi bào thai còn non tháng, cô ta đã che 
giấu. Khi bào thai đã được tròn tháng, cô ta đã hoàn tục và sanh con. Các tỳ 
khưu ni đã nói với tỳ khưu ni Thullananda điều này: - “Này ni sư, 
SundarInanda hoàn tục không bao lâu đã sanh con. Không lẽ cô ta đã mang 
thai ngay khi còn là tỳ khưu ni?” - “Này các ni sư, đúng vậy.” - “Này ni sư, vì 
sao cô biết vị tỳ khưu ni đã vi phạm tội paraÿ/ika lại không tự chính mình 
khiển trách cũng không thông báo cho nhóm?” - “Điều không đức hạnh nào 
của cô ấy, điều không đức hạnh ấy là của tôi. Điều ô danh nào của cô ấy, điều 
ô danh ấy là của tôi. Điều không vinh dự nào của cô ấy, điều không vinh dự 
ấy là của tôi. Điều thất lợi nào của cô ấy, điều thất lợi ấy là của tôi. Này các ni 
sư, tại sao tôi lại thông báo cho những người khác về điều không đức hạnh 
của bản thân, về điều ô danh của bản thân, về điều không vinh dự của bản 
thân, về điều thất lợi của bản thân?” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda trong khi biết vị tỳ khưu 
ni đã vi phạm tội para7/ika lại không tự chính mình khiển trách cũng không 
thông báo cho nhóm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullananda trong khi biết vị tỳ khưu ni đã vi phạm tội parg7/ika vẫn không 
tự chính mình khiển trách cũng không thông báo cho nhóm, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda trong khi biết 
vị tỳ khưu ni đã vi phạm tội para7ika vẫn không tự chính mình khiển trách 
cũng không thông báo cho nhóm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mi nào trong khi biết uị tù khưu mỉ đã uì phạm tội para7ika 
uẫn không tự chính mình khiển trách cũng không thông báo cho nhóm 
trong lúc u† mi kia hãu còn tồn tại, hoặc bị chết đi, hoặc bị trục xuất, hoặc bỏ 
đi. Sau nà, U† n1 ấu nói như Uuầu: “Nàu các mi sư, chính trước đâu tôi đã biết 
rõ tù khưu mỉ kia rằng: —Sư tủ ấu là như thế uà như thế—mà tôi không tự 
chính mình khiển trách cũng không thông báo cho nhórmn;` u† ni nàu cũng là 
UỊ phạm tội parq]ika, không được cộng trú, là người nữ che giấu tội.” 
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Pacittiuapdli - Bhikkhumruibhango Dufiuapara7kam 
3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 
BhikkhunI ti —pe— ayam 1Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Jänäãti nama samam va Janati, aññe va tassa arocenti, sa va arocetl. 


Parajikam đdhammam ajjhapannan t¡ atthannam paraJikanam 
aññataram parajJikam ajjhapannam. 


Nevattana paticodeyyä ti na sayam codeyya. 
Na ganqassa äroceyyä ti na aññasam bhikkhunInam aroceyya. 


Yadä ca sa thita va assa cuta va tỉ thita nama salinge thita vuccatl, 
cuta nama kalakatä' vuccati, nasita nama sayam va vibbhanta hoti aññehI va 
nasita, avasata nama titthayatanam sankanta vuccati. 


Sa pacchã evam vadeyya: 'pubbevaham ayye aññasim etam 
bhikkhunim evarupa ca evarupa ca sa bhagInI ti. 


No ca kho attana paticodessan t¡ na sayam va codessam.? 
Na ganqassa ärocessan t¡ na aññasam bhikkhunInam arocessam.? 


AyampI t¡ purimayo upadaya vuccati. 


Parajika hot t¡ seyyathapI nama pandupalaso bandhana pavutto 


abhabbo haritattaya evameva bhikkhunil janam parajikam dhammam 
aJ]hapannam bhikkhunim nevattana patieodessaml na ganassa arocessamI ti 
dhuram nikkhittamatte assamam hoti asakyadhita tena vuccati parajika hot 
”H. 


Asamvasäa ti samvaso nama ekakammam ekuddeso samasikkhata eso 
samvaso nama. So taya saddhim natthi tena vuccati asamvasa ”tI. 


' kalankata -Ma, PTS. 

° sayam vã na codessam - Ma; na sayam vã codeyyam - PTS. 

” na ganassa ãroceyyan ti na aññãsam bhikkhunInam ãroceyyam - PTS. 
* pamutto - Ma, Syä, PTS, Simu 1, Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nĩỉ Điều para71kq 02 
3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Biết nghĩa là vị tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho cô ấy, 
hoặc cô kia thông báo. 


Đã vi phạm tội parqÿjika: đã vì phạm một tội parq/ika nào trong tám 
tội para7ka. 


Không tự chính mình khiển trách: là không đích thân khiển trách. 


Không thông báo cho nhóm: là không thông báo cho các tỳ khưu ni 
khác. 


Khi vị nỉ kia hãy còn tồn tại: còn tồn tại nghĩa là còn tồn tại trong 
hiện tướng (tỳ khưu nï) được đề cập đến. Bị chết đi nghĩa là bị qua đời được 
đề cập đến. Bị trục xuất nghĩa là tự mình hoàn tục hoặc bị trục xuất bởi các vị 
khác. Bỏ đi nghĩa là chuyển sang sinh hoạt với tu sĩ ngoại đạo được đề cập 
đến. 


Sau này, vị ni ấy nói như vây: “Này các ni sư, chính trước đây tôi đã 
biết rõ tỳ khưu ni kia rằng: “Sư tỷ ấy là như thế và như thế.” 


Mà tôi không tự chính mình khiển trách: Tôi không đích thân buộc 
tội. 


(Tôi) không thông báo cho nhóm: Tôi không thông báo cho các tỳ 
khưu ni khác. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


Là vị phạm tội paraÿika: cũng giống như chiếc lá vàng đã la khỏi 
cành không thể xanh trở lại, tương tợ như thế vị tỳ khưu ni biết vị tỳ khưu nỉ 
đã vi phạm tội para7ika (nghĩ rằng): “Ta sẽ không tự chính mình khiển trách 
cũng sẽ không thông báo cho nhóm,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì 
không còn là nữ Sa-môn, không phải là Thích nữ; vì thế được gọi là “vị phạm 
tội para7ka.' 


Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pafimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. VỊ ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không 
được cộng trú. 
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Pacitiuapal]i - Bhikkhunruibhango Tatuaparajikam 


Anapatti sanghassa bhandanam vã kalaho va viggaho va vivado va 
bhavissatI tỉ narocetl, sanghabhedo va sangharaji va bhavissatI tỉ naroceti, 
ayam kakkhala pharuisa JIvitantarayam va brahmacariyantarayam va 
karlssal tỉ narocetl, añña patirupa bhikkhuniyo apassan tỉ narocetl, 
nacchadetukama narocell, paññayissat sakena kammena tỉ narocetl, 
ummattikaya, —pe— ' adikammikaya ”HI. 


Dutiyaparajikam nitthitam. 


--OOOOO-- 


1.3. TATIYAPARAJIKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
samaggena sanghena ukkhittam arittham bhikkhum gaddhabadhipubbam”? 
anuvattatl Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayyäa thullananda?” samaggena sanghena 
ukkhittam arittham bhikkhum gaddhabadhipubbam anuvattissatI ”t1!? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave thullananda bhikkhunil samaggena sanghena 
ukkhittam arittham bhikkhum gaddhabadhipubbam? anuvattatI ”t? “Saccam 
bhagava”ti Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave 
thullananda bhikkhunI samaggena sanghena ukkhittam arittham bhikkhum 
gaddhabadhipubbam? anuvattissat? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum samaggena sanghena ukkhitamn bhikkhum 
dhammena  Uuinquena safthusasanena qnadaram qappafikaram 
qkatasahauamn tamanuuafteuua. Sa bhikkhum bhikkhumhi euarmnassa 
Uuacamuaq: “Eso kho quụe, bhikkhu samaggena sanghena ukkhifto 
dhammena uauena satthusasanena, anadaro appafikaro akatasahauo 
mauue etam bhikkhum qnuuafH TL EUuafñca sa bhikkhum Dhikkhumihi 
Uuccamana tatheua pagganheuua. Sa bhikkhumr bhikkhumthi uauatatiuamn 
samanubhasttabba tassa paf[inissaggaa. YaUatafiuañce 
samanubhastuamana tam palimssgJjeuua, tccetœn kusalam, no ce 
paf[inissa7)euua, quamp! parqjtka hoti aqsarmnuasa ukkhiftanuudttfika ”ti. 


1 ~pe— (khittacittaya vedanattaya) - Syã, PTS. potthakesu natthi. 
ˆ gandhabadhipubbam - Syã. 3 ayya thullanandã bhikkhuni - Ma, Simu. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nĩ Điều para7ikq O3 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Sẽ xảy ra sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh 
luận, hoặc sự tranh cãi đến hội chúng' rồi không thông báo, vị ni (nghĩ rằng): 
“Sẽ xảy ra sự chia rẽ hội chúng hoặc sự bất đồng trong hội chúng rồi không 
thông báo, vị ni (nghĩ rằng): “Vị ni này hung bạo thô lỗ sẽ gây nguy hiểm đến 
mạng sống hoặc nguy hiểm đến Phạm hạnh rồi không thông báo, trong khi 
không nhìn thấy các tỳ khưu ni thích hợp khác rồi không thông báo, vị ni 
không có ý định che giấu rồi không thông báo, vị ni (nghĩ rằng): “Cô ta sẽ 
được nhận biết do hành động của mình" rồi không thông báo, vị ni bị 
điên,— (như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu pargÿ7‡ka thứ nhì. 


-OOOOO-- 


1. 3. ĐIỀU PARA.JIKA THỨ BA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda xu hướng 
theo tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội 
chúng hợp nhất phạt án treo. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— 
các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại 
xu hướng theo tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) 
đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói tỳ khưu ni Thullananda xu hướng theo tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến 
trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại 
xu hướng theo tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) 
đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu r1 nào xu hướng theo uị tù khưu đã bị hội chúng hợp nhất 
phạt án treo là u† (tù khưu) không tôn trọng, không hốt cải, không thể hiện 
tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. VỊ 
tù khưu m1 ấu nên được nói bởi các tù khưu mỉ như sau: “Nàu Tỉ sư, UỊ tù 
khưu ấu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là uị (tù khưu) không tôn 
trọng, không hốt cỏi, không thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, 
theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Nàu mỉ sư, chớ có xu hướng theo uị tù 
khưu ấu. Và khi được nói như uậu bởi các tù khưu mỉ mà u† tù khưu mi ấU 
uẫn chấp giữ ụ như thế, thì uị tù khưu nỉ ấu nên được các tù khưu nhắc nhở 
đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt 
bỏ uiệc ấu, như thế uiệc nàu là tốt đẹp; nếu không dút bỏ, u† mi nàu cũng là 
U† phạm tột parqjtka, không được cộng trú, là người nữ xu hướng theo kẻ 
bị phạt án treo.” 
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Pacittiuapal]i - Bhikkhunruibhango Tatuapara]ikam 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhunmi ti. 


Samagso nama sangho samanasamvasako samanasimayam thito. 


Ukkhitto nama apattiya adassane va appatkamme va ditthiya 
appatinissagse va ukkhitto. 


Dhammena vinayenäa t¡ yena dhammena yena vinayena. 


Satthusäsanenä ti Jinasasanena buddhasasanena. 


Anadaro nama sangham va ganam va puggalam va kammam va 
nadiyati. 


Appatikäro nama ukkhitto anosarIto. 


Akatasahayo nama samanasamvasaka bhikkhu vuccanti sahaya so tehi 
saddhim natthi tena vuccati akatasahayo t1. 


Tamanuvatteyyäa ti yamditthiko so hoti yamkhantiko yamruciko sapl 
tamditthika hoti tam khantikã tam rucika. 


Sa bhikkhunI tỉ ya sa ukkhittanuvattika bhikkhunI. 


BhikkhunIhr t¡ aññahi bhikkhunihi yä passanti ya sunanti tahI 
vattabba: “Eso kho ayye bhikkhu samaggena sanghena ukkhitto dhammena 
vinayena satthusasanena anadaro appatikaro akatasahayo mayye etam 
bhikkhum anuvattI ”ti. Dutiyampl vattabba —pe— Tatiyampl vattabba —pe— 
Sace patinIssaJJatI, Iceetam kusalam. No ce patinissaJJatl, apatti dukkatassa. 
Sutva na vadanti, apatti dukkatassa. Sa bhikkhuni sanghamajJjhampi 
akaddhitva vattabba: “Eso kho ayye bhikkhu samaggena sanghena ukkhitto 
dhammena vinayena satthusasanena anadaro appatikaro akatasahayo mayye 
etam bhikkhum anuvattI ”ti. Dutiyampi vattabba —pe— Tatiyampi vattabba 
—pe— Sace patinissajJjatl, Iccetam kusalam. No ce patinissajjatl, apatti 
dukkatassa. Sa bhikkhunl samanubhasitabba. 
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2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới. 


Bị phạt án treo nghĩa là bị phạt án treo trong việc không nhìn nhận tội, 
hoặc trong việc không sửa chữa lõi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. 


Theo Pháp, theo Luật: theo Pháp nào đó, theo Luật nào đó. 


Theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư: theo lời giáo huấn của đấng 
Chiến Tháng, theo lời giáo huấn của đức Phật. 


Không tôn trọng nghĩa là vị không tuân theo hội chúng hoặc (không 
tuân theo) cá nhân hoặc (không tuân theo) hành sự. 


Không hối cải nghĩa là bị phạt án treo chưa được thu hồi. 


Không thể hiện tình đông đạo nghĩa là các tỳ khưu có sự đồng cộng 
trú giống nhau được gọi là các đồng đạo. VỊ ấy không có điều ấy với các vị ấy, 
vì thế được gọi là “không thể hiện tình đồng đạo. 


Xu hướng theo vị ấy: vị ấy có quan điểm gì, có điều mong mỏi gì, có sự 
thích ý gì thì cô ni ấy cũng có quan điểm ấy, có điều mong mỏi ấy, có sự thích 
ýấy. 


Vị ty khưu nỉ ấy: là vị tỳ khưu ni xu hướng theo vị bị phạt án treo. 


Bởi các tỳ khưu nỉ: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vị ni 
nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: “Này ni sư, vị tỳ khưu ấy đã bị hội chúng 
hợp nhất phạt án treo là vị (tỳ khưu) không tôn trọng, không hối cải, không 
thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo 
Sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị tỳ khưu ấy.” Nên được nói đến lần thứ 
nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần thứ ba. —(như trên)— Nếu (vị ni ấy) 
dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkafa. 
Các vị ni sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkaf{a. VỊ tỳ khưu ni ấy 
nên được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: “Này ni sư, vị tỳ 
khưu ấy đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vị (tỳ khưu) không tôn 
trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, 
theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị tỳ 
khưu ấy.” Nên được nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần 
thứ ba. —(như trên)— Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu 
(vị ni ấy) không dứt bỏ thì phạm tội dukkatfa. VỊ tỳ khưu ni ấy cần được nhắc 
nhở. 
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Evañca pana bhikkhave samanubhasitabba. Vyattaya bhikkhuniya 
patibalaya sangho ñapetabbo: 


Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama bhikkhuni samaggena 
sanghena ukkhitam bhikkhum dhammena vinayena satthusasanena 
anadaram appatikaram akatasahayam tamanuvattal, sa tam vatthum 
nappatmissaJJjal. Yadi sanghassa pattakallam, sangho Itthannamam 
bhikkhunim samanubhaseyya tassa vatthussa patinissaggaya. Esa ñattI. 


Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama bhikkhuni samaggena 
sanghena ukkhitam bhikkhum dhammena vinayena satthusasanena 
anadaram appatikaram akatasahayam tamanuvattati Sa tam vatthum 
nappatinissaJJat sangho Itthannamam bhikkhunim samanubhasati tassa 
vatthussa patinissagsaya. Yassa ayyaya khamati Itthannamaya bhikkhuniya 
samanubhasana tassa vatthussa patinissaggaya, sa tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, sa bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— 


Tatiyampi etamattham vadamli. —pe— 


Samanubhattha sanghena Itthannama bhikkhunl tassa vatthussa 
patinissagsaya. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


Ñattiya dukkatam, dvihi kammavacähi thullaccayä, kammaväcäa 
pariyosane apatti paraJikassa. 


AyampI ti purimayo upadaya vuccati. 


Parajika hot tỉ seyyathapi nama puthusila dvedha bhinna 
appatisandhika hoti evameva bhikkhunI yavatatyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJanti, assaman1 hoti asakyadhita tena vuccati paraJIka hotI ”tI. 


Asamvasäa ti samvaso nama ekakammam ekuddeso samasikkhata, eso 
samvaso nama. So taya saddhim natthI, tena vuccati asamvasa ”tI. 
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Và này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch chư đại đức nỉ, xi hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nỉ nàu 
tên (như uầu) xu hướng theo uị tù khưu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án 
treo là u† (t) khưu) không tôn trọng, không hối cới, không thể hiện tình 
đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. VỊ ni ấU 
không chu từ bỏ sự uiệc ấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên nhắc nhở tù khưu nỉ tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đâu là 
lời đề nghị. 


Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nỉ nàu 
tên (như uầu) xu hướng theo uị tù khưu đã bị hột chúng hợp nhất phạt án 
treo là u† (t) khưu) không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình 
đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. VỊ mi ấU 
không chịu từ bỏ sự uiệc ấu. Hội chúng nhắc nhở tù khưu nỉ tên (như uầu) 
để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đại đức mỉ nào đồng ú uiệc nhắc nhở tù khưu nỉ tên 
(như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu xm 1m lặng; u† mnï nào không đồng ú có thể 
nói lên. 


Tôi xin thông báo sự uiệc nàu lần thứ nhì: —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự uiệc nàu lần thứ ba: —(như trên)— 


Tù khưu nỉ tên (như uầu) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự uiệc 
ấu. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới mm lặng, tôi ghi nhận sự uiệc 
nàu là như uậu.” 


Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội thullaccaua. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
parq†1ka. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


Là vị phạm tội pargajika: cũng giống như tảng đá lớn bị bể làm hai 
không thể gắn liền lại được, tương tợ như thế vị tỳ khưu ni khi đang được 
nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không chịu từ bỏ thì không còn là nữ Sa-môn, 
không phải là Thích nữ; vì thế được gọi là “vị phạm tội para7ika.” 


Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pafinokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. VỊ ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không 
được cộng trú. 
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Dhammakamme dhammakammasañña nappatinssajJJal,  apatti 
pAraJIkassa. Dhammakamme vematika nappatinissaJJatl, apatti paraJIkassa. 


Dhammakamme adhammakammasañña nappatIn1IssaJJatl, apatt 
pAaraJIkassa. 
Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Adhammakamme  vematika, apatti dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti asamanubhasantiya, patinissajjantiya, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 


Tatiyaparäjikam nitthitam. 


-OOOOO-- 


1.4. CATUTTHAPARAJIKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhuniyo 
avassuta' avassutassa purisapuggalassa hatthagahanampil sadiyanti 
sanghatikannagahanampi sadiyanti, sannitthantipi, sallapantipi sanketampi 
gacchanti, purisassapl abbhagamanam sadiyanti, channampi anupavisanti" 
kayampi tadatthaya upasamharanti, etassa asaddhammassa 
patisevanatthaya. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo avassut3 avassutassa 
purisapuggalassa hatthagahanampI sadiyissanti, sanghatikannagahanampi 
sadiyissani, santitthissantipl, sallapissantipl, sanketampI gacchissanti, 
purisassapl abbhagamanam sadiyissanti, channampi anupavisissanti, 
kayampIl tadatthaya upasamharissani, etassa asaddhammassa 
paHsevanatthaya ”tH? -—pe—- “Saccam kia bhikkhave chabbaggiya 
bhikkhuniyo avassuta avassutassa purisapuggalassa hatthagahanampi 
sadiyanti, sanghatikannagahanampi sadiyantil, santitthantipl, sallapantipi 
sanketampi gacchanti, purisassapi abbhagamanam sadiyanti, channampi 
anupavisanti, kayampi tadatthaya upasamharanti, etassa asaddhammassa 


ĐÀ L2 


patisevanatthaya ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 


1 *avassutä' tỉ padam Syampotthake na dissate. ˆ anupavissanti - Simu 1. 
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Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni không dứt bỏ 
thì phạm tội para7ika. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni không dứt 
bỏ thì phạm tội para/ika. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai 
Pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội para7ka. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkatfa. 


VỊ ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, —(như trên)— vị n1 vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu pargdÿika thứ ba. 


--OOOOO-- 


1. 4. ĐIỀU PARA/JIKA THỨ TƯ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư nhiễm 
dục vọng ưng thuận sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, ưng 
thuận sự nắm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng chung, trò chuyện, 
đi đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che 
khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực hiện 
điều không tốt đẹp ấy.' 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư nhiễm dục vọng 
lại ưng thuận sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, ưng thuận 
sự nắm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng chung, trò chuyện, đi đến 
nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che khuất, kề 
sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực hiện điều không 
tốt đẹp ấy?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư nhiễm dục vọng ưng thuận sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm 
dục vọng, ưng thuận sự nắm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng 
chung, trò chuyện, đi đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người 
nam, đi vào nơi che khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích 
của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 


! Theo ngài Buddhaghosa, điều không tốt đẹp là nói đến sự xúc chạm cơ thể chứ không phải 
sự thực hiện việc đôi lứa (VinA. iv, 904). 
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—pe— Katham hi nama bhikkhave chabbaggiya bhikkhuniyo avassuta 
avassutassa purIsapuggalassa hatthagahanampi sadiyIssantI 
sanghatikannagahanampL sadiyissanti santitthissantipl sallapissantipi 
sanketampIl gacchissanii, purisassapi abbhagamanam  sadiyissanii, 
channampi anupanavisissanti, kayampi tadatthaya upasamharissanti, etassa 
asaddhammassa patisevanatthaya? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“fa pana bhikkhum quassutd qUassufassa  purisapuggdlassa 
hatthagahanamn ua sadiueuua sanghaikanmagahanam 0a sadiueuua 
santHitheuua ua sallapeUyua ua sanketamn 0a gaccheUUa purisassa Ua 
abbhagamanam sadiueuua channgmn ua qanupduise/ua kayan 0a 
tadatthqua upasamhareuua etassa asaddhammassa pafiseuanatthqua, 
quampïi parqjtka hoti asarmnuasa a{†hquatthuka ti. 


3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 

Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Avassuta nama saratta apekkhavatr' patbaddhacitta. 

Avassuto nama saratto apekkhava patibaddhacitto. 


Purisapuggalo nama manussapuriso na yakkho na peto na 
tiracchanagato, viãññu patibalo kayasamsaggam samapaJJitum. 


Hatthagahanam va sadiyeyya t¡ hattho nama kapparam upadaya 
yava agganakha, etassa asaddhammassa patisevanatthaya ubbhakkhakam 
adhoJanumandalagahanam” sadiyati, apatti thullaccayassa. 


Sanghatikannagahanam vã sadiyeyya t¡ etassa asaddhammassa 
patisevanatthaya nivattham va parutam va gahanam sadiyatl apatti 
thullaccayassa. 


Santittheyya vã ti etassa asaddhammassa patisevanatthaya purIsassa 
hatthapase titthati, apatti thu]laecayassa. 


Sallapeyya vã tỉ etassa asaddhammassa patisevanatthaya purisassa 
hatthapase thita sallapati, apatti thullaccayassa. 


' apekkhava - PTS. 
ˆ ađhojaãnumandalam gahanä - Sĩ 1, Ma; 
ubbhakkhaka adhojanu mandalagahanam - Atthakatha. 
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—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư nhiễm 
dục vọng lại ưng thuận sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, 
ưng thuận sự nắm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng chung, trò 
chuyện, đi đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người nam, đi vào 
nơi che khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc 
thực hiện điều không tốt đẹp ấy vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ nào nhiễm dục uọng ưng thuận sự nắm lấu cánh taụ của 
người nam nhiễm dục uọng, hoặc ưng thuận sự nắm lấu chéo áo choàng 
(của người nam), hoặc đứng chung, hoặc trò chuuện, hoặc đi đến nơi hẹn 
hò, hoặc ng thuận sự uiễếng thăm của người nam, hoặc đi uào nơi che 
khuất, hoặc kề sát cơ thể nhằm mục đích ấu là nhằm mục đích của uiệc thực 
hiện điều không tốt đẹp ấu, u† mì nàu cũng là u† phạm tột parg71ka, không 
được cộng trú, là người nữ hiên quan tám sự uiệc.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


(Nữ) nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyến. 


(Nam) nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao 
khát, có tâm quyến luyến. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng thực hiện việc 
xúc chạm cơ thể. 


Hoặc ưng thuận sự nắm lấy cánh tay: cánh tay nghĩa là tính từ cùi 
chỏ cho đến đầu móng tay. Nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 
đẹp ấy, vị ni ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn (ở cổ) trở lên và đầu gối trở 
xuống thì phạm tội thullaccauda. 


Hoặc ưng thuận sự nắm lấy chéo áo choàng: Nhằm mục đích của 
việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni ưng thuận sự nắm lấy hoặc tấm 
choàng dưới hoặc tấm choàng trên thì phạm tội thullaccauda. 


Hoặc đứng chung: Nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 
đẹp ấy, vị ni đứng trong tầm tay (1 mét 25) của người nam thì phạm tội 
thullaccquda. 


Hoặc trò chuyện: Nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 


đẹp ấy, vị ni đứng trò chuyện trong tầm tay của người nam thì phạm tội 
thullaccqua. 


Sếïi 


PacitHiuapali - Bhikkhurmtuibhango Catutthapara7ikam 


Sanketam vã gaccheyyaäa ti etassa asaddhammassa patisevanatthaya 
purIsena Itthannamam okasam agaccha ti vutta gacchati pade pade apatti 
dukkatassa. Purisassa hatthapasam okkantamatte, apatti thullaccayassa. 


Purisassa vã abbhägamanam sadiyeyyä tỉ etassa asaddhammassa 
patisevanatthaya purisassa abbhagamanam' sadiyatl, apatti dukkatassa. 
Hatthapasam okkantamatte, apatti thullaccayassa. 


Channamẹ  vä anupaviseyyä t¡ etassa  asaddhammassa 
patisevanatthaya yena kenaci patiechannam okasam pavitthamatte, apatti 
thullaccayassa. 


Kãäyam vã tadatthaya upasamhareyyä t¡ etassa asaddhammassa 
patisevanatthaya purisassa hatthapase thita kayam upasamharatl, apatti 
thullaccayassa. 


AyampI t¡ purimayo upadaya vuccail. 


Paräajika hotI t¡ seyyathapIi nama talo matthakacchinno abhabbo puna 
virulhiya evameva bhikkhunI atthamam vatthum paripurenti assamami hotI 
asakyadhita, tena vuccati parajika hotI "t1. 


Asamvasäa ti samvaso nama ekakammam ekuddeso samasikkhata eso 
samvaso nama so taya saddhim natthi, tena vuccati asamvasa ti. 


Anapati asañclcca asatya ajanantya asadiyantiya ummattikaya 
khittacittaya vedanattaya adikammikaya L1. 
Catutthaparäjikam nitthitam. 


--OOOOO-- 


4. Uddittha kho ayyayo atthaparajika dhamma. Yesam bhikkhuni 
aññataram va aññataram va apajjitva na labhati bhikkhunihi saddhim 
samvasam yatha pure tatha paccha paraJika hoti asamvasa. Tatthayyayo 
puccham1 kaccittha parisuddha? Dutiyampi pucchami kaccittha parisuddha? 
Tatyampi pucchami kaccittha parisuddha? Parisuddhetthayyayo?” tasma 
tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


Parajikakando nitthito. 


-OOOOO-- 


! agamanam - S1 1, Simu 2. ° parisuddhetthäayyäyo - Ma. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều paraƒikq O4 


Hoặc đi đến nơi hẹn hò: Nhằm mục đích của việc thực hiện điều 
không tốt đẹp ấy, (khi) được người nam nói rằng: “Hãy đi đến địa điểm tên 
(như vầy),” vị ni đi (đến nơi ấy) thì phạm tội dukka†a theo mỗi bước đi, khi 
đã vào ở trong tâm tay của người nam thì phạm tội thullaccaua. 


Hoặc ưng thuận sự viếng thăm của người nam: Nhằm mục đích 
của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni ưng thuận sự viếng thăm của 
người nam thì phạm tội dukkata, khi đã vào ở trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội thullaccaua. 


Hoặc đi vào nơi che khuất: Nhằm mục đích của việc thực hiện điều 
không tốt đẹp ấy, khi đã vào trong chỗ được che kín bởi bất cứ vật gì thì 
phạm tội thullaccaua. 


Hoặc kê sát cơ thể nhằm mục đích ấy: Nhằm mục đích của việc thực 
hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni đứng trong tầm tay của người nam kề sát cơ 
thể thì phạm tội thullaccaua. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


Là vị phạm tội paraÿika: cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ở ngọn 
không thể tăng trưởng được nữa; tương tợ như thế, vị tỳ khưu ni khi làm đủ 
tám sự việc thì không còn là nữ Sa-môn, không phải là Thích nữ; vì thế được 
gọi Tà vị phạm tội paraƒ1ka.' 


Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pafimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. VỊ ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không 
được cộng trú. 


Không cố ý, vị ni thất niệm, vị ni không hay biết, vị ni không ưng thuận, vị 
ni bị điên, vị ni có tâm bị rối loạn, vị ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu pargÿ‡ka thứ tư. 
--ooOOO-- 


4. Bạch chư đại đức ni, tám điều para7ika"' đã được đọc tụng xong. VỊ tỳ 
khưu nỉ vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này thì không có 
được sự cộng trú cùng với các tỳ khưu ni,' trước đây như thế nào thì sau này 
là như vậy; (vị ni ấy) là vị ni phạm tội para/ika không được cộng trú. Trong 
các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Dứt Chương Paradÿika. 


--OOOOO-- 


¬ 


2Ð 


2. SANÑGHADISESAKANDO 
SATTARASAKAM 


Ime kho panayyayo sattarasa sanghadisesa dhamma uddesam 
agacchanH. 


2.1. PATHAMASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro upasako 
bhikkhunisanghassa uddositam' datva kalakato hotI. Tassa dve putta honti, 
eko assaddho appasanno eko saddho pasanno, te pettikam sapateyyam 
vibhaJimsu. Atha kho so assaddho appasanno saddham pasannam 
etadavoca: “Amhakam uddosito, tam bhaJema ”ti.° Evam vutte so saddho 
pasanno tam assaddham appasannam etadavoca: “Mayyo evam avaca 
amhakam pituna bhikkhunIsanghassa dinno ”ti. Dutiyampl kho so assaddho 
appasanno tam saddham pasannam etadavoca: “Amhakam uddosito tam 
bhaJema ”ti. Dutiyampi so saddho pasanno tam assaddham appasannam 
etadavoca: “Mayyo evam avaca amhakam pituna bhikkhumI sanghassa dinno 
”“H. Tatyampi kho so assaddho appasanno tam saddham pasannam 
etadavoca: “Amhakam uddosito, tam bhajema ”ti. Atha kho so saddho 
pasanno “sace mayham bhavissati ahampi bhikkhunisanghassa dassamI 'ti 
tam assaddham appasannam etadavoca: “BhaJema ”ti. 


2. Atha kho so uddosito tehi bhajiyamano tassa assaddhassa 
appasannassa papunil. Atha kho so assaddho appasanno bhikkhuniyo 
upasankamitva etadavoca: “Nikkhamathayye amhakam uddosito ”ti. Evam 
vutte thullananda bhikkhun1l tam purisam etadavoca: “Mayyo evam avaca, 
tumhakam pituna bhikkhunisanghassa dinnoti, dinno na dinnoti voharike 
mahamatte pucchimsu. Mahamatta evamahamsu: “Ko ayye janati 
bhikkhunisanghassa dinno ti. Evam vutte thullananda bhikkhunr te 
mahamatte etadavoca: “Apinayya“ tumhehi dittham va sutam va sakkhim 
thapayItva danam diyamanan ”ti. Atha kho te mahamatta “saccam kho ayya 
aha 'ti tam uddositam bhikkhun1 sanghassa akamsu. 


! udositam - Ma. 

ˆ bhãjamã tỉ - PTS. 

” păpunati - Ma, PTS, Simu. 

* api nãyyã - Ma; apinäyyo - PTS, SIimu; apinvayya - Syã. 
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2. CHƯƠNG SANGHADISESA: 
MƯỜI BẢY ĐIỀU 


Bạch chư đại đức ni, mười bảy điều sanghadisesa này được đưa ra đọc 
tụng. 


2.1. ĐIỀU SANGHADISESA THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ sau khi dâng kho 
chứa đồ đạc đến hội chúng tỳ khưu nỉ rồi từ trần. Người ấy có hai người con 
trai: một người không có niềm tin và không mộ đạo, một người có niềm tin 
và mộ đạo. Họ đã phân chia tài sản thuộc về người cha. Khi ấy, người không 
có niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều 
này: - “Cái kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy.” Khi được nói 
như thế, người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người không có niềm tin 
và không mộ đạo ấy điều này: - “Này anh, chớ nói như thế. Cha chúng ta đã 
dâng đến hội chúng tỳ khưu nỉ rồi.” Đến lần thứ nhì, người không có niềm tin 
và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này: - “Cái 
kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy.” Khi được nói như thế, 
người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người không có niềm tin và không 
mộ đạo ấy điều này: - “Này anh, chớ nói như thế. Cha chúng ta đã dâng đến 
hội chúng tỳ khưu ni rồi.” Đến lần thứ ba, người không có niềm tin và không 
mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này: - “Cái kho chứa 
đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy.” Khi được nói như thế, người có 
niềm tin và mộ đạo ấy (nghĩ rằng): “Nếu thuộc về ta, ta cũng sẽ dâng đến hội 
chúng tỳ khưu nÏï” rồi đã nói với người không có niềm tin và không mộ đạo ấy 
điều này: - “Chúng ta hãy chia.” 


2. Khi ấy, cái kho chứa đồ đạc ấy, trong lúc được phân chia bởi những 
người ấy, đã thuộc về người không có niềm tin và không mộ đạo ấy. Sau đó, 
người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã đi đến gặp hội chúng tỳ 
khưu ni và đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, xin hãy đi ra. Kho chứa đồ đạc 
là của chúng tôi.” Khi được nói như thế, tỳ khưu ni Thullananda đã nói với 
người đàn ông ấy điều này: - “Này ông, chớ nói như thế. Cha các ông đã dâng 
đến hội chúng tỳ khưu nỉ rồi.” - “Đã được dâng! Chưa được dâng!” Họ đã hỏi 
các quan đại thần lo việc xử án. Các quan đại thần đã nói như vầy: - “Thưa nỉ 
sư, người nào biết là đã được dâng đến hội chúng tỳ khưu ni.” Khi được nói 
như thế, tỳ khưu ni Thullananda đã nói với các quan đại thần ấy điều này: - 
“Thưa các ngài, ngay cả các ngài cũng đã được thấy hoặc đã được nghe trong 
khi thành lập nhân chứng và trong khi vật thí đang được dâng cúng mà.” Khi 
ấy, các quan đại thần ấy (nói rằng): - “Ni sư đã nói đúng sự thật.” Rồi đã xử 
hội chúng tỳ khưu ni được kho chứa đồ đạc ấy. 


3l 


PacitHiuapali - Bhikkhurmnuibhango Pathamasanghadiseso 


3. Atha kho so puriso parajito uJJ]hayati khiyati vipaceti: “Assamaniyo Ima 
mundđa vandhakiniyo.' Katham hi nama amhakam uddositam acchindapentii 
”H? Thullananda bhikkhunI mahamattanam etamattham arocesi. Mahamatta 
tam purisam dandapesum. Atha kho so puriso  dandito? 
bhikkhunupassayassa avidure ajivakaseyyam karapetva ajIvike uyyoJesl: 
“Eta? bhikkhuniyo accavadatha ”ti. Thullananda bhikkhuni mahamattanam 
etamattham arocesi. Mahamatta tam purisam bandhapesum. Manussa 
uJhayani khiyani vipacenti: “Pathamamf bhikkhunyo uddositam 
acchindapesum, dutyam°" dandapesum, tatyam° bandhapesum, Idani 
ghatapessanl ti Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam 
uJjhayantanam khryantanam vipacentanam. 


4. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda ussayavadika viharissal ”tH? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave thullananda bhikkhunïI ussayavadika viharatI ”t? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave thullananda bhikkhunI ussayavadika viharissai? Netam 
bhikkhave appasannanam pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum tussaUuauadka ihareuua gahapalina 0a 
gahapafiputtena uä dasena ad kammakarenad ad qaniamaso 
samanapar1bbqg7akenapi, quan bhikkhum pathamapattikam dhamma1m 
apanna nissaramudm sanghadisesan ti. 


5. Va panä ti ya yadIsa —pe— 


Bhikkhumi ti —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


' bandhakiniyo - Ma, Syã, PTS. 


? dandiko - PTS. ” dutiyampi - Syã, PTS, Sĩ 1, Simu 1. 
” etha - Simu 2. ° tatiyampi - Syã, PTS, Sĩ 1, Simu 1. 
* katham hi nãma - PT S. ”kammakärena - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa O1 


3. Khi ấy, người đàn ông ấy bị thua cuộc nên phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Những bà cạo đầu khả ố này không phải là các nữ Sa-môn. Tại sao 
các bà lại cho (người) cướp đoạt kho chứa đồ đạc của chúng tôi?” Tỳ khưu nỉ 
Thullananda đã kể lại sự việc ấy cho các vị quan đại thần. Các vị quan đại 
thần đã ra lệnh đánh đòn người đàn ông ấy. Sau đó, người đàn ông ấy bị 
đánh đòn nên đã bảo xây dựng chỗ ngủ cho các đạo sĩ lõa thể ở nơi không xa 
chỗ ngụ của các tỳ khưu ni rồi đã xúi giục các đạo sĩ lõa thể rằng: - “Các 
ngươi hãy lăng mạ các tỳ khưu ni ấy.” Tỳ khưu ni Thullananda đã kể lại sự 
việc ấy cho các vị quan đại thần. Các vị quan đại thần đã ra lệnh giam giữ 
người đàn ông ấy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các tỳ khưu ni lần đầu làm cho (người ta) bị cướp đoạt kho chứa đồ đạc, đến 
lần thứ nhì làm cho bị đánh đập, đến lần thứ ba làm cho bị giam giữ, bây giờ 
sẽ làm cho chết?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. 


4. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại sống làm người thưa 
kiện?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda 
sống làm người thưa kiện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao 
tỳ khưu ni Thullananda lại sống làm người thưa kiện vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mi nào sống làm người thưa kiện uới nam gia chủ, hoặc uới 
con trai của nam gia chủ, hoặc uới người nô tù, hoặc uới người làm công, 
hoặc nga cả uới Sa-môn du sĩ, uị t) khưu mï nàu phạm tội sanghadisesa 
ngaqu lúc uừờa mới ui phạm, cần được tách riêng.” 


5. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Sở 


Pacittuapadli - Bhikkhumuibhango Dutiuasanghadiseso 


Ussayavadikãa nama at{takarika vuccat1. 
Gahapati nama yo koecl agaram aJJhavasati. 
Gahapatiputto nama yo koci' puttabhataro. 
Däãso nama antojato dhanakkIto karamaranito. 
Kammmakaro nama bhatako abhatako. 


Samanaparibbäjako nama bhikkhuñca bhikkhuniñca sikkhamanañca 
samanerañca samaneriñca thapetva yo koecl paribbaJakasamapanno. 


Attam karissamI t¡ dutyam va pariyesat gacchat va, apatti 
dukkatassa. Ekassa arocetl, apatti dukkatassa. Dutiyassa arocetl, apatti 
thullaccayassa. Attapariyosane, apatti sanghadisesassa. 


Pathamapattikan ti sahavatthaJJhacaraˆ apaJJati asamanubhasanaya. 
NissaramTyan ti sanghamha nIssarIyatl. 


Sanghadiseso tï' sanghova tassa apatiya manattam det mulaya 
patlkassati abbhetl, na sambahula;° na eka bhikkhunl, tena vuccati 
sanghadisesotl. Tassa ceva apattinikayassa namakammam adhivacanam 
tenapl vuccati sanghadiseso' L1. 


Anapatti manussehi akaddhiyamana gacchati, rakkham” yacatl, anodissa 
acikkhati, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Pathamasanghadiseso.° 


--OoOOoo-- 
2.2. DUTIVA SAÑGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame, tena kho pana samayena vesaliyam aññatarassa 
licchavissa paJapatI aticarin7 hoti. Atha kho so liechavi tam 1tthim etadavoca: 
“Sadhu viramahi anattham kho te karissamI ”ti.° Evampi? vuccamana nadly1. 
Tena kho pana samayena vesaliya'° liechavigano sannipatito hoti kenacideva 
karanriyena. Atha kho so licchavi te liechavi'' etadavoca: “Ekam me ayyo” 
Itthm anujanatha ”t. “Ka nama sa ”ti? “Mayham paJapatI aticaratl, tam 
ghatessami ”ti. “PaJanahI ”ti.” 


! ve keci - Ma, Syä. 7 atimarati - Sĩ 1. 

ˆ sahavathujjhãcara - Ma, Syã, PTS. ° karissamã tỉ - PTS. 

3 sanghadisesanti - Ma. ° evampi sã - Ma, Syã. 

* na sambahulãa bhikkhuniyo - Syä. '! vesaliyam - Ma, Syã. 

” arakkham - Ma, Syã, PTS. !!]iechavayo - Ma; licchavino - Syã, PTS, Simu 1. 

° pathamasaighädisesasikkhaäpadam nitthitam - Ma; 1ˆ ayyã - Syä. 
pathamasanghädisesam potthakesu. 13 lãnahi ti - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Ni Điều sanghadisesa 02 


Người thưa kiện nghĩa là người gây ra vụ xử án được đề cập đến. 
Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 


Con trai của nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai 
hoặc anh em trai. 


Người nô tỳ nghĩa là được bẩm sanh, được mua bằng của cải, bị bắt đi 
làm công việc. 


Người làm công nghĩa là người làm thuê, người khuân vác. 


Sa-môn du sĩ nghĩa là bất cứ người nào thành tựu pháp du sĩ trừ ra tỳ 
khưu, tỳ khưu nị, cô ni tu tập sự, sa đi, và sa di n1. 


Ta sẽ thưa kiện: VỊ ni (nghĩ vậy rồi) tìm kiếm người thứ hai hoặc (đích 
thân) đi thì phạm tội dukkafa. Nói với người thứ nhất thì phạm tội dukkata. 
Nói với người thứ nhì thì phạm tội thullaccaua. Khi kết thúc vụ xử án thì 
phạm tội sanghadisesa. 


Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sanghadisesua: Chỉ có hội chúng-không phải một số tỳ khưu nị, 
không phải một tỳ khưu ni-ban cho hành phạt mãngafta của tội ấy, cho thực 
hành lại từ đầu, cho giải tội; vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.” Là việc 
định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế được 
gọi là “tội sanghadisesda.' 


VỊ ni đi trong khi bị những người khác lôi kéo đi, vị ni yêu cầu sự bảo vệ, 
vị ni nói ra không nêu rõ (người nào), vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều sartghadisesa thứ nhất. 


--OOOOO-- 


2. 2. ĐIỀU SANGHADISESA THỨ NHÌ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, ở thành VesalT cô vợ của một người 
dòng dõi Licchavi nọ ngoại tình. Khi ấy, người Licchavi ấy đã nói với người 
đàn bà ấy điều này: - “Tốt hơn cô hãy chừa. Tôi sẽ làm điều thất lợi cho cô.” 
Mặc dầu được nói như thế, cô ta đã không lưu tâm đến. Vào lúc bấy giờ, 
nhóm người Licchavi tụ họp lại ở VesalT vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, 
người Licchavi ấy đã nói với những người Licchavi ấy điều này: - “Thưa quý 
vị, quý vị hãy cho phép tôi đối với một người đàn bà.” - “Cô ấy tên là gì?” - 
“Vợ của tôi ngoại tình. Tôi sẽ giết cô ta.” - “Ngươi tự biết lấy.” 
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Pacitiuapali - Bhikkhumuibhango Dutiuasanghadiseso 


2. Assosi kho sa I1tthi: “Samiko kira mam ghatetukamo ti, varabhandam 
adaya savatthim gantva titthiye upasankamitva pabbajjam yacl, titthiya na 
Icchmsu pabbajetum. Bhikkhuniyo upasankamitva pabbajjam yadl, 
bhikkhuniyo pi na Icchimmsu pabbaJetum. Thullanandam bhikkhunimm 
upasankamitva bhandakam dassetva pabbaJJam yacl, thullananda bhikkhuni 
bhandakam gahetva pabbaJesi. 


3. Atha kho so licchavi tam Itthimm pariyesanto' savatthimm gantva 
bhikkhunisu pabbajJitam disvana yena raJa pasenadI kosalo tenupasankami, 
upasankamitva raJanam pasenadim kosalam etadavoca: “PaJapati me deva 
varabhandam adaya savatthim anuppatta tam devo anuJanatu ”ti. “Tena hi 
bhane vicinitva acikkha ”tl “Dittha deva bhikkhunisu pabbajita ”ti. “Sace 
bhane bhikkhunrsu pabbajita na sa labbha kiñci katum, svakkhato dhammo? 
caratu brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya ”tI. 


4. Atha kho so licchavi ujjhayati khiyati vipacetil: “Katham hi nama 
bhikkhuniyo corim pabbaJessani ”ti? Assosum kho bhikkhuniyo tassa 
licchavissa uJj]hayantassa khiyantassa vIpacentassa. 


5. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama ayya thullananda corim pabbaJessatI ”t1? —pe— “Saccam 
kira bhikkhave thullananda bhikkhunl corm pabbajesl ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave 
thullananda bhikkhun corm pabbaJessai? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang bhikkhun janam corin 0a?ham uiditam° anapdaloketua 
raJanam ua sangham ua gangmn" 0a pùgdmn 0a sennn 0a aññatra kappa 
Uuu{†thapeuua, quampi bhikkhun pathamapottikam đdhammam apanna 
nissaramuam sanghadissam ti. 


! savesanto - Ma, Syã, PTS. 3 pabbäjeti ti - Ma, Syä. 
ˆ svakkhato bhagavata đhammo - Ma, PTS. * vajjhaviditam - Syä. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa 02 


2. Người đàn bà ấy đã nghe được rằng: “Nghe nói chồng có ý định giết ta” 
rồi đã lấy đồ đạc quý giá đi đến thành Savatth1 gặp các tu sĩ ngoại đạo và đã 
cầu xin sự xuất gia. Các tu sĩ ngoại đạo đã không chịu cho xuất gia. Cô đã đi 
đến gặp các tỳ khưu nỉ và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu ni cũng đã không 
chịu cho xuất gia. Cô đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullananda, đưa cho xem gói 
đồ đạc rồi cầu xin sự xuất gia. Tỳ khưu ni Thullananda đã nhận lấy gói đồ đạc 
rồi đã cho xuất gia. 


3. Khi ấy, người Licchavi ấy trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy đã đi đến 
thành SavatthI. Sau khi thấy (cô ấy) đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni liền đi đến 
gặp đức vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã nói với đức vua Pasenadi xứ 
Kosala điều này: - “Tâu bệ hạ, vợ của thần đã lấy đi đồ đạc quý giá và đã đến 
thành SavatthI. Xin bệ hạ hãy cho phép thần đối với cô ấy.” - “Này khanh, 
nếu thế thì hãy tìm kiếm rồi trình báo.” - “Tâu bệ hạ, đã tìm thấy. Cô ta đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu ni.” - “Này khanh, nếu đã được xuất gia nơi các tỳ 
khưu ni thì không được phép làm gì cô ta cả. Pháp đã được khéo thuyết 
giảng, hãy để cô ta thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt 
khổ đau.” 


4. Khi ấy, người Licchavi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các tỳ khưu ni lại cho nữ tặc xuất gia?” Các tỳ khưu ni đã nghe được người 
Licchavi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


5. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại cho nữ tặc xuất gia?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda cho nữ tặc 
xuất gia, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
Thullananda lại cho nữ tặc xuất gia vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào trong khi biết nữ đạo tặc có tội tử hình đã được loan 
báo mà uẫn tiếp độ (cho tu) khi chưa xin phép đức uua, hoặc hội chúng, 
hoặc nhóm, hoặc phường hột, hoặc cộng đồng, ngoại trừ có sự được phép 
U} tÙ khưu r1 nàu cũng phạm tội ngau lúc uừa mới uì phạm, là tội 
sanghadisesa cần được tách riêng.” 


cử) 


Pactitiuapadli - Bhikkhumuibhango Dutiuasanghadiseso 


6. Ya panä ti ya yadIsa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Jänäãti nama samam va janati, aññe va tassa arocenti, sa va arocetl. 


Cor1 nama' ya pañcamasakam va atirekapañcamasakam va agghanakam 
adinnam theyyasankhatam adliyati, esa corI nama. 


Vajjha nama yam kammam” katva vaJJ]happatta hot. 


Viditä nama aññeh1 manussehI ñata hoti vaJJha esa t1. 


Anapaloketva ti anapuccha. 


Rãja nama yattha raJa anusasati, raJa apaloketabbo. 


Sangho nama bhikkhunisangho vuccatl, bhikkhunIsangho apaloketabbo. 


Ganqo nama yattha gano anusasatl, gano apaloketabbo. 


Pũgo nama yattha pũgo anusasatIl, pugo apaloketabbo. 


SemI nama yattha senI anusasati, sen apaloketabbo. 


Aññatra kappäa t¡ thapetva kappam. Kappam nama dve kappani, 
titthiyesu va pabbajJita hoti aññasu va bhikkhunIsu pabbaJita aññatra kappa 
vutthapessamIti ganam vã acarinim va pattam va cIvaram va pariyesati 
simam vã sammannati, apatti dukkatassa. Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi thullaccaya. Kammavacapariyosane upajJjhayaya apatti 
sanghadisesassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


! eoro nama - Syã. “ kamman tỉ padam Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa 02 
6. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Biết nghĩa là vị tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho cô ấy, 
hoặc cô kia thông báo. 


Nữ đạo tặc nghĩa là cô nào lấy đi theo lối trộm cắp vật không được cho 
trị giá năm rnasaka hoặc hơn năm rnasakg; cô ấy gọi là nữ đạo tặc. 


Có tội tử hình nghĩa là cô ta đã thực hiện loại hành động khiến cho cô 
ta đáng tội tử hình. 


Được loan báo nghĩa là những người khác biết (về cô ta) rằng: “Cô này 
đáng tội tử hình.” 


Khi chưa xin phép: khi chưa hỏi ý. 
Đức vua nghĩa là nơi nào đức vua cai quản thì nên xin phép đức vua. 


Hội chúng nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến, nên xin phép 
hội chúng tỳ khưu n1. 


Nhóm nghĩa là nơi nào nhóm cai quản thì nên xin phép nhóm. 


Phường hội nghĩa là nơi nào phường hội cai quản thì nên xin phép 
phường hội. 


Cộng đồng nghĩa là nơi nào cộng đồng cai quản thì nên xin phép cộng 
đồng. 


Ngoại trừ có sự được phép: trừ ra sự được phép. Sự được phép nghĩa 
là có hai sự được phép: đã được xuất gia nơi các tu sĩ ngoại đạo hoặc là đã 
được xuất gia nơi các tỳ khưu ni khác. Ngoại trừ có sự được phép, vị ni (nghĩ 
rằng): “Fa sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nì), hoặc vị ni tuyên ngôn, 
hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm tội dukkatfa. 
Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội thullaccaua. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, thầy tế độ 
phạm tội sanghadisesa, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 
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Pacitiuapadl]i - Bhikkhumuibhango TaHuasanghadiseso 
AyampI t¡ puriImam' upadaya vuccati. 
Pathamapattikan tỉ sahavatthaJJhacara apaJJati asamanubhasanaya. 


NissaramTyan ti sanghamha nIssarIyatl. 


Sanghadiseso tỉ sanghova tassa apattiya manattam deti mulaya 
patlkassati abbheti na sambahula na eka bhikkhunl, tena vuccati 
sanghadiseso ˆtI. Tassa ceva apattinikayassa namakammam adhivacanam, 
tenapli vuccati sanghadiseso ti. 


Corlya corlsañña aññatra kappa vutthapetl apatti sanghadisesassa. 
Coriya vematika aññatra kappa vutthapetl, apatti dukkatassa.ˆ Corlya 
acorlsañña aññatra kappa vutthapetll, anapatti. Acorlya corIlsañña 
apattidukkatassa. Acoriya vematika, apatti dukkatassa, acorlya acorIsañña, 
anapattI. 


Anapati aJanani vutthapetl, apaloketva vutthapetl kappakatam? 
vutthapetl, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tLI. 


Dutiyasanghadiseso. 


--OOOOO-- 


2.3. TATIYASANÑGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhaddaya kapilaniya 
antevasika bhikkhunI bhikkhunihi saddhim bhanditva gamakam” ñatikulam 
agamasl. Bhadda kapilani tam bhikkhunim apassanti bhikkhuniyo pucchi: 
“Kaham Itthannama na dissatI ”ti? “BhikkhunThi saddhim ayye bhanditva na 
dissati ”tl. “Amma amukasmim gamake etissa ñatikulam, tattha gantva 
vicnatha ”t. Bhikkhuniyo tattha gantva tam bhikkhunim passitva 
etadavocum: “Kissa tvam ayye ekika agata, kacclsil appadhamsita ”t? 
“Appadhamsitamh! ayye ”tI. 


1 Durimäyo - Simu 1, Simu 2. 


ˆ sanghadisesassa - Simu 2. ” gamake - Ma, Syã. 
3 kappakam - Simu 2. ° appadhamsitamhi - Ma; 
* anteväsi - Sĩ 1; antevasinl - Ma, Syã. appadhamsitamhi - Sya, PTS. 


40 


Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa O3 
Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến vị ni trước đây. 


Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sanghadisesua: Chỉ có hội chúng-không phải một số tỳ khưu nị, 
không phải một tỳ khưu ni-ban cho hành phạt mãngafta của tội ấy, cho thực 
hành lại từ đầu, cho giải tội; vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.” Là việc 
định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế được 
gọi là “tội sanghadisesa.' 


Nữ đạo tặc, nhận biết là nữ đạo tặc, vị ni tiếp độ thì phạm tội 
sanghadisesa ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc, có sự hoài nghi, vị ni 
tiếp độ thì phạm tội dukka†a ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc, (Tầm) 
tưởng không phải là nữ đạo tặc, vị ni tiếp độ thì vô tội ngoại trừ có sự được 
phép. Không phải là nữ đạo tặc, (Tầm) tưởng là nữ đạo tặc, phạm tội dukka{a. 
Không phải là nữ đạo tặc, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Không phải là 
nữ đạo tặc, nhận biết không phải là nữ đạo tặc thì vô tội. 


VỊ ni không biết rồi tiếp độ, sau khi xin phép rồi tiếp độ, tiếp độ người đã 
được phép, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều santghadisesua thứ nhì. 


--OOOOO-- 


2.3. ĐIỀU SANÑGHADISESA THỨ BA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni học trò của Bhadda 
KapilanT' sau khi gây gõ với các tỳ khưu ni đã đi đến gia đình thân quyến ở 
trong thôn. Bhadda Kapilam không nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy nên đã hỏi các 
tỳ khưu nỉ rằng: - “Ni tên (như vầy) đâu rồi, không có thấy?” - “Thưa ni sư, 
sau khi gây gỗ với các tỳ khưu ni thì không được thấy.” - “Này các cô, gia đình 
thân quyến của cô này ở thôn kia, hãy đi đến và tìm kiếm ở nơi đó.” Các tỳ 
khưu ni sau khi đi đến nơi ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy và đã nói điều 
này: - “Này mi sư, sao cô lại đi mỗi một mình? Chắc hắn cô không bị xâm 
phạm?” - “Này các mi sư, tôi không bị xâm phạm.” 


! Không rõ lý do vì vị ni Bhaddã Kãpilãn1 này không có danh xưng “tỳ khưu nŸ (ND). 
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2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuni eka gamantaram gacchissatI ”t? —pe— “Saceam 
kira bhikkhave bhikkhuni eka gamantaram gacchati ”ti? “Saccam bhagava 
”t. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave bhikkhunl 
eka gamantaram gacchissati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum eka gamantaram gaccheuua quampti Dhikkhunr 
pathamapattikam dhammarmn apannd n1ssaramtuam sanghadisesan ”tì. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam paññattam ho. 


3. Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo saketa savatthim' 
addhanamagsapatipanna honti, antaramagsge nadI taritabba hoti. Atha kho 
ta bhikkhuniyo navike upasankamitva etadavocum: “Sadhu no avuso taretha 
”H. “Nayye sakka ubho ekato sakim taretun ”ti eko ekam uttaresl, uttinno 
uttinnam duũsesi, anuttinno anuttinnam dusesi, ta pacchaã samagantva 
pucchimsu: “Kaccisi ayye appadhamsita ”ti? “Padhamsitamhi ayye tvam 


¬T” 


pana ayye, appadhamsita ”ti. “Padhamsitamhi ayye ”LI. 


4. Atha kho ta bhikkhuniyo savatthim gantva bhikkhuninam etamattham 
arocesum. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhunmi eka nadIparam gacchissatI ”ti? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave bhikkhunI eka nadIparam gacchati ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave 
bhikkhumI eka nadiparam gacchissati? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


! savatthiyam - Sĩ 2. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu mi lại đi vào trong làng một mình?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni đi vào trong làng một 
mình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại đi 
vào trong làng một mình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu mỉ nào đi uào trong làng một mình, u† tù khưu mỉ nàu cũng 
phạm tội nga lúc uừa mới ui phạm, là tội sanghadisesa cần được tách 
riêng.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, có hai tỳ khưu ni đang đi đường xa từ Saketa đến 
thành SavatthI. Giữa đường đi có con sông cần phải băng qua. Khi ấy, hai tỳ 
khưu ni ấy đã đi đến gặp các người chèo đò và đã nói điều này: - “Này đạo 
hữu, tốt thay hãy đưa chúng tôi sang.” - “Thưa các ni sư, không thể đưa sang 
cả hai người cùng một lần.” Rồi một người (chèo đò) đã đưa một (vị tỳ khưu 
n1) sang. Người đưa sang đã làm nhơ vị ni được đưa sang. Người không đưa 
sang đã làm nhơ vị ni chưa được đưa sang. Hai cô ni ấy sau khi gặp lại nhau 
đã hỏi rằng: - “Này mi sư, chắc hắn cô không bị xâm phạm?” - “Này nI sư, tôi 
đã bị xâm phạm. Này ni sư, còn cô chắc không bị xâm phạm?” - “Này ni sư, 
tôi đã bị xâm phạm.” 


4. Sau đó, hai tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Savatthi và đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị 
ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại đi sang bờ bên 
kia sông một mình?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni 
đi sang bờ bên kia sông một mình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni lại đi sang bờ bên kia sông một mình vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 
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“Ÿa pana bhikkhum! eka ua gamantaramn gaccheuua, eka 0a nadiparad1m 
gaccheuua quampiL bhikkhun pathamapatikan dđhammam qpanna 
nissaramruam sanghadisesan ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunInam sikkhapadam paññattam hoti. 


5. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhuniyo kosalesu Janapadesu 
savatthm gacchanta' sayam aññataram gamam upagacchimsu, tattha 
aññatara bhikkhumI abhirupa hoti dassaniya pasadika, aññataro pur1Iso tassa 
bhikkhuniya sahadassanena patibaddhacitto ahosi.ˆ Atha kho so puriso 
tasam bhikkhunmnam seyyam paññapento tassa bhikkhuniya seyyam 
ekamantam paññapesl. Atha kho sa bhikkhuni sallakkhetva “pariyutthito 
ayam puriso sace rattim agacchissati vissaro me bhavissatI 'ti bhikkhuniyo 
anapuccha aññataram kulam gantva seyyam kappesl. Atha kho so puriso 
ratim agantva tam bhikkhunm gavesanto bhikkhunyo ghattesl. 
Bhikkhuniyo tam bhikkhunim apassantiyo evamahamsu: “Ñissamsayam kho 
sa bhikkhunI purisena saddhim nikkhanta ”ti. Atha kho sa bhikkhuni tassa 
rattiya accayena yena ta bhikkhuniyo tenupasankami. Bhikkhuniyo tam 
bhikkhunim etadavocum: “Kissa tvam ayye purisena saddhim nikkhanta ”ti. 
“Naham ayye purisena saddhim nikkhanta ”ti. Bhikkhuninam etamattham 
arocesi. 


6. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhunI eka rattim vippavasissatI ”ti? —pe— “Saccam 
kira bhikkhave bhikkhunI eka rattim vippavasIl ”t?? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave bhikkhunl eka 
rattim vIppavasissati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang Dbhikkhumi eka ua garmnantaramn gaccheuua eka ua nadiparam 
gaccheuua  eka ta rafin Uppauaseuua  quampiL bhikkhum 
pa†hamapattikam dham1mndm apanna n1issaramuam sanghadisesan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam paññattam ho. 


! mantva - PTS. ° hoti - Ma, Syã, PTS. Ỷ vippavasati tỉ - Sya, PTS. 
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“VỊ tù khưu mỉ nào đi uào trong làng một mình hoặc đi sang bờ bên kia 
sông một mình, uị tù khưu mï nàu cũng phạm tội ngaụ lúc uừa mới uï phạm, 
là tội sanghadisesa cần được tách riêng.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ni trong khi đang đi đến thành 
SavatthI thuộc xứ sở Kosala lúc tối trời đã ghé vào ngôi làng nọ. Trong số đó, 
có vị tỳ khưu ni đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Có người đàn ông nọ đã sanh 
lòng say đắm với hình dáng của vị tỳ khưu ni ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy 
trong khi sắp xếp chỗ ngủ cho các tỳ khưu ni ấy đã sắp xếp chỗ ngủ của vị tỳ 
khưu ni ấy ở một bên. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã xét đoán ra rằng: “Người 
đàn ông này đã bị ám ảnh rồi. Nếu trong đêm tối hắn ta đến thì ta sẽ bị mất 
phẩm giá” nên đã đi đến gia đình khác rồi nằm ngủ (ở đó), không thông báo 
cho các tỳ khưu ni. Sau đó trong đêm tối, người đàn ông ấy đã đi đến và trong 
khi tìm kiếm vị tỳ khưu ni ấy đã chạm vào các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni 
trong lúc không nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy đã nói như vầy: - “Chắc chắn là vị 
tỳ khưu ni ấy đã đi ra ngoài với người đàn ông.” Sau đó, khi trải qua đêm ấy 
vị tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu ni ấy. Các tỳ khưu ni đã nói với vị 
tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni sư, vì sao cô đã đi ra ngoài với người đàn 
ông?” - “Này các ni sư, tôi đã không đi ra ngoài với người đàn ông.” Và đã kể 
lại sự việc ấy cho các tỳ khưu n1. 


6. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni ban đêm lại trú ngụ riêng một 
mình?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni ban đêm trú 
ngụ riêng một mình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ 
khưu ni ban đêm lại trú ngụ riêng một mình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào đi uào trong làng một mình hoặc đi sang bờ bên kia 
sông một rnình, hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình, uị tù khưu nï nàu 
cũng phạm tội ngqu lúc uừờa mới ui phạm, là tội sanghadisesa cần được 
tách riêng.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 
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7. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhuniyo kosalesu Janapadesu 
savatthim addhanamaggapatipanna hontlL Tattha aññatara bhikkhun 
vaccena pllita' ekika ohiyitva paccha agamasl. Manussa tam bhikkhunim 
passtva dusesum. Atha kho sa bhikkhun yena ta bhikkhuniyo 
tenupasankamI. Bhikkhuniyo tam bhikkhunim etadavocum: “Kissa tvam 
ayye ekika ohmnä° kaceisi appadhamsita ”t¡? “Padhamsitamhi ayye ”tI. 


8. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhunI eka ganamha ohTyissatI ”ti? —pe— “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhumI eka ganamha ohiy1 ”ti?? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave bhikkhuni ekã ganamha 
ohyIssat? Netam bhikkhave appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhumr eka ua gamantaram gaccheuua ekaq uq nadiparam 
gaccheuua eka uq raftửn uippauaseua eka ua ganarnha oh1UeUuua qụamjpi 
bhkkhum pathamnapatikam dhammam qpanng  mnỉssaramUdm 
sanghadisesan ”tI. 


9. Ya panäã ti ya yadIsa —pe— 


Bhikkhumi tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Eka vã gamantaram gaccheyya t¡ parikkhittassa gamassa 
parikkhepam pathamam padam atikkamentiya, apatti thullaccayassa. 
Dutyam padam atikkamentiya, apatti sanghadisessa. Aparikkhittassa 
øamassa upacaram pathamam padam atikkamentiya, apatti thullaccayassa. 
Dutiyam padam atikkamentiya, apatti sanghadisesassa. 


! vaccapilikã - Sĩ 1; pT]ikhã - Simu 1. “handa - S11, Simul.  ”ohiyatiti - Ma, Syã. 
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7. Vào lúc bấy giờ, có nhiều tỳ khưu ni đang đi đường xa đến thành 
SavatthI trong xứ Kosala. Tại nơi ấy, có vị tỳ khưu ni nọ bị khó chịu vì việc 
đại tiện nên tách rời ra mỗi một mình rồi đã đi ở phía sau. Nhiều người đã 
nhìn thấy và đã làm nhơ vị tỳ khưu ni ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã đi đến 
gặp các tỳ khưu ni ấy. Các tỳ khưu ni đã nói với tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này 
n1 sư, vì sao cô lại tách rời ra mỗi một mình vậy? Chắc hẳn cô đã không bị 
xâm phạm?” - “Này các ni sư, tôi đã bị xâm phạm.” 


8. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu ni một mình lại tách rời ra khỏi 
nhóm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni một mình 
tách rời ra khỏi nhóm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao vị tỳ 
khưu ni một mình lại tách rời ra khỏi nhóm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào đi uào trong làng rmnột mình hoặc đi sang bờ bên kia 
sông một rnình, hoặc ban đêm trú ngụ riêng một rmnình, hoặc một rnình tách 
rời ra khỏi nhóm, U† tù khưu m1 nàu cũng phạm tội ngaụ lúc uừa Tới 0ï 
phạm, là tội sanghadisesa cần được tách riêng.” 


o9. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸÏ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Hoặc đi vào trong làng một mình: vị ni trong khi vượt qua hàng rào 
của ngôi làng được rào lại bước thứ nhất thì phạm tội thullaccqua, trong khi 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội sanghadisesa. VỊ ni trong khi vượt qua 
vùng phụ cận của ngôi làng không được rào lại bước thứ nhất thì phạm tội 
thullaccqua, trong khi vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội sanghadisesa. 
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Eka va nadIpäram gaccheyya t¡ NadI nama timandalam 
patitcchadetva yattha katthacil uttarantiya bhikkhumya antaravasake 
temiyatl, pathamam padam uttarantiya' apatti thullaccayassa, dutiyam 
padam uttarantiya' apatti sanghadisesassa. 


Eka vã rattim vippavaseyyä tỉ saha arunuggamana dutiyikaya 
bhikkhuniya hatthapasam vijahantiya apatti thullaccayassa vijahite, apatti 
sanghadisesassa. 


Eka va ganamhha ohIyeyyä tỉ agamake araññe dutiyIkaya bhikkhuniya 
dassanupacaram va savanupacaram va vijahantiya, apatti thullaccayassa. 
Vijahite, apatti sanghadisesassa. 


AyampI t¡ purimayo upadaya vuccati. 

Pathamapattikan tỉ sahavatthaJJhacara apajJJati asamanubhasanaya. 
NissaramTyan 'ti sanghamha nIssarIyatI. 

Sanghãdiseso ti —pe— tenapl1 vuccati sanghadiseso Hi. 


Anapatti dutiyika bhikkhunï pakkanta va hoti vibbhanta va kalakata va 


pakkhasamkanta va, apadasu, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Tatiyasanghadiseso. 


--OOOOO-- 


2. 4. CATUTTHASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena candakalT bhikkhuni 
bhandanakarlka hoti kalahakarika vivadakarika bhassakarika sanghe 
adhikaranakarika. Thullananda bhikkhuni tassa kamme kayiramane? te 
patikkosatil. Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni gamakam 
agamasi kenacideva karanIyena. 


! uttarentiyä - Syã, S1 1, Simu 2. °“ kariyamane - Ma; kariyamane - PTS. 
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Hoặc đi sang bờ bên kia sông một mình: Sông nghĩa là bất cứ ở nơi 
đâu làm ướt y nội của vị tỳ khưu ni (được quấn) che khuất cả ba vòng" trong 
lúc (vị ni ấy) lội qua nơi ấy. VỊ ni trong khi vượt qua bước thứ nhất thì phạm 
tội thullaccaua, trong khi vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội sanghadisesa. 


Hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình: Đến lúc rạng đông, vị nỉ 
đang lìa khỏi tầm tay của vị tỳ khưu ni thứ hai thì phạm tội thullaccaua, khi 
đã lìa khỏi thì phạm tội sanghadisesa. 


Hoặc một mình tách rời ra khỏi nhóm: không phải ở trong làng, ở 
trong rừng, vị ni trong khi lìa khỏi tâm nhìn hoặc tâm nghe của vị tỳ khưu nỉ 
thứ nhì thì phạm tội thullaccaya, khi đã lìa khỏi thì phạm tội sanghadisesa. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sanghadisesa: —(như trên)— vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.” 


Trong lúc vị tỳ khưu ni thứ nhì bỏ đi hoặc hoàn tục hoặc qua đời hoặc 
chuyển sang phe phái khác, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu sartghadisesua thứ ba. 


--OOOOO-- 


2. 4. ĐIỀU SANGHADISESA THỨ TƯ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Candakal là vị ni thường 
gây nên các sự xung đột, gây nên các sự cãi cọ, gây nên các sự tranh luận, gây 
nên các cuộc nói chuyện nhảm nhí, và gây nên các sự tranh tụng trong hội 
chúng. Trong lúc hành sự đang được tiến hành cho vị ni ấy, tỳ khưu nỉ 
Thullananda đã phản đối. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda đã đi vào 
làng vì công việc cần làm nào đó. 


! Timandalam: ba vòng nghĩa là vòng bụng ở rốn và hai vòng ở đầu gối. 
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Atha kho bhikkhunisangho “thullananda bhikkhun pakkanta ti 
candakalim bhikkhunim apattiya adassane' ukkhipi. Thullananda bhikkhun1 
gamake tam karaniyam tiretva punadeva savatthim paccagacchi.? Candakali 
bhikkhumi thullanandaya bhikkhuniya agacchantiya neva asanam paññapesi 
na padodakam padapItham padakathalikam upanikkhipl, na paccuggantva 
pattacIvaram patiggahesl, na paniyena apucchi. Thullananda bhikkhuni 
candakalm bhikkhunim etadavoca: “Kissa tvam ayye mayi agacchantiya 
neva asanam paññapesl na padodakam padapitham padakathalikam 
upanikkhipl, na paccuggantva pattacIvaram patiggahesl, na panIyena 
apucch1 ”ti? “Evam hetam ayye hoti. Yatha tam anathaya ”tH. “Kissa pana 
tvam ayye anatha ”ti? “Ima mam ayye bhikkhuniyo “ayam anatha appaññata 
natthi Imissa koclff pativatta t1 apattiya adassane ukkhipimsu ”HI 
Thullananda bhikkhunI “balã eta avyatta eta, neta Jananti kammam va 
kammadosam va kammavipattim va kammasampattimn va. Mayam kho 
Janama kammampi kammadosampi kammavipattimpi kamma sampattimpi, 
mayam kho akatam va kammam kareyyama° katam va kammam kopeyyama 
"“H lahum lahum bhikkhunIsangham sannipatapetva candakalim bhikkhunim 
OSaresi. 


2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama ayya thullanandaä samaggena sanghena ukkhittam 
bhikkhunm  dhammena vinayena satthusasanena anapaloketva 
karakasangham anaññaya ganassa chandam osaressatI ”t!? —pe— “Saccam 
kira bhikkhave thullananda bhikkhuni samaggena sanghena ukkhittam 
bhikkhunm  dhammena vinayena satthusasanena anapaloketva 
karakasangham anaññaya ganassa chandam osaresl ”ti?° “Saccam bhagava 
”H. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave 
thullananda bhikkhun samaggena sanghena ukkhitam bhikkhunim 
dhammena vinayena satthusasanena anapaloketva karakasangham 
anaññaya ganassa chandam osaressati? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“Ya pana bhikkhuni samaggena sanghena ukkhitamn bhikkhunữn 
dhammena umauena satthusasanena anapaloketua  karakasangham 
qnaqññauag ganassa chandan öosareuua quampL bhikkhum 
pa†hamapottikam dham1mndm apannad n1issaramuam sanghadisesan ”tI. 


! adassanena - katthaci. * kãei - Ma, Syã, PTS, Simu 1. 
° paccagacchati - Sĩ 1, Simu 2. ” kareyyama - Ma, Syã, Simu 2. 
Ỷ mam - Sĩ 1, Simu 1, Simu 2. ° osaretl tỉ - Ma, Syã. 
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Khi ấy, hội chúng tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Tỳ khưu ni Thullananda đã đi 
vắng” nên đã phạt án treo tỳ khưu ni Candakal trong việc không nhìn nhận 
tội. Tỳ khưu ni Thullananda sau khi hoàn tất công việc cần làm ấy ở trong 
làng đã quay trở về thành Savatthi. Trong khi tỳ khưu ni Thullananda đi về, 
tỳ khưu ni Candakali đã không sắp xếp chỗ ngồi, đã không đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không đi ra tiếp rước y bát, và đã không 
dâng nước uống. Tỳ khưu ni Thullananda đã nói với tỳ khưu ni Candakali 
điều này: - “Này cô ni, vì sao trong khi tôi đi về, cô đã không sắp xếp chỗ 
ngồi, đã không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không 
đi ra tiếp rước y bát, và đã không dâng nước uống vậy?” - “Thưa ni sư, bởi vì 
sự việc này là như vậy, giống như là việc làm đối với kẻ không người bảo hộ.” 
- “Này cô ni, vì sao cô lại là không người bảo hộ?” - “Thưa ni sư, các tỳ khưu 
ni này (nói rằng): “Cô này là không người bảo hộ lại ngu dốt. Không còn cô 
kia thì ai sẽ lên tiếng phản đốt rồi đã phạt án treo tôi trong việc không nhìn 
nhận tội.” Tỳ khưu ni Thullananda (nói rằng): “Những cô ấy thì ngu dốt! 
Những cô ấy không kinh nghiệm! Những cô ấy không biết về hành sự hoặc sự 
sai trái của hành sự hoặc sự hư hỏng của hành sự hoặc sự thành tựu của hành 
sự. Chúng ta mới biết về hành sự hoặc sự sai trái của hành sự hoặc sự hư 
hỏng của hành sự hoặc sự thành tựu của hành sự. Chúng ta có thể thực hiện 
hành sự chưa được thực hiện hoặc có thể hủy bỏ hành sự đã được thực hiện,” 
rồi đã mau mau triệu tập hội chúng tỳ khưu ni và đã phục hồi cho tỳ khưu ni 
Candakal. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda khi chưa xin phép hội 
chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm lại 
phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp 
theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói tỳ khưu ni Thullananda khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành 
sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm lại phục hồi cho vị tỳ khưu nỉ 
đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của 
bậc Đạo Sư, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu nỉ 
Thullananda khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan 
tâm đến ước muốn của nhóm lại phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng 
hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu m1 nào khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự uà 
không quan tâm đến ước muốn của nhóm lại phục hồi cho 0uị tù khưu mi đã 
bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạu của 
bậc Đạo Sư, u† tù khưu mï nàu cũng phạm tột nga lúc uừa mới uì phạm, là 
tột sanghadisesa cần được tách riêng.” 


kẵi 


Pacttiuapadli - Bhikkhuntuibhango Catutthasanghadiseso 
3. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 
Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Samaggo nama sangho samanasamvasako samanasimayam thito. 


Ukkhittä nama apattiya adassane va appatikamme va appatinissagse va 
ukkhitta. 


Dhammena vinayenaäa t¡ yena dhammena yena vinayena. 
Satthusasanenä t¡ Jinasasanena buddhasasanena. 
Anapaloketva kärakasanghan 'ti kammakarakasangham anapuccha. 


Anaññaya ganassa chandan t¡ ganassa chandam ajanitva, 
OSaressamI ti ganam va pariyesati sImam va sammannati, apatti dukkatassa. 
Ñattiyä dukkatam, dvihi kammavacähi thullaccayã, kammaväcä pariyosane 
apatti sanghadisesassa. 


AyampI t¡ purimayo upadaya vuccati. 

Pathamapattikan ti sahavatthaJJhacara apajJJati asamanubhasanaya. 
NissäranTyan ti sanghamha nissarIyatI. 

Sanghaädiseso ti —pe— tenapi vuccati sanghadiseso t1. 


Dhammakamme dhammakammasañña osaretl, apatti sanghadisesassa. 
Dhammakamme vematika osareti, apatti sanghadisesassa. Dhammakamme 
adhammakammasañña osaretl, apatti sanghadisesassa. Adhammakamme 
dhammakammasañña, apatti dukkatassa. Adhammakamme vematika, apatti 
dukkatassa. Adhammakamme adhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti kammakarakasangham' apaloketva osaretl, ganassa chandam 
Janitva osaretl, vatte vattantim osaretl, asante kammakarakasanghe osareti, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 

Catutthasanghadiseso. 


-OOOOO-- 


! karakam sangham - Simu 2. 
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3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là *vị tỳ khưu nử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới. 


Bị phạt án treo nghĩa là bị phạt án treo trong việc không nhìn nhận tội, 
hoặc trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. 


Theo Pháp, theo Luật: theo Pháp nào đó, theo Luật nào đó. 


Theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư: theo lời giáo huấn của đấng 
Chiến Tháng, theo lời giáo huấn của đức Phật. 


Khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự: khi chưa hỏi ý 
hội chúng đã làm hành sự. 


Không quan tâm đến ước muốn của nhóm: không biết đến ước 
muốn của nhóm. (Nghĩ rằng): “Fa sẽ phục hồi” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu 
ni) hoặc chỉ định ranh giới thì phạm tội dukkafa. Do lời đề nghị thì phạm tội 
dukkafda. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội £hullaccaua. Khi 
chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội sanghadisesa. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 
Tội sanghadisesa: —(như trên)— vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.” 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni phục hồi thì 
phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghị, vị ni phục hồi 
thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai 
Pháp, vị ni phục hồi thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự sai Pháp, (Tầm) 
tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, có sự hoài 
nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, nhận biết là hành sự sai Pháp, 
phạm tội dukka{fa. 

Vị ni phục hồi sau khi đã xin phép hội chúng thực hiện hành sự, phục hồi 
sau khi đã quan tâm đến ước muốn của nhóm, phục hồi vị ni đang thực hành 
các phận sự, phục hồi khi hội chúng thực hiện hành sự không còn tồn tại, vị 
ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều santghadisesq thứ tư. 


--OOOOO-- 
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2.5. PAÑCAMASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sundarInanda bhikkhum 
abhrrupa hoti dassaniya pasadika. Manussa bhattaggse sundarInandam 
bhikkhunim passitva avassuta avassutaya sundarmnandaya bhikkhuniya 
aggamagsanl bhojanani denti Sundarmnanda bhikkhun yäavadattham 
bhuñJati, añña bhikkhuniyo na cittaripam labhanti. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya sundarInanda avassuta avassutassa purisapuggalassa 
hatthato khadaniyam bhoJjanyam' sahattha patiggahetva khadissati 
bhuñJissai ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave sundarmanda bhikkhuni 
avassuta avassutassa purisapuggalassa hatthato khadaniyam bhojaniyam 
sahattha patiggahetva khadati bhuñjatI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave sundarmanda 
bhikkhunIl avassutäa avassutassa purisapuggalassa hatthato khadaniyam 
bhoJjaniyam' sahattha patiggahetva khadissati bhuñJIssati? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum1 auqssuta qUassufqssa purisapuggdlassa hatthato 
khadamuam ua bhojamuam ua sahattha palggahetua khadeuyua 0a 
bhufjeuua ua qụuamp† bhikkhum pathamapattikamn dhamma1mnẺ apanna 
nissaramruam sanghadisesan ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Avassuta nama saratta apekkhavat patibaddhacitta. 

Avassuto nama saratto apekkhava patibaddhacitto. 


Purisapuggalo nama manussapuriso na yakkho na peto na tiracchana- 
gato viãñu patibalo saraJjitum. 


! khadaniyam vã bhojaniyam vã - Ma. “ apekkhava - PTS. 
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2.5. ĐIỀU SANGHADISESA THỨ NĂM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Sundamnanda là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Nhiều người, sau khi nhìn thấy tỳ khưu ni 
Sundamnanda ở trong nhà ăn, bị nhiễm dục vọng rồi dâng đến tỳ khưu ni 
Sundarinnanda nhiễm dục vọng các thức ăn thượng hảo hạng. Tỳ khưu ni 
Sundarinanda thọ thực được như ý thích. Các tỳ khưu ni khác nhận lãnh 
không được như ý. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư SundarInanda nhiễm dục vọng lại tự 
tay thọ nhận vật thực loại cứng loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng rồi nhai và ăn?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
SundarInanda nhiễm dục vọng tự tay thọ nhận vật thực loại cứng loại mềm 
từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi nhai và ăn, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni SundarInanda nhiễm dục vọng lại 
tự tay thọ nhận vật thực loại cứng loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng rồi nhai và ăn vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ nào nhiễm dục uọng tự tau thọ nhận uật thực loại cứng 
hoặc loại mềm từ tau của người nam nhiễm dục uọng rồi nhai hoặc ăn, 0ị 
tỳ khưu mì nàu cũng phạm tội ngau lúc uừa mmới Uuì phạm, là tội 
sanghadisesa cần được tách riêng.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


(Nữ) nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyến. 


(Nam) nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao 
khát, có tâm quyến luyến. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng bị dục chiếm 
ngự. 
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Pacttiuapali - Bhikkhunruibhango Puñcamasanghadiseso 


KhäadanTiyam nama pañcabhojanani udakadantaponam thapetva 
avasesam khadaniyam nama. 


Bhojaniyam nama pañcabhoJanani odano kummaso sattu maccho 
mamsam. Khadissami bhuñjissamI ti patiganhatl, apatti thullaccayassa. 
Ajjhohare aJJhohare, apatti sanghadisesassa. 


AyampI t¡ purimayo upadaya vuccati. 


Pathamapattikan ti sahavatthaJJhacara apajJJati asamanubhasanaya. 


NissaramIyan ti sanghamha nIssarIyatl. 


Sanghaädiseso t¡ —pe— tenapi vuccati sanghadiseso t1. 


Udakadantaponam patiganhati, apatti dukkatassa. 


Ekato avassute khadissami bhuñJissamI ti patiganhati, apatti dukkatassa. 
Ajjhohare aJJhohare, apatti thuÌlaccayassa. 


Ubhato avassute yakkhassa va petassa va panadakassa va tiracchanagata- 
manussaviggahassa va hatthato khadaniyam va bhoJjaniyam va' khadissaml 
bhuñjissamI ti patiganhatl, apatti dukkatassa. AjJjhohare aJJjhohare, apatti 
thullaccayassa. Udakadantaponam patiganhati, apatti dukkatassa. 


Ekato avassute khadissami bhuñjJissamI ti patiganhati, apatti dukkatassa. 
Ajhohare ajjhohare, apatti dukkatassa. Udakadantaponam patiganhai, 
apatti dukkatassa. 


Anapatti ubhato anavassuta honti, anavassuto tI Jananii patiganhai, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Pañcama sanghädiseso. 


--OOOOO-- 


! khãdaniyam vã bhojaniyam vã ti Ma, Syã, PTS potthakesu nadissate. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa O5 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực (mềm), nước và tăm xỉa 
răng, phần còn lại gọi là vật thực cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ nhận thì phạm tội 
thullaccaua. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội sanghadisesa. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sanghadisesa: —(như trên)— vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.” 


VỊ ni thọ nhận nước và tăm xỉa răng thì phạm tội dukka{a. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn” rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata. Mõi lần nuốt xuống thì phạm tội 
thullaccquda. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn” rồi thọ nhận từ tay của Dạ-xoa nam hoặc ma nam hoặc người nam vô căn 
hoặc loài thú đực dạng người thì phạm tội dukka†a. Mõi lần nuốt xuống thì 
phạm tội fhullaccaud. VỊ ni thọ nhận nước và tắm xỉa răng thì phạm tội 
dukkafa. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía, vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta 
sẽ ăn” rồi thọ nhận thì phạm tội dukka‡a. Mõi lần nuốt xuống thì phạm tội 
dukkafa. VỊ n1 thọ nhận nước và tắm xỉa răng thì phạm tội dukkafa. 


Cả hai không nhiễm dục vọng, trong khi biết rằng: “Là người nam không 
nhiễm dục vọng' rồi thọ nhận, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm đầu tiên thì 


vô tội. 
Điêu sartghadisesa thứ năm. 


--OOOOO-- 


`Xi 


2.6. CHATTHASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sundarInanda bhikkhum 
abhrupa hoti dassaniya pasadika, manussa bhattaggse sundarInandam 
bhikkhunim passltva avassuta sundarmandaya bhikkhuniya aggamagganl 
bhojanani denti. Sundarinanda bhikkhuni kukkuccayanti na patiganhaui. 
Anantarika bhikkhunI sundarInandam bhikkhunim etadavoca: “Kissa tvam 
ayye na patiganhasl ”t? “Avassuta ayye ”ti. “Tvam panayye avassuta ”LI. 
“Naham ayye avassuta ”ti. “Kim te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto 
va anavassuto va yato tvam anavassuta. Inghayye yam te eso purisapuggalo 
deti khadaniyam va bhoJanIyam va tam tvam sahattha patiggahetva khada va 
bhuñJa vã ”ti. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhunI evam vakkhati: “Kim te ayye eso purisapuggalo 
karlssati avassuto va anavassuto va yato tvam anavassuta. Inghayye yam te 
eso purisapuggalo deti khadaniyam va bhojaniyam va tam tvam sahattha 
patiggahetva khada va bhuñJava ”tl? —pe— “Saccam kira bhikkhave 
bhikkhuni evam vadeti: “Kim te ayye eso purIsapuggalo karissati avassuto va 
anavassuto va yato tvam anavassuta. Inghayye yam te eso purIsapuggalo deti 
khadaniyam va bhojaniyam vã tam tvam sahattha patiggahetva khada va 
bhuñja va ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave bhikkhunI evam vakkhati: “Kim te ayye eso 
purIsapuggalo karissatl avassuto va anavassuto va yato tvam anavassuta 
inghayye yam te eso purisapuggalo deti khadaniyam va bhojaniyam va tam 
tvam sahattha patiggahetva khada va bhuñJava ”ti? Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 
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2.6. ĐIỀU SANGHADISESA THỨ SÁU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Sundamnanda là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Nhiều người, sau khi nhìn thấy tỳ khưu ni 
Sundamnanda ở trong nhà ăn, bị nhiễm dục vọng rồi dâng đến tỳ khưu ni 
SundarInanda các thức ăn thượng hảo hạng. Tỳ khưu ni Sundarinanda trong 
lúc ngần ngại nên không thọ nhận. Vị tỳ khưu ni đứng kế đã nói với tỳ khưu 
ni Sundarmanda điều này: - “Này ni sư, vì sao ni sư lại không thọ nhận?” - 
“Này mi sư, là những người nam nhiễm dục vọng.” - “Này ni sư, ni sư mới 
nhiễm dục vọng.” - “Này mi sư, tôi không nhiễm dục vọng.” - “Này ni sư, cá 
nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ 
làm gì mi sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn 
ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, nỉ sư cứ tự tay 
thọ nhận vật ấy rồi hãy nhai hoặc ăn đi.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu ni lại nói như vầy: “Này ni sư, cá 
nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ 
làm gì mi sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn 
ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay 
thọ nhận vật ấy rồi hãy nhai hoặc ăn đi?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói vị tỳ khưu ni nói như vầy: “Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy 
nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư 
không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực 
loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi hãy 
nhai hoặc ăn đi,` có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao vị tỳ 
khưu nỉ lại nói như vầy: “Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy nhiễm dục 
vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm 
dục vọng? Này nỉ sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc 
loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi hãy nhai hoặc ăn 
đi”? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 


39 


Pacttiuapal]i - Bhikkhunruibhango Cha†thasanghadiseso 


“Ÿa pana bhikkhum euam 0adeuud: Kim te que eso purisapuggadlo 
karissati quqssuto U anqUuqssufo 0a qtO tua anaugssutd. Inghauue am 
te eso purisapuggadlo deti khadamuam ua bhojaniam ua tạm tuamn 
sahattha palqggahetua khada ua bhưuïja 0a Tỉ AuampiL bhikkhuni 
pa†hamapottikam dham1mndm apanna 1ssaramuam sanghadisesan ”tI. 


3. Ya panaä ti ya yadIsa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Evam vadeyyä ti Kim te ayye eso purisapuggalo karlssati avassuto va 
anavassuto va yato tvam anavassuta. Inghayye yam te eso purIsapuggalo deti 
khadaniyam va bhojaniyam vã tam tvam sahattha patiggahetva khada va 
bhuñja va ti uyyojetl, apatti dukkatassa. Tassa vacanena “khadissami 
bhuñjissamI ti patiganhatl, apatti dukkatassa. AjJjhohare aJjhohare, apatti 
thullaccayassa. BhoJanapariyosane, apatti sanghadisesassa. 


AyampI t¡ purimayo upadaya vuccati. 


Pathamapattikan tỉ sahavatthaJJhacara apajJJati asamanubhasanaya. 


NissaramIyan ti sanghamha nIssarIyatl. 


Sanghaädiseso tï —pe— tenapi vuccati sanghadiseso t1. 


Udakadantaponam patiganhat uyyojel, apatti dukkatassa. Tassa 
vacanena “khadissami bhuñjJissamI 'ti patiganhati, apatti dukkatassa. 


Ekato avassute, yakkhassa va petassa va pandakassa va tiracchanagata- 
manussavigsahassa va hatthato khadaniyam va bhojanyam va khada va 
bhuñja va ti uyyojetl, apatti dukkatassa. Tassa vacanena “khadissami 
bhuñjissamI ti patiganhatl, apatti dukkatassa. Ajjhohare aJjhohare, apatti 
dukkatassa. BhoJanapariyosane, apatti thullaccayassa. Udakadantaponam 
patganhat uyyojetl, apatti dukkatassa. Tassa vacanena “khadissami 
bhuñjissamI ti patiganhati, apatti dukkatassa. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Ni Điều sanghadisesa o6 


“VỊ tù khưu mï nào nói như UầU: Nàu mỉ sư, cá nhân người đàn ông ấu 
nhiễm dục uọng hau không nhiễm dục uọng thì sẽ làm gì mỉ sư khi nỉ sư 
không nhiễm dục uọng? Nàu mỉ sư, cá nhân người đàn ông ấu dâng uật 
thực loại cứng hoặc loại mm nào đến mỉ sư, m1 sư cứ tự tau thọ nhận uật 
ấu rồi hãu nhai hoặc ăn đĩ;° u† tù khưu m1 nàu cũng phạm tội nga lúc uừờa 
mới ui phạm, là tội sanghadisesa cần được tách riêng.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Nói như vây: VỊ ni xúi giục rằng: “Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy 
nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư 
không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực 
loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi hãy 
nhai hoặc ăn đi” thì phạm tội dukkata. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ nhận thì (vị ni xúi giục) phạm tội 
dukkata. Mỗi lần (vị ni kia) nuốt xuống thì (vị ni xúi giục) phạm tội 
thullaccaua. Khi chấm dứt bữa ăn thì (vị ni xúi giục) phạm tội sanghadisesa. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 
Tội sanghadisesa: —(như trên)— vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.” 


VỊ ni xúi giục rằng: “Hãy thọ nhận nước và tăm xỉa răng” thì phạm tội 
dukkatfa. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” 
rồi thọ nhận thì (vị ni xúi giục) phạm tội dukkafa. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía, đối với vật thực loại cứng hoặc 
loại mềm từ tay của Dạ-xoa nam hoặc ma nam hoặc người nam vô căn hoặc 
loài thú đực dạng người, vị ni xúi giục rằng: “Hãy nhai hoặc ăn đi” thì phạm 
tội dukkata. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn” rồi thọ nhận thì (vị ni xúi giục) phạm tội dukkafa. Mỗi lần (vị ni kia) 
nuốt xuống thì (vị ni xúi giục) phạm tội dukkata. Khi chấm dứt bữa ăn thì (vị 
ni xúi glục) phạm tội thullaccaua. VỊ ni xúi giục rằng: “Hãy thọ nhận nước và 
tăm xỉa răng” thì phạm tội dukkata. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ nhận thì (vị ni xúi giục) phạm tội 
dukkafa. 
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Anapatti “anavassuto ˆti JanantI uyyoJeti, kupita na patiganhati ti uyyoJetl, 
kulanuddayataya na patiganhai tỉ uyyojetl, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”ti. 


Chatthasanghadiseso. 


--OOOOO-- 


2.7. SATTAMASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena candakal' bhikkhuni 
bhikkhunihi saddhim bhanditva kupita anattamana evam vadeti: “Buddham 
paccakkhami' dhammam paccakkhami sangham paccakkhami sikkham 
paccakkhami kinnumava samaniyo ya samaniyo sakyadhitaro santaññapl 
samanriyo laJJiniyo kukkuccika sikkhakama tasaham santike brahmacariyam 
CarIssamI “ti. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya candakal? kupita anattamana evam vakkhati: 
“Buddham paccakkhami? dhammam paccakkhami sangham paccakkhami 
sikkham paccakkhamil kinnumava samanlyo yaä samaniyo sakyadhitaro 
santaññapl samaniyo laJjiniyo kukkucclka sikkhakama, tasaham santike 
brahmacariyam carissamI '”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave candakali 
bhikkhumI kupita anattamana evam vadeti: Buddham paccakkhaml —pe— 
kinnumava samaniyo yaä samaniyo sakyadhitaro santaññapil samaniyo 
laJjiniyo kukkuccika sikkhakama tasaham santike brahmacariyam carissamI 
””tH? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave candakal bhikkhunl kupita anattamana evam vakkhati 
“Buddham paccakkhami dhammam paccakkhami sangham paccakkhami 
sikkham paccakkhami kinnumava samaniyo yaä samaniyo sakyadhitaro 
santaññapl samaniyo laJjiniyo kukkucclka sikkhakama, tasaham santike 
brahmacariyam carIssamI t¡? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


! paecaeikkhãmi - bahusu. ? candakãli bhikkhuni - PTS, Simu 1, Simu 2. 
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VỊ ni trong khi biết rằng: “Là người nam không nhiễm dục vọng' rồi xúi 
giục, vị ni (nghĩ rằng): “Cô ta (sẽ) nổi giận và không thọ nhận rồi xúi giục, vị 
ni (nghĩ rằng): “Cô ta (sẽ) không thọ nhận vì lòng thương hại đến gia đình' rồi 
xúi giục, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều sanghadisesa thứ sáu. 


--OOOOO-- 


2. 7. ĐIỀU SANGHADISESA THỨ BẢY: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Candakali sau khi gây gỗ 
với các tỳ khưu ni đã nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: - “Tôi la bỏ đức Phật, 
tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi ha bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa- 
môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn 
khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh 
trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Candakali khi nổi giận, bất bình lại nói 
như vầy: “Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi la bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi 
ha bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? 
Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Candakali khi nổi giận, 
bất bình rồi nói như vầy: “Tôi lìa bỏ đức Phật, —(như trên)— Các nữ Sa-môn 
Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong 
sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy,` có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni Candakali khi nổi giận, bất bình lại nói như vầy: “Tôi 
ha bỏ đức Phật, tôi la bỏ Giáo Pháp, tôi ha bỏ Hội Chúng, tôi la bỏ sự học 
tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những 
nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành 
Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy”? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 
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“Ÿa pana bhikkhum kupita anattanana euam 0adeuua: “Buddham 
paccakkhami dhamma1m  paccakkhami sangham paccakkhamr sikkham 
paccakkhami kinnumnnaua sama11o a samarmuo sakuadhitaro santaññapi 
samamuo lqajÿjmuo kukkuccka sikkhakama  tasaham  santike 
brahmacariuan carissamr Tỉ Sa bhikkhum bhikkhumhi euamassa 
Uqcamuqa: “Mauue kupia qanatamana euamn quaạcq: “Buddham 
paccakkhami dhamma1m paccakkhami sangham paccakkhami sikkham 
paccakkhami kinnumnqua sama11o a samamuo sakuadhitaro santaññapl 
samamuo lqajÿjmmuo kukkucecka sikkhakama  tasaham  sanfike 
brahmacariuan carissam:r Tỉ Abhiramauue suakkhato dhammo cara 
brahmacariuœmn samma đukkhassa antakiriyaua tỉ. Euañca sa Dhikkhuni 
bhikkhumhi uuccamana tatheua pagganheuua sa bhikkhum bhikkhumihi 
auqataHiuan samanubhasttabba, tassa pafiinissaggaua. Yauataidñce 
samanubhastuamana tam paflimissajeuua tcceftamn kusalam, no ce 
paf[mnissaJ)euua quampL bhikkhum 0auatatiuakam dhammam apanna 
nissaram1ua1mn sanghadisesan ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadlsa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Kupita anattamana ti anabhiraddha ahatacitta khilaJata. 


Evam vadeyya t¡ “Buddham paccakkhami dhammam paccakkhami 
sangham paccakkhamil sikkham pakkhami kinnumava samanliyo ya 
samaniyo sakyadhitaro santaññapl samaniyo laJimyo kukkuccika 
sikkhakama tasaham santike brahmacariyam carissamI ti. 


4. Sa bhikkhunI tỉ yä sa evam vadini bhikkhunI. 
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“VỊ tù khưu mỉ nào nổi giận, bất bình rồi nói như uầu: “Tôi la bỏ đức 
Phật, tôi la bỏ Giáo Pháp, tôi la bỏ Hội Chúng, tôi la bỏ sự học tập. Các nữ 
Sa-môn Thích nữ nàu là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa- 
môn khác khiêm tốn, có hốt hận, tra thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm 
hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấu.` VỊ tù khưu mi ấu nên được 
nói bởi các tù khưu r1 như sau: “Nàu mỉ sư, khi nổi giận, bất bình chớ nói 
như uầu: Tôi ha bỏ đức Phật, tôi la bỏ Giáo Pháp, tôi la bỏ Hội Chúng, tôi 
ha bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ nàu là các nữ Sa-môn hạng gì? 
Cũng có những nữ Sa-mnôn khác khiêm tốn, có hốt hận, ưa thích sự học tập, 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấu. Nàu 
ni sư, hãu hoan hủ, Pháp đã được khéo thuuết giảng, hãu thực hành Phạm 
hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Và khi được nói như uậu 
bởi các tù khưu nỉ mà uị tù khưu nỉ ấu uẫn chấp giữ ụ như thế, uị tù khưu nỉ 
ấu nên được các tù khưu nỉ nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấu. Nếu 
được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như thế uiệc nàu là tốt 
đẹp; nếu không dứt bỏ, uị tù khưu nỉ nàu cũng phạm tội (khi được nhắc 
nhở) đến lần thứ ba, là tội sanghadisesaq cần được tách riêng.” 


3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 


Nói như vây: “Tôi la bỏ đức Phật, tôi la bỏ Giáo Pháp, tôi ha bỏ Hội 
Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn 
hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn 
ấy.” 


4. Vị tỳ khưu nỉ ấy: vị tỳ khưu ni nào nói như thế ấy. 
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4. BhikkhunThi t¡ aññahi bhikkhunihi ya passanti ya sunanti tah1 
vattabba: “Mayye kupita anattamana evam avaca: “Buddham paccakkhami 
dhammam paccakkhami sangham paccakkhami sikkham paccakkhami 
kinnumava samaniyo yaä samaniyo sakyadhitaro santaññapil samaniyo 
lajiniyo kukkuccika sikkhakama tasaham santike brahmacariyam carissamI 
"tu. Abhiramayye svakkhato đhammo cara brahmacarlyam samma dukkhassa 
antakiriyaya ”ti. Dutiyampi vattabba —pe— Tatiyampi vattabba —pe— Sace 
patinissaJJati, Iccetam kusalam. No ce patinissajJJatIl, apatti dukkatassa. Sutva 
na vadanti, apatti dukkatassa. Sa bhikkhunI sanghamajjhimpi akaddhitva 
vattabba: “Mayye kupita anattamana evam avaca: “Buddham paccakkhami 
dhammam paccakkhami sangham paccakkhami sikkham paccakkhami 
kinnumava samanliyo yaä samaniyo sakyadhitaro santaññapi samaniyo 
laJjiniyo kukkuccika sikkhakama tasaham santike brahmacariyam carissamI 
"tH. Abhiramayye svakkhato dhammo cara brahmacarIyam samma dukkhassa 
antakiriyaya ”ti. Dutiyampl vattabba —pe— Tatiyampl vattabba —pe— Sace 
patinissaJJatl, Iecetam kusalam. No ce patinissaJJjatl, apatti dukkatassa. Sä 
bhikkhuni samanubhasitabba. Evañca pana bhikkhave samanubhasitabba. 
Vyattaya bhikkhuniya patIbalaya sangho ñapetabbo: 


5. Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama bhikkhun kupita 
anattamana evam vadeti: 'Buddham paccakkhami dhammam paccakkhami 
sangham paccakkhami sikkham paccakkhami kinnumava samaniyo yä 
samamyo sakyadhitaaro santaññapl samaniyo lajjimyo kukkuccika 
sikkhakama tasaham santike brahmacariyam carissamIl ti. Sa tam vatthum 
nappatmnissaJJjal. Yadi sanghassa pattakallam, sangho Itthannamam 
bhikkhunim samanubhaseyya tassa vatthussa patinissaggaya. Esa ñattI. 
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4. Bởi các tỳ khưu nỉ: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vị 
ni nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: “Này ni sư, khi nổi giận, bất bình chớ 
nói như vầy: “Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, 
tôi ha bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? 
Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy. Này ni 
sư, hãy hoan hỷ, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh 
một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
—(như trên)— Nên được nói đến lần thứ ba. —(như trên)— Nếu (vị ni ấy) dứt 
bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukka†a. Các 
vị ni sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkofa. VỊ tỳ khưu ni ấy nên 
được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: “Này ni sư, khi nổi giận, 
bất bình chớ nói như vầy: “Tôi la bỏ đức Phật, tôi ha bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ 
Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa- 
môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa 
thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ 
Sa-môn ấy.` Này ni sư, hãy hoan hỷ, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy 
thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.” Nên được 
nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần thứ ba. —(như 
trên)— Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ 
thì phạm tội dukkafa. VỊ tỳ khưu ni ấy cần được nhắc nhở. Và này các tỳ 
khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


5. Bạch chư đại đức mỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu nỉ nàu 
tên (như uầu) khi nổi giận, bất bình rồi nói như uầu: “Tôi ha bỏ đức Phật, 
tôi la bỏ Giáo Pháp, tôi ha bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa- 
môn Thích nữ nàu là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-mmôn 
khác khiêm tốn, có hối hận, tra thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm 
hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấu.` VỊ ni ấu không chịu từ bỏ 
sự uiệc ấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc 
nhở tù khưu ri tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đâu là lời đề nghị. 
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6. Sunatu me ayye sangho. Ayam Inthannama bhikkhunr kupita 
anattamana evam vadeti: “Buddham paccakkhami dhammam paccakkhami 
sangham paccakkhami sikkham paccakkhami kinnumava samaniyo yaä 
samamyo sakyadhltaro santaññapl samaniyo lajjinyo kukkuccika 
sikkhakama tasaham santike brahmacariyam carissamIl ti. Sa tam vatthum 
nappatinissaJJatl. Sangho Itthannamam bhikkhunim samanubhasati tassa 
vatthussa patinissagsaya. Yassa ayyaya khamati Itthannamaya bhikkhuniya 
samanubhasana tassa vatthussa patinissaggaya, sa tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, sa bhaseyya. Dutiyampi etamattham vadami —pe— Tatiyampi 
etamattham vadami —pe— Samanubhattha sanghena itthannama bhikkhuni 
tassa vatthussa patinissaggaya. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam 
dharayamI ti. 


7. Nattiya dukkatam, dvihi kammaväacähi thullaccayä, kammaväcä- 
parlyosane apatti sanghadisesassa. Sanghadisesam ajjhapajJjantya ñattiya 
dukkatam dvThi kammavacahi thullaccaya patippassambhanHi. 


8. AyampI tï purImayo upadaya vucecati. 


Vavatatdiyakan tí yava tatyam samanubhasanaya apajjal na 
sahavatthaJJhacara. 


NissaramTyan ti sanghamha nIssarIyatl. 

Sanghaädiseso t¡ —pe— tenapi vuccati sanghadiseso' ti. 

Dhammakamme dhammakammasañña nappatinssajJJal,  apatti 
sanghadisesassa Dhammakamme vematlka nappatinissaJJaH, apatti 


sanghadisesassa. Dhammakamme adhammakammasañña nappatinIssaJJatl, 
apatti sanghadisesassa. 


Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematika, apati dukkatassa Adhammakamme adhamma- 
kammasañña, apatti dukkatassa. 


Anapati asamanubhasantiya, patinissaJJjantiya, ummattakaya —pe— 
adikammikaya ”tI. 
Sattamasanghadiseso. 


--OOOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa O7 


6. Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu mỉ nàu 
tên (như uầu) khi nổi giận, bất bình rồi nói như uầu: “Tôi ha bỏ đức Phật, 
tôi ha bỏ Giáo Pháp, tôi la bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa- 
môn Thích nữ nàu là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-mmôn 
khác khiêm tốn, có hối hận, ta thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm 
hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấu.` VỊ nỉ ấu không chịu từ bỏ 
sự uiệc ấu. Hội chúng nhắc nhở tù khưu mỉ tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc 
ấu. Đại đức nỉ nào đồng ú uiệc nhắc nhở tù khưu nỉ tên (như uầu) để dứt bỏ 
sự uiệc ấu xi mm lặng; u† nï nào không đồng ú có thể nói lên. Tôi xin thông 
báo sự uiệc nàu lần thứ nhì: —(như trên)— Tôi xm thông báo sự uiệc nàu 
lần thứ ba: —(như trên)— Tù khưu mỉ tên (như uầu) đã được hội chúng 
nhắc nhở để dứt bỏ sự uiệc ấu. Sự uiệc được hội chúng đồng ú nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự uiệc này là như Uuậu.” 


7. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội thullaccaua. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
sanghadisesa. Đối với vị ni vi phạm tội sanghadisesa thì tội dukka†a do lời 
đề nghị và các tội thullaccaua do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 


8. Vị nỉ này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


(Khi được nhắc nhở) đến Tân thứ ba: vị ni vi phạm tội do sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội sarghadisesa: —(như trên)— vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.' 

Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni không dứt bỏ 
thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghĩ, vị ni không 


dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkatfa. 


VỊ ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều sartghadisesqa thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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2.8. ATTHAMASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena Candakalr bhikkhuni 
kismiãñcideva adhikarane paccakatä kupitä anattamana evam vadeti: 
“Chandagamimyo ca bhikkhunyo dosagaminyo ca bhikkhuniyo 
mohagaminryo ca bhikkhuniyo bhayagaminiyo ca bhikkhuniyo ”ti. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama ayya candakalr kismiñcideva adhikarane paccakata kupita 
anattamana evam vakkhatli: “Chandagaminyo ca bhikkhuniyo —pe— 
bhayagaminyo ca bhikkhunyo ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave 
candakalr bhikkhunl kismiñcideva adhikarane paccakata kupitä anattamana 
evam vadeti: 'Chandagaminiyo ca bhikkhuniyo —pe— bhayagaminiyo ca 
bhikkhuniyo ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave candakal bhikkhuni kismiñcideva adhikarane 
paccakata kupla anattamana evam vakkhati: “Chandagaminyo ca 
bhikkhuniyo —pe— bhayagaminiyo ca bhikkhuniyo 't? Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bDhikkhun kismiñcideua qdhikarane paccakata kupita 
anattanana cuam uadeuua: “Chandagamimmuo ca bhikkhuniuo 
dosagammmuo ca bDhikkhumyo rnohagaminuo ca  bhikkhuniuo 
bhauagamimuo ca bhikkhumuo Tỉ. Sa bhikkhuni bhikkhunthi euamassa 
Uuacanrua: ?Mauue kismriñcideua adhikarane paccakota kuptfta anaftamnana 
euœn quaca: Chandagamimuo ca bhikkhumuo dosagamimmuo ca 
bhikkhumuo rnohagamimuo ca bDhikkhumuo Dhayagamimnuo ca 
bhikkhumuo tỉ. Auua kho chandapt gaccheuua dosapi gaccheua mmohapi 
gaccheuua Dhayapi gaccheuua Tỉ EUadañca sa bhikkhum Dhikkhunthi 
Uuccamana tatheua pagganheuua, sa bhikkhumi bhikkhumnhi uauatatiuamn 
samanubhasttabba tassa' paf[inissaggqgua. Yqauatafiuañce 
samanubhastuamana tam pafimssgjjeuua, tccetn kusalamn. No ce 
paf[imssaeuua, quampi bhikkhun 0uauatatiuakan dhammamn apanna 
nissaramuam sanghadisesan ”tI. 


Ì tassa vatthussa - Simu 2. 
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2. 8. ĐIỀU SAÑGHADISESA THỨ TÁM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Candakali bị xử thua 
trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: - “Các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì thương, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì sĩ mê, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Candakali bị xử thua trong cuộc tranh 
tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: “Các tỳ khưu ni có sự 
thiên vị vì thương, —(như trên)— các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Candakali bị xử thua 
trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: “Các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì thương, —(như trên)— các tỳ khưu ni có sự thiên vị 
vì sợ hãi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
Candakali bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi 
nói như vầy: “Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, —(như trên)— các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi”? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu r1 nào bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi 
giận, bất bình rồi nói như uầu: 'Các tù khưu mỉ có sự thiên u† uì thương, các 
tù khưu 1m có sự thiên uị uì ghét, các tù khưu mi có sự thiên u† uì sỉ mê, các tù 
khưu mi có sự thiên UỊ Uì sợ hãi.` VỊ tù khưu mỉ ấu nên được nói bởi các tù 
khưu mỉ như sau: “Nàu mi sư, khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó 
rồi nổi giận, bất bình chớ nên nói như uầu: Các tù khưu mỉ có sự thiên uị uì 
thương, các tù khưu mi có sự thiên uị uì ghét, các tù khưu r1 có sự thiên uị uì 
sỉ mê, các tù khưu mỉ có sự thiên uị Uì sợ hãi. Chính mì sư mới thiên uị uì 
thương, mới thiên uị uì ghét, mới thiên uị uì sỉ mê, mới thiên uị uì sợ hãi.” Và 
khi được nói như uậu bởi các tù khưu mỉ mà uị tù khưu nỉ ấu uẫn chấp giữ ụ 
như thế, uị tù khưu nỉ ấu nên được các tù khưu nỉ nhắc nhở đến lần thứ ba 
để từ bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như 
thế uiệc nàu là tốt đẹp; nếu không đứt bỏ, U† tù khưu mï nàu cũng phạm tội 
(khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba, là tội sanghadisesa cần được tách 
riêng.” 
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Pacttiuapali - Bhikkhunruibhango Atthamasanghadiseso 


3. Yã pana ti ya yadlsa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhunmi ti. 


Kismiñcideva adhikarane t¡ adhikaraaam nama  cattari 
adhikaranani: vivadadhikaranam anuvadadhikaranam apattadhikaranam 
kiccadhikaranam. 


Paccäkatäa nama paraJita vuccatl. 
Kupita anattamana ti anabhiraddha ahatacitta khilaJata. 


Evam vadeyyä t¡ “Chandagaminiyo ca bhikkhuniyo dosagaminiyo ca 
bhikkhuniyo mohagaminiyo ca bhikkhuniyo bhayagaminiyo ca bhikkhuniyo 
"t. 


Sã bhikkhunI t¡ ya sa evam vadin1 bhikkhunr. 


BhikkhunIhr t¡ aññahi bhikkhunihi Yä passanti ya sunanti tah1 
vattabba: “Mayye kismiñcideva adhikarane paccakata kupita anattamana 
evam avaca: “Chandagaminiyo ca bhikkhuniyo —pe— bhayagaminiyo ca 
bhikkhuniyo °ti. Ayya kho chandapI gaccheyya dosapl gaccheyya mohapi 
gacchevya bhayapl gaccheyya ”ti. Dutiyampli vattabba —pe— Tatiyampi 
vattabba —pe— Sace patinissaJJatl, Iccetam kusalam. No ce patinissaJJaH, 
apati dukkatassa. Sutva na vadanti, apatti dukkatassa. Sa bhikkhuni 
sanghamajjhampI akaddhitva vattabba: “Mayye kismiñcideva adhikarane 
paccakata kupita anattamana evam avaca: 'Chandagaminiyo ca bhikkhuniyo 
—pe— bhayagaminiyo ca bhikkhuniyo ti. Ayya kho chandapi gaccheyya 
—pe— bhayapI gaccheyya ”ti. Dutiyampi vattabba —pe— Tatiyampi vattabba 
—pe— Sace patinissajJati, Iccetam kusalam. No ce patinissajJjaH, apatti 
dukkatassa. Sa bhikkhunil samanubhasitabba. Evañca pana bhikkhave 
samanubhasitabba. Vyattaya bhikkhuniya patibalaya sangho ñapetabbo: 


Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama bhikkhuni kismiñcideva 
adhikarane paccakata kupita anattamana evam vadeti: 'Chandagaminiyo ca 
bhikkhuniyo —pe— bhayagaminiyo ca bhikkhuniyo °tl. Sa tam vatthum 
nappatmnissaJJjal. Yadi sanghassa pattakallam, sangho Itthannamam 
bhikkhunim samanubhaseyya tassa vatthussa patinissaggaya. Esa ñattI. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa o8 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Trong cuộc tranh tụng nào đó: Tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh 
tụng: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. 


Bị xử thua nghĩa là bị thất bại được đề cập đến. 


Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 


Nói như vầy: “Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, các tỳ khưu ni có 
sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì si mê, các tỳ khưu ni có sự 
thiên vị vì sợ hãi.” 


Vị tỳ khưu nỉ ấy: là vị tỳ khưu ni nói như thế ấy. 


Bởi các tỳ khưu nỉ: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vị ni 
nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: “Này ni sư, khi bị xử thua trong cuộc 
tranh tụng nào đó rồi nổi giận, bất bình chớ nên nói như vầy: “Các tỳ khưu ni 
có sự thiên vị vì thương, —(như trên)— các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.” 
Chính nI sư mới thiên vị vì thương, mới thiên vị vì ghét, mới thiên vị vì si mê, 
mới thiên vị vì sợ hãi.” Nên được nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên 
được nói đến lần thứ ba. —(như trên)— Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc 
này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukka†a. Các vị ni sau khi nghe 
mà không nói thì phạm tội dukkafa. Vị tỳ khưu ni ấy nên được kéo đến giữa 
hội chúng rồi nên được nói rằng: “Này ni sư, khi bị xử thua trong cuộc tranh 
tụng nào đó rồi nổi giận, bất bình chớ nên nói như vầy: “Các tỳ khưu ni có sự 
thiên vị vì thương, —(như trên)— các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.” 
Chính ni sư mới thiên vị vì thương, —(như trên)— mới thiên vị vì sợ hãi.” 
Nên được nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần thứ ba. 
—(như trên)— Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không 
dứt bỏ thì phạm tội dukkotfa. VỊ tỳ khưu ni ấy cần được nhắc nhở. Và này các 
tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu mỉ nàu 
tên (như uầu) bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất 
bình rồi nói như uầu: (Các tù khưu ri có sự thiên Uu† uì thương, —(như 
trên)— các tù khưu mi có sự thiên uị uì sợ hãi.” VỊ mỉ ấu không chịu từ bỏ sự 
uiệc ấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở 
tù khưu m1 tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đâu là lời đê nghị. 


Jã 


Pacttiuapali - Bhikkhunruibhango Atthamasanghadiseso 


Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama bhikkhuni kismiñcideva 
adhikarane paccakata kupita anattamana evam vadeti: 'Chandagaminiyo ca 
bhikkhuniyo —pe— bhayagaminiyo ca bhikkhuniyo °tl. Sa tam vatthum 
nappatinissaJJati sangho Itthannamam bhikkhunim samanubhasati tassa 
vatthussa patinissagsaya. Yassa ayyaya khamati Itthannamaya bhikkhuniya 
samanubhasana tassa vatthussa patinissaggaya, sa tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, sa bhaseyya. Dutiyampi etamattham vadami. —pe— Tatiyampi 
etamattham vadamI. _—pe_— Samanubhattha sanghena Itthannama 
bhikkhuni tassa vatthussa patinissaggaya. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ”ti. 


Ñattiyä dukkatam, dvilhi kammavacähi thullaccayä, kammaväcä- 
pariyosane apatti sanghadisesassa. Sanghadisesam ajjhapajjantya ñattiya 
dukkatam dvThi kammavacähi thullaccaya patipassambhanti. 


AyampI t¡ purimayo upadaya vuccati. 


Yavatatdiyakan tỉ yava tatyam samanubhasanaya apajjal na 
sahavatthaJJhacara. 


NissaramIyan ti sanghamha nissarIyatl. 


Sanghaädiseso ti —pe— tenapi vuccati sanghadiseso' t1. 


Dhammakamme dhammakammasañña nappatInissaJJati, apatti sanghadi 
sesassa. Dhammakamme vematika nappatinissaJJatI, apatti sanghadisesassa. 


Dhammakamme adhammakammasañña nappatIn1ssaJJatl, apatt 
sanghadisesassa. 
Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Adhammakamme  vematlka, apatti dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Anapati asamanubhasantiya, patinissajjantiya, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ti. 
Atthamasanghadiseso. 


--OOOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa o8 


Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu mỉ nàu 
tên (như uầu) bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất 
bình rồi nói như uầu: (Các tù khưu ri có sự thiên Uu† Uuì thương, —(như 
trên)— các tù khưu mï có sự thiên uị uì sợ hãi.” VỊ mỉ ấu không chịu từ bỏ sự 
uiệc ấu. Hội chúng nhắc nhở tù khưu nỉ tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ỗu. 
Đại đức nỉ nào đồng ú uiệc nhắc nhở tù khưu nỉ tên (như uầu) để dứt bỏ sự 
uiệc ấu xm im lặng; 0 nï nào không đồng ú có thể nói lên. Tôi xm thông báo 
sự uiệc nàu lần thứ nhì: —(như trên)— Tôi xim thông báo sự uiệc nàu lần 
thứ ba: —(như trên)— Tù khưu mỉ tên (như uầu) đã được hội chúng nhắc 
nhở để dứt bỏ sự uiệc ấu. Sự uiệc được hột chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, 
tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 


Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội thullaccaua. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
sanghadisesa. Đối với vị ni vi phạm tội sanghadisesa, thì tội dukkata do lời 
đề nghị và các tội thullaccaua do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


(Khi được nhắc nhở) đến Tân thứ ba: vị ni vi phạm tội do sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sarghadisesa: —(như trên)— vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.' 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni không dứt bỏ 
thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghị, vị ni không 
dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka‡a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkatfa. 


VỊ ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, —(như trên)— vị n1 vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều sartghadisesqa thứ tám. 


--OOOOO-- 
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2.o. NAVAMASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapimdikassa arame. Tena kho pana samayena thullanandaya 
bhikkhuniya antevaska bhikkhuniyo' samsattha viharanti papacara 
papasadda papasiloka bhikkhunisanghassa vihesika aññamaññlssa 
vaJjapatlcchadika.? 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo samsattha viharissanti papacara papasadda 
papaslloka bhikkhunisanghassa vihesika aññamaññissa vajJapaticchadika 
”H? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhunyo samsattha viharanti 
pApAcara papasadda papasiloka bhikkhunisanghassa vihesika aññamaññ1ssa 
vaJJapativacchadika ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama bhikkhave bhikkhuniyo samsattha viharissanti 
pApAcara papasadda papasiloka bhikkhunIsanghassa vihesika aññamaññ1ssa 
vaJJapaticchadika? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Bhikkhumuo paneua samsaftlha utharani papacara papasadda 
papastloka bhikkhumsanghassa uthesika qññamafñissa 0uqJapaf[icchadika, 
ta bhikkhumnuo bhikkhumth1 euamassu 0uacamad: “Bhaginio kho samsat†ha 
Utharanii papacara papasadda papoasiloka bhikkhum sanghassa uthesika 
aññamnaññissa 0uqJapaficchadika uiUlccathquue U0iuekaññeua bhagimnam 
sangho uanmetT Tỉ. Euafñca ta bhikkhumiuo bhikkhumhï uuccamana tatheua 
pagganheuum, ta bhikkhumuo bhikkhumihi quatatiuam 
samanubhasttabba tassa paf[inissaggaua. Yaua taHuañce 
samanubhastuamana tam paiimissgaJjeuuu1mn, tccetan kusalan. No ce 
paf[imssaJ)euuu1mna map! bhikkhuniuo 0auatatityekam dhamma1m  apanna 
nissaramruam sanghadisesan ti. 


! antevasibhikkhuniyo - PTS. ° vajjappaticchadika - Ma. 
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2.o. ĐIỀU SAÑGHADISESA THỨ CHÍN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nỉ học trò của tỳ khưu nỉ 
Thullananda sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn 
xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng 
tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại sống thân cận (với thế 
tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là 
những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu nị, và là những người che 
giấu tội lẫn nhau?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự 
nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu nỉ, và 
là những người che giấu tội lẫn nhau, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu nỉ lại sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu 
xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu nị, và là những người che giấu tội lần nhau vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Hơn nữa, các tù khưu mi sống thân cận (uới thế tục), có hạnh kiểm xấu 
xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gâu khó 
khăn cho hội chúng tù khưu mỉ, uà là những người che giấu tội lẫn nhau. 
Các tù khưu mỉ ấu nên được nói bởi các tù khưu m1 như sau: 'Các sư tỦ sống 
thân cận (uới thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi 
mạng xấu xa, là những người gâu khó khăn cho hội chúng tù khưu mỉ, uà là 
những người che giấu tội lẫn nhau. Nàu các mỉ sư, hãu tự tách rời ra. Hội 
chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.` Và khi được nói như uậu bởi 
các tù khưu nỉ mà các tù khưu nỉ ấu uẫn chấp giữ ụ như thế, các tù khưu nỉ 
ấu nên được các tù khưu nỉ nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấu. Nếu 
được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như thế uiệc nàu là tốt 
đẹp; nếu không dứt bỏ các uị tù khưu nỉ nàu cũng phạm tội (khi được nhắc 
nhở) đến lần thứ ba, là tội sanghadisesa cần được tách riêng.” 
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Pacttiuapadli - Bhikkhunruibhango Ngaudmnasanghadiseso 
3. Bhikkhuniyo paneväa ti upasampannäyo vuccanti. 


Samsattha viharantí t¡ samsattha nama ananulomikena kayika- 
vacasikena samsattha viharanti. 


Päpäcära ti papakena acarena samannägata. 
Päpasaddä 't¡ papakena kittisaddena abbhugsata. 
Papasiloka t¡ papakena micchajrvena JIvikam' kappenti. 


BhikkhunIsanghassa vihesika 'ti aññamaññissa kamme kayIramane? 
patikkosanHi. 


Aññamaññissa vajjapaticchadika tỉ aññamaññilssal vajjam 
paticchadenHL. 


4. Ta bhikkhuniyo tỉ yä ta samsattha bhikkhuniyo. 


BhikkhunIhr t¡ aññahi bhikkhumihi. Yä passanti ya sunanti tahi 
vattabba, bhaginiyo kho samsattha viharanti papacara papasadda papasiloka 
bhikkhunisanghassa vihesika aññamaññissa vajJJapaticchadika viviccathayye 
vivekaññeva bhaganInam sangho vannetI ”ti. Dutiyampi vattabba bhaginiyo 
—pe— Tatiyampl vattabba —pe— Sace patinissa]JantI Iceetam kusalam, no ce 
patinissaJJanti, apatti dukkatassa. Sutva na vadanti, apatti dukkatassa. Ta 
bhikkhuniyo sanghamajjhampI akaddhatva vattabba, bhaginyo kho 
Samsattha viharanti papacara papasadda papasiloka bhikkhunisanghassa 
viheska aññamaññissa vajjapaticchadika viviccathayye vivekaññeva 
bhaginnam sangho vanneti ”tH. Dutiyampi vattabba —pe— Tatiyampi 
vattabba —pe— Sace patinissaJJanti Iecetam kusalam, no ce patinissaJJanti, 
apati dukkatassa Ta bhikkhuniyo samanubhasiabba. Evañca pana 
bhikkhave samanubhasitabba. Vyattaya bhikkhuniya patibalaya sangho 
ñapetabbo: 


5. Sunatu me ayye sangho. Itthannama ca Itthannama ca bhikkhuniyo 
samsattha viharanti papacara papasadda papasiloka bhikkhunisanghassa 
vihesika aññamaññ1ssa vaJJapaticchadika ta tam vatthum nappatinissaJJanti. 
YadiL sanghassa pattakalam, sangho Itthannamañca Itthannamañca 
bhikkhuniyo samanubhaseyya tassa vatthussa patinissaggaya. Esa ñattI. 


! vitam - Ma. “ kariyamane - Ma; kariyamane - PTS. 3 aññamaññam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa o9 


3. Hơn nữa, các tỳ khưu nỉ: là các người nữ đã tu lên bậc trên được đề 
cập đến. 


Sống thân cận (với thế tục): sống thân cận bằng (hành động thuộc về) 
thân và khẩu không đúng đắn. 


Có hạnh kiểm xấu xa: được hội đủ sở hành xấu xa. 
Có tiếng đôn xấu xa: được lan rộng bởi lời đồn đãi về tiếng tăm xấu xa. 


Có sự nuôi mạng xấu xa: các vị duy trì sự sống bằng việc nuôi mạng 
sai trái xấu xa. 


Là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu mi: các vị 
phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện cho từng vị. 


Là những người che giấu tội lẫn nhau: các vị là những người che 
giấu tội qua lại cho nhau. 


4. Các tỳ khưu nỉ ãy: là các vị tỳ khưu ni sống thân cận (với thế tục). 


Bởi các tỳ khưu nỉ: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vị ni 
nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: “Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có 
hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những 
người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội 
lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời 
của các sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói 
đến lần thứ ba. —(như trên)— Nếu (các vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkafa. Các vị ni sau khi nghe mà 
không nói thì phạm tội dukkafa. Các tỳ khưu ni ấy nên được kéo đến giữa hội 
chúng rồi nên được nói rằng: “Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có hạnh 
kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây 
khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. 
Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư 
tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần thứ 
ba. —(như trên)— Nếu (các vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu 
không dứt bỏ thì phạm tội dukkafa. Các tỳ khưu ni ấy cần được nhắc nhở. Và 
này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo 
bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


5. Bạch chư đại đức mỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Các tù khưu nỉ 
tên (như uầu) uà tên (như uầu) sống thân cận (uới thế tục), có hạnh kiểm 
xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi rạng xấu xa, là những người gâu 
khó khăn cho hội chúng tù khưu mỉ, uà là những người che giấu tội lẫn 
nhau. Các Uu† mï ấu không chịu từ bỏ sự uiệc ấu. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở các tù khưu mỉ tên (như uầu) uà tên 
(như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đâu là lời đề nghị. 
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Pacttiuapadli - Bhikkhunmruibhango Ngaudmasanghadiseso 


6. Sunatu me ayye sangho. Itthannama ca itthannama ca bhikkhuniyo 
samsattha viharanti papacara papasadda papasilokam bhikkhunisanghassa 
vihesika aññamaññ1ssa vaJJapaticchadika, ta tam vatthum nappatinissaJJanti. 
Sangho itthannamañca Itthannamañca bhikkhuniyo samanubhasati tassa 
vatthussa patinissaggaya. Yassa ayyaya khamati Itthannamaya ca 
Ithannamaya ca bhikkhunnam samanubhasana tassa vatthussa 
patinissagsgaya, sa tunhassa. Yassa nakkhamatl, sa bhaseyya. Dutiyampi 
etamattham vadaml -—pe_— TatyampIl etamattham vadamil —pe— 
Samanubhattha sanghena Itthannama ca Itthannama ca bhikkhuniyo tassa 
vatthussa patinissaggaya. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam 
dharayamI ti. 


7. Nattiya dukkatam, dvihi kammaväcähi thullaccayä, kammaväcä- 
pariyosane apatti sanghadisesassa. Sanghadisesam aJJhapaJJantinam ñattiya 
dukkatam dvihi kammavacahi thullaccaya patippassambhanti. Dve tisso 
ekato samanubhasitabba, tatuttarim' na samanubhasitabba. 


8. Imapi bhikkhuniyo t¡ purimayo upadaya vuccanti. 


Vavatatyakan tí vyavatatlyam samanubhasanaya apajjanti, na 
sahavatthaJJjhacara. 


NissaramIyan ti sanghamha nIssarIyatl. 
Sanghaädiseso t¡ —pe— tenapi vuccati sanghadiseso' ti. 


Dhammakamme dhammakammasañña nappatinissaljani, apatti 
sanghadisesassa  Dhammakamme vematka nappatinissajJjani, apatt 
sanghadIisesassa. Dhammakamme adhammakammasañña 
nappatinissaJJanti, apatti sanghadisesassa. 


Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. 
Adhammakamme  vematika, apatti dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Anapati asamanubhasaninam patinissaJjaninam ummattikanam 
khittacittanam, vedanattanam,? adikammikanan ”I. 


Navamasanghädiseso. 


--OOOOO-- 


! tatuttari - Ma, PTS; taduttari - Syä. 
° khittacittanam vedanattanam' ti Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa o9 


6. Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Các tù khưu nỉ 
tên (như uầu) uà tên (như uầu) sống thân cận (uới thế tục), có hạnh kiểm 
xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gâu 
khó khăn cho hội chúng tù khưu mỉ, uà là những người che giấu tội lẫn 
nhau. Các uị nỉ ấu không chịu từ bỏ sự uiệc ấu. Hội chúng nhắc nhở các tù 
khưu mm tên (như uầu) uà tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đại đức mỉ 
nào đồng ú uiệc nhắc nhở các tù khưu mỉ tên (như uầu) uà tên (như uầu) để 
dứt bỏ sự uiệc ấu xin im lặng; uị nï nào không đồng ú có thể nói lên. Tôi xin 
thông báo sự uiệc nàu lần thứ nhì: —(như trên)— Tôi xin thông báo sự uiệc 
nàu lần thứ ba: —(như trên)— Các tù khưu mm tên (như uầu) uà tên (như 
Uầu) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự uiệc ấu. Sự uiệc được hội 
chúng đồng ú nên mới 1m lặng, tôi ghï nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 


7. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội thullaccaua . Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
sanghadisesa. Đối với vị ni vi phạm tội sanghadisesa, thì tội dukkata do lời 
đề nghị và các tội thullaccaua do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 
Hai ba vị ni nên được nhắc nhở chung (một lượt), không nên nhắc nhở nhiều 
hơn số lượng ấy. 


8. Các tỳ khưu nỉ này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni 
trước đây. 


(Khi được nhắc nhở) đến Tân thứ ba: các vị ni vi phạm tội do sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 
Tội sarghadisesa: — (như trên)— vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.' 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, các vị ni không dứt 
bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghĩ, các vị ni 
không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là 
hành sự sai Pháp, các vị ni không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkatfa. 


Các vị ni chưa được nhắc nhở, các vị ni dứt bỏ, các vị n1 bị điên, các vị ni 
có tâm bị rối loạn, các vị ni bị thọ khổ hành hạ, các vị ni vi phạm đầu tiên thì 
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vô tội. 
Điêu sartghadisesua thứ chín. 


--OOOOO-- 
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2. 10. DASAMASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
sanghena' samanubhattha bhikkhuniyo evam vadeti: “Samsatthava ayye 
tumhe viharatha ma tumhe nana viharittha santi sanghe aññapi bhikkhuniyo 
evacara evamsadda evamsiloka bhikkhunIsanghassa vihesika aññamaññissa 
vaJJapaticchadika ta sangho na kiãci aha. Tumhaññeva? sangho uññaya 
parlbhavena akkhantiya vebhassa” dubbalya evamaha. Bhagimyo kho 
samsattha viharanti papacara papasadda papasiloka bhikkhunisanghassa 
vheska aññamaññissa vajjapaticchadika viviccathayye vivekaññeva 
bhaginmnam sangho vannetI ”ti. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda“ sanghena samanubhattha bhikkhuniyo 
evam vakkhati: “Samsatthava ayye tumhe viharatha ma tumhe nana 
viharittha santi sanghe aññapI bhikkhuniyo evacara evamsadda —pe— 
viviccathayye vivekaññeva bhaginnam sangho vanneti ”ti? Atha kho ta 
bhikkhuniyo bhikkhuũnam arocesum. Bhikkhu uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama thullananda bhikkhunil sanghena samanubhattha 
bhikkhuniyo evam vakkhati: Samsatthava ayye tumhe viharatha mã tumhe 
nana viharittha santi sanghe aññap1 bhikkhuniyo evacara evamsadda —pe— 
viviccathayye vivekaññeva bhaginnam sangho vannetli ”ti? Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


3. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave 
thullananda bhikkhunI sanghena samanubhattha bhikkhuniyo evam vadet: 
“Samsatthava ayye tumhe viharatha ma tumhe nang viharittha santi sanghe 
aññapiI bhikkhuniyo evacara evamsadda —pe— viviccathayye vivekaññeva 
bhaginrnam sangho vannetI ”ti? 


! bhikkhunisanghena - Simu 2. 3 vebhassiya - Ma, PTS. 
°tuyhañãñeva - Sĩ 1; tumheyeva - Syã. * thullanandã bhikkhuni - Ma. 


S2 


2. 1o. ĐIỀU SANGHADISESA THỨ MƯỜI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda bị hội chúng 
nhắc nhở nên nói với các tỳ khưu ni như vây: - “Này các ni sư, các vị hãy sống 
thân cận, các vị chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ 
khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng 
như vậy, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những 
người che giấu tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điều gì. 
Nhưng với chính các cô, hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự xem 
thường, không lòng nhãn nại, theo lối nói tâm phào, có tính chất yếu nhược 
như vầy: “Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng 
đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội 
chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lần nhau. Này các ni sư, hãy 
tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda khi được hội chúng nhắc 
nhở lại nói với các tỳ khưu ni như vầy: “Này các ni sư, các vị hãy sống thân 
cận, các vị chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni 
khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, —(như trên)— Này các ni 
sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ?”” Sau 
đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu phàn 
nàn phê phán chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni Thullananda khi được hội 
chúng nhắc nhở lại nói với các tỳ khưu ni như vầy: “Này các ni sư, các vị hãy 
sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những 
tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, —(như trên)— 
Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư 
tỷ?”” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Thullananda bị hội chúng nhắc nhở nên nói với các tỳ khưu ni như 
vầy: “Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có 
tiếng đồn như vậy, —(như trên)— Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng 
khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ,` có đúng không vậy?” 
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Pacituapadli - Bhikkhumuibhango Dasamasanghadiseso 


“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave thullananda bhikkhunI sanghena samanubhattha bhikkhuniyo 
evam vakkhati: “Samsatthava ayye tumhe viharatha ma tumhe nana 
viharitha santi sanghe aññapI bhikkhuniyo evacara evamsadda —pe— 
viviccathayye vivekaññeva bhaginnam sangho vanneli ”ti? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhun euam 0adeuua: Samsafthqua quục tumhe 
Uutharatha na tumhe năng 0thartttha sanfi sanghe aññapi bhikkhuniuo 
eUäcara  ceuamsadda  euamstloka bhikkhumsanghassa  uthesika 
aññamafñfñissa 0uqJapaficchadika ta sangho na ktấci aha. TumhañÑñeua 
sangho ufññaua paribhqauena akkhantiua uebhassa' dubbalua euamaha: 
Bhagmụo kho samsaffha uiharanfi papacara papasadda papasiloka 
bhikkhunisanghassa uthestka qññamafñissa UqaJapaf[icchadika 
UiUiccathquue uiUuekaffieua bhagininam sangho 0uanetT Ti. 


Sa bhikkhum bhikkhumhi euamassa 0uacammug: “Mauue eUuqmnn" auacda. 
Samsa†thaua que tumhe utharatha, mã tumhe nang utharitha, sanfi 
sanghe qññapiL bhikkhumuo euacara  euamsadda  euamsiloka 
bhikkhumisanghassa uthesika aññamnañfñissa 0uaJapaficchadika ta sangho 
na ktiñci aha. Tumnhaññeua sangho uñẴññaua paribhauena qkkhanHua 
Uebhassg' dubbala euamaha: Bhagimmuo kho samsaftha utharanfi 
papacara papasadda paposioka  bhikkhumsanghassa  0uthesika 
aÑññamañññissa 0uqJapaficchadika, 0uiUIccathqUue Uu10uekafñfñeua bhagimmna1m 
sangho uannef Tỉ. Euañca sa bhikkhumr bhikkhurmnhi uuccamana tatheua 
pagganheuua, sa bhikkhumr bhikkhumhi auatatiuam samanubhasttabba 
tasa  pafimissaggqaua YauataHUafñce samanubhast/amana tam 
paf[inissaJ)eUua tccetamn kusalam, no ce paf[inissaJjeuua quampi bhikkhumr 
auatatiuakam dhammna1mn apannd n1ssararuam sanghadisesan ti. 


' vebhassiyäã - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa 10 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda khi được hội 
chúng nhắc nhở lại nói với các tỳ khưu ni như vầy: “Này các ni sư, các vị hãy 
sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. —(như trên)— Này các ni sư, hãy 
tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“VỊ tù khưu m1 nào nói như uầu: Nàu các mi sư, các U† hãu sống thân 
cận, các uị chớ có sống cách khác. Trong hột chúng cũng có những tù khưu 
ni khác có hạnh kiểm như uậu, có tiếng đồn như Uuậu, có sự nuôi mạng như 
Uậu, là những người gâu khó khăn cho hột chúng tù khưu mi, uà là những 
người che giấu tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ấu bất cứ điều 
gì. Nhưng uới chính các cô, hội chúng đã nói uới sự không tôn trọng, Uới sự 
xem thường, không lòng nhẫn nại, theo lối nói tầm phào, có tính chất uếu 
nhược như uầu: Các sư tỦ sống thân cận (uới thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, 
có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gâu khó khăn 
cho hội chúng tù khưu mỉ, uà là những người che giấu tội lẫn nhau. Nàu các 
nï sư, hãu tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỦ.` 


VỊ tù khưu mỉ ấu nên được nói bởi các tù khưu mi như sau: “Nàu Tỉ sư, 
chớ nói như uầu: Nàu các r1 sư, các uỊ hãu sống thân cận, các u† chớ có 
sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những tù khưu ri khác có hạnh 
kiểm như uậu, có tiếng đồn như uậu, có sự nuôi mạng như uậu, là những 
người gâu khó khăn cho hột chúng tù khưu 1m, uà là những người che giấu 
tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ấu bất cứ điều gì. Nhưng uới 
chính các cô, hội chúng đã nói uới sự không tôn trọng, uới sự xem thường, 
không lòng nhẫn nại, theo lối nói tầm phào, có tính chất uếu nhược như 
Uầu: Các sư tỷ sống thân cận (uới thế tục), có hạnh kiếm xấu xa, có tiếng 
đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gâu khó khăn cho hội 
chúng tù khưu mỉ, uà là những người che giấu tội lẫn nhau. Nàu các nỉ sư, 
hấu tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.` Và khi 
được nói như uậu bởi các tù khưu mỉ mà uị tù khưu nỉ ấu uẫn chấp giữ ụ 
như thế, uị tù khưu nỉ ấu nên được các tù khưu ni nhắc nhở đến lần thứ ba 
để từ bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như 
thế uiệc nà là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ 0† tù khưu mi nàu cũng phạm tội 
(khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba, là tội sanghadisesa cần được tách 
riêng.” 
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4. Yä panä ti ya yadIlsa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Evam vadeyya: “Samsatthava ayye tumhe viharatha ma tumhe naãna 
viharittha santi sanghe aññapi bhikkhuniyo evacara evam sadda evamsiloka 
bhikkhunisanghassa vihesika aññamaññissa vajJJapaticchadika, ta sangho na 
kiãci aha. Tumhaññeva sangho uññayã t¡ avaññaya. Paribhavena ti 
parIbhavyataya.' Akkhantiyä t¡ kopena. Vebhassa tí vibhassikataya.? 
Dubbalyä t¡ apakkhataya.? Evamaha: “Bhaginiyo kho samsattha viharanti 
papacara papasadda papasiloka bhikkhunIsanghassa vihesika aññamaññIssa 
vajJapaticchadika viviccathayye vivekaññeva bhagininam sangho vannetI ti. 


Sã bhikkhuni tï ya sa evam vadin1 bhikkhumr. 


Bhikkhunrhr t¡ aññahi bhikkhunihi, ya passanti yä sunanti tah1 
vattabba: “Mayye evam avaca: “Samsatthava ayye tumhe viharatha ma tumhe 
nana viharittha santi sanghe aññapI bhikkhuniyo —pe— viviccathayye 
vivekaññeva bhaginnam sangho vannetli ”ti. Dutiyampi vattabba —pe— 
Tatiyampi vattabba —pe— Sace patinissaJJatl, Icceetam kusalam. No ce 
patinissaJJatIl, apatti dukkatassa. Sutva na vadanti, apatti dukkatassa. Sa 
bhikkhuni sanghamajjhampI akaddhitva vattabba mayye evam avaca 
samsatthava ayye tumhe viharatha mã tumhe nana viharittha santi sanghe 
aññapI bhikkhuniyo —pe— viviccathayye vivekaññeva bhagInnam sangho 
vannetIr ”ti. Dutiyampi vattabba —pe— Tatiyampl vattabba —pe— Sace 
patinissaJJatI, Iecetam kusalam. No ce patinissaJJatIl, apatti dukkatassa. Sa 
bhikkhunI samanubhasitabba. Evañca pana bhikkhave samanubhasitabba. 
Vyattaya bhikkhuniya patiIbalaya sangho ñapetabbo: 


' paribhabyata - Ma, Syã, PTS. 
° vibhassikatä - Ma, Syã; vibhassikatä - PTS. 3 apakkhata - Ma, Syä, PTS. 
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4. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Nói như vây: “Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống 
cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như 
vậy, có tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau; hội 
chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điều gì. Nhưng với chính các cô, hội 
chúng với sự không tôn trọng: với sự khinh khi. Với sự xem thường: 
với sự chê bai. Không lòng nhãn nại: với sự nóng giận. Theo lối nói tâm 
phào: việc nói tâm phào đã được thực hiện. Có tính chất yếu nhược: có 
tính chất không phe nhóm. Đã nói như vây: “Các sư tỷ sống thân cận (với 
thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là 
những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che 
giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự 
tách rời của các sư tỷ.” 


Vị tỳ khưu nỉ ấy: là vị tỳ khưu ni nói như thế ấy. 


Bởi các tỳ khưu nỉ: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vị ni 
nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: “Này ni sư, chớ nói như vầy: “Này các nỉ 
sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. Trong hội chúng 
cũng có những tỳ khưu ni khác —(như trên)— Này các ni sư, hãy tự tách rời 
ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ 
nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần thứ ba. —(như trên)— Nếu (vị ni ấy) 
dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkafa. 
Các vị ni sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukko†a. Tỳ khưu ni ấy nên 
được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: “Này ni sư, chớ nói như 
vầy: “Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu mi khác —(như trên)— Này các nI sư, 
hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.” Nên được 
nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần thứ ba. —(như 
trên)— Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ 
thì phạm tội dukkafa. Tỳ khưu ni ấy cần được nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, 
nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu nỉ 
có kinh nghiệm, đủ năng lực: 
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5. Sunatu me ayye sangho. Ayam ïtthannama bhikkhun sanghena 
samanubhattha bhikkhuniyo evam vadeti: “Samsatthava ayye tumhe 
viharatha ma tumhe nana viharitha santi sanghe aññapI bhikkhuniyo 
evacara evamsadda evamsiloka bhikkhunIsanghassa vihesika aññamaññ1issa 
vajJJapatilcchadika ta sangho na kiñci aha. Tumbhaññeva sangho uññaya 
paribhavena akkhantya vebhassa dubbalya evamaha: “Bhagimiyo kho 
samsattha viharanti papacara papasadda papasiloka bhikkhunisanghassa 
viheska aññamaññissa vajjapaticchadika viviccathayye vivekaññeva 
bhaginnam sangho vannetI ti. Sa tam vatthum nappatinissajJjati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho Itthannamam bhikkhunim samanubhaseyya 
tassa vatthussa patinissaggaya. Esa ñattI. 


6. Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama bhikkhuni sanghena 
samanubhattha bhikkhuniyo evam vadeti: “Samsatthava ayye tumhe 
viharatha ma tumhe nana viharitha santi sanghe aññapI bhikkhuniyo 
evacara evamsadda evamsiloka bhikkhunIsanghassa vihesika aññamaññissa 
vaJJapaticchadaka ta sangho na kiñãci aha. Tumhaññeva sangho uññaya 
paribhavena akkhantya vebhassa dubbalya evamaha: “Bhagimiyo kho 
samsattha viharanti papacara papasadda papisiloka bhikkhunisanghassa 
viheska aññamaññissa vajjapaticchadika viviccathayye vivekaññeva 
bhaginnam sangho vanneti ti. Sa tam vatthum nappatinissaJJati. Sangho 
Itthannamam bhikkhunim samanubhasati tassa vatthussa patinissaggaya. 
Yassa ayyaya khamati Itthannamaya bhikkhuniya samanubhasana tassa 
vatthussa patinissaggaya, sa tunhassa. Yassa nakkhamatl, sa bhaseyya. 
Dutiyampl etamattham vadaml —pe— Tatiyampi etamattham vadami —pe— 
Samanubhattha sanghena Itthannama bhikkhun tassa vatthussa 
patinissagsgaya. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”tI. 


7. Nattiya dukkatam, dvihi kammaväcähi thullaccayä, kammaväcä- 
pariyosane apatti sanghadisesassa. Sanghadisesam aJJhapajJJantiya, ñattiya 
dukkatam dvThi kammavacahi thullaccaya patiIppassambhanHi. 


S8 


Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều sanghadisesa 10 


5. Bạch chư đại đức mỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu nỉ nàu 
tên (như uầu) khi được hội chúng nhắc nhở lại nói uới các tù khưu nỉ như 
Uầu: “Nàu các mi sư, các U† hãu sống thân cận, các u† chớ có sống cách khác. 
Trong hột chúng cũng có những tù khưu mỉ khác có hạnh kiểm như uậu, có 
tiếng đồn như uậu, có sự nuôi mạng như uậu, là những người gâu khó 
khăn cho hội chúng tù khưu nỉ, uà là những người che giấu tội lẫn nhau; 
hội chúng đã không nói các cô ấu bất cứ điều gì. Nhưng uới chính các cô, 
hội chúng đã nói uới sự không tôn trọng, uới sự xem thường, không lòng 
nhẫn nại, theo lối nói tầm phào, có tính chất uếu nhược như uầu: 'Các sư tủ 
sống thân cận (uới thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự 
nuôi rạng xấu xa, là những người gâu khó khăn cho hội chúng tù khưu 1n, 
uà là những người che giấu tội lẫn nhau. Nàu các nỉ sư, hãu tự tách rời ra. 
Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỦ.` VỊ mì ấu không chịu từ bỏ sự 
uiệc ấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở 
tù khưu mi tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đâu là lời đê nghị. 


6. Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu mỉ nàu 
tên (như uầu) khi được hội chúng nhắc nhở lại nói uới các tù khưu nỉ như 
Uầu: TNàu các mi sư, các u† hãu sống thân cận, các uị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng cũng có những tù khưu mỉ khác có hạnh kiểm như uậu, có 
hếng đôn như uậu, có sự nuôi mạng như uậu, là những người gâu khó 
khăn cho hột chúng tù khưu mm, uà là những người che giấu tội lần nhau; 
hội chúng đã không nói các cô ấu bất cứ điều gì. Nhưng uới chính các cô, 
hội chúng đã nói uới sự không tôn trọng, uới sự xem thường, không lòng 
nhẫn nại, theo lối nói tâm phào, có tính chất uếu nhược như uầu: Các sư tủ 
sống thân cận (uới thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự 
nuôi mạng xấu xa, là những người gâu khó khăn cho hội chúng tù khưu 1n, 
uà là những người che giấu tội lẫn nhau. Nàu các nỉ sư, hãu tự tách rời ra. 
Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỦ.` Vị m ấu không chịu từ bỏ sự 
uiệc ấu. Hội chúng nhắc nhở tù khưu mỉ tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. 
Đại đức nỉ nào đồng ú uiệc nhắc nhở tù khưu nỉ tên (như uầu) để dứt bỏ sự 
Uiệc ấu xin im lặng; u† nï nào không đồng ú có thể nói lên. Tôi xi thông báo 
sự uiệc nàu lần thứ nhì: —(như trên)— Tôi xim thông báo sự uiệc nàu lần 
thứ ba: —(như trên)— Tù khưu mỉ tên (như uầu) đã được hội chúng nhắc 
nhở để dứt bỏ sự uiệc ấu. Sự uiệc được hột chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, 
tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 


7. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội thullaccaua. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
sanghadisesa. Đối với vị ni vi phạm tội sanghadisesa, thì tội dukkata do lời 
đề nghị và các tội thullaccaua do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 
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8. AyampI t¡ purImayo upadaya vucecati. 


Vavatadiyakan t¡ yavatatliyam samanubhasanaya apalJjali na 
sahavatthaJJhacara. 


NissaramTIyan ti sanghamha nIssarIyatl. 


Sanghadiseso tỉ sanghova tassa apattiya manattam deti mulaya 
patikassatIi abbheti na sambahula na eka bhikkhunli tena vuccati sanghadiso 
"H. Tassa ceva apattinikayassa namakammam adhivacanam, tenapI vuccati 
“sanghadiseso' t1. 


Dhammakamme dhammakammasañña nappatinssajJJal,  apatti 
sanghadisesassa Dhammakamme vematlka nappatinissajJJal, apatti 
sanghadisesassa. Dhammakamme adhammakammasañña nappatinIssaJJatl, 
apatti sanghadisesassa. 


Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematika, apatti dukkatassa. Adhammakamme adhammakamma- 
sañña, apatti dukkatassa. 


Anapati asamanubhasantiya, patinissajjantiya, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”ti. 
Dasamasanghadisesam. 
--OooOOO-- 


9. Uddittha kho ayyayo sattarasasanghadisesa dhamma nava 
pathamapatika attha yavatatiyaka, yesam bhikkhuni aññataram vã 
aññataram va apaJJati taya' bhikkhuniya ubhato sanghe pakkhamanattam 
caritabbam. Cinnamanatta bhikkhuni? yattha siya vIsatigano bhikkhuni- 
sangho tattha sa bhikkhunI abbhetabba. Ekayapl ce ũno visatigano” 
bhikkhunmisangho tam bhikkhunim abbheyya sa ca bhikkhunmI anabbhita ta ca 
bhikkhuniyo garayha ayam tattha samici. Tattha ayyayo pucchamI kaccittha 
parilsuddha? Dutiyampi pucchami kaccittha parisuddha? Tatiyampi 
puccham! kaccittha parisuddha? Parisuddhetthayyayo, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ”ti. 

--OooOOO-- 


TESAM UDDANAM 


Ũssayam cor1I gamantam ukkhittam khadanena ca, 


kinte kupita kismiñc1 samsatthuññaya te dasa ”ti.“ 


Sattarasakam nitthitam. 


--OOOOO-- 


!†ã - S1 1, Simu 1. ° cinnämaänattaya bhikkhuniyä - Syã, Sĩ 1, Simu 1, Simu 2. 
”ũnavisatigano - PTS. * samsatthã ñãyate dasã tỉ - Simu 1. 
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8. Vị nỉ này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


(Khi được nhắc nhở) đến Tân thứ ba: vị ni vi phạm tội do sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sanghadisesa: Chỉ có hội chúng-không phải một số vị, không phải 
một cá nhân-ban cho hành phạt rmmanatta của tội ấy, cho thực hành lại từ 
đầu, cho giải tội; vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.` Là việc định danh, tức 
là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế được gọi là “tội 
sanghadhisesa.' 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni không dứt bỏ 
thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghĩ, vị ni không 
dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkafa. 


VỊ ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, —(như trên)— vị n1 vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu sartghadisesa thứ mười. 
--ooOOO-- 


9. Bạch chư đại đức ni, mười bảy điều sanghadisesa”' đã được đọc tụng 
xong, chín điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, tám điều (khi được 
nhắc nhở) đến lần thứ ba. Vị tỳ khưu ni vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc 
về các điều này thì vị tỳ khưu ni ấy nên thực hành nửa tháng rmmanatta nơi có 
cả hai hội chúng. Vị tỳ khưu ni có hành phạt mãangafta đã được hoàn tất thì vị 
tỳ khưu ni ấy nên được giải tội tại nơi nào có hội chúng tỳ khưu ni nhóm hai 
mươi vị. Nếu hội chúng tỳ khưu ni nhóm hai mươi vị chỉ thiếu đi một mà giải 
tội cho vị tỳ khưu ni ấy thì vị tỳ khưu ni ấy chưa được giải tội và các tỳ khưu 
ni ấy bị khiển trách. Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. 

--o0oOOO-- 


TÓM LƯỢC CÁC ĐIỀU NÀY: 

Việc kiện tụng, nữ đạo tặc, trong làng, bị án treo, và bởi việc nhai, việc gì 
với ni sư, bị nổi giận, ở sự việc nào đó, (sống) thân cận, và với sự khinh khi; 
các điều ấy là mười. 

Dứt Mười Bảy Pháp. 


--OOOOO-- 


9] 


3. NISSAGGTYA 


Ime kho panayyayo timsa nissagsøiya pacitiya dhamma uddesam 
agacchanH. 


3.1. PATHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo 
bahu patte sannicayam karonti. Manussa viharacarikam ahindanta passitva 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo bahu patte' 
sannicayam  karissani pattavamjjam?” va bhikkhunyo karissanti 
amantikapanam vã pasaressanti ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta uJJ]hayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo patta- 
sannicayam karissanii ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave chabbaggiya 
bhikkhuniyo pattasannicayam karontI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave chabbaggiya 
bhikkhuniyo pattasannicayam karissanti? Netam bhikkhave appasannanam 
va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum1 pattasannicauam kareUua nissaggiamn pacrittian 
”H. 


3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 


Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Patto nama dve patta ayopatto mattikapatto. Tayo pattassa vanna 
ukkattho patto majjhimo patto omako patto. Ukkattho nama patto 
addhalhakodanam ganhati catuqbhagam khadanam)? tadupiyañca' vyañJanam. 
Majjhimo nama patto nalkodanam ganhat catubhagam khadanam? 
taduplyañcat vyañJanam. Omako nama patto patthodanam ganhati 
catubhagam khadanam” tadupiyañca“ vyañJanam. Tato ukkattho apatto 
omako apatto. 


' bahupatte - Ma, PTS. * tadupiyam - Ma; 
° pattavanijjam - Sya, PTS, Simu 2. tadupiyam - Syã; 
3 khãdaniyam - Syã; khãdanam vã - PTS. tadũpiyam vã - PTS. 
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3s. CÁC ĐIỀU NISSAGGIVA: 


Bạch chư đại đức ni, ba mươi điều n?ssaggiua pacifiua này được đưa ra 
đọc tụng. 


3. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư thực 
hiện việc tích trữ nhiều bình bát. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú 
xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni 
lại thực hiện việc tích trữ nhiều bình bát? Không lẽ các tỳ khưu ni sẽ làm việc 
buôn bán bình bát hay sẽ lập nên gian hàng gốm sứ?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại thực hiện 
việc tích trữ bình bát?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư thực hiện việc tích trữ bình bát, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại thực hiện việc tích trữ 
bình bát vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào thực hiện uiệc tích trữ bình bát thì (bình bát ấu) nên 
được xả bỏ uà (u† mi ấu) phạm tội pacittia.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nÏ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: bình bát sắt và bình bát đất. Bình 
bát có ba dạng: bình bát cỡ lớn, bình bát cỡ vừa, bình bát cỡ nhỏ. Bình bát 
cỡ lớn nghĩa là chứa được một nửa alhaka cơm, một phần tư vật thực là 
thức ăn tương xứng với phần (cơm) ấy. Bình bát cỡ vừa nghĩa là chứa được 
một naÏika cơm, một phần tư vật thực là thức ăn tương xứng với phần (cơm) 
ấy. Bình bát cỡ nhỏ nghĩa là chứa được một paftha cơm, một phần tư vật 
thực là thức ăn tương xứng với phần (cơm) ấy. Lớn hơn các cỡ ấy không phải 
là bình bát, nhỏ hơn không phải là bình bát. 
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Pacttiuapali - Bhikkhuntuibhango Nissaggriuasikkhapadam 3. 1. 


Sannicayam kareyya t¡ anadhitthito avikappIto. 


Nissaggiyo hotI 't¡ saha-arunuggamana nissaggiyo hoti. NÑissajJjitabbo 
sanghassa va ganassa va ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave 
nissaJJitabbo. Taya bhikkhunya sangham upasamkamitva ekamsam 
uttarasangham karitva buddhanam bhikkhuninam pade vanditva ukkutikam 
nisdditva añJalimpaggahetva evamassa vacaniyo: “Ayam me ayye patto 
rattatikkanto nissaggiyo, Imaham sanghassa nissaJamI ”ti. Ñissajjitva apatti 
desetabba. Vyattaya bhikkhuniya patibalaya apati patiggahetabba 
nissatthapatto databbo: 


“Sunatu me ayye sangho. Ayam patto Itthannamaya bhikkhuniya 
nissaggiyo sanghassa nissattho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho iImam 
pattam I1ttannamaya bhikkhuniya dadeyya ”tI. 


Taya bhikkhuniya sambahula bhikkhuniyo upasankamitva ekamsam 
uttarasangham karitva buddhanam bhikkhuninam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añJalimpaggahetva evamassa vacaniya: “Ayam me ayyayo patto 
rattatikkanto nissaggiyo Imaham ayyanam nissaJamI ”ti. Ñissajjitva apatti 
desetabba. Vyattaya bhikkhuniya patibalaya apati patiggahetabba 
nissatthapatto databbo: 


“Sunatu me ayyayo. Ayam patto Itthannamaya bhikkhuniya nissaggiyo 
ayyanam nissattho. Yadi ayyanam pattakallam, ayyayo Imam pattam 
1tthannamaya bhikkhuniya dadeyyun ti. 


Taya bhikkhunya ekam bhikkhunm upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva ukkutikam nisilditva añjalimpaggahetva evamassa 
vacanIya: “Ayam me ayye patto rattatikkanto nissaggiyo, imaham ayyaya 
nlssaamI ”tH. Nissajitva apati desetabba. Taya bhikkhunya apatti 
patiggahetabba nissatthapatto databbo: “Imam pattam ayyaya damm ”tI. 
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Thực hiện việc tích trữ: (bình bát) chưa được chú nguyện để dùng 
riêng, chưa được chú nguyện để dùng chung. 


Nên được xả bỏ: Đến lúc rạng đông thì phạm vào n?ssaggiua, (bình bát 
ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu 
ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: VỊ tỳ khưu nỉ ấy nên đi đến 
nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni 
trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch 
chư đại đức mi, bình bát nàu của tôi đã qua đêm giờ cần được xả bỏ. Tôi xả 
bỏ uật nàu đến hội chúng.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi 
nhận bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bình bát đã xả bỏ nên 
được cho lại: 


“Bạch chư đại đức mỉ, xim hội chúng hãu lắng nghe tôi. Bình bát nàu 
thuộc uề tù khưu rm tên (như uầu) là uật phạm uào nissaggtua đã được xả 
bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
cho lạt bình bát nàu đến tù khưu mỉ tên (như uầu).” 


VỊ tỳ khưu ni ấy nên đi đến nhiều tỳ khưu ni, đắp thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, 
và nên nói như vầy: - “Thưa các đại đức mỉ, bình bát nàu của tôi đã qua đêm 
giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến các đại đức ri.” Sau khi xà bỏ, 
nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ 
năng lực. Bình bát đã xả bỏ nên được cho lại: 


“Xm các đại đức nỉ hãu lắng nghe tôi. Bình bát nàu thuộc uề tù khưu nỉ 
tên (như uầu) là uật phạm uào missaggiua đã được xả bỏ đến các đại đức 
nĩ. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đạt đức mm, các đại đức mï nên cho lại 


bình bát nàu đến tù khưu mi tên (như uầu).” 


Vị tỳ khưu nỉ ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu ni, đắp thượng y một bên 
vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Thưa mỉ sư, bình 
bát nàu của tôi đã qua đêm giờ cần được xẻ bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến rỉ 
sư.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu nỉ 
ấy, bình bát đã xả bỏ nên được cho lại: “Tôi cho lại mỉ sư bình bát nàu.” 
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Pacittiuapali - Bhikkhurnuibhango Nissaggiuastkkhapadam 3. 2. 


Rattatkkante atikkantasañña, nissaggiyam pacittiyam. Rattatikkante 
vematlka, nissagsiyam pacittiyam. Rattatikkante anatikkantasañña, 
nISSaggIyam pacIttiyam. 


Anadhithie adhitthiasañña, nissaggiyam pacittiyam. Avikappite 
vikappitasañña, nissaggiyam pacitiyam. AvissaljJlte vissaJjitasañña, 
nissagøiyam pacittiyam. Anatthe natthasañña, nissaggiyam pacittiyam. 
Avinatthe vinatthasañña, nissaggiyam pacitiyam. Abhinne bhinnasañña, 
nissaggøIyam pAcittiyam. Avilutte viluttasañña, nissaggiyam pacIttiyam. 


Nissagøiyam pattam anissajtva paribhufñjatl, apati dukkatassa. 
Rattanatkkante atikkantasañña, apatti dukkatassa. Rattanatikkante 
vematika, apatti dukkatassa. Rattanatikkante anatikkantasañña, anapattI. 


Anapatti anto arunam' adhittheti vikappeti vissaJJeti nassati vinassati 
bhjjjai acchinditva ganhanti vissasam ganhanti, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ti. 


Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhuniyo nissatthapattam na 
denti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave nissatthapatto? na 
databbo, ya na dadeyya apatti dukkatassa ”tI. 


Pathamasikkhãäpadam. 
--ooOOO-- 


3. 2. DUTTYASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena sambahula bhikkhuniyo 
gamakavase vassan vuttha” savatthim agamamsu vattasampanna 
1riyapathasampanna ducco]a° lukhacIvara. Upasaka ta bhikkhuniyo passitva 
1ma bhikkhuniyo vattasampanna 1riyapathasampanna duccola lukhacIvara, 
ima bhikkhuniyo acchinna bhavissanti 'ti bhikkhunisanghassa akalacrvaram 
adamsu. Thullananda bhikkhun1 “amhakam kathinam atthatam kalacIvaran 
" adhitthahitva bhajJapesi. Upasaka ta bhikkhuniyo passitva etadavocum: 
“Apayyah1 civaram laddhan ”ti. “Na mayam avuso cIvaram labhama ayya 
thullananda” “amhakam kathinam atthatam kalaeIvaran tỉ adhitthahitva 
bhaJapesl ”ti. Upasaka uJJjhayanti khiyantIi vipacenti: “Katham hi nama ayya 
thullananda akalac1varam “kalacrvaran 'ti adhitthahitva bhaJapessati ”ti? 


' anto arune - Ma. ”vassamvuttha - Ma.  “duccolä - Ma. 
° bhikkhuniyä nissatthapatto - Syã. ” ayyäa thullanandãä bhikkhunl - Simu 1. 
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Khi đã qua đêm, nhận biết là đã qua đêm, phạm tội n?ssaggiụa pacittia. 
Khi đã qua đêm, có sự hoài nghĩ, phạm tội m?ssaggiua pacrtfiua. Khi đã qua 
đêm, (lầm) tưởng là chưa qua đêm, phạm tội nissaggiua pacrttia. 


Khi chưa chú nguyện để dùng riêng, (Tầm) tưởng là đã chú nguyện để 
dùng riêng, phạm tội missaggiua pacittiya. Khi chưa chú nguyện để dùng 
chung, (Tầm) tưởng là đã chú nguyện để dùng chung, phạm tội nissaggiua 
pacittiua. Khi chưa được phân phát, (Tầm) tưởng là đã được phân phát, phạm 
tội nissaggiua pacitHiud. Khi không bị mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất 
trộm, phạm tội n?ssaggiua pacfftiua. Khi không bị hư hỏng, (Tầm) tưởng là 
đã bị hư hỏng, phạm tội n?ssaggiua pacittiua. Khi không bị vỡ, (Tầm) tưởng 
là đã bị vỡ, phạm tội nissaggiua pacitua. Khi không bị cướp, (Tầm) tưởng là 
đã bị cướp, phạm tội nssagg1a pacrttiua. 


Bình bát là vật vi phạm m?ssaggiua, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội 
dukkota. Khi chưa qua đêm, (lầm) tưởng là đã qua đêm, phạm tội dukkatfa. 
Khi chưa qua đêm, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkat†a. Khi chưa qua đêm, 
nhận biết là chưa qua đêm thì vô tội. 


Trong lúc rạng đông vị ni chú nguyện để dùng riêng, vị ni chú nguyện để 
dùng chung, vị ni phân phát, (bình bát) bị mất trộm, bị hư hỏng, bị vỡ, (các 
người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết, vị ni bị điên, 
—(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư không cho lại bình bát đã 
được xả bỏ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên không cho lại bình bát đã được xả bỏ; vị ni nào không cho lại thì 
phạm tội dukkata.” 

Điêu học thứ nhất. 
--ooOOoo-- 


3. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu ni, khi 
trải qua mùa (an cư) mưa ở trú xứ thôn làng, đã đi đến thành Savatthi. (Các 
vị ni ấy) có đầy đủ các pháp thực hành, đầy đủ oai nghĩ, (nhưng) mặc vải tàn 
tạ và y phục thô xấu. Các cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu ni ấy (nghĩ 
rằng): “Các tỳ khưu ni này có đầy đủ các pháp thực hành, đầy đủ oai nghỉ, 
(nhưng) mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu. Các tỳ khưu ni này sẽ bị rách rưới,” 
rồi đã dâng y ngoài hạn kỳ đến hội chúng tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni Thullananda 
đã xác định rằng: - “Kahina của chúng tôi đã được thành tựu, (vậy là) y 
trong thời hạn,” rồi đã bảo phân chia. Các cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu 
ni ấy đã nói điều này: - “Có phải các ni sư cũng đã lãnh được y?” - “Này các 
đạo hữu, chúng tôi không được lãnh y. Ni sư Thullananda đã xác định rằng: 
“Kathina của chúng tôi đã được thành tựu, (vậy là) y trong thời hạn, rồi đã 
bảo phân chia.” Các cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao nI sư 
Thullananda lại xác định y ngoài hạn kỳ là: “Y trong thời hạn rồi bảo phân 
chia?” 
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2. Assosum kho bhikkhunyo tesam upasakanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayyäa thullananda akalacTvaram 
“kalacIvaran ti adhitthahitva bhaJapessatI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave 
thullananda bhikkhuni akalacTvaram “kalacIvaran ti adhitthahitva bhaJapesi 
”H?! “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave thullananda bhikkhunl akalacTvaram “kalacrvaran 'ti adhitthahitva 
bhajapessati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhum akalactuaram ®kalacuaran Tỉ qdhi††hahTfua 
bhqa7apeuuq n1ssagg1udmn pacritfian ”ti. 


3. Yã pana ti ya yadlsa —pe— 
Bhikkhumni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


AkalacTvaram nama anatthate kathine ekadasamase uppannam atthate 
kathimne sattamase uppannam kalepi adissa dinnam etam akalacrIvaram 
nama. 


AkalacIvaram “kalacIvaran 'ti adhitthahitva bhaJapeti payoge dukkatam 
patlabhena nissasaggiyam hoti nissajjitabbam sanghassa va ganassa va 
ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave nissaJjitabbam. —pe— “Idam me 
ayye akalacdram “kalacvaran +I adhitthahitva bhajapitam nissaggiyam 
Iimaham sanghassa nissajamI ”tI. —pe— dadeyya ”ti —pe— dadeyyun ti. 
—pe— ayyaya dammi ”tI. 


Akalacrivare akalacIvarasañña “kalacivaran ti adhitthahitva bhajapetl, 
nissaggiyam pacittiyam. AkalacIvare vematika “kalacivaran ti adhitthahitva 
bhaJapetl, apatti dukkatassa. Akalacivare kalacivarasañña “kalacrvaran ti 
adhitthahiva bhaJapetl, anapatti? KalacIvare akalacIvarasañña, apatti 
dukkatassa KalacIvare vematlka, apati dukkatassa Kalaclvare 
kalacIvarasañña, anapatti. 


Anapati akalaevaram kalacIvarasañña bhajapetll, kalacIvaram 
kalacIvarasañña bhaJapetl, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 
Dutiyasikkhäpadam. 


--ooOOO-- 


' bhãjãpeti ti - Ma, Syã. 
° kalacivare kãlacivarasañña kãlacivaran 'ti adhitthahitva bhãjãpeti anapatti - Simu 2. 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại xác định y ngoài hạn kỳ là: 
*Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe 
nói tỳ khưu ni Thullananda xác định y ngoài hạn kỳ là: °Y trong thời hạn rồi 
bảo phân chia, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu 
ni Thullananda lại xác định y ngoài hạn kỳ là: “Y trong thời hạn rồi bảo phân 
chia? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mi nào xác định ngoài hạn kù là: *Y trong thời hạn rồi bảo 
phân chĩa thì (ụ ấu) nên được xả bỏ uà (u† mi ấu) phạm tội pacitiua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Y ngoài hạn kỳ nghĩa là khi Kafhina không được thành tựu thì được 
phát sanh trong mười một tháng, khi Ka†hima được thành tựu thì được phát 
sanh trong bảy tháng: (y) được dâng xác định trong thời gian trên thì (y) ấy 
gọi là y ngoài hạn kỳ. 


VỊ ni xác định: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia, trong lúc tiến hành 
thì phạm tội dukka†a. Do sự đạt được thì phạm vào r?ssagg1a, nên được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, nên được xả bỏ như vầy: —(như trên)— “Bạch chư đại đức mỉ,  nàu 
của tôi đã được bảo cha phần sau khi xác định ụ ngoài hạn kỳ là 'Y trong 
thời hạn,` giờ cần được xẻ bỏ. Tôi xả bỏ (u) nàu đến hội chúng. —(như 
trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đại đức mỉ nên cho lại 
—(như trên)— “Tôi cho lại mỉ sư.” 


Y ngoài hạn kỳ, nhận biết là y ngoài hạn kỳ, vị ni xác định: “Y trong thời 
hạn” rồi bảo phân chia thì phạm tội nissaggiua pacitHua. Y ngoài hạn kỳ, có 
sự hoài nghi, vị ni xác định: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia thì phạm tội 
nissaggiua pacitHiua. ŸY ngoài hạn kỳ, (lầm) tưởng là y trong thời hạn, vị ni 
xác định: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia thì phạm tội missaggiua 
pacittia. Y trong thời hạn, (Tầm) tưởng là y ngoài hạn kỳ, phạm tội dukka{a. 
Y trong thời hạn, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka{a. Y trong thời hạn, nhận 
biết là y trong thời hạn thì vô tội. 


Đối với y ngoài hạn kỳ vị ni nhận biết là y ngoài hạn kỳ rồi bảo phân chia, 
đối với y trong thời hạn vị ni nhận biết là y trong thời hạn rồi bảo phân chia, 
vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 


--OOOOO-- 
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3. 3. TATTVASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhunl 
aññataraya' bhikkhuniya saddhim cTivaram parIvattetva? parlbhuñJati.” Atha 
kho sa bhikkhunI tam cIvaram samharitva° nikkhipi. Thullananda bhikkhuni 
tam bhikkhunim etadavoca: “Yante ayye maya saddhim cIvaram parIvattitam 
kaham tam cIvaran ”H. Atha kho sa bhikkhuni tam cIvaram niIharitva 
thullanandaya bhikkhuniya dassesl Thullananda bhikkhun tam 
bhikkhunim etadavoeca: “Handayye tuyham cIvaram, ahara me tam cIvaram. 
Yam tuyham tuyhamevetam yam mayham mayhamevetam. Ahara metam 
sakam paccahara ”ti acchindi. Atha kho sa bhikkhuni bhikkhuninam 
etamattham arocesI. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda bhikkhuniya saddhim cIvaram 
parIvattetva acchindissatI ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave thullananda 
bhikkhumI bhikkhuniya saddhim cITvaram parivattetva acchindI ”ti?° “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave 
thullananda bhikkhun bhikkhuniya saddhim clvaram parIvattetva 
acchindissati? NÑetam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhumr bhikkhumua saddhữm criuaramn pariudftetua sa 
paccha eUuam uqadeuua: Tandauue tuuham ciuaram, qhara rne tam 
ciuarmn, an tuuham tuụharmneuetamn amn rnauham mnauhameuetam, 
qaharq rnetam c1uaram sakam paccqahard Tỉ acchindeuua ua acchindapeuua 
Ud T1SSagg1Uam pacrftiuan ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 


Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


' aññatarissã - PTS. 
° parivattetvã - Syã. * sagharitvã - Ma, Syã. 
3 paribhuñji - Ma. ” acchindati ti - Ma, Syã, PTS. 
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3. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni nọ rồi đã sử dụng. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy 
đã xếp y ấy lại rồi để riêng. Tỳ khưu ni Thullananda đã nói với vị tỳ khưu ni 
ấy điều này: - “Này ni sư, cái y đã được tôi trao đối với cô, cái y ấy đâu rồi?” 
Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã đem y ấy lại và đưa cho tỳ khưu ni Thullananda 
thấy. Tỳ khưu ni Thullananda đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni 
sư, hãy nhận lại y của cô đi. Y này là của tôi. Y nào của cô là của chính cô, y 
nào của tôi là của chính tôi. Hãy đưa đây, y này là của tôi. Hãy mang ởi y của 
mình,” rồi đã giật lại. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu n1. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda sau khi trao đổi y với tỳ 
khưu ni rồi giật lại?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullananda sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu nỉ rồi giật lại, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda sau khi trao 
đổi y với tỳ khưu ni rồi giật lại vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào khi đã trao đối ụ uới tù khưu mỉ sau đó lại nói như 
Uầu: “Nàu mỉ sư, hãu nhận lấu ụ của cô. Y nàu là của tôi. Y nào của cô là của 
chính cô, nào của tôi là của chính tôi. Hãu đưa đâu, u nàu là của tôi. Hãu 
mang ổi ụ của mình" rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì (ụ ấu) nên được xả bỏ 
Uò (U† mi ấu) phạm tội pacTttid.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Pacittuapadli - Bhikkhumuibhango Nissaggtuasikkhapadam 3. 3. 


4. Bhikkhuniyä saddhin tỉ aññaya bhikkhuniya saddhim. 


CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram vikappanupaga- 
pacchimam.' 


Parivattetväa 'tï parIttena va vIpulam vipulena va parittam. 


Acchindeyyä tỉ sayam acchindati, nissaggiyam pacIttiyam. 


Acchindapeyyäa tỉ aññam anapetl, apatti dukkatassa. Sakim anatta 
bahukampi acchindati nissaggiyam hotl. NissajJJjitabbam sanghassa va 
ganassa va ekabhikkhunya va. Evañca pana bhikkhave nissajjitabbam. 
—pe— “ldamn me ayye civaram bhikkhunya saddhim parivattetva 
acchinditam"ˆ nissaggiyam Imaham sanghassa nissaJam1 ”ti. —pe— dadeyya 
”tl. —pe— dadeyyun ”tI. —pe— ayyaya dammi ”t. 


Upasampannaya upasampannasañña cIvaram parivattetva acchindati va 
acchindapeti va, nissagøiyam pacittiyam. Upasampannaya vematika cIvaram 
parIivattetva acchindati va acchindapet va, nissaggiyam päcittiyam. 
Upasampannaya anupasampannasañña cIvaram parivattetva acchindati va 
acchindapeti va, nissagsIyam pacittiyam. 


Aññam parikkharam parivattetva acchindati va acchindapeti va, apatti 
dukkatassa. Anupasampannaya saddhim cIvaram va aññam va parikkharam 
parivattetva acchindati va acchindapeti va, apatti dukkatassa. Anupasam- 
pannaya upasampannasañña, apatti dukkatassa. Anupasampannaya 
vematika, apatti dukkatassa. Anupasampannaya anupasampannasañña, 
apatti dukkatassa. 


Anapatti sa va detl, tassa va vissasenti ganhati ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ti. 
Tatiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


' vikappanipagam pacchimam - Ma. 
° acchinnam - Ma, Syã, PTS. 3 vissasanti - Ma. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nĩỉ Điều Tssagg1ua O3 


4. Với vị tỳ khưu nỉ: với vị tỳ khưu ni khác. 


Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 


Khi đã trao đổi: sau khi trao đổi (y) lớn bằng (y) nhỏ hoặc là (y) nhỏ 
bằng (y) lớn. 


Giật lại: vị ni tự mình giật lại thì phạm vào ?ssagg1a pacrttiua. 


Bảo giật lại: vị ni ra lệnh người khác thì phạm tội dukka†a. Được ra lệnh 
một lần, (vị nghe lệnh) giật lại nhiều lần thì phạm (chỉ một) missaggiua. Nên 
được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và 
này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: —(như trên)— “Bạch chư đại đức 
mĩ,  nàu của tôi sau khi trao đổi uới tù khưu mi rồi đã giật lạt, giờ cần được 
xả bỏ. Tôi xả bỏ ụ nàu đến hội chúng. —(như trên)— hội chúng nên cho lại 
—(như trên)— các đại đức nỉ nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lại mi sư.” 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sau khi 
trao đổi y rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội missaggiua pacitta. 
Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, vị ni sau khi trao đổi y rồi giật 
lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội n2ssaggiua paciffiua. Người nữ đã tu lên 
bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni sau khi trao đổi y rồi giật 
lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội ?ssagg1uq pacrtrua. 


VỊ ni sau khi trao đổi vật dụng khác rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm 
tội dukkata. VỊ ni sau khi trao đổi y hoặc vật dụng khác với người nữ chưa tu 
lên bậc trên rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội dukka‡a. Người nữ chưa 
tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukka†a. Người 
nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka{‡a. Người nữ chưa tu 
lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 


VỊ ni kia cho, hoặc vị ni lấy đi trong khi có sự thân thiết với vị ni kia, vị ni 
bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 


--OOOOO-- 
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3. 4. CATUTTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
gilana hot. Atha kho aññataro upasako yena thullananda bhikkhuni 
tenupasankamiI, upasankamitva thullanandam bhikkhunim etadavoca: “Kim 
te ayye aphasu, kim aharIyatu ”t? “Sappina me avuso attho ”ti. Atha kho so 
upasako aññatarassa apanikassa ghara kahapanassa sappim aharitva 
thallanandaya bhikkhuniya adasi. Thullananda bhikkhunI' “Na me ävuso 
sappina attho, telena me attho ”ti. Atha kho so upasako yena so apanIko 
tenupasankami, upasankamitva tam apanilkam etadavoca: “Na kirayyo 
ayyaya sappIna attho telena attho. Handa te sappim, telam me dehI ”ti. “Sace 
mayam ayyo vikkItam bhandam puna adiyissama,” kada amhakam bhandam 
vikkaylssati. Sapplssa kayena sappi hatam. Telassa kayam ahara, telam 
harissatI ”ti. Atha kho so upasako ujjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi 
nama ayya thullananda aññam viãññapetva aññam viññapessatI ”ti? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave thullananda bhikkhunI aññam viñãñapetva aññam 
viññapesl ”ti?” “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave thullananda bhikkhunl aññam viñãñapetva 
aññam viññapessati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“fa pana bhikkhum ññam utfñẴẲẴñẴapetua  gññam uiÑẪẴẪñẴApeuua 
n1ssaggtuam pacifHian ”tI. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Aññam viññapetva tỉ vam kiñcI viññapetva. 
1 ya1 


Aññam viãñãpeyyä tỉ tam thapetva aññam viññapetl payoge 
dukkatam. Patilabhena nissaggiyam hotl. Nissajjitabbam sanghassa vã 
ganassa va ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave nissajJitabbam. 
Imaham sanghassa nissaJaml ”ti. —pe— dadeyya ”ti. —pe— dadeyyun ”L.. 
—pe— ayyaya dammi ”I. 


' thullanandã bhikkhuni evamähä ti dissate marammachatthasangitipitake. 
ˆ aharissama - PTS, Simu 1, Sĩ 2. ” viññãpetl ti - Ma, Syã. 
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3. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
bị bệnh. Khi ấy, có nam cư sĩ nọ đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullananda, sau 
khi đến đã nói với tỳ khưu ni Thullananda điều này: - “Thưa ni sư, có phải ni 
sư không được khoẻ? Vật gì cần được mang lại?” - “Này đạo hữu, tôi có nhu 
cầu về bơ lỏng.” Sau đó, nam cư sĩ ấy đã mang lại một đồng kahapana bơ 
lỏng từ nhà của chủ tiệm buôn nọ rồi dâng cho tỳ khưu ni Thullananda. Tỳ 
khưu ni Thullananda đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, tôi không có nhu cầu 
về bơ lỏng. Tôi có nhu cầu về đầu ăn.” Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp 
người chủ tiệm buôn ấy, sau khi đến đã nói với người chủ tiệm buôn ấy điều 
này: - “Này ông, nghe nói ni sư không có nhu cầu về bơ lỏng mà có nhu cầu 
về dầu ăn. Hãy nhận lấy bơ lỏng của ông và hãy cho tôi dầu ăn.” - “Này ông, 
nếu chúng tôi nhận lại hàng hóa đã được bán ra thì khi nào hàng hoá của 
chúng tôi mới bán ra được? Với việc mua bơ lỏng thì bơ lỏng đã được mang 
đi. Ông hãy mang đến phần mua của đầu ăn rồi đầu ăn sẽ được mang đi.”' 
Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư 
Thullananda sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda sau khi yêu cầu 
vật khác lại yêu cầu vật khác nữa, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật 
khác nữa vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào sau khi uêu cầu uật khác lại yêu cầu uật khác nữa thì 
(uật khác nữa ấu) nên được xả bỏ uà (u† mi ấu) phạm tội pactitiua.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nÏử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Sau khi yêu cầu vật khác: sau khi yêu cầu bất cứ vật gì. 


Lại yêu cầu vật khác nữa: vị ni yêu cầu vật khác trừ ra vật ấy. Trong 
lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào issaggiua, 
nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. 
Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: —(như trên)— “Bạch chư đại 
đức mỉ, uật nàu của tôi là uật khác nữa đã được uêu cầu sau khi đã yêu cầu 
Uật khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến hột chúng. —(như 
trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đại đức mỉ nên cho lại 
—(như trên)— “Tôi cho lại mỉ sư.” 


' Người chủ hiệu buôn có ý chỉ trích tỳ khưu ni Thullanandä nên đã nói: “mang đến ... mang 
đi.” Nếu chỉ trích người cận sự nam thì phải nói: “mang đi ... mang đến” (ND). 


105 


Pacttiuapali - Bhikkhunruibhango Nissaggriuastkkhapadam 3. 5. 


Aññe aññasaññna aññam viññapetl, nissaggiyam pacltiyam. Aññe 
vematika aññam viññapetl, nissaggiyam paclItiyam. Aññe anaññasañña 
aññam viññapeti, nissaggIyam pacittiyam. 


Anaññe aññasañña anaññam viãñapetl, apatti dukkatassa. Anaññe 
vematika anaññam viñãñapetl, apatti dukkatassa. Anaññe anaññasañña, 
anapatti. 


Anapatti taññeva' viãñapetl, aññañca viññapetl, anisamsam dassetva 
viññapetI, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


3.5. PAÑCAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
gilana hot. Atha kho aññataro upasako yena thullananda bhikkhuni 
tenupasankami, upasankamitva thullanandam bhikkhunm etadavoca: 
“Kaccl ayye khamanIyam kacci yapaniyan ”ti. “Na me avuso khamaniyam na 
yapanryan ”tIi. “Amukassa ayye apanikassa ghare kahapanam nikkhipissamI. 
Tato yam Iccheyyasl tam aharapeyyasl ”ti. Thullananda bhikkhuni 
aññataram sikkhamanam anapesli: “Gaccha sikkhamane amukassa panikassa 
ghara kahapanassa telam ahara ”Li. 


Atha kho sa sikkhamana tassa apanikassa ghara kahapanassa telam 
aharitva thullanandaya bhikkhuniya adasi. Thullananda bhikkhuni “NÑa me 
sikkhamane telena attho sappina me attho ”ti. Atha kho sa sikkhamana yena 
so apaniko tenupasankami, upasankamitva tam apanikam etadavoca: “Na 
kira avuso ayyaya telena attho sappIna attho handa te telam, sappim me dehI 
”tH. “Sace mayam ayye vikkItam bhandam puna adiyissama, kada amhakam 
bhandam vikkaylssati. Telassa kayena telam hatam. Sappissa kayam ahara 
sappIm harissatIi ”LI. 


! tañceva - Sya, PTS. 
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Vật khác, nhận biết là vật khác, vị ni yêu cầu vật khác nữa thì phạm tội 
nissaggtua pacitfiua. Vật khác, có sự hoài nghị, vị ni yêu cầu vật khác nữa thì 
phạm tội missaggiua pacittiua. Vật khác, (Tầm) tưởng không phải là vật khác, 
vị ni yêu cầu vật khác nữa thì phạm tội nissaggiua pacittia. 


Không phải là vật khác, (Tầm) tưởng là vật khác, phạm tội dukkafa. 
Không phải là vật khác, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Không phải là vật 
khác, nhận biết không phải là vật khác thì vô tội. 


VỊ ni yêu cầu thêm chính vật khác, vị ni (nhận vật khác rồi) yêu cầu thêm 
vật khác nữa, sau khi cho thấy sự lợi ích rồi yêu cầu,' vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 


--ooOOOo-- 


3. 5s. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
bị bệnh. Khi ấy, có nam cư sĩ nọ đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullananda, sau 
khi đến đã nói với tỳ khưu ni Thullananda điều này: - “Thưa ni sư, sức khoẻ 
có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này đạo hữu, sức khoẻ 
không khá. Mọi việc không được thuận tiện.” - “Thưa ni sư, tôi sẽ để lại ở nhà 
của chủ tiệm buôn kia một đồng kahapanda. Ni sư muốn vật gì ở tiệm buôn 
kia thì hãy bảo mang lại vật ấy.” Tỳ khưu ni Thullananda đã bảo cô nỉ tu tập 
sự nọ rằng: - “Này cô nỉ tu tập sự, hãy đi rồi mang lại một đồng kahapaa 
đầu ăn từ nhà của chủ tiệm buôn kia.” 


Sau đó, cô ni tu tập sự ấy đã mang lại một đồng kahapana dầu ăn từ nhà 
của chủ tiệm buôn ấy và dâng cho tỳ khưu ni Thullananda. Tỳ khưu ni 
Thullananda đã nói như vầy: - “Này cô nỉ tu tập sự, tôi không có nhu cầu về 
đầu ăn. Tôi có nhu cầu về bơ lỏng.” Khi ấy, cô ni tu tập sự ấy đã đi đến gặp 
người chủ tiệm buôn ấy, sau khi đến đã nói với người chủ tiệm buôn ấy điều 
này: - “Này đạo hữu, nghe nói ni sư không có nhu cầu về dầu ăn mà có như 
cầu về bơ lỏng. Hãy nhận lấy dầu ăn của ông và hãy cho tôi bơ lỏng.” - “Thưa 
sư cô, nếu chúng tôi nhận lại hàng hóa đã được bán ra thì khi nào hàng hoá 
của chúng tôi mới bán ra được? Với việc mua dầu ăn thì đầu ăn đã được 
mang đi. Sư cô hãy mang đến phần mua của bơ lỏng rồi bơ lỏng sẽ được 
mang đi.” 


' Ý nghĩa của phần không phạm tội được ngài Buddhaghosa giải thích như sau: Vật được 
dâng chưa đủ nên phải yêu cầu thêm nữa, ngoài vật đã được dâng vị ni còn cần thêm vật thứ 
hai nên yêu cầu, giải thích sự cần thiết phải có thêm vật thứ hai rồi yêu cầu (VinA. iv, 917). 
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2. Atha kho sa sikkhamana rodanti atthasi Bhikkhuniyo tam 
sikkhamanam etadavocum: “Kissa tvam sikkhamane rodasi ”ti? Atha kho sa 
sikkhamana bhikkhunInam etamattham aroecesI. Ya ta bhikkhuniyo applccha 
—pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayya thullananda 
aññam cetapetva aññam cetapessati ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave 
thullananda bhikkhunI aññam cetapetva aññam cetapesl ”ti?' “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave 
thullananda bhikkhun aññam cetapetva aññam cetapessat? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhuni aÑññam cetapefua aññamn cetqpeUuq nissagg1uamn 
pacifHuan ”tI. 


3. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Aññam cetäapetvä ti yam kiñci cetapetva. 


Aññam cetapeyyäa tỉ tam thapetva aññam cetapeti payoge dukkatam. 
Patlabhena nissaggiyam hotl. Nissajjitabbam sanghassa va ganassa va 
ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave nissaJjitabbam. —pe— “Idam me 
ayye aññam cetapetva aññam cetapitam, nissaggiyam. Imaham sanghassa 
nissaJamI ”ti. —pe— dadeyya ”tI. —pe— dadeyyun ”tI. —pe— ayyaya dammI 
°M: 


Aññe aññasañña aññam cetapeti, nissaggiyam pacittiyam. Aññe vematika 
aññam cetapetI, nissaggIyam pacIttiyam. Aññe anaññasañña aññam cetapeti, 
nISSaggIyam pacIttiyam. 


Anaññe aññasañña anaññam cetapetl, apatti dukkatassa. Anaññe 
vematika anaññam cetapetl, apatti dukkatassa. Anaññe anaññasañña, 
anapatti. 


Anapati taññeva? cetapetl, aññañca cetapetl, anisamsam dassetva 
cetapeti, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Pañcamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


! cetapet ti - Ma, Syã. “tañceva - Syã, PTS. 
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2. Khi ấy, cô ni tu tập sự ấy đã đứng khóc lóc. Các tỳ khưu ni đã nói với cô 
ni tu tập sự ấy điều này: - “Này cô ni tu tập sự, vì sao cô lại khóc lóc?” Khi ấy, 
cô ni tu tập sự ấy đã kể lại sự việc cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào ít 
ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao nI sư Thullananda sau khi bảo sắm vật khác lại bảo sắm vật khác 
nữa?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda sau 
khi bảo sắm vật khác lại bảo sắm vật khác nữa, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda sau khi bảo sắm vật khác lại 
bảo sắm vật khác nữa vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ nào sau khi bảo sắm uật khác lại bảo sắm uật khác nữa 
thì (uật khác nữa ấu) nên được xả bỏ uà (u† ni ấu) phạm tội pacitiua.” 


3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Sau khi bảo sắm vật khác: sau khi bảo sắm bất cứ vật gì. 


Lại bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật ấy. Trong 
lúc tiến hành thì phạm tội dukka†a. Do sự đạt được thì phạm vào missaggiua, 
nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. 
Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: —(như trên)— “Bạch chư đại 
đức mỉ, uật nàu của tôi là uật khác nữa đã được bảo sắm sau khi đã bảo 
sắm uật khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng. —(như 
trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đại đức mỉ nên cho lại 
—(như trên)— “Tôi cho lại mỉ sư.” 


Vật khác, nhận biết là vật khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội 
nissagg1ua pacitiiua. Vật khác, có sự hoài nghĩ, vị ni bảo sắm vật khác nữa 
thì phạm tội nissaggiua pacrttiua. Vật khác, (Tầm) tưởng không phải là vật 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội ?ssagg1ua pacrttiua. 


Không phải là vật khác, (lầm) tưởng là vật khác, phạm tội dukkata. 
Không phải là vật khác, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Không phải là vật 
khác, nhận biết không phải là vật khác thì vô tội. 

Vị ni bảo sắm thêm chính vật khác, vị ni (nhận vật khác rồi) bảo sắm 
thêm vật khác nữa, sau khi cho thấy sự lợi ích rồi bảo sắm, vị ni bị điên, 
—(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ năm. 


--OOOOO-- 
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3. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthimidanam - Tena kho pana samayena upasaka bhikkhuni 
sanghassa cIvaratthaya chandakam samharitva' aññatarassa pavarlkassa 
ghare parikkharam nikkhipitva bhikkhuniyo upasankamitva etadavocum: 
“Amukassa ayye pavarikassa ghare cIvaratthaya parilkkharo nikkhitto tato 
civaram aharapetva bhaJetha ”ti. Bhikkhuniyo tena parikkharena bhesajjam 
cetapetva? parIbhuñJimsu. pasaka Janitva uJJhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo aññadatthikena parikkharena aññuddisikena 
sanghikena aññam cetapessantI ”tI? 


2. Assosum kho bhikkhunyo tesam upasakanam ujJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJjhayanti 
khiyantL vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo aññadatthikena 
parikkharena aññuddisikena sanghikena aññam cetapessant ”ti? —pe— 
“Saccam kia bhikkhave bhikkhunyo aññadatthikena parikkharena 
aññuddisikena sanghikena aññam cetapenii ”ti? “Saccam bhagava ”LI. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave bhikkhuniyo 
aññadatthikena parikkharena aññuddisikena sanghikena aññam 
cetapessanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum qaññadatthkena parikkharena aññuddistkena 
sanghikena añññam cetqpeUuq T1ssaggtUuam pacifHuan ”ti. 


3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 
Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena t¡ aññassatthaya 
dinnena. 


Sanghikena tï sanghassa na ganassa na ekabhikkhuniya. 


Aññam cetäpeyyä tỉ yam atthaya dinnam tam thapetva aññam 
cetapeti payoge dukkatam. Patilabhena nissaggiyam hoti. Nissajjitabbam 
sanghassa va ganassa va ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave 
nissaJjitabbam. -—pe_— “ldam me ayye aññadatthikena parikkharena 
aññuddisikena sanghikena aññam cetapitam nissaggiyam. Imaham 
sanghassa nissajamI ”tl. —pe— dadeyya ”t. —-pe— dadeyyun ”H. —pe— 
ayyaya dammi ”ti. 


! sangharitvä - Ma, Syã. ° sayam bhesajjam cetäpetvä - Syä. 
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3. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ sau khi gom lại 
sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về y của hội chúng tỳ khưu ni đã để lại 
phần tài vật ở nhà của người buôn vải nọ rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và 
đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu về y đã được để 
lại ở nhà của người buôn vải kia. Từ nơi ấy, các ni sư hãy bảo mang y lại rồi 
chia phần.” Với phần tài vật ấy, các tỳ khưu ni đã bảo sắm dược phẩm cho 
bản thân rồi thọ dụng. Các cư sĩ biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật 
thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu mi lại bảo sắm vật khác nữa bằng 
phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo 
sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu cầu của việc khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu nỉ lại bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc 
về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Vị tù khưu mỉ nào bảo sắm uật khác nữa bằng phần tài uật thuộc uề hội 
chúng đã được chỉ định uề uiệc khác cho nhu cầu của uiệc khác thì (uật khác 
nữa ấu) nên được xả bỏ uà (UỊ mỉ ấu) phạm tội pacrttia.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bằng phần tài vật đã được chỉ định vê việc khác cho nhu câu 
của việc khác: đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 


Thuộc về hội chúng: của hội chúng, không phải của nhóm, không phải 
của một tỳ khưu n1. 


Bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkafa. Do sự 
đạt được thì phạm vào missaggiua, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: —(như trên)— “Bạch chư đại đức mỉ, uật nàu của tôi là uật khác nữa đã 
được bảo sắm bằng phần tài uật thuộc uề hội chúng đã được chỉ định uề 
uiệc khác cho nhu cầu của uiệc khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu 
đến hội chúng. —(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đại 
đức mỉ nên cho lại —(như trên)— “Tôi cho lại mỉ sư.” 


II 


Pacttiuapadl]i - Bhikkhuntuibhango Nissaggiuasikkhapadam 3. 7. 


Aññadatthke aññadatthikasañña aññam cetapetl nissaggiyam 
pAcittiyam. Aññadatthike vematika aññam cetapetI, nissaggIlyam pacIttiyam. 
Aññadatthike anaññadatthikasañña aññam cetapetl, nissaggiyam 
pacIttiyam. Nissattham patilabhitva yathadane upanetabbam. 


Anaññadatthike aññadatthikasañña, apatti dukkatassa. Anaññadatthike 
vematlka, apati dukkatassa Anaññadatthike anaññadatthikasañña, 
anapatt. 


Anapati sesakam upanetl, samike apaloketva upanetl, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Chatthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


3.7. SATTAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthmidanam - Tena kho pana samayena upasaka bhikkhuni 
sanghassa cIvaratthaya chandakam samharitva aññatarassa pavarlkassa 
ghare parikkharam nikkhipitva bhikkhuniyo upasankamitva etadavocum: 
“Amukassa ayye pavarikassa ghare cIvaratthaya parikkharo nikkhitto, tato 
cIvaram aharapetva bhaJetha ”ti. Bhikkhuniyo tena ca parikkharena sayampi 
yacltva bhesajjam cetapetva paribhuñjJimsu. Upasaka Janitva uJJjhayanti 
khiyant vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo aññadatthikena 
parIkkharena aññuddisikena sanghikena saññacikena' aññam cetapessantI 
”"H? ——pe—- ““Saccam kia bhikkhave bhikkhuniyo aññadatthikena 
parikkharena aññuddisikena sanghikena saññacikena' aññam cetapentI ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave bhikkhuniyo aññadatthikena parlkkharena aññuddisikena 
sanghikena saññacilkena aññam cetapessanti? Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum aññadatthkena parikkharena aññuddistkena 
sanghikena saññacikena aqÑññam cetapeUuq 1ssaggiuamn pacrtfiuan ”tI. 


' samyäcikena - PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nĩỉ Điều m1ssagg1uq O7 


Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiua pacittiua. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghị, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiua pacitHua. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội missaggiua pacittia. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bố thí. 


Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (Tầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukka†a. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 


Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sắm đủ vật kia), vị ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 


--OOOOO-- 


3. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ sau khi gom lại 
sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về y của hội chúng tỳ khưu ni đã để lại 
phần tài vật ở nhà của người buôn vải nọ rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và 
đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu về y đã được để 
lại ở nhà của người buôn vải kia. Từ nơi ấy, các ni sư hãy bảo mang y lại rồi 
chia phần.” Các tỳ khưu ni sau khi tự mình yêu cầu rồi đã bảo sắm dược 
phẩm bằng phần tài vật ấy và thọ dụng. Các cư sĩ biết được rồi phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu cầu của việc khác ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật 
thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến 
trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm 
vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ nào bảo sắm uật khác nữa do tự mình uêu cầu bằng phần 
tài uật thuộc uề hội chúng đã được chỉ định uề uiệc khác cho nhu cầu của 
Uuiệc khác thì (uật khác nữa ấu) nên được xỏ bỏ uà (uị mỉ ấu) phạm tội 
pacittua.” 
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Pacttiuapadli - Bhikkhuntuibhango Nissaggiuasikkhapadam 3. 7. 


2. Ya pana ti ya yadisa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena t¡ aññassatthaya 
dinnena. 


Sanghikena t¡ sanghassa na ganassa na ekabhikkhuniya. 


Saññäcikena t¡ sayam yacitva. 


Aññam cetapeyya t¡ yam atthaya dinnam, tam thapetva aññam 
cetapeti payoge dukkatam. Patilabhena nissaggiyam hotl. Nissajjitabbam 
sanghassa va ganassa va ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave 
nissaJjitabbam -—pe— “ldam me ayye aññadatthikena parIkkharena 
aññuddisikena sanghikena saññaclkena aññam cetapitam nissaggiyam. 
Imaham sanghassa nissaJaml ”ti. —pe— dadeyya ”ti. —pe— dadeyyun ”L.. 
—pe— ayyaya dammi ”I. 


Aññadatthke aññadatthikasañña aññam cetapetl, nissaggiyam 
pacittiyam. Aññadatthike vematika aññam cetapetI, nissaggIiyam pacIttiyam. 
Aññadatthike anaññadatthikasañña aññam cetapell, nissaggiyam 
pacittiyam. Nissattham patilabhitva yathadane upanetabbam. 


Anaññadatthike aññadatthikasañña, apatti dukkatassa. Anaññadatthike 
vematlka, apati dukkatassa Anaññadatthike anaññadatthikasañña, 
anapatti. 


Anapati sesakam upanetl, samike apaloketva upanetl, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Sattamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 
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2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bằng phân tài vật đã được chỉ định vê việc khác cho nhu câu 
của việc khác: đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 


Thuộc về hội chúng: của hội chúng, không phải của nhóm, không phải 
của một tỳ khưu n1. 


Do tự mình yêu câu: sau khi tự mình yêu cầu. 


Bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội dukka†a. Do sự 
đạt được thì phạm vào missaggiua, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: —(như trên)— “Bạch chư đại đức mỉ, uật nàu của tôi là uật khác nữa đã 
được bảo sắm do tự mình uêu cầu bằng phần tài uật thuộc uề hội chúng đã 
được chỉ định uề uiệc khác cho nhu cầu của uiệc khác, giờ cần được xẻ bỏ. 
Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng. — (như trên)— hội chúng nên cho lạt — (như 
trên)— các đại đức mỉ nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lạt nỉ sư.” 


Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội n?ssaggiua pacittiua. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghị, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiua pacitHua. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiua pacittiua. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bố thí. 


Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (Tầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukka†a. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 


VỊ ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sắm đủ vật kia), vị ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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3.8. ATTHAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthindanam - Tena kho pana samayena aññatarassa pugassa 
parivenavaslka bhikkhunyo yaguya kiamanti Atha kho so pugo 
bhikkhuninam yagu atthaya chandakam samharitva aññatarassa apanikassa 
ghare parikkharam nikkhipitva bhikkhuniyo upasankamitva etadavoca: 
“Amukassa ayye apanikassa ghare yagu atthaya parikkharo nikkhitto tato 
tandulam' aharapetva yagum pacapetva paribhuñJatha ”ti. Bhikkhuniyo tena 
parIkkharena bhesajJJjam cetapetva paribhuñjimsu. Atha kho so pugo Janitva 
uJJjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama bhikkhuniyo aññadatthikena 
parikkharena aññuddisikena mahaJanikena aññam cetapessantI ”t? —pe— 
“Saccam kia bhikkhave bhikkhunyo aññadatthikena parikkharena 
aññuddisikena mahajanikena aññam cetapessantI ”ti? “Saccam bhagava ”L.. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave bhikkhuniyo 
aññadatthikena parikkharena aññuddisikena mahaJanikena aññam 
cetapessanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum aññadatthkena parikkharena aññuddistkena 
mahqJanikena aqÑññam cetapeUua 1ssaggiamn pdacitfiuan  tl. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena t¡ aññassatthaya 
dinnena. 


Mahajanikenäa tỉ ganassa na sanghassa na ekabhikkhuniya. 


Aññam cetapeyyä tỉ yam atthaya dinnam, tam thapetva aññam 
cetapeti payoge dukkatam. Patilabhena nissaggiyam hoti. Nissajjitabbam 
sanghassa va ganassa va ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave 
nissaJjitabbam. —pe_— “ldam me ayye aññadatthikena parikkharena 
aññuddisikena mahajanikena aññam cetapitam nissaggiyam. Imaham 
sanghassa nissajaml ”ti. —pe— dadeyya ”tH. —pe— dadeyyun ”H. —pe— 
ayyaya dammi ”ti. 


tandule - Syã. 


116 


3. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni thường 
trú ở căn phòng của phường hội nọ bị thiếu thốn về cháo. Khi ấy, phường hội 
ấy sau khi gom lại sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về cháo của các tỳ 
khưu ni đã để lại phần tài vật ở nhà của chủ tiệm buôn nọ rồi đã đi đến gặp 
các tỳ khưu ni và đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu 
về cháo đã được để lại ở nhà của người chủ hiệu buôn kia. Từ nơi ấy, các ni 
sư hãy bảo mang gạo đến rồi bảo nấu cháo và thọ dụng.” Các tỳ khưu ni đã 
bảo sắm dược phẩm bằng phần tài vật ấy rồi thọ dụng. Khi ấy phường hội ấy 
biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu nỉ lại 
bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu cầu của việc khác?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các tỳ khưu ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa bằng 
phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của 
việc khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ nào bảo sắm uật khác nữa bằng phần tài uật thuộc uề 
nhóm đã được chỉ định uề uiệc khác cho nhu cầu của uiệc khác thì (uật khác 
nữa ấu) nên được xả bỏ uà (UỊ mỉ ấu) phạm tội pacrttia.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bằng phân tài vật đã được chỉ định vê việc khác cho nhu câu 
của việc khác: đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 


Thuộc về nhóm: của nhóm, không phải của hội chúng, không phải của 
một tỳ khưu n1. 


Bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkafa. Do sự 
đạt được thì phạm vào missaggiua, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: —(như trên)— “Bạch chư đại đức mĩ, uật nàu của tôi là uật khác nữa đã 
được bảo sắm bằng phần tài uật thuộc uề nhóm đã được chỉ định uề uiệc 
khác cho nhu cầu của uiệc khác, giờ cần được xỏ bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến 
hội chúng. —(như trên)— hội chúng nên cho lại — (như trên)— các đại đức mi 
nên cho lại —(như trên)— “76 cho lại mi sư.” 
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Pacittuapali - Bhikkhurnuibhango Nissaggiuastkkhapadam 3. 9. 


Aññadatthke aññadatthikasañña aññam cetapetl nissaggiyam 
pAcittiyam. Aññadatthike vematika aññam cetapetI, nissaggIlyam pacIttiyam. 
Aññadatthke anaññadatthikasañña aññam cetapetl, nissaggiyam 
pacIttiyam. Nissattham patilabhitva yathadane upanetabbam. 


Anaññadatthike aññadatthikasañña, apatti dukkatassa. Anaññadatthike 
vematlka, apati dukkatassa Anaññadatthike anaññadatthikasañña, 
anapatti. 


Anapati sesakam upanetl, samike apaloketva upanetl, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Atthamasikhapadam. 


--OOOOO-- 


3. o0. NAVAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthindanam - Tena kho pana samayena aññatarassa pugassa 
parIvenavaslka bhikkhunyo yaguya kiamanti Atha kho so pugo 
bhikkhuninam yagu atthaya chandakam samharItva aññatarassa apanikassa 
ghare parikkharam nikkhipitva bhikkhuniyo upasankamitva etadavoca: 
“Amukassa ayye apanlkassa ghare yagu atthaya parikkharo nikkhitto. Tato 
tandulam' aharapetva yagum pacapetva paribhuñJatha ”ti. Bhikkhuniyo tena 
ca parikkharena sayampi yacitva bhesajJjam cetapetva parIbhuñjJimsu. So 
pugo Janitva ujjhayati khiyati vipaceti “Katham hi nama bhikkhuniyo 
aññadatthikena parikkharena aññuddisikena mahajanikena saññacikena 
aññam cetapessantl ”tI!? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhuniyo 
aññadatthikena parikkharena aññuddisikena mahajanikena saññacikena 
aññam cetapentI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave bhikkhuniyo aññadatthikena parikkharena 
aññuddisikena mahajanikena saññacikena aññam cetapessanti? Netam 
bhikkhave appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum aññadatthkena parikkharena aññuddistkena 
mahq7amikena saññactkena aññamn cetqpeUuq 1ssagg1Udmn pacifHuan ”ti. 


tandule - Ma. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều m1issaggr1uq o9 


Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiua pacittiua. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghị, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiua pacitHua. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội missaggiua pacrttiua. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bố thí (cho bản thân). 


Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (Tầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukka†a. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 


VỊ ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sắm đủ vật kia), vị ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ tám. 


--OOOOO-- 


3. o. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni thường 
trú ở căn phòng của phường hội nọ bị thiếu thốn về cháo. Khi ấy, phường hội 
ấy sau khi gom lại sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về cháo của các tỳ 
khưu ni đã để lại phần tài vật ở nhà của chủ tiệm buôn nọ rồi đã đi đến gặp 
các tỳ khưu ni và đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu 
về cháo đã được để lại ở nhà của người chủ hiệu buôn kia. Từ nơi ấy, các ni 
sư hãy bảo mang gạo đến rồi bảo nấu cháo và thọ dụng.” Các tỳ khưu ni sau 
khi tự mình yêu cầu rồi đã bảo sắm dược phẩm bằng phần tài vật ấy và thọ 
dụng. Phường hội ấy biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các tỳ khưu nỉ lại bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài 
vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo sắm vật khác 
nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu cầu của việc khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng 
phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của 
việc khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vi tù khưu nỉ nào bảo sắm uật khác nữa do tự mình uêu cầu bằng phần 


tài uật thuộc UÊ nhóm đã được chỉ định uề uiệc khác cho nhu cầu của uiệc 
khác thì (uật khác nữa ấu) nên được xả bỏ uà (U† mỉ ấu) phạm tội pacitHiua.” 
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Pacittiuapali - Bhikkhurnuibhango Nissaggiuastkkhapadam 3. 9. 


2. Ya pana tỉ ya yadisa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena t¡ aññassatthaya 
dinnena. 


Mahajanikena ti ganassa na sanghassa na ekabhikkhuniya. 


Saññäcikena t¡ sayam yacitva. 


Aññam cetäpeyyä tỉ yam atthaya dinnam tam thapetva aññam 
cetapeti payoge dukkatam. Patilabhena nissaggiyam hoti. Nissajjitabbam 
sanghassa va ganassa va ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave 
nissaJjitabbam. -—pe_— “ldam me ayye aññadatthikena parikkharena 
aññuddisikena mahajanikena saññacikena aññam aññam cetapitam 
nissagsiyam. Imaham sanghassa nissajamI ”tI. —-pe— dadeyya ”tl. —pe— 
dadeyyun ”ti. —pe— ayyaya damm ti. 


Aññadatthke aññadatthikasañña aññam cetapetl, nissaggiyam 
pacittiyam. Aññadatthike vematika aññam cetapetI, nissaggIyam pacIttiyam. 
Aññadatthke anaññadatthikasañña aññam cetapell, nissaggiyam 
pacittiyam. Nissattham patilabhitva yathadane upanetabbam. 


Anaññadatthike aññadatthikasañña, apatti dukkatassa. Anaññadatthike 
vematlka, apati dukkatassa Anaññadatthike anaññadatthikasañña, 
anapatti. 


Anapati sesakam upanetl, samike apaloketva upanetl, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Navamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 
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2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bằng phần tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu 
của việc khác: đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 


Thuộc về nhóm: của nhóm, không phải của hội chúng, không phải của 
một tỳ khưu n1. 


Do tự mình yêu câu: sau khi tự mình yêu cầu. 


Bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkafa. Do sự 
đạt được thì phạm vào missaggiua, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: —(như trên)— “Bạch chư đại đức mỉ, uật nàu của tôi là uật khác nữa đã 
được bảo sắm do tự mình uêu cầu bằng phần tài uật thuộc uề nhóm đã 
được chỉ định uề uiệc khác cho nhu cầu của uiệc khác, giờ cần được xỏả bỏ. 
Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng. — (như trên)— hội chúng nên cho lạt —(như 
trên)— các đại đức mỉ nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lạt nỉ sư.” 


Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội n?ssaggiua pacitfiua. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghị, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiua pacitHua. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiua pacittiua. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bố thí. 


Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (Tầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukka†a. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 


VỊ ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sắm đủ vật kia), vị ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 


--OOOOO-- 
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3. 10. DASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhunl 
bahussuta hoti bhanikã visarada patta dhammim katham' katum. Bahu 
manussa thullanandam bhikkhunim payirupasanti. Tena kho pana 
samayena thullanandaya bhikkhuniyäa parivenam uddriyati? Manussa 
thullanandam bhikkhunim etadavocum: “Kissidam te? ayye parivenam 
uddriyati ”ti. “Natthavuso dayaka natthi karaka ”ti. Atha kho te manussa 
thullanandaya bhikkhuniya parivenatthaya chandakam  samharitva 
thullanandaya bhikkhuniya parikkharam adamsu. Thullananda bhikkhuni 
tena ca parikkharena sayampi yacitva bhesaJjam cetapetva paribhuñJ. 
Manussa JjJanitva ujjhayanti khiyanti vipacentil: “Katham hi nama ayya 
thullananda aññadatthikena parikkharena aññadatthikena puggalikena 
saññaclkena aññam cetapessai ”t? -—pe— “Saccam kira bhikkhave 
thullananda bhikkhun aññadatthikena parlkkharena aññuddisikena 
puggalikena saññacikena aññam cetapetI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave thullananda bhikkhuni 
aññadatthikena parikkharena aññuddisikena puggalikena saññacikena 
aññam cetapessati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum aññadatthkena parikkharena aññuddistkena 
puggdlikena saññacikena aqñña1n cetapeUuqa m1ssagg10q1mn pacrttian ”tì. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena t¡ aññassatthaya 
dinnena. 


Puggalikena t¡ ekaya bhikkhuniya° na sanghassa na øganassa. 
Saññäcikena t¡ sayam yacitva. 


Aññam cetäpeyyä tỉ yam atthaya dinnam tam thapetva aññam 
cetapeti payoge dukkatam. Patilabhena nissaggiyam hoti. Nissajjitabbam 
sanghassa va ganassa va ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave 
nissaJjitabbam. -—pe_— “ldam me ayye aññadatthikena parikkharena 
aññuddisikena puggalikena saññacikena aññam cetapitam, nissaggiyam. 
Imaham sanghassa nissaJaml ”ti. —pe— dadeyya ”ti. —pe— dadeyyun ”L.. 
—pe— ayyaya dammi ”tI. 


! đhammakatham - SImu 1. 3 vo - PTS. 
“undriyati - Ma; udriyati - Syã; udriyati - PTS. * ekãya bhikkhuniyä atthaya - Syã. 
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3. 1o. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp 
thoại. Nhiều người thăm viếng tỳ khưu ni Thullananda. Vào lúc bấy giờ, căn 
phòng của tỳ khưu ni Thullananda bị hư hoại. Dân chúng đã nói với tỳ khưu 
ni Thullananda điều này: - “Thưa ni sư, tại sao phòng ở này của ni sư bị hư 
hoại?” - “Này các đạo hữu, không có các thí chủ, không có các nhân công.” 
Khi ấy, những người ấy sau khi gom lại sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu 
cầu về phòng ở của tỳ khưu ni Thullananda rồi đã dâng lên phần tài vật thuộc 
về tỳ khưu ni Thullananda. Tỳ khưu ni Thullananda đã tự mình yêu cầu và đã 
bảo sắm dược phẩm bằng phần tài vật ấy rồi thọ dụng. Dân chúng biết được 
rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư Thullananda lại bảo 
sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda bảo sắm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu cầu của việc khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu 
bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ nào bảo sắm uật khác nữa do tự mình uêu cầu bằng phần 
tài uật thuộc UÊ cá nhân đã được chỉ định uề uiệc khác cho nhu cầu của uiệc 
khác thì (uật khác nữa ấu) nên được xả bỏ uà (U† mỉ ấu) phạm tội pacitHiua.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bằng phân tài vật đã được chỉ định vê việc khác cho nhu câu 
của việc khác: đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 

Thuộc vê cá nhân: của một tỳ khưu ni, không phải của hội chúng, 
không phải của nhóm. 


Do tự mình yêu câu: sau khi tự mình yêu cầu. 


Bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkafa. Do sự 
đạt được thì phạm vào missaggiua, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: —(như trên)— “Bạch chư đại đức mỉ, uật nàu của tôi là uật khác nữa đã 
được bảo sắm do tự mình uêu cầu bằng phần tài uật thuộc uề cá nhân đã 
được chỉ định uề uiệc khác cho nhu cầu của uiệc khác giờ cần được xả bỏ. 
Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng. — (như trên)— hội chúng nên cho lạt — (như 
trên)— các đại đức mỉ nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lạt nỉ sư.” 
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Pacttiuapali - Bhikkhunmruibhango Nissaggiuastikkhapadam 3. 11. 


Aññadatthike aññadatthikasañña aññam cetapetl, nissagsiyam 
pAcittiyam. Aññadatthike vematika aññam cetapetI, nissaggIyam pacIttiyam. 
Aññadatthike anaññadatthikasañña aññam cetapetl, nissaggiyam 
pacIttiyam. Nissattham patilabhitva yathadane upanetabbam. 


Anaññadatthike aññadatthikasañña, apatti dukkatassa. Anaññadatthike 
vematlka, apati dukkatassa Anaññadatthike anaññadatthikasañña, 
anapatt1. 


Anapati sesakam upanetl samike apaloketva upanetl, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Dasamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


3. 11. EKADASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
bahussuta hoti bhanika visarada patta dhammim katham katum. Atha kho 
raja pasenadi kosalo sitakale mahaggham kambalam parupitva yena 
thullananda bhikkhun tenupasankamil, upasankamitva thullanandam 
bhikkhunim abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinnam kho 
rajanam pasenadim kosalam thullananda bhikkhuni dhammiyäa kathaya 
sandasses1 samadapesI samutteJesi sampahamsesl. 


Atha kho raja pasenadi kosalo thullanandaya bhikkhuniya dhammiya 
kathaya sandassito samadapito samuttejito sampahamsito thullanandam 
bhikkhunim etadavoca: “Vadeyyasi ayye yena attho ”H. “Sace me tvam 
maharaja datukamosi Iimam kambalam dehI ”ti. Atha kho raja pasenadi 
kosalo thullanandaya bhikkhunya kambalam datva utthayasana 
thullanandam bhikkhunim abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 
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Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiua pacitftiua. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghị, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiua pacitHua. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội missaggiua pacittiua. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bố thí. 


Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (Tầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukka†a. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 


VỊ ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sắm đủ vật kia), vị ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười. 


-OOOOO-- 


3. 11. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI MỘT: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp 
thoại. Khi ấy vào mùa lạnh, đức vua Pasenadi xứ Kosala sau khi khoác lên 
tấm choàng len đắt giá đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullananda, sau khi đến đã 
đảnh lễ tỳ khưu ni Thullananda rồi ngồi xuống ở một bên. Tỳ khưu nỉ 
Thullananda đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho 
đức vua Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên bằng bài Pháp thoại. 


Sau đó, khi đã được tỳ khưu ni Thullananda chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã nói với tỳ khưu ni Thullananda điều này: - “Thưa ni sư, có nhu cầu 
về vật gì xin ni sư cứ nói.” - “Tâu đại vương, nếu ngài có ý định bố thí đến tôi 
thì hãy dâng tấm choàng len này.” Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã 
dâng tỳ khưu ni Thullananda tấm choàng len rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ tỳ khưu ni Thullananda, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


125 


Pacttiuapali - Bhikkhunruibhango Nissaggiuastkkhapadam 3. 11. 


2. Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Mahiccha Ima bhikkhuniyo 
asantuttha, katham hi nama raJanam kambalam viãñapessantI ”ti? Assosum 
kho bhikkhuniyo tesan manussanam uJjhayattanam khiyantanam 
vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayya thullananda rajanam kambalam 
viññapessatl ”tI? —pe— “Saccam kira bhikkhave thullananda bhikkhunl 
rajanam kambalam viãñapesI ”ti?' “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave thullananda bhikkhunI raJanam 
kambalam viãñapessati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Garupapuranam° pana bhikkhumua cetapenHiua  catukkamsa- 
paramam cetapetabbam, tato ce uftarữn` cetqpeuua TissaggiUdmn 
pacitfHuan ”tI. 


3. Garupäpuranam nama yam kiñci sItakale papuranam. 


Cetäpentiya ti viññapentiya. 


Catukkamsaparamam cetapetabban t¡ solasakahapanagghanakam 
cetapetabbam. 


Tato ce uttarim cetäpeyyä tì tatuttarim viãñapeti payoge dukkatam. 
Patlabhena nissaggiyam hoti. NissaJjitabbam sanghassa vã ganassa va 
ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave nissaJjitabbam. —pe— “Idam me 
ayye garupapuranam atirekacatukkamsaparamam cetapitam nissaggiyam 
Imaham sanghassa nissajamI ”tI. —pe— dadeyya ”ti. —pe— dadeyyun ti. 
—pe— ayyaya dammi ”LI. 


Atirekacatukkamse atirekasañña cetapell, nissaggiyam pacittiyam. 
Atirekacatukkamse vematka cetapell, nissaggiyam pacittiyam. 
Atirekacatukamse unakasañña cetapetI, nissaggiyam pacIttiyam. 


Ủnakacatukkamse atirekasañãa, apatti dukkatassa. UỦnakacatukkamse 
vematika, apatti dukkatassa. Unakacatukkamse uũnakasañña,° anapattI. 


! viññãpcti ti - Ma, Syã. 3 uttari -Ma, PTS. 
° garupavuranam - Ma, PTS. * ñnakacatukkamsasaññã - Simu 2. 
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2, Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu ni này 
ham muốn quá độ, không tự biết đủ! Tại sao lại yêu cầu đức vua tấm choàng 
len?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại yêu cầu đức vua tấm 
choàng len?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu mi 
Thullananda yêu cầu đức vua tấm choàng len, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại yêu cầu đức vua tấm 
choàng len vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ, trong khi bảo sắm tấm choàng loại dàu, nên bảo sắm tối 
đa là bốn karnsa. Nếu bảo sắm uượt quá tr† giá ấu thì (uật ấu) nên được xả 
bỏ uà (u† ni ấu) phạm tội pacifHua.” 


3. Tấm choàng loại dày nghĩa là bất cứ loại tấm choàng nào vào mùa 
đông. 


Trong khi bảo sắm: trong khi yêu cầu. 


Nên bảo sắm tối đa là bốn kamnsa: nên bảo sắm vật trị giá là mười 
sáu kahapana.' 


Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy: vị ni yêu cầu vượt quá trị giá ấy, 
trong lúc tiến hành thì phạm tội dukka‡a. Do sự đạt được thì phạm vào 
nissaggiua, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị 
tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: —(như trên)— “Bạch 
chư đại đức nỉ, tấm choàng loại dàu nàu của tôi đã được bảo sắm uượt quá 
bốn kamsa, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng. —(như 
trên)— hột chúng nên cho lại —(như trên)— các đại đức mỉ nên cho lại 
—(như trên)— “Tôi cho lại nỉ sư.” 


Hơn bốn kamsa, nhận biết là hơn, vị ni bảo sắm thì phạm tội missaggiua 
pacitiua. Hơn bốn karmnsa, có sự hoài nghĩ, vị ni bảo sắm thì phạm tội 
nissaggiua pacitfiua. Hơn bốn kamsa, (lầm) tưởng là kém, vị ni bảo sắm thì 
phạm tội n1ssaggr1a pacifrid. 


Kém bốn kamsa, (Tầm) tưởng là hơn, phạm tội dukka†a. Kém bốn kamsa, 
có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Kém bốn karnsa, nhận biết là kém thì vô 
tội. 


! kaqhapana là đơn vị tiền tệ thời bấy giờ. Cũng nên nhắc lại rằng vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni 
trộm cắp vật trị giá 5 rmasaka = 1 pada = 1⁄4 kahapana là phạm tội cực nặng pãrg/ika. (ND). 
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Anapati catukkamsaparamam cetapetil, unakacatukkamsa paramam 
cetapetl, ñatakanam, pavaritanam, aññassatthaya, attano dhanena, 
mahaggham cetapetukamassa appaggham cetapetl, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 


Ekadasamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


3. 12. DVADASAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
bahussuta hoti bhanika visarada patta dhammim katham katum. Atha kho 
raja pasenadi kosalo unhakale mahageham khomam parupitva yena 
thullananda bhikkhun tenupasankamil, upasankamitva thullanandam 
bhikkhunim abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinnam kho 
rajanam pasenadim kosalam thullananda bhikkhuni dhammiya kathaya 
sandassesI samadapesi samutteJesi sampahamsesil. Atha kho raja pasenadi 
kosalo thullanandaya bhikkhunya dhammiya kathaya sandassito 
samadapio samuttejito sampahamsito thullanandam  bhikkhunim 
etadavoca: “Vadeyyasil ayye yena attho ”H. “Sace me tvam maharaja 
datukamosl, imam khomam dehi ”t. Atha kho raJa pasenadi kosalo 
thullanandaya bhikkhuniya khomam datva utthayasana thullanandam 
bhikkhunim abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


2. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Mahiccha ima bhikkhuniyo 
asantuttha katham hi nama rajanam khomam viññapessantI ”ti? Assosum 
kho bhikkhuniyo tesan manussanam uJjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti 
vipaceni: “Katham hi nama ayya thullananda rajanam khomam 
viññapessatl ”tI? —pe— “Saccam kira bhikkhave thullananda bhikkhunl 
rajanam khomam viãñapesl ”ti?' “Saccam bhagava ”HI. 


! viññapeti tỉ - Ma, Syã. 
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Vị ni bảo sắm (vật trị giá) tối đa là bốn kamsg, vị ni bảo sắm (vật trị giá) 
tối đa kém bốn karnsa, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh 
cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni bảo sắm vật 
có giá trị thấp đối với người có ý định bảo sắm vật giá trị cao, vị ni bị điên, 
—(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười một. 


--OOOOO-- 


3. 12. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI HAI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda là vị ni nghe 
nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Khi ấy 
vào mùa nóng, đức vua Pasenadi xứ Kosala sau khi khoác lên tấm choàng sợi 
lanh đắt giá đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullananda, sau khi đến đã đảnh lễ tỳ 
khưu ni Thullananda rồi ngồi xuống ở một bên. Tỳ khưu ni Thullananda đã 
chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua 
Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được tỳ khưu ni Thullananda chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với tỳ 
khưu ni Thullananda điều này: - “Thưa ni sư, có nhu cầu về vật gì xin ni sư cứ 
nói.” - “Tâu đại vương, nếu ngài có ý định bố thí đến tôi thì hãy dâng tấm 
choàng sợi lanh này.” Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã dâng tỳ khưu nỉ 
Thullananda tấm choàng sợi lanh rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ tỳ 
khưu ni Thullananda, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu ni này 
ham muốn quá độ, không tự biết đủ! Tại sao lại yêu cầu đức vua tấm choàng 
sợi lanh?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại yêu cầu đức vua 
tấm choàng sợi lanh?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu nỉ 
Thullananda yêu cầu đức vua tấm choàng sợi lanh, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagava: -—pe_— Katham hi nama bhikkhave 
thullananda bhikkhunï raJjanam khomam viãñapessati? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Lahupapuranam`' pang bhikkhumua cetapentiua addhateuuakamsa- 
paramamn cetapetabbam. Toato ce uitarữin cefqpeUuuad Tissaggti/am 
pacTfHuan ti. 


3. Lahupapuranam nama yam kiñci unhakale papuranam. 
Cetäpentiya ti viññapentiya. 


Addhateyyakamsaparamam cetäpetabban t¡ dasakahapanaggha- 
nakam cetapetabbam. 


Tato ce uttarim cetäpeyyä tì tatuttarim viãñapeti payoge dukkatam. 
Patilabhena nissaggiyam hoti. NissajJjitabbam sanghassa vã ganassa va 
ekabhikkhuniya va. Evañca pana bhikkhave nissaJjitabbam. —pe— “Idam me 
ayye lahupapuranam atireka addhateyyakamsaparamam cetapitam, 
nissagsiyam. Imaham sanghassa nissajamI ”tI. —-pe— dadeyya ”tÍ. —pe— 
dadeyyun ”ti. —pe— ayyaya dammi ti. 


Atirekaaddhateyyakamse atirekasañña cetapeti, nissaggiyam pacIttiyam. 
Atirekaaddhateyyakamse vematika cetapetll, nissaggiyam pacittiyam. 
Atirekaaddhateyyakamse unakasañña cetapeti, nissaggiyam pacittiyam. 


Ủnakaaddhateyyakamse atirekasañña, apatti dukkatassa. Ủnaka- 
addhateyyakamse vematika, apatti dukkatassa. Unakaaddhateyyakamse 
unakasañña, anapati. 


Anapatti addhateyyakamsaparamam cetapetl, unakaaddhateyyakamsa- 
paramam cetapetl, ñatakanam, pavaritanam, aññasasatthaya, attano 
dhanena, mahaggham cetapetukamassa appaggham cetapeti, ummattikaya, 
—pe— adikammikaya ”tI. 


Dvadasamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


!lahupävuranam - Ma, PTS. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao tỳ khưu ni Thullananda lại yêu cầu đức vua tấm choàng sợi lanh vậy? Này 
các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Vị tù khưu mỉ, trong khi bảo sắm tấm choàng loại nhẹ, nên bảo sắm tối 
đa là hat kamsa rưỡi. Nếu bảo sắm uượt quá trị giá ấu thì (uật ấu) nên 
được xả bỏ uà (u† nỉ ấu) phạm tội pactitiua.” 


3s. Tấm choàng loại nhẹ nghĩa là bất cứ loại tấm choàng nào vào mùa 
nóng. 


Trong khi bảo sắm: trong khi yêu cầu. 


Nên bảo sắm tối đa là hai karnsa rưỡi: nên bảo sắm vật trị giá là 
mười kahapana. 


Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy: vị ni yêu cầu vượt quá trị giá ấy, 
trong lúc tiến hành thì phạm tội dukka‡a. Do sự đạt được thì phạm vào 
nissaggiua, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị 
tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: —(như trên)— “Bạch 
chư đại đức nỉ, tấm choàng loại dàu nàu của tôi đã được bảo sắm uượt quá 
hai kamnsa rưỡi, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến hột chúng. 
—(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đạt đức mỉ nên cho 
lại —(như trên)— “Tôi cho lại nỉ sư.” 


Hơn hai kamsa rưỡi, nhận biết là hơn, vị ni bảo sắm thì phạm tội 
nissagg1ua pacrttiua. Hơn hai kamsa ruối, có sự hoài nghĩ, vị ni bảo sắm thì 
phạm tội nïssaggiua pacitua. Hơn hai kamsa rưỡi, (lầm) tưởng là kém, vị 
n1 bảo sắm thì phạm tội ?ssaggriuq pacrifHua. 


Kém hai kamsa rưỡi, (Tầm) tưởng là hơn, phạm tội dukka‡a. Kém hai 
karnsa rưỡi, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Kém hai kamsa rưỡi, nhận 
biết là kém thì vô tội. 


Vị ni bảo sắm (vật trị giá) tối đa là hai kamnsa rưỡi, vị ni bảo sắm (vật trị 
giá) tối đa kém hai kamnsa rưỡi, của các thân quyến, của những người nói lời 
thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni bảo 
sắm vật có giá trị thấp đối với người có ý định bảo sắm vật giá trị cao, vị ni bị 
điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười hai. 


--OOOOO-- 
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Pacitiuapadl]i - Bhikkhumuibhango Tesam Uddanam 


TESAM UDDANAM 


Pattam akalakalañca - parivatte ca viññape, 
cetapetva aññadatthi - sanghikañca mahajJanI, 
saññaciIka puggalika - catukkamsaddhateyyaka ”ti. 


--OOOOO-- 


Uddittha kho ayyayo timsa nissaggiya pacittiya dhamma. Tatthayyayo 
pucchaml kaccittha parisuddha? Dutiyampi pucchami kaccittha parisuddha? 
Tatiyampi pucchamI kaccittha parisuddha? Parisuddhetthayyayo, tasma 
tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


Nissaggiya nitthita.' 


--OOOOO-- 


! bhikkhunivibhange nissaggiyakandam nitthitam - Ma; 
nissaggiya pacittiya nitthita - Sya; timsanissaggiyam nitthitam - PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Ni Tóm Tắt Các Điều Nissaggiua 


TÓM LƯỢC CÁC ĐIỀU NÀY: 


Bình bát, ngoài hạn kỳ và trong thời hạn, trao đổi, và yêu cầu, sau khi bảo 
sắm, có nhu cầu vật khác nữa, thuộc về hội chúng, (của) nhóm, tự mình yêu 
cầu, thuộc về cá nhân, (trị giá) bốn kamnsa, và hai kamnsa rưỡi. 


--OOOOO-- 


Bạch chư đại đức ni, ba mươi điều missaggiua pacrttiua"! đã được đọc 
tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hắn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc 
hắn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt các điều Ni‡ssaggiua. 


--OOOOO-- 
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4. PACITTTYAKANDO 


Ime kho panayyayo chasatthisata pacittiya dhamma uddesam agacchanHi. 


4. 1. UASUNAVAGGO 


4.1.1. PATHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññatarena upasakena 
bhikkhunrisangho lasunena pavarito hoti: “Yasam ayyanam lasunena attho 
aham lasunena ”ti. Khettapalo ca anatto hoti: “Sace hi bhikkhuniyo 
agacchanti, ekekaya' bhikkhuniya dve tayo bhandike deh1 ”ti. Tena kho pana 
samayena savatthiyam ussavo hoti. Yathabhatam lasunam parikkhayam 
agamasl Bhikkhunyo tam upasakam upasankamitva etadavocum: 
“Lasunena avuso attho ”ti. “Natthayye” yathabhatam lasunam parikkhinam 
khettam gacchatha ”ti. Thullananda bhikkhuni khettam gantva na mattam 
Janitva bahum lasunam harapesl.” Khettapalo uJjhayati khiyati vipaceti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo na mattam jJanitva bahum lasunam 
harapessanti ”tI? 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tassa khettapalassa ujjhayantassa 
khiyantassa vipacentassa. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayya thullananda na mattam Jjanitva 
bahum lasunam harapessatI ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave thullananda 
bhikkhun na mattam JjJanitva bahum lasunam harapesl ”ti?“ “Sacceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave 
thullananda bhikkhuni na mattam Janitva bahum lasunam harapessati? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— đdhammim katham 
katva bhikkhuũ amantesi: 


3. “Bhutapubbam bhikkhave thullananda bhikkhuni aññatarassa 
brahmanassa pajapali ahosl Tisso ca dhiaro nanda nandavatI 
sundarInanda. Atha kho bhikkhave so brahmano kalam katva aññataram 
hamsayonim uppaJjI.` Tassa sabbasovannamaya patta ahesum. So tasam 
ekekam pattam deti. 


! ekamekaya - Ma, Syã, PTS. 
ˆ natthãyye - Ma; na etthayye - SImu 2. * harãpesi tỉ - Ma, Syã. 
3 aharãpesi - Sĩ 1, Simu 2. ” upapajji - Ma, Syä, PTS. 
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4. CHƯƠNG PACTTTTYA: 


Bạch chư đại đức ni, một trăm sáu mươi sáu điều pacriffi/a này được đưa 
ra đọc tụng. 


4. 1. PHẨM TỎI: 


4. 1. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu ni được nam cư sĩ 
nọ thỉnh cầu về tỏi (nói rằng): “Các ni sư nào có nhu cầu về tỏi, tôi dâng tỏi.” 
Và người canh ruộng được ra lệnh rằng: “Nếu các tỳ khưu ni đi đến, hãy dâng 
cho mỗi một vị tỳ khưu ni hai ba bó.” Vào lúc bấy giờ, trong thành Savatthi 
có lễ hội. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều không còn. Các tỳ khưu ni đã đi 
đến nam cư sĩ ấy và đã nói điều này: - “Này đạo hữu, có nhu cầu về tỏi.” - 
“Thưa các ni sư, không có. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều hết cả. Xin hãy 
đi đến ruộng.” Tỳ khưu ni Thullananda sau khi đi đến ruộng đã không biết 
chừng mực và đã bảo mang đi nhiều tỏi. Người canh ruộng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni sau khi đi đến ruộng lại không 
biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được người canh ruộng ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại không biết chừng 
mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Thullananda không biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại 
không biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Ngài đã nói Pháp thoại rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: 


3. - “Này các tỳ khưu, vào thời quá khứ tỳ khưu ni Thullananda đã là vợ 
của người Bà-la-môn nọ và có ba người con gái là Nanda, Nandavati, và 
Sundamnanda. Này các tỳ khưu, khi ấy người Bà-la-môn ấy sau khi qua đời 
đã sanh vào bào thai của con chim thiên nga nọ. Các lông của con chim ấy đã 
là hoàn toàn bằng vàng. Nó đã cho các cô ấy mỗi người một lông chim. 
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Atha kho bhikkhave thullananda bhikkhunI “ayam hamso amhakam 
ekekam pattam detI 'ti tam hamsaraJam' gahetva nippattam akasl. Tassa 
puna Jayamana patta seta sampalJJjimsu. TadapI bhikkhave thullananda 


“Yam laddham tena tutthabbam - atilobho h1 papako, 
hamsarajam gahetvana - suvanna parIlhayatha ”ti. 


Atha kho bhagava thullanandam bhikkhunim anekapariyayena 
vigarahitva dubharataya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum lasunam khadeuuq paciffHian ti. 
4. Yä panä ti ya yadisa —pe— 
Bhikkhumi ti —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Lasunam nama magadhakam? vuccati. KhadissamI ti patiganhati, 
apatti dukkatassa. AJ]hohare aJJjhohare, apatti pacIttiyassa. 


Lasune lasunasañña khadatl, apatti pacittiyassa. Lasune vematika 
khadatl, apati paclttiyassa  Lasune alasunasañña khadatl, apatti 
pAcIttiyassa. 


Alasune lasunasañña apatt dukkatassa. Alasune vematika, apatti 
dukkatassa. Alasune alasuna sañña, anapatti. 


Anapatti palanduke, bhañjanake, haritake, cavalasune,“ supasampake, 
mamsasampake, telasampake, salave, uttaribhange, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 


Pathamasikkhãäpadam.° 


--ooOOO-- 
4. 1. 2. DUTIYASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo 
sambadhe lomam samharapetva aciravatiya nadiya vesiyahi saddhim nagga 
ekatitthe nahayanti. Vesiya uJJjhayanti khiyanti vipaventi: “Katham hi nama 
bhikkhunyo sambadhe lomam samharapessani, seyyathapIL gihï 
kamabhoginiyo ”ti? 


! hamsarãjanam - Simu 1, Simu 2, Sĩ 3. 

ˆ mãgadhikam - Syã; magadham - Sĩ 1, Simu 2. 

3 alasune lasunasañña khãdati äpatti dukkatassa - Ma, Syã, PTS. 

* capalasune - Ma, Syã,PTS. — °lasuna sikkhapadam pathamam nitthitam - Ma, Simu 1. 
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Này các tỳ khưu, khi ấy tỳ khưu ni Thullananda (nghĩ rằng): “Con chim 
thiên nga này cho chúng ta mỗi người một lông chim” nên đã nắm lấy con 
chim thiên nga chúa ấy và đã vặt trụi lông. Bộ lông của con chim ấy trong khi 
được mọc lại có màu trắng. Này các tỳ khưu, lúc bấy giờ tỳ khưu ni 
Thullananda cũng vì quá tham lam khiến vàng đã bị tiêu tan; giờ đây tỏi sẽ bị 
mất đi. 


“Vật gì đã được nhận lãnh thì nên hoan hủ uới uật ấu, bởi uì quá tham 
lam nên kẻ ác đã nắm lấu thiên nga chúa, khiến cho uàng đã b‡ tiêu tan.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách tỳ khưu ni Thullananda bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)— Và này các 
tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào nhat tỏi thì phạm tội pacrttiua.” 
4. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Tỏi nghĩa là (loại thảo mộc) thuộc về xứ Magadha được đề cập đến. (Nghĩ 
rằng): “Ta sẽ ăn” rồi thọ lãnh thì phạm tội dukka†a. Mõi lần nuốt xuống thì 
phạm tội pacrtfiua. 


Tỏi, nhận biết là tỏi, vị ni nhai phạm tội paciftiua. Tỏi, có sự hoài nghỉ, vị 
ni nhai phạm tội pacittiua. Tỏi, (Tầm) tưởng không phải tỏi, vị ni nhai phạm 
tội pacitrua. 

Không phải tỏi, (Tầm) tưởng là tỏi, vị ni nhai phạm tội dukka†a. Không 
phải tỏi, có sự hoài nghĩ, vị ni nhai phạm tội dukka†a. Không phải tỏi, nhận 
biết không phải tỏi, vị ni nhai thì vô tội. 

Trong trường hợp củ hành, củ hành đỏ, củ hành tây, lá hẹ, nấu chung với 


xúp, nấu chung với thịt, nấu chung với đầu ăn, rau cải trộn, hương vị làm 
ngon miệng, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 


--OOOOO-- 


4. 1. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư sau khi cạo lông ở chỗ kín rồi lõa thể tắm chung với các cô gái điếm ở một 
bến tắm nơi dòng sông AciravatI. Các cô gái điếm phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại cạo lông ở chỗ kín, giống như các cô gái 
tại gia hưởng dục vậy?” 
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2. Assosum kho bhikkhuniyo tasam vesiyanam ujjhayaninam 
khiyantinam vipacentIinam. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo sambadhe 
lomam samharapessati ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave chabbaggiya 
bhikkhuniyo sambadhe lomam samharapentr ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave chabbaggiya 
bhikkhunyo sambadhe lomam samharapessanti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum samnbadhe lomam samnharapeuua pacitfiuan ti. 
3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Sambaädho nama ubho upakacchaka muttakaranam. 


Samharäapeyya t¡ ekampi lomam samharapetl, apatti pacittiyassa. 
Bahukepi lome samharapeti, apatti pacittiyassa. 


Anapatti abadhappaccaya, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Dutiyasikkhäpadam. 


--ooQÒOO-- 
4. 1.3. TATIYASIKKHAPADAM 


1. Savatthimidanam - Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo 
anabhiratiya pllita ovarakam pavisitva talaghatakam karonti. Bhikkhuniyo 
tena saddena upadhavitva ta bhikkhuniyo etadavocum: “Kissa tumhe ayye 


purisehi' saddhim sampadussatha ”ti.? “Na mayam ayye purisehi saddhim 
sampadussama ”ti.° BhikkhunInam etamattham arocesum. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo talaghatakam karissanti ”ti? —pe— “Saccam 
kira bhikkhave bhikkhuniyo talaghatakam karontI ”ti? “Saccam bhagava ”tI. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— “Katham hi nama bhikkhave bhikkhuniyo 
talapghatakam karissant? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Talaghatake pacittiuan ”tl 


! purisena - Ma, Syä, PTS. ˆ padussathä tỉ - Syã. 3 padussãmã tỉ - Syä. 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được các cô gái điếm ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại cạo 
lông ở chỗ kín?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư cạo lông ở chỗ kín, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại cạo lông ở chỗ kín vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vi tù khưu nỉ nào cạo lông ở chỗ kín thì phạm tội pacittiua.” 
3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chỗ kín nghĩa là hai nách và chõ tiểu tiện. 


Cạo: vị ni cạo (nhổ) chỉ một sợi lông thì phạm tội paciftiua. Vị ni đầu cạo 
(nhổ) nhiều sợi lông cũng phạm (chỉ một) tội pacittiua. 


Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 
Điêu học thứ nhì. 


--OoQÒOO-- 
4. 1. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, có hai tỳ khưu nỉ bị bực 
bội bởi sự không được thỏa thích nên đi vào phòng trong rồi thực hiện việc 
đập võ bằng lòng bàn tay. Các tỳ khưu ni đã chạy lại vì tiếng động ấy rồi đã 
nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này các ni sư, vì sao các cô lại làm điều 
nhơ nhớp cùng với người nam vậy?” - “Này các ni sư, chúng tôi không làm 
điều nhơ nhớp cùng với người nam.” Rồi đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni. 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại thực hiện việc đập võ bằng 
lòng bàn tay?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni thực 
hiện việc đập võ bằng lòng bàn tay, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại thực hiện việc đập võ bằng lòng bàn tay vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Khi thực hiện uiệc đập uỗ bằng lòng bàn taụ thì phạm tội pãcitiua.” 
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3. Talaghatakam nama samphassam sadiyani antamaso uppala- 
pattenap1l muttakarane paharam deti, apatti pacIttiyassa. 


Anapatti abadhappaccaya,' ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Tatiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4. 1.4. CATUTTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena aññatara puranarajorodha 
bhikkhunisu pabbajJita hoti.” Aññatara bhikkhunI anabhiratiya pI]ita yena sa 
bhikkhunr tenupasankami, upasankamitva tam bhikkhunimm etadavoca: 
“RaJa kho ayye tumhe ciraciram gacchat katham tumhe dharetha ”ti? 
“Jatumattakena? ayye ”tI. “Kim etam ayye Jatumattakan ”ti? Atha kho sa 
bhikkhumi tassa bhikkhuniya Jatumattakam acikkhi. Atha kho sa bhikkhuni 
Jatumattakam adiyftva đhovitum vissartva ekamantam chaddesl. 
Bhikkhuniyo makkhikahi samparikinnam passitva evamahamsu: “Kassidam 
kamman” tỉ? Sa evamaha: “Mayhidam kamman ti. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhunI Jatumattakam adiyissati ”t? —pe— “Saccam 
kira bhikkhave bhikkhunI Jatumattakam adiyI ”t? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave bhikkhunl 
Jatumattakam adiyissati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Jatumnatf†ake pacitfiuan ti. 


3. Jatumattakam nama jatumayam katthamayam pitthamayam 
mattikamayam. 


Adiyeyyä tỉ samphassam sädiyani antamaso uppalapattampi 
muttakaranam pavesetl, apatti pacittiyassa. 


Anapatti abadhappaccaya,' unmattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


! abadhapaccayä - Ma, Syã, PTS. 
° aññataro purãnarojorodho bhikkhunisu pabbajito hoti - Syã. 
” Jjatumatthakena - Ma, PTS, Sĩ 2. * adiyati ti - Ma, Syã. 
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3. Việc đập vỗ bằng lòng bàn tay nghĩa là trong lúc ưng thuận sự xúc 
chạm, vị ni đánh (đập, võ) vào chỗ tiểu tiện mặc dầu chỉ bằng cánh hoa sen 
thì phạm tội pacrttiua. 


Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 
Điêu học thứ ba. 


--OOOOO-- 


4. 1. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, có người nọ trước đây là 
cung nữ của đức vua đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Có tỳ khưu ni nọ bị bực 
bội bởi sự không được thỏa thích đã đi đến gặp vị tỳ khưu ni ấy, sau khi đến 
đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni sư, đức vua lâu lâu mới đến với 
cô, cô chịu đựng bằng cách nào?” - “Này nI sư, với gậy ngắn bằng nhựa cây.” - 
“Này nỉ sư, gậy ngắn bằng nhựa cây ấy là gì?” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã giải 
thích gậy ngắn bằng nhựa cây cho vị tỳ khưu ni nọ. Sau đó, vị tỳ khưu ni nọ 
sau khi áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây rồi không nhớ để rửa và đã quăng 
bỏ ở một góc. Các tỳ khưu ni khi nhìn thấy vật bị các con ruồi bu quanh đã 
nói như vầy: - “Việc làm này là của ai?” Cô ni nọ đã nói như vầy: - “Việc làm 
này là của tôi.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại áp dụng gậy ngắn bằng nhựa 
cây?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni áp dụng gậy 
ngắn bằng nhựa cây, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ 
khưu ni lại áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“(Trường hợp) gậu ngắn bằng nhựa câu thì phạm tội pacitiua.” 


3. Gậy ngắn bằng nhựa cây nghĩa là làm bằng nhựa cây, làm bằng gõ, 
làm bằng bột gạo, làm bằng đất sét. 


Áp dụng: Trong khi ưng thuận sự xúc chạm, vị ni đưa vào chỗ đường 
tiểu cho dù chỉ là cánh hoa sen thì phạm tội pacitHua. 


Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 
Điêu học thứ tư. 


--ooOOO-- 


141 


4.1.5. PAÑCAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodharame. Atha kho mahapajapal' gotam yena bhagava 
tenupasankamiI, upasankamitva bhagavantam abhivadetva adhovate atthasI. 
“Duggandho bhagava matugamo ”ti. Atha kho bhagava “Adiyantu kho 
bhikkhuniyo udakasuddhikan “t1, mahapajapatim gotamim dhammiya 
kathaya sandassesl samadapesil samuttejesi sampahamsesil. Atha kho 
mahapaJapatI gotamI bhagavata dhammiya kathaya sandassita samadapita 
samuttejita sampahamsita bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva 
pakkamI. 


2. Atha kho bhagava etasmim nidane etassamim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave bhikkhuninam 
udakasuddhikan ”tH. Tena kho pana samayena aññatara bhikkhun 
“bhagavata udakasuddhika anuññata tỉ atigambhimram udakasuddhikam 
adiyantii muttakarane vanam akasil. Atha kho sa bhikkhuni bhikkhuninam 
etamattham arocesI. 


3. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhunI atigambhiram udakasuddhikam adiyIssatI ”t? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhunI atigambhiram udakasuddhikam 
adiy1 ”ti?? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi 
nama bhikkhave bhikkhunr atigambhiram udakasuddhikam adiyissati? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhunriyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Udakasuddhikamn pana bhikkhumua adiuamanaua duangulapabba- 
paramam adatabbam. Tam atikkamentia pacifHiuan ”tI. 


4. Udakasuddhikam nama muttakaranassa dhovana vucecati. 
Adiyamanaäya tí? dhovantiyä. 


Dvangulapabbaparamam adatabban t¡ dvisu angulisu dve 
pabbaparama adatabba. 


' mahãpajäpati gotamI - Ma, Syä, PTS. 
° adiyati tỉ - Ma, Syã; adiyissati ti - Simu ” adiyantiyä ti - PTS, Simu 1, Sĩ 1. 
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4.1.5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, bà MahapaJapatI 
GotamI đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
đứng ở phía dưới gió (nói rằng): - “Bạch Thế Tôn, người nữ có mùi thối.” Khi 
ấy, đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Các tỳ khưu ni hãy áp dụng việc làm sạch sẽ 
bằng nước” rồi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho bà MahapaJapatI GotamI bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài 
Pháp thoại, bà MahapajapatI GotamI đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải 
nhiễu quanh, rồi ra đi. 


2. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Nàu các tù khưu, ta cho phép uiệc làm sạch sẽ 
bằng nước đến các tù khưu nỉ.” Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ (nghĩ 
rằng): “Việc làm sạch sẽ bằng nước đã được đức Thế Tôn cho phép” rồi trong 
khi áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu nên đã gây ra vết thương ở 
chỗ đường tiểu. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni. 


3. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại áp dụng việc làm sạch sẽ bằng 
nước quá sâu?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni áp 
dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu mi lại áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu mỉ trong khi áp dụng uiệc làm sạch sẽ bằng nước nên áp 
dụng tốt đa hai lóng taU; uượt quá giới hạn ấu thì phạm tội pacTftHiua.” 


4. Việc làm sạch sẽ bằng nước nghĩa là việc rửa ráy chỗ đường tiểu 
được đề cập đến. 


Trong khi áp dụng: trong khi rửa. 


Nên áp dụng tối đa hai lóng tay: nên áp dụng tối đa hai khớp ở hai 
ngón tay. 
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Tam atikkamentiyä tỉ samphassam sadiyani antamaso kesagga- 
mattampl atikkameti, apatti pacittiyassa. 


Atirekadvangulapabbe atirekasañña adiyatl, apatti pacittiyassa. Atireka- 
dvangulapabbe vematika adiyati, apatti pacittiyassa. Atirekadvangulapabbe 
unakasañña adIyati, apatti pacIttiyassa. 


Ủnakadvaigulapabbe atirekasañña, apatti dukkatassa. Ủnakadvangula- 
pabbe vematika, apati dukkatassa. Unakadvangulapabbe unakasañña, 
anapatt1. 


Anapatti dvangulapabbaparamam adiyati, inakadvangulapabbaparamam 
adiyati, abadhappaccaya, unmmattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Pañcamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4.1. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena arohanto' nama 
mahamatto bhikkhusu pabbajito hoti. Tassa puranadutiyika bhikkhunisu 
pabbajJita hoti. Tena kho pana samayena so bhikkhu tassa bhikkhuniya 
santike bhattavissagsam karotl. Atha kho sa bhikkhuni tassa bhikkhuno 
bhuñJantassa panIyena ca vidhupanena ca upatitthitva accavadati. Atha kho 
so bhikkhu tam bhikkhunim apasadesil: ? “Ma bhagini evarupam akasi? 
Netam kappatI ”ti. “Pubbe mam tvam evañca evañca karosi. Idani ettakam 
na sahasl ”ti paniyathalakam matthake asumbhitva vidhupanena paharam 
adasil. 


2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama bhikkhunI bhikkhussa paharam dassai ”t? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave bhikkhuni bhikkhussa paharam adasi ”ti?? “Sacceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave 
bhikkhunI bhikkhussa paharam dassati? Netam bhikkhave appasannanam 
va pasadaya _—pe_— Evaĩñca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang bhikkhum bhikkhussa bhuñJant†assqa pan1Uena ua Uutdhùpanena 
U ttpafI†theuua pacttHuan ”ti. 


! rohanto - Simu 2. ° apasadeti - Ma, Syã. 3 desi ti - Syã. 
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Vượt quá giới hạn ấy: trong khi ưng thuận sự xúc chạm, vị ni vượt quá 
cho dù khoảng cách mảnh bằng sợi tóc thì phạm tội pacrffiua. 


Khi hơn hai lóng tay, nhận biết là đã hơn, vị ni áp dụng thì phạm tội 
pactttiua. Khi hơn hai lóng tay, có sự hoài nghị, vị ni áp dụng thì phạm tội 
pacitHua. Khi hơn hai lóng tay, (Tầm) tưởng là kém, vị ni áp dụng thì phạm 
tội pacitrua. 


Khi kém hai lóng tay, (Tầm) tưởng là đã hơn, phạm tội dukkata. Khi kém 
hai lóng tay, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Khi kém hai lóng tay, nhận 
biết là kém thì vô tội. 


Vị ni áp dụng tối đa hai lóng tay, vị ni áp dụng tối đa kém hai lóng tay, vì 
nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 


tội. 
Điêu học thứ năm. 


--ooQÒOoOo-- 
4. 1. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần tên là 
Arohanta đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Người vợ cũ của vị ấy cũng đã xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu ni. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ấy nhận phần phân phát 
bữa ăn khi có sự hiện diện của tỳ khưu ni ấy. Sau đó, trong lúc vị tỳ khưu ấy 
đang thọ thực, vị tỳ khưu ni ấy đã đứng gần với nước uống và quạt rồi nói 
chuyện thế tục là nói về chuyện đùa giỡn lúc còn tại gia.! Khi ấy, vị tỳ khưu ấy 
đã xua đuổi vị tỳ khưu nỉ ấy (nói rằng): - “Này sư tỷ, chớ làm như thế. Điều ấy 
không được phép.” - “Trước đây, ông đã làm tôi như vầy và như vầy. Bây giờ, 
chỉ chừng ấy ông lại không chịu.” Rồi đã đổ tô nước uống lên đầu và đã dùng 
quạt đánh. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu mi lại đánh tỳ khưu?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni đánh vị tỳ khưu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại đánh tỳ khưu vậy? Này 
các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Trong khi uị tù khưu đang thọ thực, uị tù khưu mi nào đứng gần uới 
nước uống hoặc uới quạt thì phạm tội pacrttiua.” 


! accäuadari: đã được dịch là “lăng mạ” theo ngữ cảnh ở trang 34, nay được ghi nghĩa khác 
nương theo Chú Giải (VinA. iv, 922). 
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3. Ya panä ti ya yadlsa —pe— 
Bhikkhumni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Bhikkhussäa ti upasampannassa. 


Bhuñjantassa tỉ pañcannam bhoJjananam aññataram bhojanam 
bhuñJanatassa. 


PanTyam nama yam kiñc1 panIyam. 
'Vidhũpanam nãma yä kaci vIJan1. ' 
Upatittheyyä ti hatthapase titthatI, apatti pacittiyassa. 


Upasampanne upasampannasañña paniyena va vidhupanena vã 
upatithatl, apatti pacittiyassa  Upasampanne vematika panliyena vã 
vdhupanena vã tupattthal, apati pacittyassa  Upasampanne 
anupasampannasañña paniyena va vidhupanena va upatitthatl, apatt 
pAcIttiyassa. 


Hatthapasam vijahiva upatithai, apati dukkatassa  Khadaniyam 
khadantassa upatitthati, apatti dukkatassa. Anupasampannassa upatitthati, 
apatti dukkatassa. Anupasampanne upasampannasañña, apatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematika, apati dukkatassa  Anupasampanne 
anupasampannasañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti deti, dapeti, anupasampannam anapeti, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”ti. 
Chatthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4. 1. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo sassakale 
amakadhaññam viññapetva nagaram atiharanti.? Dvaratthane “Dethayye 
bhagan ”ti palibuddhitva? muñcimsu. Atha kho ta bhikkhuniyo upassayam' 
gantva bhikkhunInam etamattham arocesum. 


! bljanI - Ma. 3 palibundhetvä - Ma; 
° abhiharanti - Syã. palibuddhitvä - Sya, PTS. * npassayam - Ma, Syã, PTS. 
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3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


(Đối với) vị tỳ khưu: (đối với) người nam đã tu lên bậc trên. 


Đang thọ thực: đang thọ thực loại vật thực mềm nào đó thuộc về năm 
loại vật thực mềm. 


Nước uống nghĩa là bất cứ loại nước uống nào. 
Quạt nghĩa là bất cứ loại quạt nào. 
Đứng gần: vị ni đứng trong khoảng tâm tay thì phạm tội pacitiua. 


Người nam đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni đứng 
gần với nước và quạt thì phạm tội paciffiua. Người nam đã tu lên bậc trên, có 
sự hoài nghỉ, vị ni đứng gần với nước và quạt thì phạm tội pacrffiua. Người 
nam đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni đứng gần 
với nước và quạt thì phạm tội pac†fHua. 


VỊ ni sau khi rời xa khỏi tầm tay rồi đứng thì phạm tội dukkata. Trong lúc 
(vị tỳ khưu) đang nhai vật thực cứng, vị ni đứng gần thì phạm tội dukka‡a. VỊ 
ni đứng gần người nam chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukka†a. Người 
nam chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người nam chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. 
Người nam chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. 


VỊ ni dâng, vị ni bảo (người khác) dâng, vị n1 ra lệnh cho người (nữ) chưa 
tu lên bậc trên, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ sáu. 


--OOOOO-- 


4. 1. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ trong khi mùa thu hoạch, 
các tỳ khưu ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi mang đi đến thành phố. 
Tại trạm gác cổng, (lính gác nói rằng): - “Thưa các ni sư, hãy đóng góp phần,” 
đã giữ lại rồi đã thả ra. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến chỗ ngụ và đã kể 
lại sự việc ấy cho các tỳ khưu n1. 
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2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo amakadhaññam viññapessanti ”tl? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave bhikkhuniyo amakadhaññam viãñapeni ”t? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave bhikkhuniyo amakadhaññam viññapessanti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


bhaptua ua bhajapetua 0a kofftetud°` ua koftlapeftud 0a paciUuda 0a 
pacapetua uqa parTibhuñeuua pacitHuan ”ti. 

3. Yã pana ti ya yadlsa —pe— 

Bhikkhumni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Amakadhaññam nãma säli vihi yavo godhumo kaigu varako 
kudrusako. 


Viññapetvä tỉ sayam viññapetva.' 
Bhajjitvä 'ti sayam bha]JItva. 
Bhajjäpetva ti aññam bhaJJapetva. 
Kottetväa t¡ sayam kottetva.” 
Kottäpetva tỉ aññam kottapetva. 
Pacitva tï sayam pacitva. 


Pacapetvä t¡ aññam pacapetva. BhuñJissamI ti patiganhatl, apatti 
dukkatassa. AJ]hohare aJJ]hohare, apatti pacittiyassa. 


Anapatti abadhappaccaya aparannam viññapetl, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 


Sattamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


! viãññatvã - Ma; viññitvã - PTS. ° viãñãpetvä - Ma, PTS, Simu 1. 3 kottitva - PTS. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại yêu cầu lúa còn nguyên 
hạt?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni yêu cầu lúa 
còn nguyên hạt, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu nỉ lại yêu cầu lúa còn nguyên hạt vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tù khưu m1 nào uêu cầu, hoặc bảo uêu cầu, hoặc xau, hoặc bảo xqụ, 
hoặc giã, hoặc bảo giã, hoặc nấu, hoặc bảo nếu lúa còn nguuên hạt rồi thọ 
thực thì phạm tội pactttiua.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là *vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Lúa còn nguyên hạt nghĩa là lúa gạo sah, lúa gạo, lúa mạch, lúa mì, kê, 
đậu, hạt kudrusaka (bắp?). 


(Sau khi) yêu cầu: sau khi tự mình yêu cầu. 

(Sau khi) bảo yêu cầu: sau khi bảo người khác yêu cầu. 

(Sau khi) xay: sau khi tự mình xay. 

(Sau khi) bảo xay: sau khi bảo người khác xay. 

(Sau khi) giã: sau khi tự mình giã. 

(Sau khi) bảo giã: sau khi bảo người khác giã. 

(Sau khi) nấu: sau khi tự mình nấu. 

(Sau khi) bảo nấu: sau khi bảo người khác nấu. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn” 
rồi thọ lãnh thì phạm tội dukka†a. Mõi lần nuốt xuống thì phạm tội 
pacittua. 


Vì nguyên nhân bệnh, vị ni yêu cầu rau cải, vị ni bị điên, —(như trên)— vị 
ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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4. 1. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena aññataro brahmano 
nibbittharaJabhato taññeva bhatapatham yacissamI ”ti sIlsam nahayltva 
bhikkhunupassayam upanissaya' rajakulam gacchatl. Aññatara bhikkhuni 
katahe vaccam katva tirokudde chaddenti tassa brahmanassa matthake 
asumhi. Atha kho so brahmano uJJhayati khiyati vipaceti: “Assamaniyo Ima 
mundä vandhakiiyo.? Katham hi nama guthakataham matthake 
asumbhissanti? Imasam upassayam JjJhapessamI ”t1Ù ummukam” gahetva 
upassayam pavisati. Aññataro upasako upassaya nikkhamanto addasa tam 
brahmanam ummukam gahetva upassayam pavisantam. Disvanam tam 
brahmanam etadavoca: “Kissa tvam bho ummukam gahetva upassayam 
pavisasIl ”tI? “Ima mam bho? munda vandhakiniyo guthakataham matthake 
asumbhimsu. Imasam upassayam JhapessamI ”ti. “Gaccha bho brahmana 
mangalam etam sahassam lacchasi tañca bhatapathan ”H. Atha kho so 
brahmano sIlsam nahayItva raJjakulam gantva sahassam alattha tañca 
bhatapatham. 


2. Atha kho so upasako upassayam pavisitva bhikkhuninam etamattham 
arocetva paribhasi. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuni uccaram tirokudde chaddessatI ”ti? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhunI uccaram tirokudde chaddesI ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave bhikkhunI uccaram tirokudde chaddessat? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhumi uccaram 0a passguamn 0a sankaram 0a 0ighasam 
Uũ tirokudde ua tropakare ua chaddeuua ua chaddapeuua 0a pacriftiyan 
”H. 


3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Uccaro nama gutho vuccati. 

Passävo nama muttam vuceatl. 


Sankaram nama kacavaram vuccat1. 


! nissaya - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 
“ bandhakiniyo - Ma, Syã, PTS. *imã bhomam - Syã. 
3 ummukkam - Simu 1, Simu 2. ” bhikkhuniyo - Ma, Syä, PTS, Simu 1. 
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4. 1. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ 
là lính được đức vua trả lương (nghĩ rằng): “Ta sẽ cầu xin tiền lương bằng số 
ấy” rồi đã gội đầu và đi đến hoàng cung nương theo chỗ ngụ của các tỳ khưu 
ni. Có vị tỳ khưu ni nọ sau khi đại tiện vào vật đựng rồi trong khi đổ bỏ phía 
bên kia bức tường đã làm rơi lên trên đầu của người Bà-la-môn ấy. Khi ấy, 
người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà cạo đầu 
khả ố này không phải là nữ Sa-môn. Tại sao lại đổ vật đựng chất thải lên đầu? 
Ta sẽ đốt cháy chỗ ngụ của mấy bà này.” Rồi đã cầm lấy cây lửa đi vào ni 
viện. Có nam cư sĩ nọ đang đi ra khỏi ni viện đã nhìn thấy người Bà-la-môn 
ấy cầm cây lửa đang đi vào ni viện, sau khi nhìn thấy đã nói với người Bà-la- 
môn ấy điều này: - “Này ông, vì sao ông lại cầm cây lửa và đi vào ni viện?” - 
“Này ông, những bà cạo đầu khả ố này đổ vật đựng chất thải lên đầu tôi. Tôi 
sẽ đốt cháy chỗ ngụ của mấy bà này.” - “Này ông, hãy đi. Điều này là điều 
may mắn. Và ông sẽ đạt được số tiền lương ấy là một ngàn.” Khi ấy, người 
Bà-la-môn ấy đã gội đầu rồi đi đến hoàng cung và đã đạt được số tiền lương 
ấy là một ngàn. 


2. Sau đó, nam cư sĩ ấy đã đi vào ni viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu nỉ rồi đã chê trách. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các 
vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại đổ bỏ 
phân phía bên kia bức tường?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu ni đổ bỏ phân phía bên kia bức tường, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại đổ bỏ phân phía bên kia bức tường 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc rác 
rến hoặc thức ăn thừa phía bên kia bức tường hoặc phía bên kia hàng rào 
thì phạm tội pacitfiua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Phân nghĩa là chất thải được đề cập đến. 
Nước tiểu nghĩa là nước thải được đề cập đến. 


Rác rến nghĩa là rác quét dọn được đề cập đến. 
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Vighasam nama calakani va atthikanl vã uccitthodakam va. 
Kuddo naãma tayo kudda itthakakuddo silakuddo darukuddo. 
Päkaäaro nama tayo pakara Itthakapakaro silapakaro darupakaro. 
Tirokuddqe t¡ kuddassa parato. 
Tiropakäre t¡ pakarassa parato. 
Chaddeyyä ti sayam chaddeti, apatti pacIttiyassa. 


Chaddapeyya t¡ aññam anapetl, apatti dukkatassa. Sakim anatta 
bahukampi chaddeti, apatti pacittiyassa. 


Anapatti oloketva chaddetl, avalañje chaddetl, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ti. 


Atthamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4. 1.9. NAVAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena aññatarassa brahmanassa 
bhikkhunupassayam nissaya yavakhettam hoti. Bhikkhuniyo uccarampi 
passavampI sankarampi vighasampi harie' chaddenti Atha kho so 
brahmano uJjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama bhikkhuniyo 
amhakam yavakhettam dusessanti ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhunyo tassa brahmanassa uJJjhayantassa 
khiyantassa vipacentassa. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo uccarampil passavampi 
sankarampi vighasampi harite chaddessantati ”t1? —pe— “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhuniyo uccarampi passavampl sankarampi vighasampi 
harite chaddentI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave bhikkhuniyo uccarampi passavampi sankarampi 
viphasampi harite chaddessanti? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


! khette - Ma, Syä, PTS. 
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Thức ăn thừa nghĩa là các vật được nhai thừa, hoặc các mẩu xương, 
hoặc nước dơ được đề cập đến. 


Bức tường nghĩa là có ba loại tường: tường gạch, tường đá, tường gõ. 


Hàng rào nghĩa là có ba loại hàng rào: hàng rào gạch, hàng rào đá, hàng 
rào gỗ. 


Phía bên kia bức tường: phía đối nghịch của bức tường. 
Phía bên kia hàng rào: phía đối nghịch của hàng rào. 
Đổ bỏ: vị ni tự mình đổ bỏ thì phạm tội paciftiua. 


Bảo đổ bỏ: vị ni ra lệnh người khác đổ bỏ thì phạm tội dukka†a. Được ra 
lệnh một lần, mặc đầu (vị kia) đổ nhiều lần (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pacrTtriua. 


VỊ ni đổ bỏ sau khi đã xem xét, vị ni đổ bỏ nơi không phải là lối đi, vị ni bị 
điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ tám. 


--OOOOO-- 


4. 1. 9. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, ruộng lúa mạch của 
người Bà-la-môn nọ là kề bên chỗ ngụ của các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đổ 
bỏ phân, nước tiểu, rác rến, và thức ăn thừa ở trong ruộng. Khi ấy, người Bà- 
la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại làm 
dơ ruộng lúa mạch của chúng tôi?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại đổ bỏ phân, nước 
tiểu, rác rến, và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh?” —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni đổ bỏ phân, nước tiểu, rác rến, và thức ăn thừa 
lên cỏ cây xanh, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu nỉ lại đổ bỏ phân, nước tiểu, rác rến, và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 
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Pacittiuapadli - Bhikkhumruibhango Lasunquaggo - Pac. 4. 1. 1O. 
“Ya pana bhikkhumT uccardm 0q passqud1m" 0a sankaramn 0a Uighasam 
Ua harrte chaddeuua ua chaddapeua ua pdacrtfian ”tI. 
3. Ya panä ti ya yadIsa —pe— 
BhikkhunI ti —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Uccaro nama gutho vuccatl. 
Passävo nama muttam vucecatl. 
Sankaram nama kacavaram vucecati. 
Vighäsam nama calakanli va atthikanl va uccitthodakam va. 


Haritam nama pubbannam aparannam yam manussanam upabhoga- 
parIibhogam ropimam. 


Chaddeyya ti sayam chaddeti, apatti pacIttiyassa. 


Chaddapeyya +¡ aññam anapeti, apatti dukkatassa. Sakim anatta 
bahukampi chaddeti, apatti pacittiyassa. 


Harite haritasañña chaddeti va chaddapeti va, apatti pacittiyassa. Harite 
vematika chaddeti va chaddapeti va, apatti pacittiyassa. Harite aharitasañña 
chaddeti va chaddapeti va, apatti pacIttiyassa. 


Aharte haritasañña, apatti dukkatassa. Aharite vematika, apatti 
dukkatassa. Aharite aharItasañña, anapattI. 


Anapati chadditakhette chaddeti, samike apaloketva chaddetul,' 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Navamasikkhapadam. 


--ooOOO-- 
4. 1. 10. DASAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena raJagahe giraggasamaJJo hoti. 
Chabbaggiya bhikkhuniyo giraggasama]JJam dassanaya agamamsu. Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo naccampi 
g1tampi vaditamplI dassanaya agacchissanti,? seyyathapi gih1 kamabhoginiyo 
”U? 


' anapatti oloketvä chaddeti, khettamariyadaye chaddeti, samike ãpucchitva apaloketva 


chaddeti - Ma; anapatti oloketva chaddeti, khettamariyade chaddeti, samike apuccha 
apaloketva chaddeti - Sya. ° gacchissanti - Ma, Syã. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Phẩm Tỏi - Điều Pacfftia 10 

“VỊ tù khưu mi nào đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc rác 
rến hoặc thức ăn thừa lên cỏ câu xanh thì phạm tội pacrittiua.” 

3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là vị “tỳ khưu nử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Phân nghĩa là chất thải được đề cập đến. 

Nước tiểu nghĩa là nước thải được đề cập đến. 

Rác rến nghĩa là rác quét dọn được đề cập đến. 


Thức ăn thừa nghĩa là các vật được nhai thừa, hoặc các mẩu xương, 
hoặc nước dơ được đề cập đến. 


Cỏ cây xanh nghĩa là loại hạt và rau cải nào được trồng để làm thực 
phẩm sử dụng cho loài người. 


Đổ bỏ: vị ni tự mình đổ bỏ thì phạm tội paciftiua. 


Bảo đổ bỏ: vị ni ra lệnh người khác đổ bỏ thì phạm tội dukka†a. Được ra 
lệnh một lần, mặc đầu (vị kia) đổ nhiều lần (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pacifHua. 


Cỏ cây xanh, nhận biết là cỏ cây xanh, vị ni đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ thì 
phạm tội paciftiua. Cỏ cây xanh, có sự hoài nghĩ, vị ni đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ 
thì phạm tội paciftiua. Cỏ cây xanh, (Tầm) tưởng không phải là cỏ cây xanh, 
vị ni đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ thì phạm tội paciftiua. 


Không phải là cỏ cây xanh, (Tầm) tưởng là cỏ cây xanh, phạm tội dukkata. 
Không phải là cỏ cây xanh, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka{a. Không phải là 
cỏ cây xanh, nhận biết không phải là cỏ cây xanh thì vô tội. 


VỊ ni đổ bỏ ở ruộng đã được đổ bỏ (rác), vị ni đổ bỏ sau khi xin phép các 
người chủ, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ chín. 


--OOOOO-- 


4. 1. 10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tại thành Rajagaha có lễ hội ở trên 
đỉnh núi. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đi để xem lễ hội ở trên đỉnh núi. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Fại sao các tỳ khưu ni lại đi 
để xem vũ ca tấu nhạc, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 
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Pacittiuapdli - Bhikkhumruibhango Lasunquaggo - Pac. 4. 1. 1O. 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam uJJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo applecha —pe— ta uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo naccampi 
giampl vaditampi dassanaya gacchissani ”tH? —pe— “Saccam kira 
bhikkhave chabbagsiya bhikkhuniyo naccampi gItampi vaditampli dassanaya 
gacchani ”t? “Saccam bhagava ”tl. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave chabbaggiya bhikkhuniyo naccampi gItampi 
vaditampI dassanaya gacchissanti? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“Ya pana bhikkhuni naccam ua gitamn 0a 0ađdiam 0a dassanaua 
gaccheuua pdacrftiuan ”ti. 


3. Ya panaä ti ya yadlsa —pe— 

Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 

Naccam nama yam kiñc1 naccam. 

GTItam nama yam kiñc1 øItam. 

Vãditam nama yam kiñci vaditam. 

Dassanaya gacchatl, apatti dukkatassa. Yattha thita passati va sunati va, 
apatti pacittiyassa. Dassanupacaram vijahitva punappunam passati va sunati 
va, apatti pacittiyassa. Ekamekam dassanaya gacchatl, apatti dukkatassa. 
Yattha tha passati va sunati va, apatti pacitiyassa. Dassanipacaram 
vijahitva punappunam passati va sunati va, apattI pacIttiyassa. 

Anapatti arame thita passati va sunati va, bhikkhuniya thitokasam va 
nisinnokasam va nipannokasam va agantva naccanti va gayanti va vadenti 
va, patipatham gacchantI passati va sunati va, sati karaniye gantva passati va 


sunati va, apadasu, umnmattikaya, —pe— adikammikaya ti. 


Dasamasikkhapadam. 
Lasunavaggo pathamo. 


--ooOoo-- 
TASSUDDANAM 


Lasunam samhare lomam - talaghattañca, suddhikam, 
bhuñJantamakadhaññena - dve vighasena dassana ”tI. 


--OOOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Phẩm Tỏi - Điều Pacfftia 10 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đi để xem vũ 
ca tấu nhạc?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư đi để xem vũ ca tấu nhạc, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đi để xem vũ ca tấu nhạc vậy? Này các 
tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“VỊ tù khưu mi nào đi để xem uũ hoặc ca hoặc tấu nhạc thì phạm tội 
pacittua.” 


3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Vũ nghĩa là bất cứ loại vũ gì. 
Ca nghĩa là bất cứ bài ca gì. 
Tấu nhạc nghĩa là bất cứ loại tấu nhạc gì (trống, kèn, đờn, v.v...). 


VỊ ni đi để xem thì phạm tội dukka†a. Đứng tại chỗ ấy rồi nhìn hoặc lắng 
nghe thì phạm tội pacữfiua. Sau khi rời khỏi tầm nhìn, vị ni lại nhìn hoặc 
lắng nghe lần nữa thì phạm tội pacrffiud. VỊ ni đi để xem mỗi một (môn biểu 
diễn) thì phạm tội dukka†a. Đứng tại chỗ ấy rồi nhìn hoặc lắng nghe thì 
phạm tội pacifHua. Sau khi rời khỏi tầm nhìn, vị ni lại nhìn hoặc lắng nghe 
lần nữa thì phạm tội pacittiua. 


Vị ni đứng ở trong tu viện rồi nhìn thấy hoặc nghe, sau khi đi đến chỗ 
đứng hoặc chỗ ngồi hoặc chỗ nằm của vị tỳ khưu ni thì họ vũ hoặc họ ca hoặc 
họ tấu nhạc, vị ni nhìn thấy hoặc nghe trong khi đi ngược chiều, khi có việc 
cần phải làm vị ni đi rồi nhìn thấy hoặc nghe, trong những lúc có sự cố, vị nỉ 
bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười. 
Phẩm Tỏi là thứ nhất. 
--ooQÒOoo-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Tỏi, việc cạo (nhổ) lông, và việc đập võ bằng lòng bàn tay, gậy ngắn (bằng 
nhựa cây), việc làm sạch sẽ, vị (tỳ khưu) đang ăn, với lúa còn nguyên hạt, hai 
điều về rác rến, và việc nhìn xem.” 

--ooQÒOoO-- 
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4.2. ANDHAKARAVAGGO 
4. 2. 1. PATHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhaddaya kapilaniya 
antevasIbhikkhuniya' ñatako puriso gamaka savatthim agamasi kenacideva 
karanmyena. Atha kho sa bhikkhunI tena purisena saddhim rattandhakare 
appadIpe ekeneka santitthatipi sallapatIp1. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhunI rattandhakare appadIpe purisena saddhim 
ekeneka santitthissatipi sallapissatipI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave 
bhikkhumI rattandhakare appadIpe purisena saddhim ekeneka santitthatipl 
sallapatpI ”t? “Saccam bhagava ”tI. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave bhikkhuni rattandhakare appadipe purisena 
saddhm ekeneka santithissaipl sallapissatlpi? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum rattandhakare appadipe purisena saddhữn ekeneka 
sanHi†theuua ua sallapeuqa 0a pacitfian ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Rattandhakäre ti oggate” suriye. 

AppadTpe tỉ analoke. 


Puriso nama manussapuriso na yakkho na peto na tiracchanagato viãñu 
patibalo santitthitum sallapitum. 


Saddhin ti ekato. 


' anteväsiniyä bhikkhuniya - Ma, Syã; 
antevasibhikkhuniya - PTS. ° ogato - S1 1, Sĩimu 2. 
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4. 2. PHẨM BÓNG TỐI: 


4. 2. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có người nam là thân quyến của vị 
tỳ khưu nỉ học trò của Bhadda KapilanI từ thôn làng đã đi đến thành SavatthI 
vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy cùng người nam ấy một 
nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tối ban đêm không 
có đèn. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tối ban đêm không có 
đèn?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni cùng người 
nam một nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tối ban 
đêm không có đèn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ 
khưu ni lại cùng người nam một nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở 
trong bóng tối ban đêm không có đèn vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào cùng người nam Tnột nữ uới một nam đứng chung 
hoặc chuuện trò ở trong bóng tốt ban đêm không có đèn thì phạm tội 
pacittua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nÏï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Trong bóng tối ban đêm: khi mặt trời đã lặn. 
Không có đèn: không có ánh sáng. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói 
chuyện. 


Cùng: cùng với. 
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Pacittiuapdli - Bhikkhumruibhango Andhakarquaggo - Pac. 4. 2. 2. 
Ekenekä ti puriso ceva hoti bhikkhuni ca. 
Santittheyya vã tỉ purisassa hatthapase titthati, apatti pacittiyassa. 


Sallapeyvya vã tỉ purisassa hatthapase thia sallapatll, apatti 
pAcIttiyassa. 


Hatthapasam vijahitva santitthati va sallapati va, apatti dukkatassa. 
Yakkhena va petena va pandakena va tiracchanagatamanussaviggahena va 
saddhim santitthati va sallapati va, apatti dukkatassa. 


Anapatti yo koeci viññu dutiyo!' hoti, arahopekkha, aññavihita santitthati 
va sallapati va, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Pathamasikkhãäpadam. 


--OOOOO-- 


4. 2. 2. DƯTITVYASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhaddaya kaprlaniya 
antevasibhikkhuniya? ñatako puriso gamaka savatthim agamasi kenacideva 
karanriyena. Atha kho sa bhikkhunIi “bhagavata patikkhittam rattandhakare 
appadIpe purisena saddhim ekeneka santitthitum sallapitun tí teneva 
purisena saddhim paticchanne okase ekeneka santitthatip1 sallapatip!. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhunI paticchanne okase purisena saddhim ekeneka 
santitthissatipl sallapissatI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhuni 
paticchanne okase purisena saddhim ekeneka santitthatipi sallapatipI ”tI? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, bhikkhuni paticchanne okase purisena saddhim ekeneka 
santitthissatipl sallapIssatipi? NÑetam bhikkhave appasannanam vã pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bDhikkhuni palRcchanne okase purisena saddhữn ekeneka 
sanHi††heuua ua sallapeuqa 0a pacitfian ”tI. 


' vã kãci viãñũ dutiyä - Syã. 
° anteväsiniya bhikkhuniyä - Ma, Syã; antevasibhikkhuniyä - PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nĩỉ Phẩm Bóng Tối - Điều Pacittiua 12 


Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu n1. 


Hoặc đứng chung: vị ni đứng trong tâm tay của người nam thì phạm 
tội pacrttiua. 


Hoặc chuyện trò: vị ni đứng chuyện trò trong tâm tay của người nam 
thì phạm tội pacrftiua. 


Sau khi tách rời khỏi tâm tay, vị ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội dukkatfa. VỊ ni đứng chung hoặc chuyện trò với Dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
dukkafa. 


Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 


--OOOOO-- 


4. 2. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có người nam là thân 
quyến của vị tỳ khưu ni học trò của Bhadda Kapilani từ thôn làng đã đi đến 
thành Savatthi vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy (nghĩ 
rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán cùng người nam một nữ với một nam 
đứng chung chuyện trò ở trong bóng tối ban đêm không có đèn” nên cùng 
chính người nam ấy một nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ 
được che khuất. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu mi lại cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ được che khuất?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni cùng người nam một nữ với một 
nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ được che khuất, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với một 
nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ được che khuất vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào cùng người nam một nữ uới một nam đứng chung 
hoặc chuuện trò ở chỗ được che khuất thì phạm tội paciftHiua.” 


1ló1 


Pacittiuapdli - Bhikkhumruibhango Andhakarquaggo - Pac. 4. 2. 3. 
3. Ya panä ti ya yadlsa —pe— 
BhikkhumnI tỉ —pe— ayam 1Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Patcchanno nama okaso kuddena va kavatena va kilañJena va 
sanipakarena va rukkhena va thambhena va kotthaliya' va yena kenaci 
patilcchanno hot. 


Puriso nama manussapuriso na yakkho na peto na tiracchanagato viãñu 
patibalo santitthitum sallapitum. 


Saddhin ti ekato. 

Ekenekä t¡ purIso ceva hoti bhikkhuni ca. 

Santittheyya vã tỉ purisassa hatthapase titthati, apatti pacittiyassa. 
Sallapeyya va ti purisassa hatthapase thita sallapati, apattI pacittiyassa. 


Hatthapasam vijahitva santitthati va sallapati va, apatti dukkatassa. 
Yakkhena va petena va pandakena va tiracchanagatamanussaviggahena va 
saddhim santitthati va sallapati va, apatti dukkatassa. 


Anapatti yo koeci viññu dutiyo° hoti, arahopekkha, aññavihita santitthati 
va sallapati va, umnmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 
Dutiyasikkhäpadam. 


--ooOOO-- 
4. 2. 3. TATTVYVASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhaddaya kaprlaniya 
antevasIbhikkhuniya? ñatako puriso gamaka savatthim agamasi kenacideva 
karaniyena. 


Atha kho sa bhikkhuni “bhagavata patikkhitam patiechanne okase 
purisena saddhim ekeneka santitthitum sallapitun ti teneva purisena 
saddhim aJJjhokase ekeneka santitthatipi sallapatipl. 


! kottha]iyä - Ma, PTS; kotthalikãya - Syã. ” antevasiniya bhikkhuniyä - Ma, Syã; 
° vã kãci viññu dutiyäã - Syä. antevasibhikkhuniya - PTS. 
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3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸÏ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chỗ được che khuất nghĩa là chỗ được che khuất bởi bức tường, bởi 
cánh cửa, bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà 
kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 


phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói 
chuyện. 


Cùng: cùng với. 

Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu n1. 

Hoặc đứng chung: vị ni đứng trong tâm tay của người nam thì phạm 
tội pacrttiua. 

Hoặc chuyện trò: vị ni đứng chuyện trò trong tâm tay của người nam 
thì phạm tội pacrtfiua. 


Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội dukkatfa. VỊ ni đứng chung hoặc chuyện trò với Dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
dukkafa. 


Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 


--ooQOoOo-- 
4. 2. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có người nam là thân 
quyến của vị tỳ khưu ni học trò của Bhadda Kapilani từ thôn làng đã đi đến 
thành Savatthi vì công việc cần làm nào đó. 


Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán cùng 
người nam một nữ với một nam đứng chung chuyện trò ở chỗ được che 
khuất” nên đã cùng chính người nam ấy một nữ với một nam đứng chung và 
chuyện trò ở khoảng trống. 
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2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhun aJjhokase purisena saddhimm ekeneka 
santitthissatipI sallapIssatipI ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhunl 
aJjhokase purisena saddhim ekeneka santitthatipi sallapatipi ”ti? “Sacceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave 
bhkkhun aJjhokase purisena saddhm cekeneka santitthissatipl 
sallapIssatipI!? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhumr aJ]hokase purisena saddhữmn ekeneka santHifheuua 
Ua sallapeUua 0q pdacitfian ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadlsa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Ajjhokaso nama apaticchanno hoti kuddena va kavatena va kilañJena va 
sanipakarena va rukkhena va thambhena va kotthaliya va yena kenaci 
apaticchanno hot. 


Puriso nama manussapuriso na yakkho na peto na tiracchana gato 
viãñu patibalo santitthitum sallapitum. 


Saddhin t¡ ekato. 

Ekenekä ti purIso ceva hoti bhikkhuni ca. 

Santittheyyavä t¡ purIsassa hatthapase titthati, apatti pacittiyassa. 
Sallapeyya va ti purisassa hatthapase thita sallapati, apattI pacittiyassa. 


Hatthapasam vijahitva santitthati va sallapati va, apatti dukkatassa. 
Yakkhena va petena va pandakena va tiracchanagatamanussaviggahena va 
saddhim santitthati va sallapati va, apatti dukkatassa. 


Anapatti yo koeci viññu dutiyo' hoti, arahopekkha, aññavihita santitthati 
va sallapati va, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Tatiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


! vã kãci viãñù dutiyã - Syã. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu mi lại cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở khoảng trống?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni cùng người nam một nữ với một nam 
đứng chung và chuyện trò ở khoảng trống, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung và chuyện trò ở khoảng trống vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu mỉ nào cùng người nam một nữ uới một nam đứng chung 
hoặc chuuện trò ở khoảng trống thì phạm tội pacifHiua.” 


3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Khoảng trống nghĩa là không bị che khuất bởi bức tường, bởi cánh cửa, 
bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà kho, hoặc là 
không bị che khuất bởi bất cứ vật gì. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói 
chuyện. 


Cùng: cùng chung. 

Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu n1. 

Hoặc đứng chung: vị ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm 
tội pacrttiua. 

Hoặc chuyện trò: vị ni đứng chuyện trò trong tâm tay của người nam 
thì phạm tội paciftiua. 


Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội dukkafa. VỊ ni đứng chung hoặc chuyện trò với Dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
dukkafa. 


Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò , vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 


--OOOOO-- 
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1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
rathiyayapl' byuhepi singhatakepl purisena saddhim ekeneka santitthatipi 
sallapatipI nikannikampi Jappeti dutiyIkampi bhikkhunim uyyoJetl. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda rathiyayapl byuhepi singhatakepi 
purisena saddhim ekeneka santitthissatpil sallapissatipl nikannikampi 
Jappessati dutiyikampi bhikkhunim uyyoJessati ”ti? —pe— “Sacceam kira 
bhikkhave thullananda bhikkhunl rathiyayapI byuhepi singhatakepl purisena 
saddhim ekeneka santitthatipi sallapatipi nikannTkampi Jappeti dutiyIkampi 
bhikkhunim uyyoJetI ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama bhikkhave thullananda bhikkhuni rathiyayapl 
byuhep' singhatakepl purisena saddhim cekeneka santitthissatipi 
sallapIssatipI nikannikampl Jjappessati dutiyikampi bhikkhunim uyyoJessati? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhunmi rathi/adua ua buuhe ua singha†ake 0a purisena 
saddhữn ekeneka santiffheuua ua sallapeuua ua mikammkaTn 0a JapDpeuua 
dutiuikam uqa bhikkhunữn uoJeUuuaq pacriftian ”ti. 


3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhunmi ti. 
Rathiyä'" nama raccha vuccati. 

Byuham naãma yeneva pavIsanti teneva nikkhamanH. 

Singhatako nama caraccam vuccatl. 


Puriso nama manussapuriso na yakkho na peto na tiracchanagato viãñu 
patibalo santitthitum sallapitum. 


Saddhin ti ekato. 


' rathikãyapi - Ma; ° Jappissati - Ma, Syä, PTS. 
rathiyäpi - Simu 2. ” rathikã - Ma. 
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4. 2. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
cùng người nam một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe 
cộ, ở ngõ cụt, ở giao lộ, lại còn thâm thì vào tai và đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ 
nhì nữa. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại cùng người nam một 
nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở ngõ cụt, ở glao 
lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì nữa?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda cùng người nam 
một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở ngõ cụt, ở 
giao lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì nữa, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại cùng 
người nam một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở 
ngõ cụt, ở giao lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì 
nữa? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu m1 nào ở đường có xe cộ, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ càng 
người nam rnột nữ uới một nam hoặc đứng chung, hoặc chuuện trò, hoặc 
thăm thì uào tai, hoặc đuổi đi uị tù khưu mỉ thứ nhì thì phạm tội pactfia.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Đường có xe cộ nghĩa là đường có xe kéo hàng được đề cập đến. 
Ngõ cụt nghĩa là họ đi vào bằng chính lối nào thì đi ra bằng chính lối đó. 
Giao lộ nghĩa là nơi ngã tư đường được đề cập đến. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói 
chuyện. 


Cùng: cùng với. 
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Ekenekä tỉ puriso ceva hoti bhikkhuni ca. 
Santittheyya vã ti purIsassa hatthapase titthati, apattI pacittiyassa. 
Sallapeyya vã tí purisassa hatthapase thita sallapati, apattI pacIttiyassa. 


Nikannikam vã jappeyyä tỉ purisassa upakannake arocetl, apattI 
pAacIttiyassa. 


Dutiyikam vã bhikkhunim uyyojeyyä tỉ anacaram acaritukama 
dutiyikampi' bhikkhunim uyyoJeti, apatti dukkatassa. Dassanupacaram va 
savanupacaram va vijahantiya, apati dukkatassa.  Vijahie, apatt 
pacittiyassa. Hatthapasam vijahiva santitathati va sallapati va, apatti 
dukkatassa. Yakkhena va petena va pandakenava tiracchanagatamanussa 
viggahena va saddhim santitthati va sallapati va, apatti dukka{assa. 


Anapatti yo koci viññu dutiyo? hoti, arahopekkha, aññavihita santitthati 
va sallapat va, na anacaram acariukama, satikaramye dutiyIikam 
bhikkhunim uyyoJeti, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 


--ooOOO-- 
4.2.5. PAÑCAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena aññatara bhikkhuni 
aññatarassa kulassa kulupika hoti niccabhattika. Atha kho sa bhikkhum 
pubbanhasamayam nivasetva pattadvaram adaya yena tam kulam 
tenupasankami, upasankamitva asane nisiditva samike anapuccha pakkamI. 


Tassa kulassa dasi gharam sammajjanti tam asanam bhajanantarikaya 
pakkhipi. Manussa tam asanam apassanta tam bhikkhunim etadavocum: 
“Kaham tam ayye asanan ”ti? “NÑaham tam avuso asanam passamI ”ti. “Deth” 
ayye” tam asanan ”ti paribhasitva niecabhattakam' ucchindimsu.° Atha kho te 
manussa gharam sodhento tam asanam bhajanantarikaya passitva tam 
bhikkhunim khamapetva niccabhattakam patthapesum. 


! dutiyikam - Syäã, Simu 2. ” niccabhattam - Ma. 
° vã kãci viññu dutiyäã - Syä. niccabhattikam - PTS. 
3 dethayye - Ma; dehayye - Syã; dehayya - Simu. * pacchindimsu - Ma, Syã, PTS. 
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Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu n1. 


Hoặc đứng chung: vị ni đứng trong tâm tay của người nam thì phạm 
tội pacrttiua. 


Hoặc chuyện trò: vị ni đứng chuyện trò trong tâm tay của người nam 
thì phạm tội paciftiua. 


Hoặc thầm thì vào tai: vị ni nói vào lỗ tai của người nam thì phạm tội 
pacrTtriua. 


Hoặc đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì: vị ni có ý định hành xử sai 
nguyên tắc rồi đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì thì phạm tội dukkatfa. Khi vị nỉ 
(kia) đang rời khỏi tầm nhìn hoặc tâm nghe thì phạm tội dukkafa. Khi đã rời 
khỏi thì phạm tội pacriffiua. Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị ni đứng chung 
hoặc chuyện trò thì phạm tội dukkafa. VỊ ni đứng chung hoặc chuyện trò với 
Dạ-xoa nam, hoặc với ma nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực 
dạng người thì phạm tội dukkat{a. 


Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò, vị ni không có ý định hành xử sai nguyên tắc, vị ni đuổi đi vị tỳ khưu ni 
thứ nhì khi có việc cần làm,' vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 


--ooQÒOoOo-- 
4. 2. 5s. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có tỳ khưu ni nọ là vị 
thường tới lui với các gia đình và là vị nhận bữa ăn thường kỳ của gia đình 
nọ. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ni ấy đã mặc y cầm y bát rồi đi đến gia 
đình ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi? rồi đã ra đi không thông báo 
các chủ nhân. 


Người nữ nô tỳ của gia đình ấy trong lúc quét nhà đã bỏ chỗ ngồi ấy bên 
trong cái thùng. Trong khi không nhìn thấy chỗ ngồi ấy, mọi người đã nói với 
tỳ khưu ni ấy điều này: - “Thưa ni sư, chỗ ngồi ấy đâu rồi?” - “Này các đạo 
hữu, tôi không nhìn thấy chỗ ngồi ấy.” - “Thưa ni sư, hãy đưa ra chỗ ngồi ấy.” 
Họ đã chê trách và đã ngưng lại bữa ăn thường kỳ. Sau đó, những người ấy 
trong khi làm sạch sẽ nhà đã nhìn thấy chỗ ngồi ấy ở bên trong cái thùng nên 
đã xin lõi vị tỳ khưu ni ấy và thiết lập lại bữa ăn thường kỳ. 


1 Khi có việc cần làm là nhằm mục đích hoàn thành công việc rút thẻ cho bữa trai phạn, v.v... 
hoặc mục đích sắp xếp lại sự bề bộn ở trong trú xá (VĩinA. iv, 927). 

° Từ ãsanam có nghĩa Việt “chỗ ngồi, hành động ngồi,” nhưng ở ngữ cảnh này là một loại 
chỗ ngồi gọn gàng, có thể di chuyển được, dường như là “một loại đệm lót ngồi” (ND). 
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2. Atha kho sa bhikkhuni bhikkhunnam etamattham arocesl. Ya ta 
bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhum purebhattam kulani upasankamitva asene nisiditva samike 
anapuccha pakkamissat ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhum 
purebhattam kulani upasankamitva asane nislditva samike anapuccha 
pakkamI ”ti?! “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham 
hi nama bhikkhave bhikkhunI purebhattam kulani upasankamitva asane 
nisiditva samike anapuccha pakkamissati? Netam bhikkhave appasannanam 
va pasadaya —pe— Evaĩñca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“ŸYa pana bhikkhum purebhattamn kulam upasankamrtua asane nistdttua 
samike anapuccha pakkameuua pacifHuan ”ti. 


3. Ya panaä ti ya yadlsa —pe— 
BhikkhunI ti —pe— ayam 1Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Purebhattam nama arunuggamanam” upadaya yava maJJhantika. 


Kulam nama cattari kulani khattiyakulam brahmanakulam vessakulam 
suddakulam. 


Upasankamitva ti tattha gantva. 
Asanam nãma pallankassa okãso vueccati. 
Nisiditväa ti tasmim nisiditva. 


Samike anapucchä pakkameyyäa ti yo tasmim kule manusso viãñu 
tam anapuccha3 anovassakam“ atikkamentiyä,° apatti pacittiyassa. AJJ]hokase 
upacaram atikkamentiya, apatti pacIttiyassa. 


Anapucchte anapucchitasañña pakkamall, apati pacitiyassa. 
Anapucchte vematka pakkamatl apati pacittiyassa  Anapucchite 
apucchitasañña pakkamati, apatti pacittiyassa. 


Pallankassa anokase, apatti dukkatassa. Apucchite anapucchitasañña, 
apati dukkatassa.  Apucchie vematika, apatti dukkatassa, apucchite 
apucchitasañña, anapatH. 


Anapati apuccha gacchat, asamharime, gilanaya, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Pañcamasikkhäpadam. 


--ooOOO-- 
' pakkamati ti - Ma, Syä. * anovassakam - Ma, PTS; 
° arunugsam - PTS. anovassikam - Syä. 
” samike dãtum tam anapuecchã - Syã. ” atikkamantiyä - Syã. 
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2. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ 
khưu nỉ nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và 
ngồi xuống trên chỗ ngồi lại ra đi không thông báo các chủ nhân?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình 
trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo các chủ 
nhân, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni sau khi đi 
đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi lại ra đi không 
thông báo các chủ nhân vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mì nào sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn uà ngồi 
xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo các chủ nhân thì phạm tội 
pacifttua.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là *vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Trước bữa ăn nghĩa là từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa. 


Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-Ìy, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đỉnh. 


Sau khi đi đến: sau khi đã đến nơi ấy. 
Chỗ ngồi nghĩa là chỗ của tư thế kiết già được đề cập đến. 
(Sau khi) ngôi xuống: sau khi ngồi xuống ở nơi ấy. 


Ra đi không thông báo các chủ nhân: không thông báo người có trí 
suy xét ở gia đình ấy. Trong khi vượt qua mái che mưa thì phạm tội pacitriua. 
Ơ ngoài trời, trong khi vượt qua vùng lân cận thì phạm tội paciffiua. 


Khi chưa thông báo, nhận biết là chưa thông báo, vị ni ra đi thì phạm tội 
pacritiua. Khi chưa thông báo, có sự hoài nghĩ, vị ni ra đi thì phạm tội 
pacitHua. Khi chưa thông báo, (lầm) tưởng là đã thông báo, vị ni ra đi thì 
phạm tội pacitriua. 


Không phải là chỗ của tư thế kiết già thì phạm tội dukkata. Khi đã thông 
báo, (Tầm) tưởng là chưa thông báo, phạm tội dukkafa. Khi đã thông báo, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Khi đã thông báo, nhận biết là đã thông báo 
thì vô tội. 

VỊ ni đi khi đã thông báo, ở chỗ ngồi không thể di động, vị ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 


--OOOOO-- 
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4. 2.6. CHATTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhunl 
pacchabhattam kulani upasankamitva samike anapuccha asane abhinisidatI 
pI abhinipaJJati pI. Manussa thullanandam bhikkhunim hiryamana asane 
neva abhinisidanti, na abhinipajJjanti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda pacchabhattam kulani upasankamitva 
samike anapuccha asane abhinisidissati pi abhinipajJjJissatipI ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam uJJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayya thullananda pacchabhattam 
kulan upasankamitva samike anapuccha asane abhinisldissai pi 
abhinipa]JJIssatipI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave thullananda bhikkhuni 
pacchabhattam kulani upasankamitva samike anapuccha asane abhinisidatI 
p1 abhinipaJJatipI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave thullananda bhikkhunï pacchabhattam kulani 
upasankamitva samike anapuccha asane abhinisidissatipI abhinIpaJJIssatip1? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhunriyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum pacchabhattan kulam upasankamiftua sarmike 
anapuccha asane abhinistdeuua ua abh†n1pgJ)eUuq 0q pacrftian ”tì. 


3. Ya panaä ti ya yadIsa —pe— 
BhikkhunI tỉ —pe— ayam 1Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Pacchabhattam nama maJJhantike vItivatte yava atthangate suriye. 


Kulam nama cattari kulani khattiyakulam brahmanakulam vessakulam 
suddakulam. 


Upasankamitva tì tattha gantva. 


Samike anapucchä t¡ yo tasmim kule manusso samiko datum tam 
anapuccha. 


Asanam nãma pallankassa okãso vueccati. 
Abhinisideyya tỉ tasmim abhinisidati, apatti pacittiyassa. 


Abhinipajjeyyä ti tasmim abhinipaJJatIl, apatti pacittiyassa. 
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4. 2.6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân rồi ngồi 
xuống và nằm xuống trên chỗ ngồi.' Mọi người trong khi khiêm tốn đối với tỳ 
khưu ni Thullananda nên không ngồi xuống cũng không nằm xuống. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư Thullananda sau khi 
đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân lại ngồi xuống và 
nằm xuống trên chỗ ngồi?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda sau khi đi đến các gia 
đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân lại ngồi xuống và nằm xuống trên 
chỗ ngồi?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda 
sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân rồi ngồi 
xuống và nằm xuống trên chỗ ngồi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn 
không hỏi ý các chủ nhân lại ngồi xuống và nằm xuống trên chỗ ngồi vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi Ú 
các chủ nhân rồi ngồi xuống hoặc nắm xuống trên chỗ ngồi thì phạm tội 
pacifttua.” 

3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là *vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Sau bữa ăn nghĩa là khi đã quá giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn. 


Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-ly, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đĩnh. 


Sau khi đi đến: sau khi đã đến nơi ấy. 


Không hỏi ý các chủ nhân: người nào là chủ nhân ở gia đình ấy thì 
không hỏi người ấy để cho phép. 


Chỗ ngồi nghĩa là chỗ của tư thế kiết già được đề cập đến. 
Ngôi xuống: vị ni ngồi xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pacffiua. 


Nằm xuống: vị ni nằm xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pacittiua. 


! Tuy đây cũng là asanưm nhưng lớn hơn vì có thể nằm xuống (ND). 
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Anapucchite anapucchitasañña asana abhinisidati va abhinipaJjati va, 
apatti pacIttiyassa. Anapucchite vematika asane abhinisidati va abhinipa]JJati 
va, apatti pacittiyassa. Anapucchite apucchitasañña asane abhinisidati va 
abhinipaJJati va, apatti pacittiyassa. 


Pallaikassa anokase, apatti dukkatassa. Apucchite anapucchitasañfña, 
apati dukkatassa. Apucchie vematika, apati dukkatassa. Apucchite 
apucchitasañña, anapattI. 


Anapatti apuccha asane abhinisidati va abhinipaJJati va, dhuvapaññatte, 
g1lanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Chatthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4. 2. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena sambahula bhikkhuniyo 
kosalesu Janapadesu savatthim gacchantiyo sayam aññataram gamam 
upagantva aññataram brahmanakulam upasankamitva okasam yacimsu. 
Atha kho sa brahmam ta bhikkhuniyo etadavoca: “Agametha ayye yava 
brahmano agacchatI ”ti. Bhikkhuniyo “yava brahmano agacchatI ti seyyam 
santharitva ekacca nisidimsu, ekaccaä nipaJJimsu. Atha kho so brahmano 
rattim agantva tam brahmanim etadavoca: “Ka Iima ”ti? “Bhikkhuniyo ayya 
”u. “Nikkaddha' ima mundđaã vandhakiniyo ”ti gharato nikkaddhapesil. 


2. Atha kho ta bhikkhuniyo savatthim gantva bhikkhuninam etamattham 
arocesum. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo vikale kulani upasankamitva 
samike anapuccha seyyam santharitva? abhInisidissantipi abhinIpaJJIssatipI 
”tI? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhuniyo vikale kulani upasankamitva 
samike anapuccha seyyam santharitva abhinisidantipi abhinipajjantipr ”t? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave bhikkhuniyo vikale kulani upasankamitva samike anapuccha 
seyyam santharitva abhinisidissantipi abhinIpaJJissantipi? NÑetam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


' nikkaddhatha - Ma, Simu 1. ° santharitvä vã santharäpetvã vã - Syã. 
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Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vị ni ngồi xuống hoặc nằm xuống 
trên chỗ ngồi thì phạm tội pacitHiua. Khi chưa hỏi ý, có sự hoài nghi, vị ni 
ngồi xuống hoặc nằm xuống trên chỗ ngồi thì phạm tội pacrffiua. Khi chưa 
hỏi ý, (Tầm) tưởng là đã hỏi ý, vị ni ngồi xuống hoặc nằm xuống trên chỗ ngồi 
thì phạm tội pacrttiua. 


Không phải là chỗ của tư thế kiết già thì phạm tội dukkafa. Khi đã hỏi ý, 
(ầm) tưởng là chưa hỏi ý, phạm tội dukkafa. Khi đã hỏi ý, có sự hoài nghỉ, 
phạm tội dukkafa. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì vô tội. 


Vị ni có hỏi ý rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống trên chỗ ngồi, ở chỗ được 
quy định thường xuyên, vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, 
—(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 


--OOOOO-- 


4. 2. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu ni trong 
khi đi đến thành Savatthi trong xứ Kosala nhằm lúc chiều tối đã ghé vào ngôi 
làng nọ và đi đến gia đình Bà-la-môn nọ xin chỗ ngụ. Khi ấy, người nữ Bà-la- 
môn đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này các ni sư, hãy chờ đến khi 
ông Bà-la-môn về.” Các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Đến khi ông Bà-la-môn về” 
rồi đã trải ra chỗ nằm; một số đã ngồi xuống một số đã nằm xuống. Sau đó, 
người Bà-la-môn ấy đã trở về vào ban đêm và đã nói với người nữ Bà-la-môn 
điều này: - “Các cô này là ai?” - “Thưa ông, là các tỳ khưu ni.” - “Mấy người 
hãy lôi những bà cạo đầu khả ố này ra.” Rồi đã cho người lôi ra khỏi nhà. 


2. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Savatthi và đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị 
ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni sau khi đi 
đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo 
trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống và nằm xuống?” —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối 
không hỏi ý các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống 
và nằm xuống, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý các chủ nhân 
lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống và nằm xuống vậy? Này 
các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 
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Pacittiuapdl]i - Bhikkhunruibhango Andhakarauaggo - Pac. 4. 2. 7. 


“Ya pang bhikkhumi uikale kulani upasankamiftua samike anapuccha 
seUum santharifua uq santharapetua uq abhimistdeuua uqa abhinipgJJeuua 
Uq pacitHuan ti. 

3. Ya panaä ti ya yadIsa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 

Vikalo nama atthangate suriye yava arunuggamana. 


Kulam nama cattarikulani khattiyakulam brahmanakulam vessakulam 
suddakulam. 


Upasankamitva ti tattha gantva. 


Samike anapucchäa t¡ yo tasmim kule manusso samiko datum tam 
anapuccha. 


Seyyam nama antamaso pannasantharop1. 

Santharitväa ti sayam santharItva. 

Santharäpetvä ti aññam santharapetva. 
Abhinisideyya tỉ tasmim abhinisidati, apatti pacittiyassa. 


Abhinipajjeyyä ti tasmim abhinipaJJatl, apatti pacittiyassa. 


Anapucchite anapucchitasañña seyyam santharitva va santharapetva va 
abhinisidati va abhinipaJjati va, apatti pacittiyassa. Anapucchite vematika 
seyyam santharitva va santharapetva va abhinisidati va abhinipajJJati va, 
apati pacittiyassa. Anapucchite apucchitasañña seyyam santharitva va 
santharapetva va abhinisidati va abhinIpaJJati va, apatti pacittiyassa. 


Apucchite anapucchitasañña, apatti dukkatassa. Apucchite vematika, 
apatti dukkatassa. Apucchite apucchitasañña, anapatiI. 


Anapatti apuccha seyyam santharitva va santharapetva va abhinisidati va 
abhinipaJjati va, gilanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”LI. 


Sattamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nĩỉ Phẩm Bóng Tối - Điêu Paciftiua 17 


“VỊ tù khưu mi nào sau khi đi đến các gia đình uào lúc trời tốt không hỏi 
ú các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ năm rồi ngồi xuống hoặc 
năm xuống thì phạm tội pactitfiua.” 

3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Lúc trời tối nghĩa là khi mặt trời đã lặn cho đến lúc rạng đông. 


Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-ly, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 


Sau khi đi đến: sau khi đã đến nơi ấy. 

Không hỏi ý các chủ nhân: người nào là chủ nhân ở gia đình ấy thì 
không hỏi ý người ấy để cho phép. 

Chỗ nằm nghĩa là ngay cả tấm trải nằm bằng lá. 

(Sau khi) trải ra: sau khi tự mình trải ra. 

(Sau khi) bảo trải ra: sau khi bảo người khác trải ra. 

Ngồi xuống: vị ni ngồi xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pacifHiua. 

Nằm xuống: vị ni nằm xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pacittiua. 

Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vị ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ 
nằm rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống thì phạm tội paciftiua. Khi chưa hỏi ý, 
có sự hoài nghỉ, vị ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc 
nằm xuống thì phạm tội pacrffiua. Khi chưa hỏi ý, (Tầm) tưởng là đã hỏi ý, vị 
ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống thì phạm 
tội pacitrua. 

Khi đã hỏi ý, (Tầm) tưởng là chưa hỏi ý, phạm tội dukkata. Khi đã hỏi ý, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì vô 
tội. 

Vị ni có hỏi ý sau đó trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc 
nằm xuống, vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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4. 2. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhaddaya kaprlaniya 
antevasibhikkhun' bhaddam kapllanim sakkaccam upattheti Bhadda 
kapllani bhikkhuniyo etadavoca: “Ayam mam ayye bhikkhunI sakkaccam 
upattheti ¡Imissaham civaram dassaml ”t. Atha kho sa bhikkhuni 
duggahitena dupadharitena param ujjhapesi: “Aham kira ayye ayyam na 
sakkaccam upatthemI, na kira me ayya cIvaram dassatlI ”tI. 


2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama bhikkhunI duggahitena dũpadharitena param uJjhapessati 
”tI? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhunI duggahitena dupadharitena 
param ujjhapesl ”ti?? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave bhikkhunI duggahitena dupadharitena param 
uJjhapessati?? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum duggahitena dùpadharitena param uJ?hapeuua 
pacIfHuan ”tI. 

3. Ya panä ti ya yadIsa —pe— 

Bhikkhuni 'ti —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni 'Ll. 

Duggahitena t¡ aññatha gahitena. 

Dũpadharitena 1ï aññatha upadharitena. 

Paran 'ti upasampannam uJJhapeti, apatti pacittiyassa. 

Upasampannaya upasampannasañña ujjhapell, apatti pacittiyassa. 
Upasampannaya vematika uJJhapetl, apatti pacittiyassa. Upasampannaya 
anupasampannasañña uJJhapetI, apatti pacittiyassa. 

Anupasampannam ujjhapel, apatti dukkatassa. Anupasampannaya 
upasampannasañña, apatti dukkatassa. Anupasampannaya vematika, apatti 


dukkatassa. Anupasampannaya anupasampannasañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti unmattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 
Atthamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


! anteväsinTbhikkhuni - Ma, Syã; 
antevasibhikkhunl - PTS; ˆ ujjhãapeti ti - Ma, Syã. 
antavasibhikkhunl - Simu 1, Simu 2. ”uggahitena - PTS. 
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4. 2. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni học trò của 
Bhadda Kapilan phục vụ Bhadda Kapilani rất nghiêm chỉnh. Bhaddã 
Kapilan1 đã nói với các tỳ khưu ni điều này: - “Này các ni sư, tỳ khưu ni này 
phục vụ tôi rất nghiêm chỉnh. Tôi sẽ cho cô này y.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy do 
hiểu sai do xét đoán sai rồi than phiền với vị khác rằng: - “Này ni sư, nghe 
nói tôi không phục vụ sư thầy nghiêm chỉnh. Nghe nói sư thầy sẽ không cho 
tôi y.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi 
than phiền với vị khác?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu 
ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi than phiền với vị khác, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi than 
phiền với vị khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào do hiểu sat do xét đoán sai rồi than phiên uới U† khác 
thì phạm tội pacifHụa.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Do hiểu sai: do được hiểu cách khác. 

Do xét đoán sai: do được xét đoán cách khác. 

Với vị khác: vị ni than phiền với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
pacifHrua. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni than 
phiền thì phạm tội pacritfiua. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, vị 
ni than phiền thì phạm tội pacifiua. Người nữ đã tu lên bậc trên, (Tầm) 
tưởng chưa tu lên bậc trên, vị ni than phiền thì phạm tội pacitHiua. 


VỊ ni than phiền với người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkafa. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. 


VỊ ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học thứ tám. 


--OOOOO-- 
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4. 2. 0. NAVAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo attano 
bhandakam apassantiyo candakalm bhikkhunim etadavocum: “Apayye 
amhakam bhandakam passeyyasi ”tI. Candakali bhikkhuni uJJhayati khiyati 
vipaceti: “Ahameva nuna corl, ahameva nũna alajJJIn. Ya ayyayo' attano 
bhandakam apassaniyo tä mam evamahamsu: “Apayye amhakam 
bhandakam passeyyasI ti. Sacaham ayye tumhakam bhandakam ganhami 
assamanI homi brahmacarlya cavamli nirayam upapajJJaml, ya pana mam 
abhutena evamaha sapI assamanl hotu brahmacariya cavatu nirayam 
upapajJatu ”H. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayyä candakal attanampi parampi nirayenapl 
brahmacariyenapl abhisapissali ”H? —pe— “Saccam kira bhikkhave 
candakal bhikkhuni attanampi parampi nirayenapl brahmacariyenapl 
abhisapati ”t?? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave, candakal bhikkhunl attanampi parampi 
nirayenapl brahmacariyenapI abhisapissai? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhumr aftanam ua paramn 0a mraduena 0a brahma- 
car1uena uq abhïsapeuuq pacrttian ”ti. 


3. Yã pana tỉ ya yadIsa —pe— 

Bhikkhumni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 

Attanan t¡ paccattam. 

Paran ti upasampannam. 

Nirayena va brahmacariyena va abhisapati, apatti pacittiyassa. 

Upasampannaya upasampannasañña nirayena va brahmacariyena va 
abhisapat? apatt pacittiyassa. Upasampannaya vematika nirayena va 
brahmacariyena va abhisapali, apatti pacittiyassa. ỦÚpasampannaya 
anupasampannasañña nirayena va brahmacariyena va abhisapall, apatti 


pAcIttiyassa. 


Tiracchanayoniya va pettivisayena va manussadobhaggena va abhisapati, 
apatti dukkatassa. Anupasampannam abhisapati, apatti dukkatassa. 


! ayyä - Sya, PTS, Simu 2. ° abhisapesi ti - Simu 2. 3 abhisapeti - Simu 2. 
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4. 2. o. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi 
không nhìn thấy đồ đạc của bản thân đã nói với tỳ khưu ni Candakali điều 
này: - “Này ni sư, ni sư có nhìn thấy đồ đạc của chúng tôi không?” Tỳ khưu ni 
Candakalr phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Chắng lẽ chính tôi là nữ đạo 
tặc hay sao? Chắng lẽ chính tôi là kẻ không biết xấu hổ hay sao? Những ni sư 
nào trong khi không nhìn thấy đồ đạc của bản thân những vị ni ấy đã nói với 
tôi như vầy: “Này ni sư, ni sư có nhìn thấy đồ đạc của chúng tôi không?” Này 
các ni sư, nếu tôi lấy đồ đạc của các cô, tôi không còn là nữ Sa-môn, tôi bị 
tiêu hoại Phạm hạnh, tôi bị sanh vào địa ngục. Còn cô nào đã nói sai trái về 
tôi như thế, ngay cả cô ấy cũng hãy không còn là nữ Sa-môn, hãy bị tiêu hoại 
Phạm hạnh, hãy bị sanh vào địa ngục.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Candakalr lại nguyền rủa bản thân 
luôn cả người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Candakali nguyền rủa bản thân luôn cả 
người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Candakalr lại nguyền rủa bản thân luôn cả 
người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu rỉ nào nguuền rủa bản thân hoặc người khác uề địa ngục 
hoặc uŠ Phạm hạnh thì phạm tội pacrttiua.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là *vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bản thân: đối với cá nhân mình. 

Người khác: vị đã tu lên bậc trên. 

VỊ ni nguyên rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội pacittiua. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni nguyền 
rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội paciffiua. Người nữ đã tu 
lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni nguyên rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh 
thì phạm tội pacitiua. Người nữ đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu 
lên bậc trên, vị ni nguyền rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội 
pacifHrua. 

VỊ ni nguyền rủa về sự sanh làm loài thú hoặc về cảnh giới ngạ quỷ hoặc 
về phần số xui của loài người thì phạm tội dukkofa. Vị ni nguyền rủa người 
nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkafa. 
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Anupasampannaya upasampannasañña, apatH dukkatassa. 
Anupasampannaya vematika, apatti dukkatassa  Anupasampannaya 
anupasampannasañña, apatti dukkatassa. 


Anapati atthapurekkharaya, dhammapurekkharaya, anusasanr- 
purekkharaya, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 
Navamasikkhapadam. 


--ooOOO-- 
4. 2. 10. DASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthmidanam - Tena kho pana samayena candakal bhikkhunl 
bhikkhunihi saddhim bhanditva attanam vadhitva vadhitva rodati. Ya ta 
bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama ayyä candakall attanam vadhitva vadhitva rodissali ”tH? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave, candakal bhikkhunI attanam vadhitva vadhitva 
rodatI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi 
nama bhikkhave candakali bhikkhunI attanam vadhitva vadhitva rodissati? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhum attanam 0uadhr†tua 0uadh†tfua rodeuua pacifHuan ti. 
2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Attanan t¡ paccattam. 


Vadhati' rodati, apatti pacittiyassa. VadhatI na rodati, apatti dukkatassa, 
rodati na vadhati, apatti dukkatassa. 


Anapatti ñatibyasanena va bhogabyasanena va rogabyasanena va phu†tha 
rodati na vadhati, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Dasamasikkhäpadam. 
Andhakaravaggo'ˆ dutiyo. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 


Andhakare paticchanne ajjhokase singhatake, 
dve napuccha vikale ca duggahI niraye vadhI ”ti. 


--OOOOO-- 


! vađhitva vadhitvã - Ma, Syä, PTS. ° rattandhakãravagga - Sĩ 1, Simu 2. 
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Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. 

VỊ ni (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vị ni (nói để) đề cập đến Pháp, vị ni 
(nói) nhắm đến sự giảng dạy, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 


--OOOOO-- 


4. 2. 10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Candakäli sau 
khi gây gõ với các tỳ khưu ni lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, —nt— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao ni sư Candakali lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc?” 
—nt— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Candakali tự đánh đấm chính 
mình rồi khóc lóc, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —nt— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
Candakal lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc thì phạm tội 
paciftua.” 
2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nÏ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chính mình: đối với cá nhân mình. 


VỊ ni đánh đấm, khóc lóc thì phạm tội pacitHiua. VỊ ni đánh đấm, không 
khóc lóc thì phạm tội dukkata. VỊ ni khóc lóc không đánh đấm thì phạm tội 
dukkafa. 


Bị tác động do sự mất mát về thân quyến hoặc do sự mất mát về vật dụng 
hoặc do sự bất hạnh vì bệnh hoạn vị ni khóc lóc không đánh đấm, vị ni bị 
điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Bóng Tối là thứ nhì. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Trong bóng tối, ở chỗ được che khuất, ở khoảng trống, ở giao lộ, hai điều 
về không hỏi ý, lúc trời tối, và có sự hiểu sal, về địa ngục, vị ni đã đánh đấm.” 


--OOOOO-- 
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4. 3. NAGGAVAGGO 
4. 3. 1. PATHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhuniyo 
aciravatiya nadiya vesiyahi saddhim nagga ekatitthe nahayanti. Vesiya ta 
bhikkhuniyo uppandesum: ' “Kinnu kho nama tumhakam ayye daharanam 
daharanam” brahmacariyam cinnena? Nanu nama kama paribhuñJitabba? 
Yada Jinna bhavissatha tada brahmacariyam carissatha. Evañca” tumhakam 
ubho attha pariggahita bhavissanti ”ti. Bhikkhuniyo vesiyah1 uppandiyamana 
manku ahesum. Atha kho ta bhikkhuniyo upassayam gantva bhikkhunInam 
etamattham arocesum. Bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum. 
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim 
nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Fena 
hi bhikkhave, bhikkhuninam sikkhapadam paññapessami dasa atthavase 
paticca sanghasu{thutaya —pe— vinayanugsahaya. Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum1 nagga nahquUeuua pacrtfian  tI. 
2. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 
Bhikkhumni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Naggä nahayeyyä t¡ anivattha vã aparuta va nahayati Payoge 
dukkatam, nahanapariyosane apattIi pacittiyassa. 


Anapatti acchinnacivarikaya, natthacIvarikaya,°” apadasu, ummattikaya, 
—pe— adikammikaya ”tI. 


Pathamasikkhãäpadam. 


--OOoOOO-- 
4. 3. 2. DUTTVYASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhagavata bhikkhuninam 
udakasatlka anuññata hot. Chabbaggiya bhikkhuniyo “bhagavata 
udakasatika anuññata tỉ appamanikayo udakasatikayo dharenti?° puratopl 
pacchatop1 akaddhanta” ahindanti. 


upphandesum - Sya. 

ayye daharanam - Ma, Sya, PTS. 

evam - Ma, Sya, PTS; evañce - S1 2. ° đhãresum - Ma, Syã, PTS. 
manku - Simu 1, Simu 2, Sĩ 2. 7 kaddhanta - Simu 2. 


1 
2, 
3 
4 
” acchinnacrvarikäya vã natthacivarikäya vã - Ma, Syã, PTS, Simu 1. 
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4. 3. PHẨM LÕA THỂ: 
4. 3.1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu ni lõa thể tắm chung 
với các cô gái điếm ở một bến tắm nơi dòng sông AciravatI. Các cô gái điếm 
đã chế giễu các tỳ khưu ni ấy rằng: - “Các bà đại đức ơi, có được cái gì cho các 
bà với việc thực hành Phạm hạnh trong lúc đang còn quá trẻ vậy? Chớ không 
phải các dục lạc là nên được thụ hưởng hay sao? Khi nào trở nên già cả, khi 
ấy các bà sẽ thực hành Phạm hạnh, như thế các bà sẽ vơ được cả hai mối lợi.” 
Trong khi bị các cô gái điếm chế giễu, các tỳ khưu ni đã xấu hổ. Sau đó, các tỳ 
khưu ni ấy đã đi về chỗ ngụ và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ 
khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy 
định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt 
đẹp cho hội chúng, —(như trên)— và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vi tù khưu nỉ nào lõa thể tắm thì phạm tội pãcittiua.” 
2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Lõa thể tắm: vị ni không quấn y hoặc không choàng y rồi tắm. Trong lúc 
tiến hành thì phạm tội dukkafa. Khi hoàn tất việc tắm thì phạm tội pacittiua. 


VỊ ni có y (choàng tắm) bị cướp đoạt, hoặc vị ni có y (choàng tắm) bị hư 
hỏng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 


--ooQOO-- 
4. 3. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, vải choàng tắm của các 
tỳ khưu ni đã được đức Thế Tôn cho phép. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư (nghĩ 
rằng): “Vải choàng tắm đã được đức Thế Tôn cho phép,” rồi đã mặc những 
vải choàng tắm không đúng kích thước, trong lúc để lòng thòng ở phía trước 
và phía sau rồi đi đó đây. 
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2. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama chabbagsiya bhikkhuniyo appamanikayo udakasatikayo 
dharessanti ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave chabbaggiya bhikkhuniyo 
appamanikayo udakasatikayo dharenti ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave chabbaggiya 
bhikkhuniyo appamanikakayo udakasatikayo dharessanti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“UDdakasafikampana bhikkhuniua karauamanaua pamarika karetabba 
tatridam pamanam đìghaso catasso 0idatthiuo sugatqutidatthiua tran 
due uidatthiuo. Tam atikkamentiua chedanakam pacitHuan ”tI. 


3. Udakasäatikäã' nama yaya nivattha? nahayaHi. 


Kãrayamaäanayä t¡ karontiya va karapentiya va. Pamanika karetabba, 
tatridam pamanam dighaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiya tiriyam dve 
vidatthiyo, tam atikkametva karotl va karapet va payoge dukkatam. 
Patilabhena chinditva pacittiyam desetabbam. 


Attana vippakatam attana parlyosapetl, apatt pacitiyassa. Attana 
vippakatam parehi pariyosapetl, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam 
attana parlyosapeHl, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
parIyosapetI, apattI pacIttiyassa. 


Aññassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Aññena katam 
patlabhitva paribhuñJati, apatti dukkatassa. 


Anapati pamanikam karot, unakam karotl, aññena katam 
pamanatikkantam patilabhitva chinditva paribhuñjal, vitanam va 
bhummattharanam? va sanipakaram va bhisimm va bimbohanam va karotl, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Dutiyasikkhäpadam. 


-OOOOO-- 


' uđakasätikanti - Simu 2. ° nivatthãya - Syã.  bhũmattharanam - Ma. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại mặc những 
vải choàng tắm không đúng kích thước?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mặc những vải choàng tắm không đúng 
kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư lại mặc những vải choàng tắm không đúng kích thước vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Trong khi cho thực hiện uảdi choàng tắm, uị tù khưu nỉ nên bảo làm theo 
kích thước. Ở đâu, kích thước nàu là chiêu dài bốn gang taụ, chiều rộng hai 
gang theo gang ta của đức Thiện Thệ. Nếu uượt quá mức ấu thì (uải 
choàng tắm) nên được cắt bớt uà phạm tội pãcittiua.” 


3. Vải choàng tắm nghĩa là vật mà vị ni quấn vào rồi tắm. 


Trong khi cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài bốn gang tay 
chiều rộng hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ.' Nếu vị (tự) làm hoặc 
bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm tội dukka†a. Do sự 
đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội pacittiua. 


VỊ tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội paciffiua. VỊ 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pacittia. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội paciftiua. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pacrifriua. 


VỊ tự làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukka†a. Được 
làm bởi người khác, vị ni có được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 


VỊ mi làm theo kích thước, vị ni làm nhỏ hơn, do người khác làm quá kích 
thước sau khi có được thì cắt bớt rồi sử dụng, vị ni làm mái che hoặc thảm 
trải nền hoặc tấm vách chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 


--OOOOO-- 


' Nếu tính gang tay của đức Thiện Thệ theo kích thước của người bình thường là o,25 em thì 
kích thước vải choàng tắm của tỳ khưu ni là 1 m x O,5 m. Vải choảng tắm mưa của các tỳ 
khưu lớn hơn: 1,50 m x 0, 625 m (ND). 
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4- 3. 3. TATTVASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena aññatarissa bhikkhuniya 
mahagghe cIvaradusse cIvaram dukkatam' hoti dussibbitam. Thullananda 
bhikkhun tam bhikkhunim etadavoca: “Sundaram kho Idam te ayye 
civaradussam cIvarañca kho dukkatam dussibbitan ”ti. “Visibbemi? ayye 
sibbessasl ”ti.? “Amayye sibbessamIi ”ti.“ Atha kho sa bhikkhunI tam civaram 
visbbetva thullanandaya bhikkhunya adasl Thullananda bhikkhuni 
“sIbbessami sibbessamI ti neva sibbeti? na sibbapanaya ussukkam karotl. 
Atha kho sa bhikkhunI bhikkhunInam etamattham aroecesl. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda bhikkhuniya crvaram visibbapetva neva 
sibbessatil na sibbapanaya ussukkam karissai ”t1? —pe— “Saccam kira 
bhikkhave, thullananda bhikkhuni bhikkhuniya cIvaram visibbapetva neva 
sibbeti na sibbapanaya ussukkam karoti ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
bhikkhuniya cIvaram visibbapetva neva sibbessatI na sibbapanaya ussukkam 
karissati? Netam bhikkhave appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhunriyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhumt bhikkhumiua c1uaram 0isibbetua 0a uisibbapetua 0q 
sa paccha angantarauikim neua sibbeuua na sibbapanaua ussukkam 
kareuua aññatra catuhapañicaha paciftHuan ”ti. 


3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


! dukkatam - Ma, PTS. 3 sibbissasi ti - Ma. 
° sibbemi - Simu. * sibbissãml tỉ - Ma. ” gibbati - Ma, Syã. 
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4. 3. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, y bằng vải y đắt giá của 
vị tỳ khưu ni nọ đã được làm xấu xí, đã được may vụng về. Tỳ khưu ni 
Thullananda đã nói với tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni sư, vải y này của cô 
tuyệt đẹp nhưng y đã được làm xấu xí, đã được may vụng về.” - “Này ni sư, tôi 
tháo rời ra, có phải cô sẽ may lại?” - “Này ni sư, đúng vậy. Tôi sẽ may lại.” 
Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã tháo rời y ấy rồi đã trao cho tỳ khưu nỉ 
Thullananda. Tỳ khưu ni Thullananda (nghĩ rằng): “Ta sẽ may lại, ta sẽ may 
lại” nhưng không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) 
may lại. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu n1. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda sau khi bảo tháo rời y của 
vị tỳ khưu ni rồi không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo (người 
khác) may lại?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullananda sau khi bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni rồi không may lại, cũng 
không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda sau khi bảo tháo rời y 
của vị tỳ khưu ni rồi không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo (người 
khác) may lại vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời của uị tù khưu 1n, 
Uỷ nỉ ấu sau đó không gặp trở ngại uẫn không ma lại, cũng không nỗ lực 
trong uiệc bảo (người khác) mau lạt, ngoại trừ trong bốn ngàu hoặc nắm 
ngàu thì phạm tội pacitiua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Pacrittiapali - Bhikkhurmruibhango Naggauqaggo - Pac. 4. 3. 3. 
Bhikkhuniyä tỉ aññäya bhikkhuniya. 
CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram. 
Visibbetva tỉ sayam visibbetva. 
Visibbapetva tí aññam visibbapetva. 
Sã paccha anantaräayikinI ti asati antaraye. 
Neva sibbeyyä ti na sayam sibbeyya. 
Na sibbäpanaäya ussukkam kareyyä ti na aññam anapeyya. 


Aññatra catihapañcaha tí thapetva catuhapañcaham. “Neva 
sIbbessamIi na sibbapanaya ussukkam karissami ti đhuram nikkhittamatte, 
apattI pacIttiyassa. 


Upasampannaya upasampannasañña cIvaram visibbetva va visibbapetva 
va sa paccha anantarayIkini neva sibbeti na sibbapanaya ussukkam karoti 
aññatra catuhapañcaha, apatti pacittiyassa. Upasampannaya vematika 
cIvaram visibbetva va visibbapetva va sa paccha anantaraylkinI neva sibbeti 
na sibbapanaya ussukkam karoti aññatra catuhapañcaha, apatti pacittiyassa. 
Upasampannaya anupasampannasañña cIvaram visibbetva va visibbapetva 
va sa paccha anantarayIkinI neva sibbeti na sibbapanaya ussukkam karoti 


~Z =1 —Ị1 — -— 


Aññam parikkharam visibbetva va visibbapetva va sa paccha 
anantaraylkini neva sibbeti na sibbapanaya ussukkam karoti aññatra 
catuhapañcaha, apatti dukkatassa. Anupasampanna cIvaram va aññam va 
parikkharam visibbetva va visibbapetva va sa paccha anantaraylkinT neva 
sibbeti na sibbapanaya ussukkam karoti aññatra catuhapañcaha, apatti 
dukkatassa. Anupasampannaya upasampannasañña, apatti dukkatassa. 
Anupasampannaya vematika, apatti dukkatassa. Anupasampannaya 
anupasampannasañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva na labhati, karontii catuhapañcaham 
atikkametl, gilanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Tatiyasikkhäpadam. 


-OOOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Phẩm Lõa Thể - Điều Pacittiua 23 


Của vị tỳ khưu nỉ: của vị tỳ khưu ni khác. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y. 

Khi đã tháo rời: sau khi tự mình tháo rời. 

(Sau khi) bảo tháo rời: sau khi bảo người khác tháo rời. 

Vị ni ấy sau đó không gặp trở ngại: khi không có trở ngại. 
Vẫn không may lại: không tự mình may lại. 


Không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại: không chỉ thị 
người khác. 


Ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày: trừ ra trong bốn ngày 
hoặc năm ngày. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ không may lại, ta sẽ không nỗ lực trong 
việc bảo (người khác) may lại,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội 
pacifHrua. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni ấy khi đã 
tháo rời hoặc bảo tháo rời y sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại 
cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại thì phạm tội pac†fHua 
ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vị ni ấy khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời y sau đó không gặp trở 
ngại vẫn không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may 
lại thì phạm tội paciffia ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. Người nữ 
đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni ấy khi đã tháo rời 
hoặc bảo tháo rời y sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại cũng không 
nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại thì phạm tội paciffiua ngoại trừ 
trong bốn ngày hoặc năm ngày. 


VỊ ni ấy khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời vật phụ tùng khác sau đó không 
gặp trở ngại vẫn không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người 
khác) may lại thì phạm tội dukkafa ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. 
Vị ni ấy khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời y hoặc vật phụ tùng khác của người 
nữ chưa tu lên bậc trên sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại cũng 
không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại thì phạm tội dukka†a ngoại 
trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. Người nữ chưa tu lên bậc trên, (Tầm) 
tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukka†a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, 
có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkat‡a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết 
là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkatfa. 


Trong khi có trở ngại, vị ni đã tâm cầu nhưng không có được (thời gian), 
trong khi làm vị ni ấy vượt quá bốn ngày hoặc năm ngày, vị ni bị bệnh, trong 
những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 


†ÓI. 
Điêu học thứ ba. 


--OOOOO-- 
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4- 3. 4.CATUTTHASIKKHAPADAM 


I. Savatthnidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
bhikkhuninam hatthe cIvaram nikkhipitva santaruttarena Janapadacarikam 
pakkamanti, tan! cIvarani ciram nikkhitani kannakitani honti Tan 
bhikkhuniyo otapenti. Bhikkhuniyo ta bhikkhuniyo etadavocum: “Kassimani 
ayye cIvarani kannakitan ”ti? Atha kho ta bhikkhuniyo bhikkhuninam 
etamattham arocesum. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo bhikkhuninam hatthe civaram nikkhipitva 
santaruttarena Janapadacarilkam pakkamissat ”ti? —pe— “Saccam kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhunnam hatthe clivaram nikkhipitva 
santaruttarena Jananapadacarikam pakkamantI ”t? “Saccam bhagava ”LI. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo 
bhikkhuninam hatthe civaram nikkhipitva santaruttarena Janapadacarikam 
pakkamissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum pañcahikan sanghaficaram' qtkkameuua 
pacifHuan ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadlsa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Pañcahikam sanghaticaram atikkameyya ti pañcamam divasam 


pañcacIvarani neva nivasetl na parupati na otapeti pañcamam divasam 
atikkameti, apatti pacittiyassa. 


Pañcahatikkante atikkantasañña, apatti pacitiyassa. Pañcahatikkante 
vematika, apatti pacittiyassa. Pañcahatikkante anatikkantasañña, apatti 
pacIttiyassa. 


Pañcahanatikkante atikkantasañña, apatti dukkatassa. 
Pañcahanatkkante vematika, apati dukkatassa  Pañcahanatikkante 


~~—= 


anatikkantasañña, anapatiI. 


Anapati pañcamam divasam pañcaclvaranil nivasetl va parupati vã 
otapetI va, gilanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Catutthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


! sanghãtivaram - Syã. 
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4- 3.4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sau khi 
trao y tận tay của các tỳ khưu mi rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và 
thượng y. Các y ấy được để lại lầu ngày trở nên mốc meo. Các tỳ khưu ni đem 
phơi nắng các y ấy. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - 
“Này các ni sư, các y bị mốc meo này là của vị nào vậy?” Khi ấy, các tỳ khưu 
ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu mi sau khi trao y tận tay của các 
tỳ khưu mi lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni sau khi trao y tận tay của 
các tỳ khưu ni rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni sau khi trao y tận 
tay của các tỳ khưu ni lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ nào uượt quá năm ngàu thiếu uắng ụ hai lớp thì phạm tội 
pacittua.” 


3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Vượt quá năm ngày thiếu vắng y hai lớp: đến ngày thứ năm vị nỉ 
không quấn hoặc không trùm hoặc không phơi nắng năm y, vị ni vượt quá 
ngày thứ năm thì phạm tội pacfHiua.' 


Khi đã vượt quá năm ngày, nhận biết là đã vượt quá, phạm tội pacrttiua. 
Khi đã vượt quá năm ngày, có sự hoài nghĩ, phạm tội pacrtiua. Khi đã vượt 
quá năm ngày, (Tầm) tưởng là chưa vượt quá, phạm tội paciftiua. 


Khi chưa vượt quá năm ngày, (Tầm) tưởng là đã vượt quá, phạm tội 
dukkafa. Khi chưa vượt quá năm ngày, có sự hoài nghi, phạm tội dukkofa. 
Khi chưa vượt quá năm ngày, nhận biết là chưa vượt quá thì vô tội. 


Vào ngày thứ năm vị ni quấn hoặc trùm hoặc phơi nắng năm y, vị ni bị 
bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 


--OOOOO-- 


! Ngài Buddhaghosa giải thích rằng cứ mỗi y là tính một tội paciffiua (VinA. iv, 029). 
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4.3.5. PAÑCAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena aññatara bhikkhuni 
pIndaya caritva allacrvaram pattharitva viharam pavisi. Aññatara bhikkhuni 
tam cIvaram parupitva gamam pindaya pavisi. Sa nikkhipitva bhikkhuniyo 
pucchi: “Apayye mayham cIvaram passeyyatha ”ti. Bhikkhuniyo tassa 
bhikkhuniya etamattham arocesum. Atha kho sa bhikkhunmI ujjhayati khiyati 
vipacel: “Katham hi nama bhikkhun mayham cIvaram anapuccha 
parupIssatI ”ti? Atha kho sa bhikkhuni bhikkhuninam etamattham arocesl. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuni bhikkhuniya cIvaram anapuccha parupissal 
”H? -—pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhun bhikkhuniya cIivaram 
anapuccha parupI ”t?' “Saccam bhagava ”ti Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuni bhikkhuniyä civaram 
anapuccha parupissati? Netam bhikkhave appasannanam vã pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum ctuarasankamanruamn dhareuua pacrttian ”tì. 
3. Yã pana ti ya yadIisa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


CTvarasankamanTiyam nama upasampannaya pañcannam cIvaranam 
aññataram cIivaram. Tassa va adinnam tam va anapuccha nivaseti va 
pArupati va, apatti pacittiyassa. 


Upasampannaya upasampannasañña cIvarasankamaniyam đharetl, 
apatti pacittiyassa. Upasampannaya vematika cIvarasankamaniyam đhareti, 
apatl pacitiyassa Upasampannaya anupasampannasañña cIvara- 
sankamanryam dhareti, apatti pacittiyassa. 


Anupasampannaya cIvarasankamanyam dharetll, apatti dukkatassa. 
Anupasampannaya upasampannasañña, apatH dukkatassa. 
Anupasampannaya vematika, apatti dukkatassa  Anupasampannaya 
anupasampannasañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti sa va deti, tam va apuccha nivaseti va parupati va, acchinna- 
civarikaya, natthacIvarikaya, apadasu, ummattikaya, —pe— adikammikaya 
”H. 

Pañcamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


! pãrupati tỉ - Ma, Syã. 
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4. 3. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau 
khi đi khất thực đã trải ra tấm y bị đấm ướt rồi đi vào trong trú xá. Có vị tỳ 
khưu ni khác đã choàng lên y ấy rồi đi vào làng để khất thực. VỊ ni kia đi ra đã 
hỏi các tỳ khưu nỉ rằng: - “Này các ni sư, các vị có nhìn thấy y của tôi không?” 
Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho vị tỳ khưu ni ấy. Khi ấy, vị tỳ khưu nỉ 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu ni trùm y của tôi mà 
không hỏi ý?” Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu n1. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni trùm y của tỳ khưu ni mà không 
hỏi ý?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni trùm y của vị 
tỳ khưu ni mà không hỏi ý, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao 
tỳ khưu ni trùm y của tỳ khưu ni mà không hỏi ý vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu m1 nào sử dụng u thiết thân (của uị mỉ khác) thì phạm tội 
pacittua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Y thiết thân nghĩa là y nào đó trong năm y của người nữ đã tu lên bậc 
trên. Vị ni quấn hoặc trùm y chưa được vị ni kia cho, hoặc chưa hỏi ý vị ni kia 
thì phạm tội pacrffiua. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sử dụng 
y thiết thân (của vị ni kia) thì phạm tội pacitriua. Người nữ đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vị ni sử dụng y thiết thân (của vị ni kia) thì phạm tội 
pacitiua. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị 
ni sử dụng y thiết thân (của vị ni kia) thì phạm tội paciftiua. 

VỊ ni sử dụng y thiết thân của người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, 
phạm tội dukka†a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội 
dukka†a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukka{fa. 

VỊ ni kia cho, hoặc sau khi hỏi ý vị ni kia rồi quấn hoặc trùm lên, vị ni có y 
bị cướp đoạt, vị ni có y bị hư hỏng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, 
—(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 


--OOOOO-- 
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4. 3. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthnidanam - Tena kho pana samayena thullanandaya 
bhikkhunya upatthakakulam thullanandam bhikkhunm etadavoca: 
“Bhikkhunisanghassa ayye cIvaram dassama ti. Thullananda bhikkhunr 
“Tumhe bahukicca bahukaramya ”ti antarayam akasi. Tena kho pana 
samayena tassa kulassa gharam dayhati, te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama ayya thullananda amhakam' deyyadhammam antarayam 
karIssati, ubhayenamha” parihIna? bhogehi ca puññena ca ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta uJJ]hayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayya thullananda ganassa crvaralabham 
antarayam karissali ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave thullananda 
bhikkhumI ganassa cIvaralabham antarayam akasi ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave thullananda 
bhikkhuni ganassa cIvaralabham antarayam karissati? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Imam sikkhapadam uddisantu: 


"ra pana bhikkhum ganassa c1iuaralabham antarauam kareuua 
pacifHuan ”tI. 
3. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 
Bhikkhumni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Gaqo nama bhikkhunisangho vuccati. 


CTivaram  nama channam  civaranam  aññataram cIvaram 
vikappanupagapacchimam.° 


Antarayam kareyya ti “katham Ime cIvaram dadeyyun ti antarayam 
karotl, apatti pacittiyassa. Aññam parikkharam antarayam karotl, apatti 
dukkatassa.  Sambahulanam bhikkhunnam va ekabhikkhunya vã 
anupasampannaya va cIvaram va aññam va parikkharam antarayam karotl, 
apatti dukkatassa. 


Anapati anisamsam dassetva nivaretl, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 


Chatthasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 
! thullanandã ganassa amhäkam - Simu 2. * karotl ti - Syã. 
ˆ nqbhayenamha - Ma, Syã. ” vikappanupagam pacchimam - Ma, Syã. 
3 paribahirä - Ma, Syã, PTS. ° na dadeyyun tỉ - Ma, Simu 2, Sĩ 2. 
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4. 3. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ cho tỳ 
khưu ni Thullananda đã nói với tỳ khưu ni Thullananda điều này: - “Thưa ni 
sư, chúng tôi sẽ dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” Tỳ khưu ni Thullananda đã 
gây chướng ngại (nói rằng): - “Các người có nhiều phận sự, có nhiều công 
việc cần phải làm.” Vào lúc bấy giờ, ngôi nhà của gia đình ấy bị cháy. Những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư Thullananda lại 
gây chướng ngại việc bố thí của chúng tôi khiến chúng tôi bị xa ha cả hai là 
tài sản và phước báu?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại gây chướng ngại lợi 
lộc về y của nhóm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullananda gây chướng ngại lợi lộc về y của nhóm, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại gây chướng ngại 
lợi lộc về y của nhóm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào gâu chướng ngợi lợi lộc uŠ ụ của nhóm thì phạm tội 
pacifttua.” 
3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Nhóm nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. 


Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 


Gây chướng ngại: vị gây chướng ngại (hỏi rằng): “Các người có thể bố 
thí y này như thế nào?” thì phạm tội paciffiua. VỊ gây chướng ngại vật phụ 
tùng khác thì phạm tội dukkafa. VỊ gầy chướng ngại y hoặc vật phụ tùng 
khác của nhiều vị tỳ khưu ni hoặc của một vị tỳ khưu ni hoặc của người nữ 
chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukka{a. 


VỊ ni cản trở sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 


--OOOOO-- 
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4- 3. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena bhikkhunisanghassa 
akalacIvaram uppannam hoti. Atha kho bhikkhunisangho tam cIvaram 
bhajetukamo sannipati. Tena kho pana samayena thullanandaya 
bhikkhuniya antevasIi bhikkhuniyo' pakkanta honti. Thullananda bhikkhuni 
ta bhikkhuniyo etadavoca: “Ayye bhikkhuniyo pakkanta na tava cIvaram 
bhajayissatr "ti? dhammikam cIvaravibhangam patibahi.? Bhikkhuniyo “na 
tava cIvaramn bhajaylssai ti pakkamimsu.° Thullananda bhikkhuni 
antevasibhikkhunIsu" agatasu tam cIvaram bhaJapesI. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda dhammikam cIvaravibhangam 
patibahissaii ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
dhammikam cIvaravibhangam patibahi ”ti?° “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
dhammikam  cIvaravibhangam  patlbahissai? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhun dhamrmmkam ciuarauibhangam patibaheuua 
pacIfHuan ”tI. 

3. Ya panä ti ya yadlsa —pe— 

Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Dhammiko  nama cIvaravbhango samaggo bhikkhunisangho 
sannipatitva bhaJetI. 

Patibaheyyä 't¡ katham Idam° civaram bhajeyya 'tH” patibahati, apatti 
pacIttiyassa. 


Dhammike dhammikasañña patlbahatl, apatti pacittiyassa. Dhammike 
vematka patibahatl, apati dukkatassa  Dhammike adhammikasañña 
patibahati, anapatiI. 


Adhammike dhammikasañña, apatti dukkatassa. Adhammike vematika, 
apatti dukkatassa. Adhammike adhammikasañña, anapatti. 


Anapati anisamsam dassetva patbahai ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ti. 
Sattamasikkhapadam. 


--ooOOO-- 


' anteväsiniyo bhikkhuniyo - Ma, Syã. * vipakkamimsu - Syä, PTS. 

° bhãjIyissat ti - Ma; ” anteväsinisu bhikkhunisu - Ma, Syã. 
bhãjiyissati tỉ - Sya, PTS, Simu 1, Sĩ 2. ° patibãhati ti - Ma, Syã. 

3 patibãhati - PTS. ”imam - Ma, Syäã, PTS. ° na bhãjeyy ti - Ma, Simu 2. 
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4. 3. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có y ngoài hạn kỳ phát 
sanh đến hội chúng tỳ khưu ni. Khi ấy, hội chúng tỳ khưu ni có ý định phân 
chia y ấy nên tụ hội lại. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni 
Thullananda đang đi vắng. Tỳ khưu ni Thullananda đã nói với các tỳ khưu ni 
ấy điều này: - “Này các ni sư, các tỳ khưu ni đang đi vắng, trong khi ấy y sẽ 
không được chia.” Rồi đã ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp. Các tỳ khưu ni 
(nghĩ rằng): “Trong khi ấy y sẽ không được chia” nên đã ra đi. Đến khi các tỳ 
khưu ni học trò trở về lại, tỳ khưu ni Thullananda đã bảo phân chia y ấy. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại ngăn cản sự phân chia 
y đúng pháp?” —-(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullananda ngắn cản sự phân chia y đúng pháp, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại ngăn cản sự phân 
chia y đúng pháp vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào ngăn cản sự phân chỉa ụ đúng pháp thì phạm tội 
pacittua.” 

3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nÏ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Sự phân chia y đúng pháp nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni có sự hợp 
nhất tụ hội lại rồi phân chia. 

Ngăn cản: vị ni ngăn cản (hỏi rằng): “Có thể phân chia y này như thế 
nào?” thì phạm tội pac†fHua. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị ni ngăn cản thì 
phạm tội pacrtiua. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị ni ngăn cản thì 
phạm tội pacrffiua. Hành sự đúng pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị 
ni ngăn cản thì vô tội. 

Hành sự sai pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 

VỊ ni ngăn cản sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị mi bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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4. 3. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhunl 
natanamp'L nattakanampil'` langhikanampli” sokasayikanampi” kumbha- 
thunikanamp1“ samanacIvaram deti mayham parisatimn° vannam bhasatha 
”"H.Ð NatapIL nattakapl lanaghikapi sokasayikapI kumbhathunikapil 
thullanandaya bhikkhuniya parisatiIm vannam bhasanti: “Ayya thullananda 
bahussuta bhanika visarada patta dhammim katham katum. Detha ayyaya 
karotha ayyaya ”LI. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda agarikassa samanacIvaram dassati ”ti? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda bhikkhuni agarikassa 
samanacIvaram detI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni agarikassa 
samanacIvaram dassat? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhum agarikassa 0a parTibbqJakassa ua paribba7kqua 0q 
samanac1uaram dadeuua pacrttiuan ”tì. 


3. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 
Bhikkhuni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Agäariko° nama yo koeci agaram aJJhavasaHI. 


Paribbajako nama bhikkhuñca samanerañca thapetva yo koci 
parIbbaJakasamapanno. 


Paribbajikã nama bhikkhuniñca sikkhamanañca samaneriñca thapetva 
va kacl parIbbaJikasamapanna. 


SamanacTvaram nama kappakatam vuccati. Detl, apatti pacittiyassa. 


Anapati matapitunnam” deti, tavakalikam detl, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 


Atthamasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 
' natakaãnampi - Ma, Syã, PTS. * kumbhathũnikãnampi - Syä, PTS. 
* langhakanampi - Ma; sanghikãnampi - Syä. ” parisati - Ma, Syã, PTS. 
3 sokajjhayikãnampi - Ma, Syãä,PTS.  °ãgãriko - Sya. 7 mãtãpitũnam - Ma, Syã. 
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4. 3. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
cho y của Sa-môn đến các kịch sĩ, các vũ công, các người nhào lộn, các nhà ảo 
thuật, các người đánh trống (bảo rằng): - “Hãy nói lời khen ngợi về ta ở đám 
đông.” Các kịch sĩ, các vũ công, các người nhào lộn, các nhà ảo thuật, các 
người đánh trống đã nói lời khen ngợi về tỳ khưu ni Thullananda ở đám 
đông rằng: - “Ni sư Thullananda là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc 
lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Hãy bố thí đến ni sư. Hãy phục vụ cho 
nI sư.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại cho y của Sa-môn đến 
người nam tại gia?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullananda cho y của Sa-môn đến người nam tại gia, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại cho y của Sa-môn 
đến người nam tại gia vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào cho của Sa-môn đến người nam tại gia hoặc nam 
du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội pacittia.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Người nam tại gia nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 


Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu và sa di. 


Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, và sa di n1. 


Y của Sa-môn nghĩa là đề cập đến việc làm thành đúng phép đã được 
thực hiện. VỊ ni cho thì phạm tội pacrfftiua. 


VỊ ni cho đến cha mẹ, vị ni cho mượn (trong thời hạn), vị ni bị điên, 
—(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ tám. 


--OOOOO-- 
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4- 3. 0. NAVAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthnidanam - Tena kho pana samayena thullanandaya 
bhikkhuniya upatthakakulam thullanandam bhikkhunim etadavoca: “Sace 
mayam ayye sakkoma bhikkhunIsanghassa cIvaram dassama ”ti. Tena kho 
pana samayena vassam vuttha bhikkhuniyo cIvaram bhajetukama 
sannipatimsu. Thullananda bhikkhunmi ta bhikkhuniyo etadavoca: “Agametha 
ayye, atthi bhikkhunisanghassa cIvarapaccasa ti Bhikkhuniyo 
thullanandam bhikkhunim etadavocum: “Gacchayye' tam cIvaram JanahI ”ti. 
Thullananda bhikkhuni yena tam kulam tenupasankamIi, upasankamitva te 
manusse etadavoca: “Dethavuso bhikkhunIsanghassa cIvaran ”ti. “Na mayam 
ayye sakkoma bhikkhunsanghassa clvaram datun ”ti. Thullananda 
bhikkhumI bhikkhuninam etamattham arocesl. 


2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda dubbalacrivarapaccasaya cIvarakala- 
samayam atikkamessati ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda 
bhikkhun dubbalacivarapaccasaya cIvarakalasamayam atikkamesl ”ti?? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, thullananda bhikkhunr dubbalacivarapaccasaya cIvarakala- 
samayam atikkamessati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhuni dubbalaciuarapaccasaua ciuarakqlasamnauamn 
atikkameuuq pacritHiuan ti. 


3. Ya panä ti ya yadIsa —pe— 
Bhikkhumni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Dubbalacrvarapaccäsa nama “sace mayam sakkoma dassama 
karIssama tï vaca bhinna hot. 


CTivarakalasamayo nama ananthate kathine vassanassa pacchimo 
maso, atthate kathine pañcamasa. 


CTivarakalasamayam atikkãmeyyä ti anatthate kathine vassanassa 
pacchmam divasam atikkametl, apatti pacittiyassa. Atthate kathine 
kathinuddharadivasam atikkameti, apatti pacittiyassa. 


! sacchãyye - Ma; gacchetam - Simu 2. ° atikkãmeti ti - Ma, Syã 
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4. 3.0. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ 
khưu ni Thullananda đã nói với tỳ khưu ni Thullananda điều này: - “Thưa ni 
sư, nếu chúng tôi có khả năng, chúng tôi sẽ dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trải qua mùa (an cư) mưa có ý định phân chia 
y nên đã tụ họp lại. Tỳ khưu ni Thullananda đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều 
này: - “Này các ni sư, hãy chờ đợi. Có niềm hy vọng về y cho hội chúng tỳ 
khưu ni.” Các tỳ khưu ni đã nói với tỳ khưu ni Thullananda điều này: - “Này 
ni sư, hãy đi và tìm hiểu về y ấy.” Tỳ khưu ni Thullananda đã đi đến gặp gia 
đình ấy, sau khi đến đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, 
hãy dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” - “Thưa ni sư, chúng tôi không thể 
dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” Tỳ khưu ni Thullananda đã kế lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu n1. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại để cho vượt quá thời 
hạn về y khi niềm hy vọng về y không chắc chắn?” —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda để cho vượt quá thời hạn về y khi 
niềm hy vọng về y không chắc chắn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại để cho vượt quá thời hạn về y khi 
niềm hy vọng về y không chắc chắn vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu mi nào để cho uượt quá thời hạn uề khi nềm hụ uọng UỀ 
không chắc chắn thì phạm tội pactitHiua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Niêm hy vọng về y không chắc chắn nghĩa là lời nói đã được phát ra 
rằng: “Nếu chúng tôi có khả năng, chúng tôi sẽ dâng y.” 


Thời hạn về y nghĩa là khi Ka‡hina không được thành tựu thì tháng cuối 
cùng của mùa mưa, khi Ka†hina được thành tựu thì năm tháng. 


Để cho vượt quá thời hạn về y: khi Ka†hina không được thành tựu, vị 
ni để cho vượt quá ngày cuối cùng của mùa mưa thì phạm tội paciffiua. Khi 
Kathina được thành tựu, vị ni để cho vượt quá ngày Kathina hết hiệu lực thì 
phạm tội pacrtriua. 
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Pacttiuapali - Bhikkhunruibhango Naggauaggo - Pac. 4. 3. 1O. 


Dubbalacrvare dubbalacrvarasañña cIvarakalasamayam atikkametI, apattI 
pacittiyassa. DubbalacIvare vematika cIvarakalasamayam atikkametl, apatti 
dukkatassa. Dubbalacvare adubbalacivarasañña cIvarakalasamayam 
atikkameti, apatti dukkatassa. 


Adubbalacrvare dubbalacIvarasañña, apatti dukkatassa. AdubbalacIvare 
vematika, apatti dukkatassa. Adubbalacrvare adubbalacIvarasañña, anapattI. 


Anapati anisamsam dassetva nivarel,' ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 


Navamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4. 3. 10. DASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena aññatarena upasakena 
sangham uddissa viharo karapito hoti. So tassa viharassa mahe ubhato 
sanghassa akalacIvaram datukamo hoti. Tena kho pana samayena ubhato 
sanghassa kathinam atthatam hotl Atha kho so upasako sangham 
upasankamitva kathinuddharam yacl. Bhagavato etamattham arocesum. 
Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham 
katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave kathinam uddharitum. 
Evañca pana bhikkhave uddharitabbam, vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


2. Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
kathinam uddhareyya. Esa ñatHI. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho kathinam uddharati. Yassayasmato 
khamati kathinassa ubbharoˆ so tunhassa. Yassa nakkhamatI so bhaseyya. 


Ubbhatam sanghena kathinam. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ”ti. 


3. Atha kho so upasako bhikkhunsangham  upasankamitva 
kathinuddharam yacl1. Thullananda bhikkhumI “cIvaram amhakam bhavissatI 
"H kathinuddharam patibahi. Atha kho so upasako ujjhayati khiyati vipaceti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo amhakam kathinuddharam na dassanti ”t? 
Assosum kho bhikkhuniyo tassa upasakassa ujjhayantassa khiyantassa 
vipacentassa. 


! vãreti - Simu 2. “ uddhãro - Ma, Syã, PTS. 
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Khi y không chắc chắn, nhận biết là y không chắc chắn, vị ni để cho vượt 
quá thời hạn về y thì phạm tội pacitiua. Khi y không chắc chắn, có sự hoài 
nghị, vị ni để cho vượt quá thời hạn về y thì phạm tội dukkafa. Khi y không 
chắc chắn, (Tầm) tưởng là được chắc chắn, vị ni để cho vượt quá thời hạn về y 
thì vô tội. 


Khi y được chắc chắn, (Tầm) tưởng là không chắc chắn, phạm tội dukkatfa. 
Khi y được chắc chắn, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Khi y được chắc 
chắn, nhận biết là được chắc chắn thì vô tội. 


Vị ni cản trở sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ chín. 


--OOOOO-- 


4. 3. 10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, có ngôi trú xá dành cho 
hội chúng đã được nam cư sĩ nọ cho xây dựng. Vào dịp lễ của ngôi trú xá ấy, 
người ấy có ý định dâng y ngoài hạn kỳ đến cả hai hội chúng. Vào lúc bấy giờ, 
kathia của cả hai hội chúng đã được thành tựu. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã đi 
đến gặp hội chúng và cầu xin sự thâu hồi Kafhĩna. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói 
Pháp thoại rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thâu 
hồi Kathina. Và này các tỳ khưu, Ka‡hina nên được thâu hồi như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


2. Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hột chúng, hội chúng nên thâu hồi Kathima. Đâu là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Hội chúng thâu hồi 
Kathma. Đại đức nào đồng ú uới uiệc thâu hồi Kathina xm 1m lặng; U† nào 
không đồng ú có thể nói lên. 


Kathma đã được hột chúng thâu hồi. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên 
mới im lặng, tôi gh† nhận sự uiệc nàu là như Uuậu.” 


3. Sau đó, nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp hội chúng tỳ khưu nỉ và cầu xin sự 
thâu hồi Kathina. Tỳ khưu ni Thullananda (nghĩ rằng): “Sẽ có y cho chúng 
ta” nên đã ngăn cản sự thâu hồi Kafhina. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại không cho sự thâu hồi 
Kathina của chúng tôi?” Các tỳ khưu ni đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. 
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4. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda dhammikam kathinuddharam 
patibahissati ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda bhikkhum 
dhammikam kathinuddharam patibahi ”ti?' “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
dhammikam  kathinuddharam  patibahissai? Netam  bhikkhave 
appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum dhammikamn kathimuddharamn pafibaheuua 
pacifHuan ”tI. 

5. Vã pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Dhammiko nama kathinuddharo samaggo bhikkhunisangho 
sannipatitva uddharaHi. 


Patibaheyyä 't¡ “katham Idam kathinam uddhareyya ti patibahati, 
apattI pacIttiyassa. 


Dhammike dhammikasañña patlbahatl, apatti pacittiyassa. Dhammike 
vematka patibahatl, apati dukkatassa  Dhammike adhammikasañña 
patibahati, apatti dukkatassa. 


Adhammike dhammikasañña, apatti dukkatassa. Adhammike vematika, 
apatti dukkatassa. Adhammike adhammikasañña, anapatti. 


Anapati anisamsam dassetva patibahati, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”ti. 
Dasamasikkhäpadam. 
Naggavagsgo tatiyo. 


--ooOOoo-- 
TASSUDDANAM 


Naggodakam visibbetva - pañcahasamkamanriyam, 
ganavibhanga samanam - dubbalam kathinena? ca ”ti. 


--OOOOO-- 


! patibahati ti- Ma, Syã. 
ˆ na uddhareyyä ti - Ma. ˆ dubbalakathinena - Simu 2. 
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4. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại ngăn cản sự thâu hồi 
Kathima đúng pháp?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullananda ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại ngăn cản sự thâu 
hồi Kathina đúng pháp vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp thì phạm 
tội pacifHid. ” 
5. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Sự thâu hồi Ka{hina đúng pháp nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni có sự 
hợp nhất tụ hội lại rồi thâu hồi. 
Ngăn cản: vị ngăn cản (hỏi rằng): “Có thể thâu hồi Ka†hina này như thế 


nào?” thì phạm tội pacrfua. 


Đúng pháp, nhận biết là đúng pháp, vị ni ngăn cản thì phạm tội pacrfta. 
Đúng pháp, có sự hoài nghi, vị ni ngăn cản thì phạm tội dukkoa†a. Đúng pháp, 
(Tầm) tưởng là sai pháp, vị ni ngăn cản thì vô tội. 


Sai pháp, (lầm) tưởng là đúng pháp, phạm tội dukkafa. Sai pháp, có sự 
hoài nghỉ, phạm tội dukkata. Sai pháp, nhận biết là sai pháp thì vô tội. 


VỊ ni ngăn cản sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học thứ mười. 
Phẩm Lõa Thể là thứ ba. 
--ooQÒOoOo-- 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 
Lõa thể, vải choảng tắm, sau khi tháo ra, năm ngày, (y) thiết thân, của 
nhóm, việc phân chia, (y của) Sa-môn, không chắc chắn, và với việc (thâu 


hồi) Kathia.” 
--OOOOO-- 
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4- 4. TUVATTAVAGGO 
4- 4. 1. PATHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve 
ekamañce tuvattenti. Manussa viharacarilkam ahindanta passitva uJJjhayanti 
khiyant vipacenti: “Katham hi nama bhikkhunyo dve ekamañce 
tuvattessanti, seyyathapI gih1' kamabhoginiyo ”ti? Assosum kho bhikkhuniyo 
tesam manussanam uJJhayantanam khiyantanam vipacentanam. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo dve ekamañce tuvattessani ”t? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekamañce tuva{tentI ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
bhikkhuniyo dve ekamañce tuvattessantI? Netam bhikkhave appasannanam 
va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhumiuo due ekamafice tuUua{††eUuun pacrtftiyan ”tì. 

3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 

Bhikkhuniyo ti upasampannayo vuccanHi. 

Dve ekamañce tuva{teyyun t¡ ekaya nipannaya apara nipaJJatI, apatti 


pacittiyassa. Ubho va nIpajJJanti, apatti pacittiyassa. Utthahitva punappunam 
nIpajJJanti, apattI pacIttIyassa. 


Anapati ekaya nipannaya apara nisldatl, ubho va nisidanili, 
ummattikanam —pe— adikammikanan ti. 


Pathamasikkhãäpadam. 


--ooOOO-- 
4- 4. 2. DUTTYASIKKHAPADAM 


I1. Savatthimidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve 
ekattharanapapurana)? tuvattenti. Manussa viharacarikam ahindanta passitva 
uJjhayani khiyant vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo dve 
ekattharanapapurana tuvat{tessanti, seyyathapi gihi kamabhogimyo ”tH? 
Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam uJJhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. 


' gihiniyo - Ma, Syã; gihi - PTS. ° ekattharana pãvuranä - Ma, PTS. 


208 


4- 4. PHẨM NĂM CHUNG: 
4- 4. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hai (người) nằm 
chung trên một chiếc giường. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni hai 
(người) lại nằm chung trên một chiếc giường, giống như các cô gái tại gia 
hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni hai (người) lại nằm chung 
trên một chiếc giường?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni hai (người) nằm chung trên một chiếc giường, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni hai (người) lại nằm chung trên 
một chiếc giường vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Các tù khưu nỉ nào hai (người) nằm chung trên một chiếc giường thì 
phạm tội pacfffiua.” 

3. Các vị nỉ nào: là bất cứ các vị ni nào —(như trên)— 

Các tỳ khưu nỉ: các người nữ đã tu lên bậc trên được đề cập đến. 

Hai (người) nằm chung trên một chiếc giường: Khi một vị ni đang 
nằm vị nỉ kia nằm xuống thì phạm tội paciffia. Hoặc cả hai cùng nằm xuống 
thì phạm tội pacifHua. Sau khi đứng dậy rồi cùng nằm xuống lại thì phạm tội 
pacifHrua. 

Khi một vị ni đang nằm thì vị ni kia ngồi, hoặc cả hai đều ngồi, các vị ni bị 
điên, —(như trên)— các vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 


--OoOOO-- 
4- 4. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hai 
(người) nằm chung một tấm trải tấm đắp. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh 
các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ 
khưu ni hai (người) lại nằm chung một tấm trải tấm đắp, giống như các cô 
gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. 
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2. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo dve ekattharanapapurana tuvattessantr ”t? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekattharanapapurana 
tuvattenHi ”ti? “Saccam bhagava ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave, bhikkhunyo dve ekattharanapapurana 
tuvattessanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya panag bhikkhumuo due ekattharanapapurana tuua{feUuum 
pacIfHuan ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 


BhikkhunI ti —pe— upasampannayo vucecati. 


Dve ekattharanapapuranä tuvat{teyyun tí taññeva attharitva 
taññeva parupanti, apattI pacIttiyassa. 


Ekattharanapapurane ekattharanapapuranasañña tuvattenH, apatti 
pacittiyassa. Ekattharanapapurane vematika tuvattenti, apatti pacittiyassa. 
Ekattharanapapurane nanattharanapapuranasañña tuvattenH, apatti 
pAcIttiyassa. 


Ekattharane nanapapuranasañña' apatti dukkatassa. Nanattharane 
ekapapuranasañña” apatti dukkatassa. NÑanattharanapapurane ekattharana- 
papuranasañña, apatti dukkatassa. Nanattharanapapurane vematika, apatti 
dukkatassa. ÑNanattharanapapurane nanattharanapapuranasañña, anapatHi. 


Anapati vavatthanam” dassetva nipajjanHi, ummattikanam —pe— 
adikammikanan ”Li. 
Dutiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


' nãnãpãpurane - Ma, Syã. 3 vatthãnam - Syã. 
ˆ ekapävurane - Ma; ekapäpurane - Syã; ekattharanapavuranasañña - PTS. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni hai (người) lại nằm chung 
một tấm trải tấm đắp?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu nỉ hai (người) nằm chung một tấm trải tấm đắp, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni hai (người) lại nằm chung một 
tấm trải tấm đắp vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Các tù khưu mỉ nào hai (người) nằm chung một tấm trải tấm đắp thì 
phạm tội pacrttiua.” 


3. Các vị ni nào: là bất cứ các vị ni nào —(như trên)— 


Các tỳ khưu nỉ: —(như trên)— đề cập đến các người nữ đã tu lên bậc 
trên. 


Hai (người) nằm chung một tấm trải tấm đắp: sau khi trải ra bằng 
chính tấm ấy họ lại đắp bằng chính tấm ấy thì phạm tội pacittiua. 


Chung một tấm trải tấm đắp, nhận biết là chung một tấm trải tấm đắp, 
(hai vị ni) nằm chung thì phạm tội paciffiua. Chung một tấm trải tấm đắp, có 
sự hoài nghi, (hai vị ni) nằm chung thì phạm tội paciffiua. Chung một tấm 
trải tấm đắp, (Tầm) tưởng là khác tấm trải tấm đắp, (hai vị nï) nằm chung thì 
phạm tội pacritriua. 


Chung tấm trải, khác tấm đắp thì phạm tội dukkata. Khác tấm trải, chung 
tấm đắp thì phạm tội dukkat‡a. Khác tấm trải tấm đắp, (Tầm) tưởng là chung 
một tấm trải tấm đắp, phạm tội dukka†a. Khác tấm trải tấm đắp, có sự hoài 
nghĩ, phạm tội dukkata. Khác tấm trải tấm đắp, nhận biết là khác tấm trải 
tấm đắp thì vô tội. 


Sau khi chỉ rõ sự sắp xếp' rồi (cả hai) nằm xuống, các vị ni bị điên, các vị 
ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ nhì. 


--OOOOO-- 


! Ngài Buddhaghosa giảng rằng: “Các vị ni sau khi đã đặt ở giữa tấm y ca-sa, hoặc cây gậy 
chống, hoặc chỉ là sợi dây lưng rồi nằm xuống thì không phạm tội” (VinA. iv, 932). 
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1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhunl 
bahussuta hoti bhanika visarada patta dhammim katham katum. Bhaddapi 
kapllani' bahussuta hoti bhanikãa visarada patta dhammim katham katum 
ularasambhavita. Manussa ayya bhadda kaprlani bahussuta bhanika visarada 
patta dhammim katham katum ul]arasambhavita'` tị, bhaddam kapilanim 
pathamam payirupasitva paccha thullanandam bhikhunim payirupasanii. 
Thullananda bhikkhunï 1ssapakata ^1ma kira appiccha santuttha pavivitta 
asamsattha ya Ima saññattibahula viññattibahula viharanti t¡ bhaddaya 
kapllanya purato cankamatipil tithatpi nisidatipI seyyampi kappetIi 
uddisatipI uddisapetip1 saJ]hayampI karoti. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda ayyaya bhaddaya kapilaniya sañcicca 
aphasum karilssali ”H? —pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda 
bhikkhuni bhaddaya kapilamya sañclcca aphasum karoi ”t? “Sacceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
thullananda bhikkhuni bhaddaya kapllaniya sañclcca aphasum karissati? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhumr bhikkhumuo sañcicca aphasưmn kareuuq pacrittiuan 
”H. 


3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Bhikkhuniya ti aññaya bhikkhuniya. 


Safcicca tï Jananti sañJananti cecca abhivitarIitva vitikkamo. 


Aphasum kareyyä ti Iimina Imissa aphasu bhavissatiti anapuccha 
purato cankamati va titthati va nisidati va seyyam va kappeti uddisati va 
uddisapeti va saJj]hayam va karotl, apattI pacIttiyassa. 


' bhaddã kãpïlãnI - Simu 2. 


2.2 


4- 4. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp 
thoại. Bhadda Kapilan1 cũng là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, 
tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại và được xem là nổi bật. Dân chúng (nghĩ 
rằng): “Ni sư Bhadda Kapilam là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc 
lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại và được xem là nổi bật” nên thăm 
viếng Bhadda Kapilanl trước tiên sau đó mới thăm viếng tỳ khưu ni 
Thullananda. Tỳ khưu ni Thullananda có bản chất ganh ty (nghĩ rằng): “Nghe 
nói các cô này ít ham muốn, tự biết đủ, tách ly, không tụ hội thì cũng chính 
các cô này sống có nhiều sự giao hảo có nhiều sự khuếch trương” rồi đi tới 
lui, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi đọc tụng, rồi bảo đọc 
tụng, rồi học bài ở phía trước Bhadda KapTlanI. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại cố ý quấy rầy ni sư 
Bhadda Kapilani?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullananda cố ý quấy rầy Bhadda Kapilam, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại cố ý quấy rầy Bhadda 
Kapilan vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu m1 nào cố Ú quất rầu uị tù khưu mi thì phạm tội pacifHiua.” 
3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Vị tỳ khưu ni: là vị tỳ khưu ni khác. 


Cố ý: sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khẳng định. 


Quấy rây: VỊ ni (nghĩ rằng): “Do việc này sự không thoải mái sẽ có cho 
người này ” không hỏi ý rồi đi tới lui, hoặc đứng lại, hoặc ngồi xuống, hoặc 
nằm xuống, hoặc đọc tụng, hoặc bảo đọc tụng, hoặc học bài ở phía trước thì 
phạm tội pacrtfiua. 
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Upasampannaya upasampannasañña sañcicca aphasum karotl, apatti 
pacitiyassa. Upasampannaya vematika sañclcca aphasum karotl, apatti 
pacitiyassa. Upasampannaya anupasampanna sañña sañclcca aphasum 
karotl, apatti pacittiyassa. 


Anupasampannaya sañclcca aphasum karotl apatti dukkatassa. 
Anupasampannaya upasampannasañña, apatH dukkatassa. 
Anupasampannaya vematika, apatti dukkatassa  Anupasampannaya 
anupasampannasañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti na aphasum kattukama, apuccha purato cankamati va titthati va 
nisidati va seyyam va kappeti uddisati va uddisapeti va saJ]hayam va karotl, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Tatiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4- 4. 4. CATUTTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
dukkhitam sahajivinim neva upattheti na upatthapanaya ussukkam karoti. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda dukkhitam sahajivinim neva upatthessati 
na upatthapanaya ussukam karlssatI ”t!? —pe— “Saccam kira bhikkhave, 
thullananda bhikkhun dukkhiram sahajlvinim neva upatthei na 
upatthapanaya ussukkam karoti ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
dukkhiam sahajivnim neva upatthessati na upatthapanaya ussukkam 
karissati? Netam bhikkhave appasannanam vã pasadaya —pe— Evañeca pana 
bhikkhave, bhikkhunryo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhum dukkhiam sahajuinin neua upaftheuua na 
upa††hapanaua ussukarn kareuuda pacrtftiuan ”tì. 


3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhunmi ti. 
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Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni cố ý quấy 
rầy thì phạm tội pacifiua. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghỉ, vị ni 
cố ý quấy râầy thì phạm tội paciiua. Người nữ đã tu lên bậc trên, (Tầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni cố ý quấy rầy thì phạm tội pacriftia. 


VỊ ni cố ý quấy rầy người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkatfa. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. 


Không có ý định quấy rầy, sau khi đã hỏi ý rồi đi tới lui hoặc đứng lại hoặc 
ngồi xuống hoặc nằm xuống hoặc đọc tụng hoặc bảo đọc tụng hoặc học bài ở 
phía trước, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 


--OOOOO-- 


4- 4. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người 
chăm sóc. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại không chăm sóc người 
nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda không chăm sóc người nữ 
đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại không 
chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nõ lực kiếm người chăm sóc 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mí nào không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng 
không nõ lực kiếm người chăm sóc thì phạm tội pacittiua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 
Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 


nghĩa này. 
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Dukkhitä nama gilana vuccati. 
SahajTvinI nama saddhiviharinI vuccati. 
Neva upattheyyä ti na sayam upattheyya. 


Na upatthapanaya ussukkam kareyyä ti na aññam anapeyya. “Neva 
upatthessaml na upatthapanaya ussukkam karissamr tỉ dhuram 
nikkhittamatte, apatti pacittiyassa. Antevasinim' va anupasampannam va 
neva upattheti na upatthapanaya ussukkam karotl, apatti dukkatassa. 


Anapati sat antaraye, pariyestva na labhati, gilanaya, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4- 4. 5. PAÑCAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhadda kapilanI sakete 
vassam upagata hoti. Sa kenacideva ubbalha? thullanandaya bhikkhuniya 
santike dũtam pahesil. “Sace me ayya thullananda upassayam dadeyya 
agaccheyyamaham? savatthn ti Thullananda bhikkhun evamaha: 


“Agacchatu dassamI ”ti. Atha kho bhaddã kapilan1 saketa savatthim agamaäsi. 
Thullananda bhikkhumI bhaddaya kapilaniya upassayam adasi1. 


Tena kho pana samayena thullananda bhikkhunI bahussuta hoti bhanTka 
visarada patta dhammim katham katum. Bhaddapi kapllanI bahussuta! hoti 
bhanikãa visarada patta dhammim katham katum u|arasambhavita. Manussa 
ayya bhadda kapllani bahussuta bhanika visarada patta dhammim katham 
katum ularasambhavita t¡ bhaddam kapilanim pathamam payIrupasitva 
paccha thullanandam bhikkhunim payirupasanti. Thullananda bhikkhunr 
Issapakata “ma kira appiccha santuttha pavivitta asamsattha yä Ima 
saññattibahula viññatti bahula viharani t¡ kupita anattamana bhaddam 
kapilanim upassaya nikkaddhI. 


' anteväsim - PTS. 3 gaccheyyamaham - Syã. 
° sa kenacideva karaniyena ubbälha - Ma, Syã, PTS. * bahussutäyeva - katthaci. 
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BỊ ốm đau nghĩa là bị bệnh. 
Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sống chung trú xá được đề cập đến. 
Không chăm sóc: không tự mình chăm sóc. 


Không nỗ lực kiếm người chăm sóc: không chỉ thị người khác. (Nghĩ 
rằng): “Ta sẽ không chăm sóc cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc,” khi 
vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pacrffiua. VỊ không chăm sóc người 
nữ học trò hoặc người nữ chưa tu lên bậc trên cũng không nõ lực kiếm người 
chăm sóc thì phạm tội dukkofa. 


Trong khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm không có được (người chăm 
sóc), vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị nỉ 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 


--OOOOO-- 


4- 4. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, Bhadda Kapilani đã vào 
mùa (an cư) mưa ở thành Saketa. VỊ ni ấy vì công việc cần làm nào đó đã phái 
người đưa tin đi đến gặp tỳ khưu ni Thullananda (nhắn rằng): - “Nếu nI sư 
Thullananda có thể cho tôi chỗ ngụ thì tôi có thể đi đến SavatthI.” Tỳ khưu ni 
Thullananda đã nói như vầy: - “Hãy đi đến, tôi sẽ cho.” Sau đó, Bhadda 
KapilanI đã từ thành Saketa đi đến thành Savatthi. Tỳ khưu ni Thullananda 
đã cho Bhadda Kapllam1 chỗ trú ngụ. 


Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc 
tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Bhadda Kapilani cũng là vị 
ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại, 
và được xem là nổi bật. Dân chúng (nghĩ rằng): “Ni sư Bhadda Kapilani là vị 
ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại, 
và được xem là nổi bật” nên thăm viếng Bhadda Kapilanl trước tiên sau đó 
mới thăm viếng tỳ khưu ni Thullananda. Tỳ khưu ni Thullananda có bản chất 
ganh ty (nghĩ rằng): “Nghe nói các cô này ít ham muốn, tự biết đủ, tách ly, 
không tụ hội thì cũng chính các cô này sống có nhiều sự giao hảo có nhiều sự 
khuếch trương,” rồi nổi giận bất bình đã lôi kéo Bhadda Kapilam ra khỏi chỗ 
trú ngụ. 
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2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda ayyaya bhaddaya kapllaniya upassayam 
datva kupita anattamana nikkaddhissatI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, 
thullananda bhikkhuni bhaddaya kapilaniya upassayam datva kupita 
anattamana nikkaddhi ”ti?! “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhunil bhaddaya 
kapllaniya upassayam datva kupita anattamana nikkaddhissat? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhumr bhikkhuniua upassaudmn datua kuptta anattamnana 
nikkaddheuua ua nikkaddhapeuua ua pdacrttiuan ”tì. 


3. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Bhikkhuniya t¡ aññaya bhikkhuniya. 

Upassayo nama kavatabaddho vuccati. 

Datva tỉ sayam datva. 

Kupita anattamana tỉ anabhiraddha ahatacitta khilaJata. 


Nikkaddheyya t¡ gabbhe gahetva pamukham nikkaddhatl, apatti 
pacittiyassa. Pamukhe gahetva bahi nikkaddhati, apatti pacittiyassa. Ekena 
payogena bahukepi dvare atikkameti, apatti pacittiyassa. 


Nikkaddhäpeyyä tỉ aññam anapeti, apatti dukkatassa.? Sakim anatta 
bahukepi dvare atikkameti, apatti pacittiyassa. 


Upasampannaya upasampannasañña upassayam datva kupita 
anattamana nikkaddhati va nikkaddhapet va, apatti pacittiyassa. 
Upasampannaya vematika upassayam datva kupita anattamana nikkaddhati 
va nikkaddhapeti va, apatti pacIttiyassa. Upasampannaya 
anupasampannasañña upassayam datva kupita anattamana nikkaddhatIi vã 
nikkaddhapeti va, apatti pacittiyassa. 


' nikkaddhati ti - Ma, Syã. 
° anapetva nikkaddhãpeti ãpatti pãcittiyassati galitam viya dissate. Ettha aññam anäapeti 
apatti pAcittiyassa t¡ marammachattha sangTti pitake parisodhitam. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda sau khi đã cho ni sư 
Bhadda Kapilan1 chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda sau khi đã cho Bhadda 
Kapilan chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda sau khi đã cho 
Bhadda Kapilam chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ nào sau khi đã cho chỗ ngụ đến uị tù khưu nỉ lại nổi giận 
bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội pacttiua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nÏ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Đến vị tỳ khưu ni: đến vị tỳ khưu ni khác. 
Chỗ ngụ nghĩa là chỗ có gắn liền cánh cửa được đề cập đến. 
Sau khi đã cho: sau khi tự mình cho. 


Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 


Lôi kéo ra: Sau khi nắm lấy ở trong phòng rồi lôi kéo ra phía trước thì 
phạm tội pacitfiua. Sau khi nắm lấy ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì 
phạm tội pacifiua. Với một lần ra sức, mặc đầu làm cho (vị ni kia) vượt qua 
nhiều cánh cửa (vị ni ấy) phạm (chỉ một) tội paciftiua. 


Bảo lôi kéo ra: vị ni ra lệnh người khác thì phạm tội dukka{a. Được ra 
lệnh một lần, mặc đầu làm cho (vị ni kia) vượt qua nhiều cánh cửa (vị ni ra 
lệnh) phạm (chỉ một) tội pacrffiua. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sau khi 
đã cho chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì 
phạm tội paciffiua. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni sau khi 
đã cho chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì 
phạm tội pacitiua. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên 
bậc trên, vị ni sau khi đã cho chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc 
bảo lôi kéo ra thì phạm tội pacrifiua. 
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Tassa parikkharam nikkaddhati va nikkaddhapeti va, apatti dukkatassa. 
Akavatabaddha nikkaddhati va nikkaddhapeti va, apatti dukkatassa. Tassa 
parikkharam nikkaddhati va nikkaddhapeli va, apatti dukkatassa. 
Anupasampannam kavatabaddha vã akavatabaddha va nikkaddhati va 
nikkaddhapeti va, apatti dukkatassa. Tassa parikkharam nikkaddhati vã 
nikkaddhapeti va, apatti dukkatassa. Anupasampannaya upasampanna- 
sañña, apatti dukkatassa. Anupasampannaya vematika, apatti dukkatassa. 
Anupasampannaya anupasampannasañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti alaJjinim nikkaddhati va nikkaddhapeti va, tassa parIkkharam 
nikkaddhati va nikkaddhapeti va, ummattikam nikkaddhai vã 
nikkaddhapeti va, tassa parikkharam nikkaddhati va nikkaddhapeti va, 
bhandanakarikam _—pe— kalahakarkam -—pe— vivadakarlkam —pe— 
bhassakarikam _—pe_— sanghe adhikaranakarkam nikkaddhati va 
nikkaddhapeti va, tassa parikkharam nikkaddhati va nikkaddhapeti va, 
antevasnm va saddhiviharinim va nasammavattantim nikkaddhat va 
nikkaddhapeti va, tassa parikkharam nikkaddhati va nikkaddhapeti va, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Pañcamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4. 4. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthmidanam - Tena kho pana samayena candakal bhikkhunl 
samsattha viharati gahapatinapi gahapatiputtenapl.' Ya ta bhikkhuniyo 
applccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayya 
candakali samsattha viharissati gahapatinapl gahapatiputtenapI ”t1!? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave, candakal bhikkhun samsattha viharati 
gahapatinapi gahapatiputtenapI ”ti? “Saccam bhagava ”Li. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, candakali 
bhikkhunI samsattha viharissati gahapatinapl gahapatiputtenapi? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


' mgahapatiputtenapi - Ma, PTS. 
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VỊ ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị n1 kia thì phạm tội 
dukkatd. VỊ ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra khỏi chỗ không có gắn liên cánh 
cửa thì phạm tội dukkafa. VỊ mì lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị 
n1 kia thì phạm tội dukkafa. VỊ n1 lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra người nữ chưa 
tu lên bậc trên khỏi chỗ có gắn liền cánh cửa hoặc chỗ không có gắn liền cánh 
cửa thì phạm tội dukkafa. VỊ ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của cô 
kia thì phạm tội dukka†a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu 
lên bậc trên, phạm tội dukkoa{a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghĩ, phạm tội dukka†a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu 
lên bậc trên, phạm tội dukkafa. 


VỊ ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni không biết hổ thẹn, vị ni lôi kéo ra 
hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia; vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra 
vị ni bị điên, vị n1 lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị nI kia; vị nI lôi 
kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni thường gây nên các sự xung đột, ... vị ni 
thường gây nên sự cãi cọ, ... vị ni thường gây nên sự tranh luận, ... vị ni 
thường gây nên cuộc nói chuyện nhảm nhí, ... vị ni thường gây nên sự tranh 
tụng trong hội chúng, vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị n1 
kia; vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra người nữ đệ tử hoặc người nữ học trò 
không thực hành phận sự đúng đắn, vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật 
dụng của vị ni kia; vị ni bị điên; —nt— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ năm. 


--OOOOO-- 


4- 4. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Candakali 
sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. Các tỳ 
khưu nỉ nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Candakali lại sống thân cận với nam gia chủ và 
với cả con trai của nam gia chủ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
tỳ khưu ni Candakali sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của 
nam gia chủ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao tỳ khưu ni Candakal lại sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai 
của nam gia chủ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 
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“Ya pana bhikkhum samsaftha uthareuua gahapafina ua gahapdfi- 
puttena ua sĩ bhikkhum bhikkhumhi euamassa Uacamud: “Mauue 
samsaftha  uthar gahapafinapk gahapdatiputtenapl  ViUiccauue' 
UiUekafññeua bhagimua sangho uammneliộ tỉ EUafca sa? bhikkhumr 
bhikkhùmthi uuccamanad tatheua pagganheuuda. Sa bhikkhuni bhikkhumihi 
auqtaiuan samanubhasttabba tassa pa[imssaggqdqua. YauataHiudñce 
samanubhastuamana tam pafimssgjjeuua, tccetn kusalamn. No ce 
pa[ïm1SSa])eUua, pac1fHuan t1. 


2. Vã pana tỉ ya yadisa —pe— 


Bhikkhumni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Samsattha nama ananulomikena kayIkavacasikena samsattha. 


Gahapati nama yo koeci agaram aJJhavasatHl. 


Gahapatiputto nama ye kecl puttabhataro.” 


Sã bhikkhuni tỉ ya sa samsattha bhikkhunI. 


Bhikkhunrhr t¡ aññahi bhikkhunihi Yä passanti ya sunanti tah1 
vattabba: “Mayye samsattha viharil gahapatinanapil gahapatiputtenapl 
viviccayye, vivekaññeva bhaginiya sangho vannetI ”ti. Dutiyampi vattabba. 
TatyampI vattabba. Sace patinissajjaH, Iccetam kusalam. No ce 
patinissaJJatl, apatti dukkatassa. Sutva na vadanti, apatti dukkatassa. Sa 
bhikkhumI sanghamaJjhampi akaddhitva vattabba: “Mayye samsattha viharI 
gahapatinapi gahapatiputtenapl, viviccayye, vivekaññeva bhaginiya sangho 
vannetr ”ti. Dutiyampi vattabba. Tatiyampli vattabba. Sace patinissaJjatl, 
Iccetam kusalam. No ce patinissajJjaH, apatti dukkatassa. Sa bhikkhum 
samanubhasitabba. Evañca pana bhikkhave, samanubhasitabba. Vyattaya 
bhikkhuniya patibalaya sangho ñapetabbo: 


Sunatu me ayye sangho. Ayam 1tthannama bhikkhunI samsattha viharati 
gahapatinapi gahapatiputtenapl, sa tam vatthum nappatinissajjati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho Itthannamam bhikkhunim samanubhaseyya 
tassa vatthussa patinissaggaya. Esa ñattI. 


' viviccayye - Ma; viviccaheyye - Syä. 
° evañca pana sã - PTS. Ỷ vo keci puttabhãtaro - Ma, Simu. 
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“VỊ tù khưu mi nào sống thân cận uới nam gia chủ hoặc uới con trai của 
nam gia chủ, u† tù khưu mi ấu nên được nói bởi các tỳ khưu mỉ như sau: 
Nàu mỉ sư, chớ có sống thân cận uới nam gia chủ uà uới cả con trai của 
nam gia chủ. Nàu mi sư, hấu tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách 
rời nàu của sư tủ.” Và khi được nói như uậu bởi các tù khưu Tỉ rnà UỊ tù 
khưu nỉ ấu uẫn chấp giữ ụ như thế, uị tù khưu nỉ ấu nên được các tù khưu 
nỉ nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần 
thứ ba mà đứt bỏ uiệc ấu, như thế uiệc nàụ là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì 
phạm tội pacrttiua.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Sống thân cận: sống thân cận với (hành động thuộc về) thân và khẩu 
không đúng đắn. 


Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 


Con trai của nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai 
hoặc anh em trai. 


Vị tỳ khưu nỉ ấy: là vị tỳ khưu ni sống thân cận. 


Bởi các tỳ khưu nỉ: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vị ni 
nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: “Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam 
gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội 
chúng khen ngợi sự tách rời này của sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt 
đẹp; nếu (vị ni ấy) không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các vị ni sau khi nghe 
mà không nói thì phạm tội dukkafa. VỊ tỳ khưu ni ấy nên được kéo đến giữa 
hội chúng rồi nên được nói rằng: “Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam 
gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội 
chúng khen ngợi sự tách rời này của sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt 
đẹp; nếu (vị ni ấy) không dứt bỏ thì phạm tội dukkafa. VỊ tỳ khưu ni ấy cần 
được nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu mỉ nàu 
tên (như uầu) sống thân cận uới nam gia chủ uà uới cả con trai của na1mn 
gia chủ. VỊ mï ấu không chịu từ bỏ sự uiệc ấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở tù khưu mỉ tên (như uầu) để dứt bỏ sự 
Uiệc ấu. Đâu là lời đê nghị. 
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Sunatu me ayye sangho. Ayam 1tthannama bhikkhunI samsattha viharati 
gahapatinapi gahapatiputtenapI. Sa tam vatthum nappatinissaJJati. Sangho 
Itthannamam bhikkhunim samanubhasati tassa vatthussa patinissagsaya. 
Yassa ayyaya khamati Itthannamaya bhikkhuniya samanubhasana tassa 
vatthussa patinissaggaya, sa tunhassa. Yassa nakkhamati, sa bhaseyya. 


Dutiyampl ekamattham vadami —pe— 
Tatiyampi ekamattham vadami —pe— 


Samanubhattha sanghena ïñtthannama bhikkhuni tassa vatthussa 
patinissagsaya. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayami ”ti. 


Ñattiya dukkatam, dvihi kammaväacahi dve dukkata, kammavaca- 
parIyosane apattI pacittiyassa. 


Dhammakamme dhammakammasañña nappatinssajJal,  apatti 
pAcittiyassa. Dhammakamme vematika nappatinissaJJatI, apatti pacIttiyassa. 


Dhammakamme adhammakammasañña nappatIn1ssaJJatl, apatt 
pAcIttiyassa. 
Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Adhammakamme  vematika, apatti dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Anapati asamanubhasantiya, patinissajjantiya, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”ti. 
Chatthasikkhapadam. 


--ooOOO-- 
4- 4.7. SATTAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthimnidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo antoratthe 
sasankasammate sappatibhaye asatthika carikam caranti. Dhutta dusenti. Ya 
ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhuniyo antoratthe sasankasammate sappatibhaye asatthika 
carlkam carissali ”tH? -—pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo 
antoratthe sasankasammate sappatibhaye asatthika carikam caranti ”H? 
“Saccam bhagava ”LI. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
bhikkhuniyo antoratthe sasankasammate sappatibhaye asatthika carilkam 
carissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 
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Bạch chư đại đức nỉ, xi hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu nỉ nàu 
tên (như uầu) sống thân cận uới nam gia chủ uà uới cả con trai của nam 
gia chủ. VỊ mi ấu không chịu từ bỏ sự uiệc ấu. Hội chúng nhắc nhở tù khưu 
nỉ tên (như uầu) để đứt bỏ sự uiệc ấu. Đại đức mï nào đồng Ú uiệc nhắc nhở 
tù khưu mỉ tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu xm 1m lặng; u† nỉ nào không 
đồng ú có thể nói lên. 

Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ nhì: —(như trên)— 

Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ ba: —(như trên)— 


Tù khưu nỉ tên (như uầu) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự uiệc 
ấu. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới mm lặng, tôi ghi nhận sự uiệc 
nàu là như uậu.” 


Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội dukka†a. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
pacifHrua. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị ni không dứt bỏ 
thì phạm tội pacrffiua. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghĩ, vị ni không dứt 
bỏ thì phạm tội pacitiua. Hành sự đúng pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai 
pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội pacffiua. 


Hành sự sai pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 


VỊ ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, —(như trên)— vị n1 vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 


--OOOOO-- 
4- 4. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đi du hành 
không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có 
sự kinh hoàng. Những kẻ vô lại làm ô uế. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, 
—(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu ni lại đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định 
là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các tỳ khưu ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được 
xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu ni lại đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ 
được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 
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“Ya pana bhikkhun qantoraflthe sasankasammate sappafibhaue 
asatthika carikam careuua pacifHian ”tI. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 
BhikkhunI tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Antoratthe ti yassa vijite viharati tassa ratthe. 


Sasankam nama tasmim magge coranam nivithokaso dissati 
bhuttokaso dissati thitokaso dissatI nisinnokaso dissati nipannokaso dissati. 


Sappatibhayam nama tasmim magge corehi manussa hata dissanti 
vilutta đissanti akotita dissanui. 


Asatthika nama vina satthena. 


Carikam careyya tỉ kukkutasampade game gamantare gamantare, 
apati pacittiyassa. Agamake araññe addhayojane addhayojane, apatti 
pAcIttiyassa. 


Anapatti satthena saha gacchati, kheme appabhaye gacchati, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Sattamasikkhäpadam. 


--ooOOO-- 
4- 4. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo tiroratthe 
sasankasammate sappatibhaye asatthika carIkam caranti. Dhutta dusenti. Yä 
ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhuniyo tiroratthe sasankasammate sappatibhaye asatthika 
carIkam carissatI ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo tiroratthe 
sasankasammate sappatibhaye asatthika carlkam carani ”t? “Sacceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
bhikkhuniyo tiroratthe sasankasammate sappatibhaye asatthika carikam 
carissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“ŸYa pang bhikkhumi tiroraf{the sasankasammate sappafIbhque asatthika 
carikqa1m careuuqa pdacrftiuan ”tì. 
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“VỊ tù khưu m1 nào đi du hành không cùng uới đoàn xe ở trong quốc độ 
được xác định là có sự nguụ hiểm có sự kính hoàng thì phạm tội pactttua.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Ở trong quốc độ: vị ni sống trong khu vực chiếm giữ của người nào tức 
là trong quốc độ của người ấy. 


Có sự nguy hiểm nghĩa là ở trên con đường ấy, chỗ cắm trại của bọn 
cướp được thấy, chõ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, 
chỗ nằm được thấy. 


Có sự kinh hoàng nghĩa là ở trên con đường ấy, dân chúng bị giết bởi 
bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. 


Không cùng với đoàn xe nghĩa là không có đoàn xe. 


Đi du hành: Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì 
phạm tội pacrffiua theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội pacrffiya theo từng khoảng cách nửa 
Uo7ana. 


VỊ ni đi cùng với đoàn xe, vị ni đi trong vùng an toàn không có sự kinh 
hoàng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ bảy. 


--ooQÒOO-- 
4- 4. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đi du hành 
không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ (tại nơi) được xác định là có sự 
nguy hiểm, có sự kinh hoàng. Những kẻ vô lại làm ô uế. Các tỳ khưu ni nào ít 
ham muốn, —nt— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các 
tỳ khưu nỉ lại đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ (tại 
nơi) được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni đi du hành không cùng với đoàn xe 
ở bên ngoài quốc độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh 
hoàng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu nỉ lại 
đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ (tại nơi) được xác 
định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào đi du hành không cùng uới đoàn xe ở bên ngoài quốc 
độ (tại nơi) được xác định là có sự nguụ hiếm có sự kinh hoàng thì phạm tội 
pacittua.” 
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2. Ya pana tỉ ya yadisa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Tiroratthe ti yassa vijite viharati tam thapetva aññassa ratthe. 


Sasankam nama tasmimm magge coranam nivithokaso dissati 
bhuttokaso dissati thitokaso dissati nisinnokaso dissati nipannokaso dissati. 


Sappatibhayam nama tasmim magge corehi manussa hata dissanti 
vilutta đissanti akotita dissanui. 


Asatthika nama vina satthena. 


Carikam careyya tỉ kukkutasampade game gamantare gamantare, 
apati pacittiyassa. Agamake araññe addhayojane addhayojane, apatti 
pAcIttiyassa. 


Anapatti satthena saha gacchati, kheme appatibhaye gacchati, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Atthasikkhapadam. 


--ooOOO-- 
4- 4. 9. NAVAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharat ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo antovassam 
carikam caranti. Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 


ekindriyam jIvam vihethenta bahu khuddake pane sanñghatam apadenta ”HI. 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo antovassa carikam 
carlssani ”tl? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo antovassam 
carIlkam caranH ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo antovassam carikam carissanti? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhunryo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum1 antouassam carikan careuuqa pacrfttian ”tì. 


' haritãni tinani ca - Ma, Simu 2. 
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2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bên ngoài quốc độ: vị ni sống trong khu vực chiếm giữ của người nào 
thì trừ ra khu vực ấy, ở trong quốc độ của người khác. 


Có sự nguy hiểm nghĩa là ở trên con đường ấy, chỗ cắm trại của bọn 
cướp được thấy, chõ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, 
chỗ nằm được thấy. 


Có sự kinh hoàng nghĩa là ở trên con đường ấy, dân chúng bị giết bởi 
bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. 


Không cùng với đoàn xe nghĩa là không có đoàn xe. 


Đi du hành: Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì 
phạm tội pacrffiua theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội pacrffiua theo từng khoảng cách nửa 
Uo7ana. 


VỊ ni đi cùng với đoàn xe, vị ni đi trong vùng an toàn không có sự kinh 
hoàng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ tám. 


--ooOOO-- 
4- 4. 0. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đi du hành trong mùa 
(an cư) mưa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ 
khưu ni lại đi du hành trong mùa (an cư) mưa? Các vị đang dẫm đạp lên các 
loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan, và đang 
gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoï.” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại đi du hành trong mùa (an 
cư) mưa?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni đi du 
hành trong mùa (an cư) mưa, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni lại đi du hành trong mùa (an cư) mưa vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“VỊ tù khưu m1 nào đi du hành trong mùa (an cư) rmnưa thì phạm tội 
pacittua.” 
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3. Ya panä ti ya yadlsa —pe— 
Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Antovassan 'ti purimam va temasam pacchimam va temasam avasitva. 


Carikam careyyä tỉ kukkutasampade game gamantare gamantare, 
apati pacittiyassa. Agamake araññe addhayojane addhayojane, apatti 
pAcIttiyassa. 


Anapatti sattahakaraniyena gacchati, kenaci ubbalaha gacchati, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Navamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4- 4. 10. DASAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava raJagahe viharati veluvane kalandaka- 
nivape. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo tattheva raJagahe vassam 
vasanti, tattha hemantam tattha gimham. Manussa ujJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Ahundarika bhikkhuninam disä andhakãara na imasam disã 
pakkhayanti ”ui.' 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho ta bhikkhuniyo bhikkhunam 
etamattham arocesum. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkhu amantesl: “Tena hi bhikkhave bhikkhunnam sikkhapadam 
paññapessaml dasa atthavase patleca sanghasutthutaya —pe— 
saddhammatthitiya vinayanuggahaya. Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhurmT uassam uuttha carikam na pakkqamneUua an†a1naso 
chappañcqUo]andmipi pacitHuan ”ti. 


' pekkhãyant tỉ - Simu 2. 
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3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸÏ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Trong mùa (an cư) mưa: sau khi đã không sống (an cư mùa mưa) ba 
tháng thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời kỳ sau. 


Đi du hành: Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì 
phạm tội pacrffiua theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội pacrffiya theo từng khoảng cách nửa 
Uo7ana. 


Vị ni đi vì công việc cần làm trong bảy ngày, vị ni đi khi bị quấy rối bởi 
điều gì đó, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ chín. 


--OOOOO-- 


4- 4. 1o. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Vel]uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sống mùa mưa ở ngay 
tại nơi ấy trong thành Rajagaha, mùa lạnh tại nơi ấy, mùa nóng tại nơi ấy. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các hướng đi của các tỳ 
khưu ni bị tắt nghẽn, tăm tối. Các hướng đi không còn được các vị ni này 
nhận ra nữa.” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích: 
Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, —(như trên)— nhằm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy 
phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu mỉ khi trải qua mùa (an cư) mưa rmnà không ra đi du hành 
cho đầu chỉ năm hoặc sáu do tuần thì phạm tội paciftHda.” 
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3. Ya panä ti ya yadlsa —pe— 
BhikkhumnI tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Vassam vuttha nama purimam va temasam pacchimam va temasam 
vassam vuttha. “Carlkam na pakkamissami antamaso chappañcayoJananIpI 
"H! đhuram nikkhittamatte, apatti pacittiyassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva dutiylkam bhikkhunim na labhaH, 
g1lanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Dasamasikkhäpadam. 
Tuvattavaggo catuttho. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 


Seyyattharanaphasukam dukkhita upassayena ca, 
samsattha duve rattha antovassena carIka ”ti. 


--OOOOO-- 


' chappañcayojanäanI 'ti - Syã. 
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3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Khi trải qua mùa (an cư) mưa nghĩa là đã trải qua (mùa an cư mưa) 
ba tháng thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời kỳ sau. VỊ ni (nghĩ rằng): “Fa sẽ 
không ra đi du hành cho đầu chỉ năm hoặc sáu do tuần,” khi vừa buông bỏ 
trách nhiệm thì phạm tội pacrfta. 


Khi có trường hợp nguy hiểm, vị ni tìm kiếm nhưng không có được vị tỳ 
khưu ni thứ hai, vị ni bị bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười. 
Phẩm Nằm Chung là thứ tư. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Việc nằm (chung), tấm trải, sự quấy rây, vị ni bị ốm đau, và chỗ ngụ, 
(sống) thân cận, hai điều về quốc độ, với trong mùa (an cư) mưa, vị ni du 
hành.” 

--ooOOO-- 


SẠC 5) 


4- 5. CITTAGARAVAGGO 


4. 5. 1. PATHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena rañño pasenadissa 
kosalassa' uyyane cittagare patibhanacittam katam hoti. Bahu manussa 
cittagaram dassanaya gacchanti. Chabbagsgiyapl bhikkhuniyo cittagaram 
dassanaya agamamsu. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhuniyo cittagaram dassanaya gacchissanti, seyyathapi gih1 
kamabhoginiyo ”ti?? 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam uJJjhayaninam 
khiyantinam vipacentinam. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo cittagaram 
dassanaya gacchissantI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya 
bhikkhuniyo cittagaram dassanaya gacchantI ”ti? “Saccam bhagava ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, chabbaggiya 
bhikkhuniyo cñtagaram dassanaya gacchissanti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhumi raJagardm 0a cittagardam uũ arä1ng1n 0a u,Uangq1mn 
Ua pokkharanm ua dassanqaua gaccheuua pacitfian ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 
BhikkhunI tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Rãajagäram nama yattha katthacl rañño kllitum ramitum katam hoti. 


Cittägaram nama yattha katthaci manussanam ki]itum ramitum katam 
hot. 


Arämo nãma yattha katthaci manussãnam kï]itum ramitum katam hoti. 


Uyyänam nama yattha katthaci manussanam kilitum ramitum katam 
hoH. 


Pokkharajm nama yattha katthaci manussanam kllitum ramitum katam 
hot. 


! pasenadikosalassa - PT 8. ° gihiniyo kãmabhoginiyo 'ti - Ma, Syã. 
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4- 5s. PHẨM NHÀ TRIỂN LẤM TRANH: 
4. 5. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tranh ảnh gợi cảm đã được thực 
hiện ở nhà triển lãm tranh nơi công viên của đức vua Pasenadi xứ Kosala. 
Nhiều người đi để xem nhà triển lãm tranh. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 
cũng đã đi để xem nhà triển lãm tranh. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại đi để xem nhà triển lãm tranh, giống 
như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đi để xem 
nhà triển lãm tranh?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư đi để xem nhà triển lãm tranh, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đi để xem nhà triển 
lãm tranh vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào đi để xem hí uiện của đức uua hoặc nhà triển lãm 
tranh hoặc khu uườn hoặc công uiên hoặc hồ sen thì phạm tội pactttiua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là *vị tỳ khưu nử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Hí viện của đức vua nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho đức vua 
giải trí và hưởng lạc. 


Nhà triển lãm tranh nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi 
người giải trí và hưởng lạc. 


Khu vườn nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí 
và hưởng lạc. 


Công viên nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí 
và hưởng lạc. 


Hồ sen nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí và 
hưởng lạc. 


VI) 


Pacttiuapali - Bhikkhunmruibhango Citagarauaggo - Pac. 4. 5. 2. 


Dassanaya gacchati, apatti dukkatassa. Yattha thitã passatl, apatti 
pacltiyassa. Dassanupacaram vijahiva punappunam passall, apatti 
pacittiyassa. Ekamekam dassanaya gacchatI, apatti dukkatassa. Yattha thita 
passatI, apatti pacittiyassa. Dassanupacaram vijahitva punappunam passatl, 
apattI pacIttiyassa. 


Anapatti arame thita passatl, gacchantI va agacchantI va passatl, sat 
karanTye gantva passati, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”LI. 
Pathamasikkhãäpadam. 


--ooQÒOoo-- 
4. 5. 2. DUTTYASIKKHAPADAM 


1. Sävatthmidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ÑÑWWÑWÏmp¡ 
pallankampI parlbhuñJantil Manussa viharacarkam ahindanta passitva 
ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo ÑÑWƒmp¡ 
pallankampI parIbhuñJI1ssanti seyyathapI gih1 kamabhoginiyo ”tI? 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesamn manussanam ujjhayantinam 
khiyantinam vipacentInam. Ya ta bhikkhuniyo applecha —pe— ta uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo pI pallankampi 
parIbhuñJIssantI ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo p 
pallankampi paribhuñjani ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavãä: —pe— Katham hi naãma bhikkhave, bhikkhuniyo WWWWfmpi 
pallankampL paribhuñJissani? Netam bhikkhave appasannanam vã 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum ÑÑWfÑĂĂm ua pallankam va paribhuñjeuua 
pactfiuan ”tI. 

3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 

IWWEW nama atikkantappamann2 vuccari. 


Pallanko nama aharimehi valehi kato hot. 


Paribhuñjeyyä t¡ tasmim abhinisidati va abhinipajjati va, apatti 
pAcIttiyassa. 
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Vị ni đi để xem thì phạm tội dukka†a. Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội 
pacrttiua. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, vị ni lại nhìn nữa 
thì phạm tội paciffiua. VỊ đi để xem mỗi một nơi thì phạm tội dukka†a. Đứng 
ở nơi ấy nhìn thì phạm tội pacữfiud. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của 
việc nhìn, vị ni lại nhìn nữa thì phạm tội pacffiua. 


Vị ni đứng ở trong tu viện nhìn thấy, vị ni nhìn thấy trong khi đi ra hoặc 
đi về, khi có việc cần phải làm vị ni đi rồi nhìn thấy, trong những lúc có sự cố, 
vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 


--ooOOO-- 
4. 5. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sử dụng 
ghế cao và ghế nệm lông thú. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu nỉ lại 
sử dụng ghế cao và ghế nệm lông thú, giống như các cô gái tại gia hưởng dục 
vậy?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại sử dụng ghế cao và ghế 
nệm lông thú?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu n1 sử 
dụng ghế cao và ghế nệm lông thú, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu nỉ lại sử dụng ghế cao và ghế nệm lông thú vậy? Này 
các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu mi nào sử dụng ghế cao hoặc ghế nệm lông thú thì phạm tội 
paciftua.” 


3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸÏ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Ghế cao nghĩa là sự vượt quá kích thước được đề cập đến. 


Ghế nệm lông thú nghĩa là được thực hiện với các lông thú đã được 
mang lại. 


Sử dụng: vị ni ngồi xuống hoặc nằm xuống trên chỗ ấy thì phạm tội 
pacifHrua. 
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Anapati y4 padc chỉndiva paribhufjati, pallankassa väle 
bhinditva parIibhuñJati, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 
Dutiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4- 5. 3. TATIYASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo 
suttam kantantil Manussa viharacarikam ahindanta passittva uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo suttam kantissanti, 
seyyathap1 gi1h1 kamabhoginiyo ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesan manussanam ujjhayantinam 
khiyantinam vipacentinam. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo suttam 
kantissanti ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo 
suttam kantanti ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo suttam kantissanti? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya panga bhikkhum suttam kanteuua pacrifHuan ti. 
3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 


Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Suttam nama cha suttani: khomam kappasikam koseyyam kambalam 
sanam bhangam. 


Kantevyä tỉ sayam kantati Payoge dukkatam, ujJjavujjave apatti 
pAacIttiyassa. 


Anapatti kantitasuttam kantati, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”HI. 


Tatiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 
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VỊ ni sử dụng sau khi đã cắt các chân của ghế cao, vị ni sử dụng sau khi đã 
hủy bỏ các lông thú của ghế nệm lông thú, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 


--ooOOO-- 


4. 5. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư xe chỉ sợi. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu nỉ lại xe chỉ sợi, giống như 
các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại xe chỉ sợi?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni xe chỉ sợi, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu mi lại xe chỉ sợi vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“VỊ tù khưu mi nào xe chỉ sợi thì phạm tội pacitHiua.” 


3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chỉ sợi nghĩa là có sáu loại chỉ sợi: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, 
loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố. 


Xe (chỉ): vị ni tự mình xe (chỉ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội 
dukka†a, mỗi một vòng quay thì phạm tội pac?fHua. 


VỊ ni xe lại chỉ sợi đã được xe (không tốt hoặc bị đứt), vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 


--OOOOO-- 
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4- 5- 4. CATUTTHASIKKHAPADAM 


I.ẮSavatthnidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
gihIveyyavaccam karonti. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJjhayanti 
khiyani vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo gihiveyyavaccam 
karIssantI ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo gih1veyyavaccam 
karontI ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham 
hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo gihrveyyavaccam karissant? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang bhikkhumr gthrueUuauaccam kareuua pacifHuan ti. 


2. Vã pana tỉ ya yadisa —pe— 
Bhikkhumi ti —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


GihIveyyavaccam nama agarikassa yagum va bhattam va khadaniyam 
va pacati, satakam va vethanam va dhovati, apatti pacittiyassa. 


Anapati yagupane, sanghabhatte, cetiyapujaya, attano veyyavacca- 
karassa yagum va bhattam va khadanTyam va pacati satakam va vethanam va 
dhovati, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Catutthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4-5-5. PAÑCAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena aññatara bhikkhuni 
thullanandam bhikkhunm upasankamitva etadavoca: “Ehayye' Imam 
adhikaranam vupasamehI ”ti. Thullananda bhikkhuni “sadhu ti patIssunitva? 
neva vũpasameti na vũpasamaya ussukkam karoti. Atha kho sa bhikkhunl 
bhikkhuninam etamattham ärocesl. 


' chãyye - Ma. ° patisunitvä - PTS, Simu 1, Simu 2. 
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4- 5- 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni phục vụ 
người tại gia. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại phục vụ người 
tại gia?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni phục vụ 
người tại gia, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni lại phục vụ người tại g1a vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào phục uụ người tại gia thì phạm tội pacittiua.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Phục vụ người tại gia nghĩa là vị ni nấu cháo hoặc (nấu) bữa ăn hoặc 
(nấu) vật thực loại cứng hoặc giặt tấm vải choàng hoặc (giặt) khăn đội đầu 
cho người tại gia thì phạm tội paciffiua. 


Trường hợp nước cháo, khi có bữa thọ thực của hội chúng, khi cúng 
dường bảo tháp, vị ni nấu cháo hoặc (nấu) bữa ăn hoặc (nấu) vật thực loại 
cứng hoặc giặt tấm vải choàng hoặc (giặt) khăn đội đầu cho người phục vụ 
của bản thân, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 


--OOOOO-- 


4- 5. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đã đi 
đến gặp tỳ khưu ni Thullananda và đã nói điều này: - “Thưa ni sư, hãy đến. 
Hãy giải quyết sự tranh tụng này.” Tỳ khưu ni Thullananda đã trả lời rằng: - 
“Tốt thôi!” Rồi không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết. Sau 
đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. 
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2. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama ayya thullananda bhikkhuniya “ehayye Imam adhikaranam 
vupasamehTti vuccamana “sadhu ti patissasunitva neva vũpasamessati na 
vupasamaya ussukkam karissai ”tl? —pe— “Saccam kia bhikkhave, 
thullananda bhikkhuni bhikkhuniya “ehayye Imam adhikaranam vupasamehI 
'H vucecamana 'sadhu tỉ pafissunitva neva vupasameti na vũpasamaya 
ussukkam karotI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhunI bhikkhuniya “ehayye 
Imam adhikaranam vupasamehI ti vuccamana “sadhu ti patissunitva neva 
vupasamessatl na vũpasamaya ussukkam karissat? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum bhikkhumua “chauue tmaạm qdhikaranam 
Uùpasameh Tỉ uuccamnana sadhu Tỉ pa[issurntua sa paccha ananfarqUtkinr 
neUq UIDqaSa1mneUuq na uũpqsơmaqua 1utssukkarmn kareuua pacttfian tI. 


3. Ya panä ti ya yadIsa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Bhikkhuniya t¡ aññaya bhikkhuniya. 


Adhikaranam nama cattari adhikarananil vivadadhikaranam 
anuvadadhikaranam apattadhikaranam kiccadhikaranam. 


Ehayye Iimam adhikaranam vũpasamehil t¡ '“ehayye Imam 
adhikaranam vinicchehI.” 


Sã paccha anantarayikinI t¡ asati antaraye. 
Neva vupasameyya 'tï na sayam vupasameyya. 


Na vũpasamaäaya ussukkam kareyya ti na aññam anapeyya. “Neva 
vupasamessamil na vupasamaya ussukkam karissamr tỉ đhuram 
nikkhittamatte, apatti pacIttiyassa. 


Upasampannaya upasampannasañña adhikaranam neva vupasameti na 
vupasamaya ussukkam karotli, apatti pacittiyassa. Upasampannaya vematika 
adhikaranam neva vũpasameti na vupasamaya ussukkam karotl, apatti 
pacitiyassa. Upasampannaya anupasampannasañña adhikaranam neva 
vipasameti na vũpasamaya ussukkam karoti, apatti pacittiyassa. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda khi được vị tỳ khưu ni nói 
rằng: “Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này đã trả lời rằng: 
“Tốt thôi! lại không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda khi được vị tỳ 
khưu ni nói rằng: “Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này” đã 
trả lời rằng: “Tốt thôi!” rồi không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải 
quyết, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu nỉ 
Thullananda khi được vị tỳ khưu ni nói rằng: “Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải 
quyết sự tranh tụng này” đã trả lời rằng: “Tốt thôi!” lại không giải quyết cũng 
không nỗ lực cho việc giải quyết vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu mỉ nào khi được nói bởi uị tù khưu mỉ rằng: “Thưa nỉ sư, hãu 
đến. Hãu giải quuết sự tranh tụng nàu' đã trả lời rằng: “Tốt thôi! Vị nỉ ấu 
sau đó không gặp trở ngại uẫn không giải quuết cũng không nỗ lực cho uiệc 
giải quuết thì phạm tội pacifia.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bởi vị tỳ khưu ni: bởi vị tỳ khưu ni khác. 


Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Thưa ni sư, hấy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này: Thưa ni 
sư, hãy đến. Hãy xét xử sự tranh tụng này. 


Vị ni ấy sau đó không gặp trở ngại: khi không có trở ngại. 
Không giải quyết: không tự mình giải quyết. 


Không nỗ lực cho việc giải quyết: không chỉ thị cho vị khác. VỊ ni 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết,” 
khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pacrfriua. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni không 
giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội 
pacittiua. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni không giải quyết 
cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội pacifiua. 
Người nữ đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni không 
giải quyết cũng không nõ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội 
pacifHrua. 
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Anupasampannaya adhikaranam neva vupasameti na vupasamaya 
ussukkam karoti, apatti dukkatassa. Anupasampannaya upasampannasañña, 
apati dukkatassa Anupasampannaya vematika, apati dukkatassa. 
Anupasampannaya anupasampannasañña, apatti dukkatassa. 


Anapati sat antaraye, pariyestva na labhati, gilanaya, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Pañcamasikkhäpadam. 


--ooOOoo-- 
4. 5. ö. CHATTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhunl 
natanamp'L nattakanampil langhikanampIi sokasayikanampI kumbha- 
thunikanampl sahattha khadaniyam bhoJanyam detil, mayham parisatim 
vannam bhasatha ”tH. NatapL nattakapl langhikapiL sokasaylkapi 
kumbhathunikapi thullanandaya bhikkhuniya parisatim vannam bhaãsanti: 
“Ayya thullananda bahussuta bhanikãa visarada patta dhammim katham 
katum. Detha ayyaya karotha ayyaya ”ti. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda agarikassa sahattha khadaniyam 
bhojanyam dassati ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda 
bhikkhunI agarikassa sahattha khadaniyam bhoJaniyam detI ”ti? “Sacceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
thullananda bhikkhunl agarikassa sahattha khadanyam bhoJaniyam 
dassati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhum agarikassa 0a parTibbqJakassa ua paribba71kqụa uqa 
sahoattha khadamrmuam ua bhoJamruœmn ua dadeuua pacitfiuan ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 
Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Agäriko nama yo koci agaram aJJhavasaHl. 


Paribbajako nama bhikkhuñca samanerañca thapetva yo koci 
parIbbaJakasamapanno. 
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Vị ni không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng 
của người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukka†a. Người nữ chưa tu 
lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukka†a. Người nữ 
chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Ñgười nữ chưa tu lên 
bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 


Khi có trường hợp trở ngại, vị ni tìm kiếm nhưng không đạt được (cơ 
hội), vị ni bị bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 


TỌI. 
Điêu học thứ năm. 


--OoQÒOO-- 
4. 5. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
tự tay cho vật thực loại cứng loại mềm đến các kịch sĩ, các vũ công, các người 
nhào lộn, các nhà ảo thuật, các người đánh trống (nói rằng): - “Hãy nói lời 
khen ngợi về ta ở đám đông.” Các kịch sĩ, các vũ công, các người nhào lộn, 
các nhà ảo thuật, các người đánh trống nói lời khen ngợi về tỳ khưu nỉ 
Thullananda ở đám đông rằng: - “Ni sư Thullananda là vị ni nghe nhiều, 
chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Hãy bố thí đến 
n1 sư. Hãy phục vụ cho ni sư.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại tự tay cho vật thực 
loại cứng loại mềm đến người nam tại gia?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói tỳ khưu ni Thullananda tự tay cho vật thực loại cứng loại mềm đến 
người nam tại gia, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ 
khưu ni Thullananda lại tự tay cho vật thực loại cứng loại mềm đến người 
nam tại gia vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào tự tau cho uật thực cứng hoặc uật thực mềm đến 
người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì 
phạm tội pacffiua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là vị “tỳ khưu nÏử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Người nam tại gia nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 


Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam nào thành tựu pháp du 
sĩ trừ ra tỳ khưu và sa di. 
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Paribbäajika nama bhikkhuniñca sikkhamanañca samaneriñca thapetva 
va kac1 parlbbajJikasamapanna. 


KhadanTiyam nama pañcabhojanani udakadantaponam thapetva 
avasesam khadaniyam nama. 


Bhojaniyam nama pañcabhoJanani: odano kummaso sattu maccho 
mamsam. 


Dadeyyäa t¡ kayena va kayapatibaddhena va nissaggiyena va detli, apatti 
pAcittiyassa. Udakadantaponam detI, apatti dukkatassa. 


Anapati dapet na detl, upanikkhipiva deti, bahiralopam' detl, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Chatthanikkhapadam. 


--ooQÒOO-- 
4- 5. 7- SATTAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
avasathacIvaram anissajitva parlbhufJati. Añña utuniyo bhikkhuniyo na 
labhanti. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda avasathacvaram  anissajitva 
paribhuñjJIissatI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
avasathacIvaram anissajitva paribhuñjatI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
avasathacvaram  anissajitva parlbhuñJissai? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum quasathacuaram damissaifua paribhuñ7euua 
pacIfHuan ”tI. 


2. Vã pana tỉ ya yadisa —pe— 
Bhikkhumi ti —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


AvasathacTvaram nãma utuniyo bhikkhuniyo paribhuñjantũ ti đinnam 
hot. 


Anissajitväa paribhuñjeyyäa tí dve tisso rattiyo paribhuñjitva catuttha- 
divase dhovitva bhikkhuniya va sikkhamanaya va samaneraya” va anIssajJIitva 
parIbhuñJati, apatti pacittiyassa. 


! bahiralepam - Ma, Syä, PTS.  samaneriyä - Ma, Syä, PTS. 
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Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu n1, cô ni tu tập sự, và sa đi n1. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tăm xỉa răng, 
phần còn lại gọi là vật thực cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. 


Cho: vị ni cho bằng thân hoặc bằng vật được gắn liền với thân hoặc bằng 
cách buông ra thì phạm tội pacifHiua. Vị ni cho nước uống và tăm xỉa răng thì 
phạm tội dukkafa. 


VỊ ni bảo (người khác) cho không (tự mình) cho, vị ni cho sau khi đã để 
gần bên, vị ni cho vật thoa bên ngoài, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 


--ooOOO-- 
4. 5. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ; các vị ni khác đến thời kỳ không có được 
(để sử dụng). Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại sử dụng y 
nội trợ không chịu xả bỏ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu 
ni Thullananda sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại sử dụng y nội trợ 
không chịu xả bỏ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mm nào sử dụng nội trợ không chịu xả bỏ thì phạm tội 
pacittua.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Y nội trợ nghĩa là vật đã được bố thí (nói rằng): “Các tỳ khưu ni đến thời 
kỳ hãy sử dụng.” 


Sử dụng không chịu xả bỏ: vị n1 sau khi sử dụng hai ba đêm, sau khi 


giặt vào ngày thứ tư, vẫn sử dụng không chịu xả bỏ cho vị tỳ khưu n1, hoặc cô 
ni tu tập sự, hoặc vị sa di ni thì phạm tội pacrfftua. 
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AnissaJjite' anissajitasañña paribhuñJatIl, apatti pacittiyassa. AnissalJjite 
vematlka paribhuñjaH, apati pacitiyassa. AnissalJite nissajitasañña 
paribhuñJati, apatti pacittiyassa. 


Nissajjite anissaJJitasañña, apatti dukkatassa. NissaJJiIte vematika, apatti 
dukkatassa. ÑissaJJite nissaJJItasañña, apatti anapatt. 


Anapati nissajjitva paribhuñJati, punapariyayena parIbhuñjat, añña 
utunyo na honti, acchinnacIvarlkaya, natthacIvarilkaya, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Sattamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4. 5. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
avasatham anissajjitva carlkam pakkamI. Tena kho pana samayena 
thullanandaya bhikkhuniya avasatho dayhati. Bhikkhuniyo evamahamsu: 
“Handayye bhandakam niharamo ”ti. Ekacca evamahamsu: “NÑa mayam ayye 
nharisama vyam kiãci nattham sabbam amhe abhiyuñjissai ”HI 
Thullananda bhikkhunI punadeva tam avasatham paccagantva bhikkhuniyo 
pucchi: “Apayye bhandakam nïharittha ”ti. “Na mayam ayye niharimha ti. 
Thullananda bhikkhun ujjhayat khiyati vipaceti: “Katham hi nama 
bhikkhuniyo avasathe dayhamane bhandakam na nIharissanti ”ti? 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda avasatham anissajjitva carikam 
pakkamissatI ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
avasatham anIissaJJitva carlkam pakkamI ”ti?° “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
avasatham anissajjitva carkam pakkamissai? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang bhikkhum quasatham amissqjitua carikan pakkameuua 
pacifHuan ”tI. 


' anissajite - Simu 1, Simu 2. ° pakkãmiti - Ma, PTS; pakkamati tỉ - Syã. 
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Khi chưa xả bỏ, nhận biết là chưa xả bỏ, vị ni sử dụng thì phạm tội 
pacritiua. Khi chưa xả bỏ, có sự hoài nghĩ, vị ni sử dụng thì phạm tội 
pacitHua. Khi chưa xả bỏ, (Tầm) tưởng là đã xả bỏ, vị ni sử dụng thì phạm tội 
pacifHua. 


Khi đã xả bỏ, (Tầm) tưởng là chưa xả bỏ, phạm tội dukkofa. Khi đã xả bỏ, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã xả bỏ, nhận biết là đã xả bỏ thì vô 
tội. 


Sau khi đã xả bỏ rồi sử dụng, vị ni sử dụng khi đến phiên lần nữa, không 
có các tỳ khưu ni khác đến thời kỳ, vị ni có y bị cướp đoạt, vị ni có y bị hư 
hỏng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ bảy. 


--OOOOO-- 


4. 5. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
sau khi không xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành. Vào lúc bấy giờ, chỗ trú 
ngụ của tỳ khưu ni Thullananda bị cháy. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - 
“Này các ni sư, chúng ta hãy mang đồ đạc ra ngoài đi.” Một số vị ni đã nói 
như vầy: - “Này các ni sư, chúng ta sẽ không mang ra ngoài. Bất cứ vật gì bị 
hư hỏng, cô ta sẽ gán trách nhiệm cho chúng ta.” Tỳ khưu ni Thullananda sau 
khi quay trở về lại chỗ trú ngụ ấy đã hỏi các tỳ khưu ni rằng: - “Này các ni sư, 
các cô có mang đồ đạc ra ngoài không?” - “Này ni sư, chúng tôi đã không 
mang ra ngoài.” Tỳ khưu ni Thullananda phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao trong khi chỗ trú ngụ đang bị cháy các tỳ khưu ni lại không mang đồ 
đạc ra ngoài?” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda khi chưa xả bỏ chỗ trú 
ngụ lại ra đi du hành?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu mi 
Thullananda khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ lại ra đi du hành, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda khi chưa xả bỏ 
chõ trú ngụ lại ra đi du hành vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“Vị tù khưu nỉ nào khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ mà ra đi du hành thì 
phạm tội pacifiua.” 
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3. Ya panaä ti ya yadlsa —pe— 


Bhikkhuni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Avasatho nãma kavatabaddho vuccati. 


AnissajJjitvä carikam pakkameyya ti bhikkhuniya va sikkhamanaya 
va samaneraya va anissajJJItva parikkhittassa avasathassa parikkhepam 
atikkamentiya,' apatti pacittiyassa. Aparikkhittassa avasathassa upacaram 
atikkamentiya, apatti pacittiyassa. 


Anissajjite anissaJJitasañña pakkamatl, apatti pacittiyassa. Anissa]JJite 
vematka pakkamatl, apati pacittiyassa. Anissajjlte nissajjitasañña 
pakkamatl, apatti pacIttiyassa. 


Akavatabaddham anissajJJitva pakkamatl, apatti dukkatassa. NissajJJite 
anIssaJJitasañña, apatti dukkatassa. NissaJJjite vematika, apatti dukkatassa. 
NÑIssaJJIte nIssaJJItasañña, anapattI. 


Anapatti nissaJJitva pakkamatl, sati antaraye, parlyesitva na labhatl, 
gilanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 
Atthamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4- 5. 9. NAVAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo 
tiracchanavljJam pariyapunanti Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo tiracchanavijam pariyapunissanti, 
seyyathap1 g1h1 kamabhoginiyo ”ti? 


! atikkamantiyä - Syã. 
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3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chỗ trú ngụ nghĩa là (chỗ trú ngụ) có gắn cánh cửa được đề cập đến. 


Khi chưa xả bỏ mà ra đi du hành: Sau khi chưa xả bỏ cho vị tỳ khưu 
ni, hoặc cô ni tu tập sự, hoặc vị sa di nI, trong khi vượt qua hàng rào của chỗ 
trú ngụ được rào lại vị ni phạm tội paciffiua. Trong khi vượt qua vùng phụ 
cận của chỗ trú ngụ không được rào lại, vị ni phạm tội pacrffiua. 


Khi chưa xả bỏ, nhận biết là chưa xả bỏ, vị ni ra đi thì phạm tội pacrtrtia. 
Khi chưa xả bỏ, có sự hoài nghi, vị mi ra đi thì phạm tội pacfffiua. Khi chưa xả 
bỏ, (Tầm) tưởng là đã xả bỏ, vị ni ra đi thì phạm tội pacitiua. 


VỊ ni ra đi khi chưa xả bỏ chỗ không có gắn cánh cửa thì phạm tội 
dukkata. Khi đã xả bỏ, (Tầm) tưởng là chưa xả bỏ, phạm tội dukkafa. Khi đã 
xả bỏ, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkata. Khi đã xả bỏ, nhận biết là đã xả bỏ 
thì vô tội. 


Sau khi đã xả bỏ rồi ra đi, khi có sự nguy hiểm, sau khi tìm kiếm (người 
để trông nom chõ trú ngụ) nhưng không có, vị ni bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 


--OOOOO-- 


4- 5. 9. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư học tập kiến thức nhảm nhí. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Tại sao các tỳ khưu ni lại học tập kiến thức nhảm nhí, giống như các cô gái 
tại gia hưởng dục vậy?” 
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2. Assosumn kho bhikkhuniyo tesamn manussanam ujjhayantinam 
khiyantinam vipacentinam. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti 
khyani vipaceni: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo 
tiracchanavijjam pariyapunissant ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, 
chabbaggiya bhikkhuniyo tiracchanavijjam pariyapunanti ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
chabbaggiya bhikkhuniyo tiracchanavljjam pariyapunissanti? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“ŸYa pang bhikkhum tĩacchangauÙ}am partapuneUua pacifiuan ”tI. 


3. Yã pana tỉ ya yadIisa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Tiracchänavijjam' nama yam kiñãc1 bahirakam anatthasamhitam. 


Pariyäpuneyya tỉ padena pariyapunatI, pade pade apatti pacittiyassa. 
Akkharaya pariyapunati, akkharakkharaya apatti pacittiyassa. 


Anapati lekham pariyapunatl đharanam pariyapunatl, guttatthaya 
parittam pariyapunati, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”I. 


Navamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4. 5. 10. DASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo 
tiracchanaviJJam vacenti. Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhunyo tiracchanavljam vacessanti, seyyathapl gihi 
kamabhoginiyo ”ti? 


! tiracchãnavijjã - Ma, Syä, PTS. 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại học tập kiến 
thức nhảm nhí?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư học tập kiến thức nhảm nhí, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại học tập kiến thức nhảm 
nhí vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào học tập kiến thức nhảm nhí thì phạm tội pacrttiua.” 


3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Kiến thức nhảm nhí nghĩa là bất cứ điều gì ở bên ngoài (thế tục) 
không liên hệ mục đích. 


Học tập: vị ni học tập theo câu thì phạm tội paciffi/a theo từng câu. VỊ 
n1 học tập theo âm thì phạm tội pacrffiua theo từng âm. 


Vị ni học tập chữ viết, vị ni học tập sự ghi nhớ (thuộc lòng), vị ni học tập 
kinh partta để hộ thân, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 


--OOOOO-- 


4. 5. 10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI: 


Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư dạy kiến thức nhảm nhí. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Tại sao các tỳ khưu nỉ lại dạy kiến thức nhảm nhí, giống như các cô gái tại 
gia hưởng dục vậy?” 
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2. Assosumn kho bhikkhuniyo tesan manussanam ujjhayantinam 
khiyantinam vipacentinam. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti 
khyani vipaceni: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo 
tiracchanavijjam vacessanti ”tI? —pe— “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya 
bhikkhuniyo tiracchanavijjam vacenti ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: -—pe— Katham hi nama bhikkhave, chabbaggiya 
bhikkhuniyo tiracchanavijJam vacessanti? Netam bhikkhave appasannanam 
va pasadaya _—pe— Evaĩñca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“ŸYa pang bhikkhum tĩacchangquÙ}am 0uaceUua pacifiuan ”tI. 

3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 

Bhikkhuni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Tiracchänavijjam nama yam kiñci bahirakam anatthasamhitam. 


Vaceyyä ti padena vaceti, pade pade apatti pacittiyassa. Akkharaya 
vacetI, akkharakkharaya apatti pacittiyassa. 


Anapatti lekham vaceti, đharanam vacetl, guttatthaya parittam vaceHl, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Dasamasikkhäpadam. 
Cittägaravaggo pañcamo. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 


RãJä sandi suttañca gih1vũpasamena ca, 
dade cIvaravasatham pariyapunavacane ”t1. 


--OOOOO-- 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại dạy kiến 
thức nhảm nhí?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư dạy kiến thức nhảm nhí, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại dạy kiến thức nhảm nhí vậy? Này 
các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào dạu kiến thức nhảm nhí thì phạm tội pactfiua.” 
3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Kiến thức nhảm nhí nghĩa là bất cứ điều gì ở bên ngoài (thế tục) 
không liên hệ mục đích. 


Học tập: vị ni dạy theo câu thì phạm tội pacfffi/a theo từng câu. VỊ ni 
dạy theo âm thì phạm tội pacrffiua theo từng âm. 


Vị ni dạy chữ viết, vị ni dạy sự ghi nhớ (thuộc lòng), vị ni dạy kinh parifta 
để hộ thân, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười. 
Phẩm Nhà Triển Lãm Tranh là thứ năm. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Đức vua, ghế cao, và (xe) chỉ sợi, (phục vụ) người tại gia, và giải quyết (sự 
tranh tụng), cho (vật thực), y nội trợ, chỗ trú ngụ, học tập, và chỉ dạy.” 


--OOOOO-- 
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4.6. ARAMAVAGGO 


4. 6. 1. PATHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhU 
gamakavase ekacivara cIvarakamnmam karonti. Bhikkhunyo anapuccha 
aramam pavisitva yena te bhikkhu tenupasankamimsu. Bhikkhu uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo anapuccha aramam 
pAavisilssani ”tl!? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo anapuccha 
aramam pavisissantr ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo anapuccha aramam 
pavisissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum anapuccha aramd1n pauiseUua pacrtfian ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam paññattam ho. 


2. Tena kho pana samayena te bhikkhu tamha avasa pakkamimsu. 
Bhikkhunryo “ayya pakkanta ti aramam nagamimsu.' Atha kho te bhikkhu 
punadeva tam avasam paccagacchimsu. Bhikkhuniyo “ayya agata ti apuccha 
aramam pavisitva yena te bhikkhu tena upasankamimsu. Upasankamitva te 
bhikkhu abhivadetva ekamantam atthamsu. Ekamantam thia kho tã 
bhikkhuniyo te bhikkhU etadavocum: “Kissa tumhe bhaginiyo aramam neva 
samma]JJittha, na paniyam paribhojamyam upatthapittha ”tl. “Bhagavata 
ayya sikkhapadam paññattam” “na anapuccha aramo pavisitabbo “ti. Tena 
mayam na agamimha ti Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave santam bhikkhum apucchaä aramam pavisitum. 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“ŸYa pana bhikkhum santam bhikkhurn anapuccha arama1m' paUiseUua 
pacifHuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam paññattam hot1. 


' nãgamamsu - Ma, Syäã, PTS. ° paññattam hoti - PTS. 
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4. 6. PHẨM TU VIỆN: 


4. 6. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu ở trú xứ là thôn 
làng chỉ mặc có một y đang làm công việc may y. Các tỳ khưu ni khi chưa hỏi 
ý đã đi vào tu viện rồi đi đến gặp các tỳ khưu ấy. Các tỳ khưu phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni khi chưa hỏi ý lại đi vào tu viện?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni khi chưa hỏi ý lại đi 
vào tu viện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni khi chưa hỏi ý lại đi vào tu viện vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


Z 


“VỊ tù khưu mỉ nào khi chưa hỏi Ú mà đi uào tu uiện thì phạm tội 
pacittua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ấy đã rời khỏi trú xứ ấy. Các tỳ khưu nỉ 
(nghĩ rằng): “Các ngài đại đức đã đi khỏi” nên đã không đi đến tu viện. Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã quay trở lại trú xứ ấy lần nữa. Các tỳ khưu ni (nghĩ 
rằng): “Các ngài đại đức đã đi đến” nên đã hỏi ý rồi đi vào tu viện và đã đi 
đến gặp các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ các tỳ khưu ấy rồi đứng ở một 
bên. Các vị tỳ khưu ấy đã nói với các tỳ khưu ni ấy đang đứng một bên điều 
này: - “Này các sư tỷ, tại sao các vị lại không quét tu viện cũng không đem lại 
nước uống nước rửa?” - “Thưa các ngài đại đức, điều học đã được đức Thế 
Tôn quy định rằng: “Khi chưa hỏi ý không được đi vào tu viện;' vì thế chúng 
tôi đã không đến.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 
“Nàụ các tù khưu, ta cho phép đi uào tu uiện sau khi hỏi Ú 0ị tù khưu hiện 
điện. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu rỉ nào khi chưa hỏi Ú uị tù khưu hiện diện mà đi 0uào tu uiện 
thì phạm tội pacitfiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


vai 


Pacituapadli - Bhikkhumuibhango Aramdquaggo - Pac. 4. 6. 1. 


3. Tena kho pana samayena te bhikkhu tamha avasa pakkamitva 
punadeva tam avasam paccagacchimsu. Bhikkhuniyo “ayya pakkanta ti 
anapuccha aramam pavisimsu. Tasam kukkuccam ahosil: “Bhagavata 
sikkhapadam paññattam “na santamn bhikkhum anapuccha aramo 
pavistabbo “H1. Mayañcamha santam bhikkhum anapuccha aramam 
pavisinha. Kacci nu kho mayam päcittiyam apattim apanna “ti? Bhagavato 
etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhunryo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum janamn sabhikkhukamn aramam anapuccha 
DaUiseUua pacrftiuan ”tI. 


4. Ya panä ti ya yadIsa —pe— 

BhikkhunI ti —pe— ayam 1Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Jänäãti nama samam va Janati aññe va tassa arocentI te va arocenti. 
Sabhikkhuko arämo nama yattha bhikkhu rukkhamulepl vasanti. 


Anapucchä aäramam paviseyyä tỉ bhikkhum vã samaneram va 
aramkam va anapuccha parikkhitassa aramassa parikkhepam 
atikkamentiya, apatti pacitiyassa, aparikkhittassa aramassa upacaram 
okkamantiya, apatti pacIttiyassa. 


Sabhikkhuke sabhikkhukasañña santam bhikkhum anapuccha aramam 
pavisatl, apatti dukkatassa. Sabhikkhuke vematika santam bhikkhum 
anapuccha aramam  pavisal, apati dukkatassa Sabhikkhuke 
abhikkhukasañña santam bhikkhum anapuccha aramam pavisati, anapatti. 


Abhikkhuke sabhikkhukasañña, apati dukkatassa  Abhikkhuke 
vematika, apatti dukkatassa. Abhikkhuke abhikkhukasañña, anapatti. 


Anapati santam bhikkhum apuccha pavisati, asantam bhikkhum 
anapuccha pavisatl, sisanulokika' gacchati, yattha bhikkhuniyo sannipatita 
honti tattha gacchati, aramena magøgo hoti, gIlanaya, apadasu, ummattikaya, 
—pe— adikammikaya ”tI. 


Pathamasikkhãäpadam. 


--OOOOO-- 


! ssanulomikã - Sĩ 2. 
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3. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ấy sau khi đi khỏi trú xứ ấy đã quay trở 
lại trú xứ ấy lần nữa. Các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Các ngài đại đức đã đi đến” 
nên đã đi vào tu viện khi chưa hỏi ý. Sự ngần ngại đã khởi lên cho các vị nỉ 
ấy: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: “Khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu 
hiện diện không được đi vào tu viện;' và chúng ta khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu 
hiện diện mà đã đi vào tu viện, phải chăng chúng ta đã phạm tội pac†fHua?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu Tỉ nào trong khi biết tu uiện có tù khưu, chưa hỏi Ú lạt đi uào 
thì phạm tội pacttfiua.” 


4. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ni ấy, 
hoặc các vị (tỳ khưu) ấy thông báo. 


Tu viện có tỳ khưu nghĩa là nơi nào có các tỳ khưu cư ngụ cho dù ở gốc 
cây. 


Chưa hỏi ý lại đi vào tu viện: khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu hoặc vị sa di 
hoặc người phụ việc chùa, trong khi vượt qua hàng rào của tu viện được rào 
lại vị ni phạm tội pacrffiua. Trong khi đi vào vùng phụ cận của tu viện không 
được rào lại vị ni phạm tội pacrfftiua. 


Nơi có tỳ khưu, nhận biết là có tỳ khưu, vị ni đi vào tu viện khi chưa hỏi ý 
vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội paciffiua. Nơi có tỳ khưu, có sự hoài nghi, 
vị ni đi vào tu viện khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội dukkatfa. 
Nơi có tỳ khưu, (Tầm) tưởng không có tỳ khưu, vị ni đi vào tu viện khi chưa 
hỏi ý vị tỳ khưu hiện diện thì vô tội. 


Nơi không có tỳ khưu, (lầm) tưởng là có tỳ khưu, phạm tội dukka†a. Nơi 
không có tỳ khưu, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Nơi không có tỳ khưu, 
nhận biết là không có tỳ khưu thì vô tội. 

VỊ ni đi vào khi đã hỏi ý vị tỳ khưu hiện diện, khi không có vị tỳ khưu hiện 
điện vị ni đi vào không hỏi ý, vị ni đi nhìn theo đầu (các vị ni đi vào trước), vị 
n1 đi vào nơi các tỳ khưu ni đang tụ hội, con đường băng ngang qua tu viện, 
vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 


--OOOOO-- 
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4. 6. 2. DƯTTYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava mahavane viharati kutagarasalayam. 
Tena kho pana samayena ayasmato upalissa upaJJjhayo ayasma kappitako 
susane viharati. Tena kho pana samayena chabbaggiyanam bhikkhuninam 
mahantatara' bhikkhuni kalakata? hoti. Chabbaggiya bhikkhuniyo tam 
bhikkhunim nïharitva ayasmato kappitakassa viharassa avidure Jhapetva? 
thupam katva gantva tasmim thupe rodanti. Atha kho ayasma kappltako 
tena saddena ubbalho tam thupam bhinditva pakiresi“ Chabbaggiya 
bhikkhuniyo “mina kappitakena amhakam ayyaya thupo bhinno handa tam 
ghatema ti mantesum. Aññatara bhikkhunI ayasmato upalissa etamattham 
arocesi. Ayasma upäli ayasmato kappitakassa etamattham arocesi. Atha kho 
ayasma kappitako vihara nikkhamitva nilno acchi. Atha kho chabbaggiya 
bhikkhunyo yenayasmato kappltakassa viharo tenupasankamimsu. 
Upasankamitva ayasmato kappitakassa viharam pasanehi ca ledduhi ca 
ottharapetva “nato kappitako ti pakkamimsu. 


2. Atha kho ayasma kappitako tassa rattiya accayena pubbanhasamayam 
nivasetva pattacIvaram adaya vesalim pindaya pavisi Addasamsu kho 
chabbagsiya bhikkhuniyo ayasmantam kappitakam pindaya carantam. 
Disvana evamahamsu: “Ayam kappitako JvatI. Ko nu kho amhakam mantam 
samharI ”ti? Assosum kho chabbaggiya bhikkhuniyo: “Ayyena kira upalina 
amhakam manto samhato ”ti? Ta ayasmantam upalim akkosimsu: “Katham 
hi nama ayam kasavato malamajjano nïhinaJacco amhakam mantam 
samharissatI ”tH? 


3. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo ayyam upalim akkosissanti ”ti? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo upalim akkosanti 
”H? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, chabbaggiya bhikkhunyo upalim akkosissani ”t? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum bhikkhum dqakkoseyua 0a paribhaseu0yada 0a 
pacIfHuan ti. 


' mahattarã - Ma, Syã; mahatarä - PTS. tam jhãpetvä - Syã. 
°“ kalankatã - Ma, PTS. * vippakiresi - Sya. 
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4. 6. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali, Mahavana, giảng 
đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Upali là đại đức 
Kappitaka ngụ ở mộ địa. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni trưởng thượng của các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư qua đời. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đưa (thi 
thể) vị tỳ khưu ni ấy đi, thiêu xác ấy, và đã làm bảo tháp ở nơi không xa trú 
xá của đại đức Kappitaka, rồi thường đi đến nơi bảo tháp ấy khóc lóc. Khi ấy, 
đại đức Kappitaka bị quấy rầy bởi tiếng khóc ấy nên đã đập vỡ bảo tháp ấy 
rồi phân tán. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã hội ý rằng: - “Kappitaka này đã 
phá vỡ bảo tháp của ni sư chúng ta, chúng ta hãy giết lão đi.” Có vị tỳ khưu ni 
nọ đã kể lại sự việc ấy cho đại đức Upali. Đại đức Upali đã đã kể lại sự việc ấy 
cho đại đức Kappitaka. Khi ấy, đại đức Kappitaka đã rời khỏi trú xá rồi ẩn 
nấp chờ đợi. Sau đó, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đi đến trú xá của đại đức 
Kappitaka, sau khi đến đã làm cho trú xá của đại đức Kappitaka bị bao trùm 
bởi những hòn đá và đất cục rồi bỏ đi (nghĩ rằng): “Kappitaka đã chết!” 


2. Sau đó khi trải qua đêm ấy, vào buổi sáng đại đức Kappitaka đã mặc y 
cầm y bát đi vào thành Vesali để khất thực. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã 
nhìn thấy đại đức Kappitaka đang đi khất thực, sau khi nhìn thấy đã nói như 
vầy: - “Kappitaka này còn sống. Vậy ai đã tiết lộ kế hoạch của chúng ta?” Các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã nghe được rằng: “Nghe nói kế hoạch của chúng ta 
đã bị tiết lộ bởi ngài đại đức Upali.” Các vị ni ấy đã sỉ vả đại đức Upali rằng: - 
“Tại sao gã thợ cạo lau chùi bụi bặm và dòng dõi hạ tiện này lại tiết lộ kế 
hoạch của chúng tôi?” 


3. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại sỉ vả ngài đại 
đức Upali?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư sỉ vả Upali, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại sỉ vả Upali vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu Tỉ nào sỉ uả hoặc chửi rủa tù khưu thì phạm tội pacitfiua.” 
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Pacittiuapdl]i - Bhikkhunruibhango Aramauqggo - Pac. 4. 6. 3. 


4. Yä pana ti ya yadisa —pe— 
Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Bhikkhun tỉ upasampannam. 


Akkoseyya vã tì dasahi va akkovatthuhi akkosati etesam va aññatarena 
apattI pacIttiyassa. 


Paribhäseyya va ti bhayam upadamsetI, apatti pacittiyassa. 


Ủpasampanne upasampannasañña akkosati va paribhasati va, apatti 
pacitiyassa. Upasampanne vematika akkosat va paribhasat va, apatti 
pacitiyassa. Ủpasampanne anupasampannasañña akkosati va parlbhasati 
va, apattl pacIttiyassa. 


Anupasampannam akkosat va parlbhasat va, apatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasañña, apatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematika, apatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasañña, apatti 
dukkatassa. 


Anapati atthapurekkharaya dhammapurekkharaya, anusasani 
purekkharaya, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Dutiyasikkhäpadam. 


--ooOOO-- 
4. 6. 3. TATTVASIKKHAPADAM 


1. Savatthmidanam - Tena kho pana samayena candakal bhikkhuni 
bhandanakarilka hot kalahakarika vivadakarlka bhassakarka sanghe 
adhikaranakarika. Thullananda bhikkhuni tassa kamme kaylIramane' 
patikkosetl. Tena kho pana samayena thullananda bhikkhun' gamakam 
agamasi kenacideva karanmiyena. Atha kho bhikkhunisangho “thullananda 
bhikkhumï pakkanta ti candakalim bhikkhunim apattiya adassane ukkhIpl. 
Thullananda bhikkhunI gamake tam karanIyam tiretva punadeva savatthim 
paccagañchi.ˆ Candakalr bhikkhumï thullanandaya bhikkhuniya agacchantiya 
neva asanam paññapesl na padodakam padapIltham padakathalikam 
upaniIkkhipl, na paccugganva pattacIvaram patiggahesi, na paniyena apuecchI. 
Thullananda bhikkhunl candakalim bhikkhunim etadavoca: 


! kariyamãne - Ma; kariyamane - Syä, PTS. ° paccägacchi - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Phẩm Tu Viện - Điều Pacittiua 53 


4. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Ty khưu: là người nam đã tu lên bậc trên. 


(Hoặc) sỉ vả: vị sỉ vả theo mười nền tảng của sự sỉ vả' hoặc với bất cứ 
điều nào của những điều này thì phạm tội pacifiua. 


Hoặc chửi rủa: vị gây ra sự sợ hãi thì phạm tội pacitfiua. 


Người nam đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sỉ vả 
hoặc chửi rủa thì phạm tội pacifiua. Người nam đã tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghĩ, vị ni sỉ vả hoặc chửi rủa thì phạm tội paciffiua. Người nam đã tu 
lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni sỉ vả hoặc chửi rủa thì 
phạm tội pacifrua. 


VỊ sỉ vả hoặc chửi rủa người nam chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Người nam chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, 
phạm tội dukka†a. Người nam chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội 
dukkata. Người nam chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkafa. 


VỊ ni (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vị ni (nói để) đề cập đến Pháp, vị ni 
(nói) nhắm đến sự giảng dạy, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 


--ooOOO-- 
4. 6. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Candakalr là 
người tạo ra các sự xung đột, là người tạo ra các sự cãi cọ, là người tạo ra các 
sự tranh luận, là người tạo ra các cuộc nói chuyện nhảm nhí, và là người tạo 
ra các sự tranh tụng trong hội chúng. Trong khi hành sự đang được thực thi 
đối với vị ni ấy, tỳ khưu ni Thullananda phản đối. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu nỉ 
Thullananda đã đi vào làng vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, hội chúng tỳ 
khưu ni (nghĩ rằng): “Ty khưu ni Thullananda đã đi vắng” nên đã phạt án 
treo tỳ khưu ni Candakali trong việc không nhìn nhận tội. Tỳ khưu ni 
Thullananda sau khi hoàn tất công việc cần làm ấy ở trong làng đã trở về lại 
thành SavatthI. Trong khi tỳ khưu ni Thullananda đi về, tỳ khưu ni Candakal 
đã không sắp xếp chỗ ngồi, không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân, đã không đi ra tiếp rước y bát, và đã không dâng nước uống. Tỳ 
khưu ni Thullananda đã nói với tỳ khưu ni Candakali điều này: 


! Xem điều pãcffiua 2 của tỳ khưu (Phân Tích Giới Tù khưu tập 2, TTPV tập 02). 
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Pacittiuapdli - Bhikkhunruibhango Aräamaquaggo - Pac. 4. 6. 3. 


“Kissa tvam ayye mayl agacchantiya neva asanam paññapesil na 
padodakam padapitham padakathalikam upanikkhipi na paccuggantva 
pattacivaram patIggahesi na paniyena apucchI ”ti. “Evam hetam ayye hoti 
yvatha tam anathaya ”ti. “Kissa pana tvam ayye anatha ”ti? “lma mam ayye 
bhikkhuniyo “ayam anatha appaññata natthi Imissa kac1 pativatta ti! apattiya 
adassane ukkhipimsu ”ti. Thullananda bhikkhuni “baÌla eta avyatta eta neta? 
Jananti kammam va kammadosam va kammavipattim va kammasampattim 
va ti candikata ganam parTbhasi." 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda candikata ganam paribhasissati ”t? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda bhikkhunI candikata ganam 
parlbhasl “ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni candikata ganam 
parIbhasissati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum candikata ganam paribhaseuua pacitHiuan ”ti. 
3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Candgikata nama kodhana vuccati. 


Gano nama bhikkhun1Isangho vuececatl. 


Paribhaseyya tỉ '®balã eta avyatta eta, neta Jananti kammam vã 
kammadosam va kammavipattim va kammasampattim va ti parlbhasati, 
apati pacittiyassa  Sambahula bhikkhuniyo va ekabhikkhunimm° vã 
anusampannam va parIbhasati, apatti dukkatassa. 


Anapati atthapurekkharaya dhammapurekkharaya,  anusasanl 
purekkharaya, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Tatiyasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 
! pativattani - Ma. 3 paribhãsati - Sya. 
?n eva - PTS. * paribhãsati ti - Ma, Syã. ” ekam bhikkhunim - Ma. 
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- “Này cô ni, vì sao trong khi tôi đi về, cô lại không sắp xếp chỗ ngồi, đã 
không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không đi ra tiếp 
rước y bát, và đã không dâng nước uống vậy?” - “Thưa ni sư, bởi vì sự việc 
này là như vậy, giống như là việc đối với kẻ không người bảo hộ.” - “Này cô 
n1, vì sao cô lại là không người bảo hộ?” - “Thưa ni sư, các tỳ khưu ni này (nói 
rằng): 'Cô này là không người bảo hộ lại ngu dốt. Không còn cô kia thì ai sẽ 
lên tiếng phản đốt rồi đã phạt án treo tôi trong việc không nhìn nhận tội.” 
Tỳ khưu ni Thullananda bị kích động đã chửi rủa nhóm rằng: “Những cô ấy 
ngu dốt! Những cô ấy không kinh nghiệm! Những cô ấy không biết về hành 
sự hoặc sự sai trái của hành sự hoặc sự hư hỏng của hành sự hoặc sự thành 
tựu của hành sự.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda bị kích động rồi chửi rủa 
nhóm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda bị 
kích động rồi chửi rủa nhóm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao tỳ khưu ni Thullananda bị kích động rồi chửi rủa nhóm vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào bị kích động rồi chửi rủa nhóm thì phạm tội 
pacittua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bị kích động nghĩa là sự giận dữ được đề cập đến. 
Nhóm nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. 


Chửi rủa: vị ni chửi rủa rằng: “Những cô ấy ngu dốt! Những cô ấy không 
kinh nghiệm! Những cô ấy không biết về hành sự hoặc sự sai trái của hành sự 
hoặc sự hư hỏng của hành sự hoặc sự thành tựu của hành sự” thì phạm tội 
pacitHua. VỊ ni chửi rủa nhiều vị tỳ khưu ni hoặc một vị tỳ khưu ni hoặc 
người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkafa. 


VỊ ni (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vị ni (nói để) đề cập đến Pháp, vị ni 
(nói) nhắm đến sự giảng dạy, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 


--OOOOO-- 
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4. 6. 4. CATƯTTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena aññataro brahmano 
gantva ekacca bhuñjimsu ekacca pindapatam adaya agamamsu. Atha kho so 
brahmano pativissake etadavoca: “Bhikkhuniyo maya ayya santappita. Etha 
tumhepi santappessamI ”ti. Te evamahamsu: “Kim tvam ayye' amhe 
santappessasl? YapI taya nimantita tapi amhakam gharanl agantva ekacca 
bhuñJimsu ekacca pindapatam adaya agamamsu “ti? 


2. Atha kho so brahmano ujjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama 
bhikkhuniyo amhakam ghare bhuñjitva aññatra bhuñjJissanti na caham 
patbalo vyavadattham datun ”t? Assosum kho bhikkhuniyo tassa 
brahmanassa ujjhayantassa khiyantassa vipacentasasa. Ya ta bhikkhuniyo 
applccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
bhikkhuniyo bhuttavI pavarita aññatra bhuñJissanti ”ti? —pe— “Saccam kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo bhuttavI pavarita aññatra bhuñJissanti ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
bhikkhuniyo bhuttavi pavarlta aññatra bhuñJissanti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum nữnanfia 0a pauarifda 0ä khadanuam 0a 
bho7amuœmn uqa khadeuua uqa Dhuñjeuuqa uq pacriffiuan ”ti. 


3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Nimantitä nama pañcannam bhojananam aññatarena bhoJanena 
nImantita. 


Paväritä nama asanam paññayati bhoJanam paññayati hatthapase thita 
abhiharati patikkhepo paññayati. 


Khadaniyam  nama pañcabhojanan yagum yamakalikam 
sattahakalikam yavajivikam thapetva avasesam khadanIyam nama. 


Bhojaniyam nama pañcabhoJanani odano kummaso sattu maccho 
mamsam. 


' ayyo - Ma, PTS; ayya - Syä. 
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4. 6. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ 
đã thỉnh mời và dâng bữa ăn đến các tỳ khưu ni. Khi thọ thực xong và đã từ 
chối (vật thực dâng thêm), các tỳ khưu ni đã đi đến các gia đình thân quyến 
rồi một số vị ni đã thọ thực, một số vị ni đã nhận lấy đồ khất thực rồi đi. Sau 
đó, người Bà-la-môn ấy đã nói với hàng xóm điều này: - “Này quý ông, các tỳ 
khưu ni đã được tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng sẽ làm hài lòng quý ông.” 
Những người ấy đã nói như vầy: - “Này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng 
chúng tôi không? Ngay cả những vị ni đã được ông thỉnh mời lại còn đi đến 
các nhà của chúng tôi, một số vị ni đã thọ thực, một số vị ni đã nhận lấy đồ 
khất thực rồi đi.” 


2. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các tỳ khưu ni sau khi thọ thực ở nhà của chúng tôi lại còn thọ thực ở nơi 
khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay 
sao?” Các tỳ khưu ni đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni thọ thực xong và đã từ 
chối (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi khác?” —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng 
thêm) lại thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm) lại thọ 
thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mì nào đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối (uật thực dâng 
thêm) lại nhai hoặc ăn uật thực cứng hoặc uật thực mềm thì phạm tội 
pacittua.” 

3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Đã được thỉnh mời nghĩa là được thỉnh mời với loại vật thực nào đó 
của năm loại vật thực. 


Đã từ chối (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tâm tay (1 mét 25) dâng lên và sự 
khước từ được ghi nhận. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. 
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Pacrittiuapali - Bhikkhumruibhango Aramauaggo - Pac. 4. 6. 5. 


“Khadissami bhuñjJissamI tỉ patiganhatl, apatti dukkatassa. Ajjhohare 
aJjhohare, apatti pacittiyassa.' 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajj]hohare aJJhohare, apatti dukkatassa. 


Anapatti nimantitä appavarIta, yagum pIvati, samike apaloketva bhuñJaH, 
yamakalikam sattahakalkam yavaj]vikam sat paccaye parlbhuñJatl, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 


--ooOOO-- 
4. 6. 5. PAÑCAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena aññatara bhikkhunl 
savatthiyam aññatarissa visikhaya pindaya caramana yena aññataram kulam 
tenupasankamiI, upasankamitva paññatte asane nisidi. Atha kho te manussa 
tam bhikkhunm bhoJjJetva etadavocum: “AññapI ayye bhikkhuniyo 
agacchantu ”ti. Atha kho sa bhikkhuni “katham hi nama” bhikkhuniyo 
nagaccheyyun ti bhikkhuniyo upasankamitva etadavoca: “Amukasmim ayye 
okase vala sunakha cando balvaddo cikkhallo okaso, mã kho tattha 
agamittha ”tI. AññataraplI bhikkhuni tassa visikhaya pindaya caramana yena 
tam kulam tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nisidi. Atha kho 
te manussa tam bhikkhunim bhoJetva etadavocum: “Kissa ayye bhikkhuniyo 
na agacchantI ”ti? 


2. Atha kho sa bhikkhuni tesam manussanam etamattham arocesl. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhun1l kulam 
maccharayissai ”tl? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhunr kulam 
maccharayati ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagavä: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuni kulam maccharayissati? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang bhikkhumt kulamaccharTm assa pdacrtfian ti. 
3. Ya panaä ti ya yadlsa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


! Nimantite nimantitasañña khãdaniyam vã bhojaniyam vã khãdati vã bhuñjati vã ãpatti 
pacitiyassa. Nimantite vematika khadaniyam va bhojaniyam vã khadati va bhuñjati va 
apatti pâcittiyassa. NÑimantite animantitasañña khadanTiyam va bhojaniyam vã khadati vã 
bhuñjati vã apatti pAcittiyassa - Machasam. (Maramma chatthasangrtipitake yeva dissate). 

° katham aññã - Sya. 
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(Nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ lãnh thì phạm tội dukka†a. Mỗi 
lần nuốt xuống thì phạm tội paciftiua.' 


VỊ ni nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkat‡a. Mõi lần nuốt xuống thì 
phạm tội dukkafa. 


VỊ ni đã được thỉnh mời nhưng chưa từ chối (vật thực dâng thêm), vị nỉ 
uống cháo, vị ni hỏi trước các chủ nhân rồi thọ thực, vị ni thọ dụng vật dùng 
đến hết đêm vật dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời khi có duyên cớ, vị nỉ 
bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 


--OooQÒOO-- 
4. 6. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ trong 
lúc đi khất thực ở con đường nọ trong thành SavatthI đã đi đến gia đình nọ, 
sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, những 
người ấy sau khi dâng bữa ăn đến vị tỳ khưu ni ấy rồi đã nói điều này: - 
“Thưa ni sư, luôn cả các tỳ khưu ni khác hãy đi đến.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy 
(nghĩ rằng): “Làm cách nào để các tỳ khưu ni khác không đi đến?” nên khi đi 
đến gặp các tỳ khưu ni đã nói điều này: - “Này các ni sư, ở chỗ đàng kia chó 
thì dữ tợn, bò thì hung bạo, là khu vực đầm lầy, chớ có đi đến chỗ ấy.” Có vị 
tỳ khưu ni khác trong khi đi khất thực ở con đường ấy cũng đã đi đến gia 
đình ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, 
những người ấy sau khi dâng bữa ăn đến vị tỳ khưu ni ấy rồi đã nói điều này: 
- “Thưa ni sư, tại sao các tỳ khưu ni khác không đi đến?” 

2. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho những người ấy. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao vị tỳ khưu ni lại bỏn xẻn 
về gia đình?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni bỏn xẻn 
về gia đình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu nỉ lại 
bỏn xẻn về gia đình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào bỏn xẻn Uuề gia đình thì phạm tội pacitHiua.” 
3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


! Lời dịch Việt của cước chú Pa]i ở trang đối diện: Khi đã được thỉnh mời, nhận biết là đã 
được thỉnh mời, vị ni nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội paciftiua. 
Khi đã được thỉnh mời, có sự hoài nghị, vị ni nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm 
thì phạm tội pacitiua. Khi đã được thỉnh mời, (lầm) tưởng là chưa được thỉnh mời, vị ni 
nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pacittiua. 
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Kulam nãma cattari kulani: khattiyakulam brahmanakulam vessakulam 
suddakulam. 


MaccharinTl assã t¡ “katham bhikkhuniyo nagaccheyun ti 
bhikkhunnam santike kulassa avannam bhanati,' apatti pacittiyassa. 
Kulassa va santike bhikkhunInam avannam bhanati, apatti pacittiyassa. 


Anapatti kulam na maccharayant santam yeva adinavam acikkhatl, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Pañcamasikkhäpadam. 


--ooQÒOO-- 
4. 6. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena sambahula bhikkhuniyo 
gamakavase vassam vuttha savatthim agamamsu. Bhikkhuniyo ta 
bhikkhuniyo etadavocum: “Katthayyayo vassam vuttha kaccl ovado I1ddho 
ahosl ”ti? “Natth” ayye tattha bhikkhu, kuto ovado I1ddho bhavissatI ”ti? Ya ta 
bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhuniyo abhikkhuke avase vassam vasissantI ”t? —pe— “Saccam 
kira bhikkhave, bhikkhuniyo abhikkhuke avase vassam vasantI ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
bhikkhuniyo abhikkhuke avase vassam vasissanti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum abhikkhuke quase Uassg1n 0qseUua pacitHuan ”tI. 
2. VYa pana tỉ ya yadisa —pe— 
Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Abhikkhuko aväso nama na sakka hoti ovadaya va samvasaya va 
gantum. 


“Vassam vasissamI ti senasanam paññapeti paniyam parIlbhojanyam 
upatthapeti? parivenam sammaJJati, apatti dukkatassa. Saha arunuggamana, 
apattI pacIttiyassa. 


Anapatti vassupagata bhikkhu pakkanta va hoti vibbhanta va kalakata 
pakkhasankanta va, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 
Chatthasikkhapadam. 


-OOOOO-- 


! bhãsati - Ma, bhãsati - PTS. °“ upatthãpeti - PTS, Simu 1, Simu 2. 
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Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-ly, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đỉnh. 


Là bỏn xẻn: vị ni (nghĩ rằng): “Làm cách nào để các tỳ khưu ni khác 
không đi đến?” rồi nói xấu về gia đình trong sự hiện diện của các tỳ khưu ni 
thì phạm tội pacrffiua. VỊ ni nói xấu về các tỳ khưu ni trong sự hiện diện của 
gia đình thì phạm tội pacifiụa. 

Trong khi không bỏn xẻn về gia đình vị ni giải thích về điều bất tiện đang 
hiện hữu, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 


--OOOOO-- 


4. 6. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có nhiều tỳ khưu ni khi 
trải qua mùa (an cư) mưa ở chỗ trú xứ là thôn làng rồi đã đi đến thành 
Savatth1. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - “Các ni sư đã 
trải qua mùa (an cư) mưa ở đâu? Chắc hắn sự giáo giới đã có hiệu quả?” - 
“Này các ni sư, ở nơi ấy không có tỳ khưu, do đâu mà sự giáo giới sẽ có hiệu 
quả?” Các tỳ khưu nỉ nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại sống mùa (an cư) mưa tại 
trú xứ không có tỳ khưu?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ khưu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại sống mùa (an cư) 
mưa tại trú xứ không có tỳ khưu? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mi nào sống mùa (an cư) rnưa tại trú xứ không có tù khưu 
thì phạm tội pacitfiua.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Trú xứ không có tỳ khưu nghĩa là không thể đi vì việc giáo giới hoặc vì 
việc đồng cộng trú. 

VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ sống mùa (an cư) mưa” rồi sắp xếp chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng thì phạm tội dukkafa. Với sự mọc 
lên của mặt trời thì phạm tội pacrftiua. 


Các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bỏ đi hoặc hoàn tục hoặc qua đời 
hoặc chuyển sang phe phái khác, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, 
—(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 


--OOOOO-- 
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4. 6. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena sambahula bhikkhuniyo 
gamakavase vassam vuttha savatthim agamamsu. Bhikkhuniyo ta 
bhikkhunyo etadavocum: “Katthayyayo vassam vuttha?  Kattha' 
bhikkhusangho pavarito ”ti? “Na mayam ayye bhikkhusangham pavarema 
”H. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo vassam vuttha bhikkhusangham 
nappavaressanii ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo vassam 
vuttha bhikkhusangham nappavarenii ”ti? “Saccam bhagava ”H. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo vassam 
vuttha bhikkhusangham nappavaressanti? Netam bhikkhave appasannanam 
va pasadaya _—pe— Evaĩñca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum 0assam 0u†tha tubhato sanghe thị thanehi 
nappauareuua đi†thena uqa sutena 0a parisamnnkaua 0a pacrtfiuan ”tI. 


2. Vã pana tỉ ya yadisa —pe— 


Bhikkhumi tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Vassam vutthäa nama purimam va temasam pacchimam va temasam 
vuttha ubhatosanghe tihi thanehi nappavaressami ditthena vã sutena va 
parisankaya va ˆti đhuram nikkhittamatte, apatti pacittiyassa. 


Anapati sat antaraye, pariyestva na labhatil, gilanaya, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Sattamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


! kacci - Syã, kattha ti padam PTS potthake na dissate. 
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4. 6. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có nhiều tỳ khưu ni khi 
trải qua mùa (an cư) mưa ở chỗ trú xứ là thôn làng rồi đã đi đến thành 
Savatth1. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - “Các ni sư đã 
trải qua mùa (an cư) mưa ở đâu? Chắc hẳn đã thỉnh cầu' nơi hội chúng tỳ 
khưu?” - “Này các ni sư, chúng tôi không có thỉnh cầu nơi hội chúng tỳ 
khưu.” Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa 
lại không thỉnh cầu nơi hội chúng tỳ khưu?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa không thỉnh cầu nơi 
hội chúng tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các 
tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa lại không thỉnh cầu nơi hội chúng tỳ 
khưu vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào khi trđi qua mùa (an cư) mưa không thỉnh cầu ở cả 
hai hội chúng dựa trên ba tình huống là do đã được thấu, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghỉ ngờ thì phạm tội pacrittiua.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Khi trải qua mùa (an cư) mưa nghĩa là đã sống (an cư mùa mưa) ba 
tháng thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời kỳ sau. Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ không 
thỉnh cầu ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống là do đã được thấy, hoặc 
do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì 
phạm tội pacitriua. 


Khi có nguy hiểm, sau khi tầm cầu nhưng không đạt được, vị ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điều học thứ bảy. 


--OOOOO-- 


!'Tức là làm lễ Pauarana (ND). 
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4. 6. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodharame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
bhikkhunupassayam upasankamitva chabbaggiya bhikkhuniyo ovadanii. 
Bhikkhuniyo chabbaggiya bhikkhunyo etadavocum: “Ethayye ovadam 
øamissama ”ti. “Yampi' mayam ayye gaccheyyama ovadassa karana ayya 
chabbagsgrya idheva amhe” ovadanti ”ti. Yä ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta 
uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo 
ovadam na gacchissanti ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya 
bhikkhuniyo ovadam na gacchantI ”t? “Saceam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo 
ovadam na gacchissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhuni ouadqaua 0a na saTmnuasd/a 0a na gaccheua 
pacTfHuan ”tI. 


2. VYa pana tỉ ya yadisa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Ovado nama attha garudhamma. 


Samväsä nama ekakammam ekuddeso samasikkhata. “Ovadaya va 
Samvasaya va na gacchissamIi 'ti dhuram nikkhittamatte, apattI pacIttiyassa. 


Anapatti sat antaraye, pariyesitva dutiylkam bhikkhunim na labhaH, 
gIlanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Atthamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


' vam hi - PTS. “iđheva ãgantväa amhe - Ma, Syä, PTS. 
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4. 6. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni rồi giáo giới các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư điều 
này: - “Này các nI sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi (nghe) giáo giới.” - “Này các ni 
sư, chúng tôi cũng nên đi vì lý do giáo giới, tuy nhiên các ngài đại đức nhóm 
Lục Sư giáo giới cho chúng tôi ngay tại đây.” Các tỳ khưu ni nào ít ham 
muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại không đi giáo giới?” —(như trên)— “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư không đi giáo giới, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại 
không đi giáo giới vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào không đi uì uiệc giáo giới hoặc uì uiệc đồng cộng trú 
thì phạm tội pacttfiua.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Việc giáo giới nghĩa là tám Trọng Pháp. 


Việc đồng cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng 
(giới bổn Patinokkha), có sự học tập giống nhau. VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú,” khi vừa buông bỏ trách 
nhiệm thì phạm tội pacrffiua. 


Khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm nhưng không đạt được vị tỳ khưu nỉ 
thứ nhì, vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị 
ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ tám. 


--OOOOO-- 


219 


4. 6. 9. NAVAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhunriyo uposathampi 
na pucchanti ovadampl na yacanti. Bhikkhu uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo uposathampl na pucchissanti ovadampi na 
yacIssantI ”tI? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo uposathampl na 
pucchanti ovadampi na yacantI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo uposathampi na 
pucchissanti ovadampi na yacissanti? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“Anuaddhamasan bhikkhunua bhikkhusanghato due dhamma 
pacchasrmsitabba uposathapucchakañca ouadupasamkamanañca tam 
atikkamenfiua pacitHuan ”ti. 


2. Anvaddhamaäsan tï anuposathikam. 


Uposatho nama dve uposatha catuddasiko ca pannarasiko ca. 


Ovado nama atthagaradhamma. ỦposathampI na pucchissami ovadampi 
na yacissami ti dhuram nikkhittamatte, apatti pacIttiyassa. 


Anapatti sat antaraye, pariyesitva dutiylkam bhikkhunim na labhaH, 
gIlanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 
Navamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4. 6. 10. DASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena aññatara bhikkhuni 
pasakhe Jatam gandam purisena saddhim ekeneka bhedapesil. Atha kho so 
purIso tam bhikkhunim dusetum upakkamI. Sa vissaramakasi. Bhikkhuniyo 
upadhavitva tam bhikkhunim etadavocum: “Kissa tvam ayye vissaramakasi 
”tH? Atha kho sa bhikkhunI bhikkhuninam etamattham arocesi. 
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4. 6. o. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không hỏi 
về lẽ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới. Các tỳ khưu phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni không hỏi về lễ Uposatha cũng 
không thỉnh cầu sự giáo giới?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu ni không hỏi về lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến 
trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni không hỏi về 
lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu T1 uào mỗi nửa tháng nên rnong mỏi hai uiệc từ hội chúng tù 
khưu: uiệc hỏi ngàu lễ Uposatha uà uiệc đi đến (để nghe) giáo giới; nếu 
Uượt quá hạn ấu thì phạm tội pacrttia.” 


2. Vào mỗi nửa tháng: vào mỗi kỳ posatha. 


Ngày lễ Uposatha nghĩa là có hai ngày lễ posatha: ngày mười bốn và 
ngày mười lăm. 


Việc giáo giới nghĩa là tám Trọng Pháp. VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ không 
hỏi về lễ Dposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới,” khi vừa buông bỏ 
trách nhiệm thì phạm tội pacrfta. 


Khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm nhưng không đạt được vị tỳ khưu ni 
thứ nhì, vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị 
ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ chín. 


--OOOOO-- 


4. 6. 1o. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ cùng 
người nam một nữ với một nam xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phần dưới 
thân. Khi ấy, người nam ấy đã gắng sức để làm ô uế vị tỳ khưu ni. Vị tỳ khưu 
ni ấy đã kêu thét lên. Các tỳ khưu ni đã chạy lại và đã nói với tỳ khưu ni ấy 
điều này: - “Này ni sư, vì sao cô đã kêu thét lên?” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã 
kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu n1. 


Ji 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuniuibhango Arämaquaggo - Pac. 4. 6. 1O. 


Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuni pasakhe jatam gandam purisena saddhim 
ekeneka bhedapessali ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuni 
pasakhe Jatam gandam purisena saddhim ekeneka bhedapesi ”ti?' “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
bhikkhumI pasakhe Jatam gandam purisena saddhim ekeneka bhedapessati? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum pasakhe jatmm gandam ua ruhiflamn? 0a 
anapaloketua sangham ua ganamn ua purisena saddhimm ckeneka 
bhedapeuua ua phalapeyua ua dhouapeyua ua qlmpapeuua 0q 
bandhapeuuq uq rnocapeUuq 0a pdacrtfiuan ti. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 

Bhikkhuni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Pasakham nama adhonabhi ubbhaJanumandalam. 

Jätan tỉ tattha Jatam. 

Gando nama yo kocli gando. 

Ruhitam nama yam kiñãc1 vanam.° 

Anapaloketvä 'ti anapuccha. 

Sangho nama bhikkhunisangho vuccati. 

Ganqo nama sambahula bhikkhuniyo vuccanti. 


Puriso nama manussapuriso na yakkho na peto na tiracchanagato viãñu 
patibalo dusetum. 


Saddhin ti ekato. 


Ekenekä t¡ purIso ceva hoti bhikkhuni ca. 


' bhedäpeti ti - Ma, Syã. 
? rudhitam - Ma; rũhitam - PTS; 3 vano - PTS; 
ruvitam - Simu 1, SImu 2. vape - SImu 1, SImu 2, S12. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Phẩm Tu Viện - Điều PacitHiua 6o 


Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với một 
nam xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phần dưới thân?” —(như trên)— “Này các 
tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni cùng người nam một nữ với một nam xẻ nặn 
mụt nhọt phát sanh ở phần dưới thân, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với một nam xẻ nặn mụt 
nhọt phát sanh ở phần dưới thân vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu m1 nào khi chưa xim phép hội chúng hoặc nhóm lại cùng 
người nam một nữ uới một nam làm cho uỡ ra hoặc xẻ ra hoặc rửa ráu 
hoặc bôi thuốc hoặc băng lại hoặc tháo băng mnụt nhọt hoặc uết loét phát 
sanh ở phần dưới thân thì phạm tội pacifHua.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Ở phần dưới thân nghĩa là từ lỗ rún trở xuống từ đầu gối trở lên. 
Phát sanh: được sanh lên tại nơi ấy. 

Mụt nhọt nghĩa là bất cứ loại mụt nhọt nào. 

Vết loét nghĩa là bất cứ loại vết thương nào. 

Khi chưa xin phép: khi chưa hỏi ý. 

Hội chúng nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. 

Nhóm nghĩa là nhiều vị tỳ khưu ni được đề cập đến. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng làm ô uế. 


Cùng: cùng với. 


Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu n1. 
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Pacitiuapal]i - Bhikkhuniuibhango Arämauaggo - Pac. 4. 6. 1O. 


Bhinda tỉ anapeti apatti dukkatassa. Bhinne, apatti pacittiyassa. Phaleh 
"H anapeti apatti dukkatassa. Phalite, apatti pacittiyassa. Dhova ti anapeti 
apatti dukkatassa. Dhovite'! ãpatti päcittiyassa. Alimpa tỉ anapeti apatti 
dukkatassa. Litte? apatti pacIttiyassa. Bandhahi 'tï anapeti apatti dukkatassa. 
Baddhe, apatti pacittiyassa. Mocehi ti anapeti apatti dukkatassa. Mutte, 
apattI pacIttiyassa. 


Anapatti apaloketva bhedapeti va phalapeti va dhovapeti va alimpapeti va 
bandhapeti va mocapeti va, ya kac1 viññu dutiyika" hoti, unmattikaya, —pe— 
adikammikaya ”ti. 


Dasamasikkhapadam. 
Aramavagso chattho. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 


Aramakkosa candl ca - bhuñjeyya kulamaccharl, 
Vassapavaranovada - dve dhamma pasakhena ca ”ti. 


--ooOOO-- 


' đhote - Syä. 3 bhandhã tỉ - Sya. * vã kãci viññu dutiyäã - Syã; 


° alitte - Sya. vo koci viññu dutiyo - PTS. 
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VỊ ni ra lệnh rằng: “Hãy làm vỡ ra” thì phạm tội dukkafa; khi đã bị vỡ thì 
phạm tội pacriffiua. VỊ ni ra lệnh rằng: “Hãy xẻ ra” thì phạm tội dukkafa; khi 
đã được xẻ thì phạm tội pacrffiua. VỊ ni ra lệnh rằng: “Hãy rửa” thì phạm tội 
dukkafq; khi đã được rửa thì phạm tội paciffiuda. VỊ ni ra lệnh rằng: “Hãy bôi 
thuốc” thì phạm tội dukkofa; khi đã được bôi thuốc thì phạm tội paciftiua. VỊ 
ni ra lệnh rằng: “Hãy băng lại” thì phạm tội dukkafa; khi đã được băng lại thì 
phạm tội pacffiua. VỊ ni ra lệnh rằng: “Hãy tháo băng” thì phạm tội 
dukkafq; khi đã được tháo băng thì phạm tội pacrftiua. 


VỊ ni bảo làm cho vỡ ra hoặc bảo xẻ ra hoặc bảo rửa hoặc bảo bôi thuốc 
hoặc bảo băng lại hoặc bảo tháo băng sau khi đã xin phép, có người nữ nào 
đó có trí suy xét là người nữ thứ nhì, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Tu Viện là thứ sáu. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Tu viện, sự sỉ vả, và có sự giận đữ, thọ thực, bỏn xẻn về gia đình, (an cư) 
mùa mưa, lễ Pauarang, sự giáo giới, hai việc, và với phần dưới thân.” 


-OOOOO-- 
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4. 7. GABBHINIVAGGO 
4. 7.1. PATHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gabbhinim 
vutthapenti. Sa pindaya carati' Manussa evamahamsu: “Detha ayyaya 
bhikkham garubhara? ayya ”ti Manussa ujJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo gabhinim vutthapessanti ”tí? Assosum kho 
bhikkhunyo tesan manussanam  uJjhayaninam khiyantanam 
vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo gabbhinim vutthapessanti ”tr? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo gabbhinimm vutthapentr ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, bhikkhuniyo gabbhinm vutthapessani? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum gabbhinn uu{†hapeuua pacrttiuan ”tì. 

2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 

Bhikkhumni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 

GabbhinI nama apannasatta vuccati. 

Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 

3. VutthapessamI ti ganam va acarmim va pattam va civaram va 
pariyesati sImam va sammantati, apatti dukkatassa. Nattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 
pAcittiyassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa.” 

4. Gabbhiniya gabbhinisañña vut{thapeti, apatti pacittiyassa. Gabbhiniya 
vematka vutthapetll, apatti dukkatassa  Gabbhinya agabbhinisañña 


vutthapetIl, anapatti. 


5. Agabbhinya gabbhinsañña, apati dukkatassa. Agabbhininiya 
vematika, apatti dukkatassa. Agababhiniya agabbhinml sañña, anapatti. 


!tã pindãya caranti - Simu 1, Simu 2. 3 pãcittiyassa - SImu 1, Simu 2. 
° garugabbha - Syä. * dukkatassa - Simu 1, Simu 2. 
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4. 7. PHẨM SẢN PHỤ: 
4. 7. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ 
mang thai. Cô ấy đi khất thực. Dân chúng đã nói như vây: - “Hãy bố thí đồ 
khất thực cho ni sư. Ni sư mang bào thai nặng nề!” Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ mang thai?” 
Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nỉ lại tiếp độ người nữ mang thai?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ 
mang thai, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni lại tiếp độ người nữ mang thai vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu 1ï nào tiếp độ người nữ rnang thai thì phạm tội pacttfiua.” 
2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Người nữ mang thai nghĩa là có sanh mạng đã thành tựu được đề cập 
đến. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


3. VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc 
vị ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni 
sư tế độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm 
tội dukkoafa. 


4. Người nữ mang thai, nhận biết là người nữ mang thai, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacritiua. Người nữ mang thai, có sự hoài nghĩ, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội dukka†a. Người nữ mang thai, (Tầm) tưởng là người nữ không mang 
tha], vị ni tiếp độ thì vô tội. 

5. Người nữ không mang thai, (lầm) tưởng là người nữ mang thai, phạm 


tội dukka‡a. Người nữ không mang thai, có sự hoài nghi, phạm tội dukkatfa. 
Người nữ không mang thai, nhận biết là người nữ không mang thai thì vô tội. 


283 


Pacittiuapdli - Bhikkhumruibhango Gabbhinruaggo - Pac. 4. 7. 2. 


6. Anapati gabbhinim agabbhisañña vutthapeti agabbhinim 
agabbhinrisañña vutthapetl, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Pathamasikkhäpadam. 


--ooOOO-- 
4. 7. 2. DUTTYASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo payantIm 
vutthapenil. Sa pindaya caratil' Manussa evamahamsu: “Detha ayyaya 
bhikkham sadutiyika? ayya ”ti. Manussa ujJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo payantim vut{thapessantI ”ti? Assosum kho 
bhikkhuniyo tesam manussanam ujjhayantanam khiyantinam vipäcentinam. 
Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama bhikkhuniyo payantim vutthapessant ”ti —pe— “Saccam kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo payantim vutthapentI ”ti? “Saccam bhagava ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo 
payantim vutthapessanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum pauantin uu{†hapeuuqa pacrtftiuan ”tì. 

2. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
PäyantI nama mata va hoti? dhatI va.“ 

Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamI ti ganam vã acarinim vã pattam va cIvaram va pariyesati 
simam vã sammannati, äpatti dukkatassa. Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata. Kammavacapariyosane uJJhayaya apatti pacIttiyassa, 
øanassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


Payantya payantlsañña vutthapell, apati pacltiyassa. Payantiya 
vematika vutthapetli, apatti dukkatassa. Payantiya apayantisañña vutthapet, 
anapatt. 


!tã pindãya caranti - Simu 1, Simu 2. ” mãtã vã hotu - katthaci. 
ˆ sadutiya - Syä. * đhãti vã - Ma. 
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6. VỊ ni tiếp độ người nữ mang thai (Tầm) tưởng là không mang thai, vị ni 
tiếp độ người nữ không mang thai (khi) nhận biết là không mang thai, vị ni 
bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 


--ooQÒOO-- 
4. 7. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ còn cho con bú. Cô ấy đi khất thực. Dân chúng đã nói như vầy: - 
“Hãy bố thí đồ khất thực cho ni sư. Ni sư còn có người thứ nhì!” Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người 
nữ còn cho con bú?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người 
nữ còn cho con bú?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
tiếp độ người nữ còn cho con bú, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ còn cho con bú vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào tiếp độ người nữ còn cho con bú thì phạm tội 
pacittua.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Người nữ còn cho con bú nghĩa là người mẹ hoặc là người vú nuôi. 
Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nì), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 


Người nữ còn cho con bú, nhận biết là người nữ còn cho con bú, vị ni tiếp 
độ thì phạm tội pacfiua. Người nữ còn cho con bú, có sự hoài nghi, vị ni 
tiếp độ thì phạm tội dukka†a. Người nữ còn cho con bú, (Tầm) tưởng là người 
nữ không cho con bú, vị ni tiếp độ thì vô tội. 
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Apayantiya payantisañña, apatti dukkatassa. Apayantiya vematika, apatti 
dukkatassa. Apayantiya apayantisañña, anapattI. 


Anapatti payantim apayantisañña vutthapetil, apayantim apayantisañña 
vutthapetl, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Dutiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4- 7. 3. TATTYASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve vassanl 
chasu dhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam vutthapenti. Ta bala honti 
avyatta na Jananti kappiyam va akappiyam va. Ya ta bhikkhuniyo appiccha 
—pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo dve 
vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam vutthapessani 
”H? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhuniyo dve vassani chasu 
dhammesu asikkhiaskkham sikkhamanam vutthapeni ”ti? “Sacceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave 
bhikkhuniyo dve vassani chasu đhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam 
vutthapessant? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Vigarahtva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami 
bhikkhave sikkhamanaya dve vassani chasu đhammesu sikkhasammutim 
datum. Evañca pana bhikkhave databba. Taya sikkhamanaya sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva bhikkhunnam pade 
vanditva ukkutikam nisIditva añJalimpaggahetva evamassa vacanryo: “Aham 
ayye Itthannama I1tthannamaya ayyaya sikkhamana sangham dve vassanl 
chasu dhammesu sikkhasammutim' yacamIl ti. Dutiyampi yacltabba. 
Tatiyampl yacitabba. Vyattaya bhikkhuniya patIbalaya sangho ñapetabbo: 


2. Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama Itthannamaya ayyäya 
sikkhamana sangham dve vassanI chasu dhammesu sikkhasammutim yacatLl. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho Itthannamaya sikkhamanaya dve 
vassanI chasu dhammesu sikkhasammutim dadeyya. Esa ñattI. 


' sikkhãsammutim - Syã. 
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Người nữ không cho con bú, (Tầm) tưởng là người nữ còn cho con bú, 
phạm tội dukka†a. Người nữ không cho con bú, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukka†a. Người nữ không cho con bú, nhận biết là người nữ không cho con 
bú thì vô tội. 


Vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú (Tầm) tưởng là người nữ không cho 
con bú, vị ni tiếp độ người nữ không cho con bú (khi) nhận biết là người nữ 
không cho con bú, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 


†ỚI. 
Điêu học thứ nhì. 


-OOOOO-- 


4. 7. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ cô 
ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Các vị ni 
ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không 
đúng phép. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ cô ni tu tập sự 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi 
khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận uiệc học tập uŠ sáu pháp trong hai 
năm đến cô mỉ tu tập sự. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Cô ni tu 
tập sự ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân 
các tỳ khưu ni, ngồi chôm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch chư 
đại đức mĩ, tôi tên (như uầu) là cô mỉ tu tập sự của đại đức mỉ tên (như uầu) 
thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uiệc học tập uê sáu pháp trong hai 
năm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


2. Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô nỉ nàu tên 
(như uầu) là cô mỉ tu tập sự của đại đức mỉ tên (như uầu) thỉnh cầu hội 
chúng sự chấp thuận uiệc học tập uŠ sáu pháp trong hai năm. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận uiệc 
học tập uŠ sáu pháp trong hai năm đến cô mỉ tu tập sự tên (như 0uầu). Đâu là 
lời đê nghị. 
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Sunatu me ayye sangho. Ayam ïtthannamaya ayyaya sikkhamana 
sangham dve vassani chasu dhammesu sikkhasammutim yacati. Sangho 
1tthannamaya sikkhamanaya dve vassani chasu dhammesu sikkhasammutim 
deti. Yassa ayyaya khamati Itthannamaya sikkhamanaya dve vassani chasu 
dhammesu sikkhasammutiya danam, sa tunhassa. Yassa nakkhamatl, sä 
bhaseyya. 


Dinna sanghena Itthannamaya sikkhamanaya dve vassani chasu 
dhammesu sikkhasammuti. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam 
dharayamI ti. 


Sa sikkhamana “evam vadehli ti vattabba: Panatipata veramanim dve 
vassani avitikkamasamadanam' samadiyamI. Adinnadana veramanim dve 
vassaml avItikkamasamadanam samadiyamI. Abrahmacarliya veramanim dve 
vassani avItkkamasamadanam samadiyami. Musavada veramanim dve 
vassani avItikkamasamadanam samadiyami. SuramerayamaJJa- 
pamadatthana veramanim dve vassani avItikkamasamadanam samadiyamI. 
VikalabhoJana veramanim dve vassani avitikkamasamadanam samadiyami 
”H. Atha kho bhagava ta bhikkhuniyo anekapariyayena vigarahitva 
dubharataya -_—pe_— Evañca pana bhikkhave, bhikkhunyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang bhikkhum due uassani chasu đhammesu asikkhitasikkham 
sikkhamanưm uu†thapeuua pacifHuan ”tI. 


3. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhumni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 

Dve vassani ti dve samvaccharan1. 

Asikkhitasikkha nama sikkha va na dinna hoti, dinna va sikkha kupita. 
Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamlI ti ganam va acarinim va pattam va cIvaram vã parIyesatl, 
simam vã sammannati, apatti dukkatassa. Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 
pAcIttiyassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


! avrtikkamma samãdãnam - Ma, PTS. 
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Bạch chư đại đức mỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô nỉ nàu tên (như 
UầU) là cô m tu tập sự của đại đức 1m tên (như uầu) thỉnh cầu hội chúng sự 
chấp thuận uiệc học tập uŠ sáu pháp trong hai năm. Hội chúng ban cho sự 
chấp thuận uiệc học tập uŠ sáu pháp trong hai nắm đến cô mỉ tu tập sự tên 
(như uầu). Đạt đức mỉ nào đồng ú uiệc ban cho sự chấp thuận uiệc học tập 
UỀ sáu pháp trong hai năm đến cô mỉ tu tập sự tên (như uầu) xm im lặng; uị 
nï nào không đồng ú có thể nói lên. 


Sự chấp thuận uiệc học tập uê sáu pháp trong hai năm đã được hội 
chúng ban cho đến cô mi tu tập sự tên (như uầu). Sự uiệc được hội chúng 
đồng ú nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 


Cô ni tu tập sự ấy nên được nói rằng: “Cô hấu nói như Uuầu: Tôi xi thọ trì 
Uiệc tránh xa sự giết hại mạng sống không ui phạm trong hai năm. Tôi xin 
thọ trì uiệc tránh xa sự lấu uật không được cho không ut phạm trong hai 
năm. Tôi xm thọ trì uiệc tránh xa điều phi Phạm hạnh không ut phạm trong 
hai năm. Tôi xin thọ trì uiệc tránh xa sự nói đối không ui phạm trong hai 
năm. Tôi xin thọ trì uiệc tránh xa sự dễ duôi uống chất sau là rượu uà nước 
lên men không ui phạm trong hai năm. Tôi xin thọ trì uiệc tránh xa sự ăn 
sái thời không ưi phạm trong hai năm.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách 
các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp 
dưỡng —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“VỊ tù khưu rỉ nào tiếp độ cô mỉ tu tập sự chưa thực hành uiệc học tập uê 
sáu pháp trong hai năm thì phạm tội pacrttia.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 
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Dhammakamme dhammakammasañña vutthapetl, apatti pacittiyassa. 
Dhammakamme vematika vutthapetl, apatti pacittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasañña vutthapeti, apatti pacittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. 
Adhammakamme  vematika, apatti dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sikkhamanam 
vutthapetl, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Tatiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4- 7-4. CATƯTTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve vassanl 
chasu dhammesu sikkhitasikkham sikkhamanam sanghena asammatam 
vutthapenti. Bhikkhuniyo evamahamsu: “Etha sikkhamana Imam janatha, 
Imam detha, iImam aharatha, Imina attho, mmam kappiyam karotha ”ti. Ta 
evamahamsu: “Ña mayam ayye sikkhamana bhikkhuniyo mayan ”tI. 


Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama bhikkhunyo dve vassan chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sikkhamanam sanghena asammatam vutthapessanti ”ti? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhuniyo dve vassanI chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sikkhamanam sanghena asammatam vutthapeni ”tH? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave bhikkhuniyo dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham 
sikkhamanam sanghena asammatam vutthapessanti? Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “AnuJanamli bhikkhave, dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaya sikkhamanaya vutthanasammutimm datum. Evañca pana 
bhikkhave databba. Taya dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhaya 
sikkhamanaya sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva 
bhikkhunnam pade vanditva ukkutkam nisiditva añjalimpaggahetva 
evamassa vacaniyo: “Aham ayye Itthannama Itthannamaya ayyaya dve 
vassanl chasu đhammesu sikkhitasikkha, sikkhamana sangham 
vutthanasammutim yacamI ”ti. Dutiyampi yacitabba. Tatiyampi yacitabba. 
Vyattaya bhikkhuniya patIbalaya sangho ñapetabbo: 
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Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghĩ, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pacifftiua. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka‡a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkatfa. 


VỊ ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 


--OOOOO-- 


4- 7. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ cô 
ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - “Này các 
cô ni tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết việc này, hãy bố thí vật này, hãy 
mang lại vật này, có sự cần dùng với vật này, hãy làm vật này thành đúng 
phép.” Các cô ni ấy đã nói như vầy: - “Này các ni sư, chúng tôi không phải là 
các cô ni tu tập sự. Chúng tôi là các tỳ khưu n1.” 


Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ cô mi tu tập sự đã thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng 
chấp thuận?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nỉ tiếp độ 
cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu nỉ lại tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận uề 
Uuiệc tiếp độ đến cô mỉ tu tập sự đã thực hành uiệc học tập uŠ sáu pháp trong 
hai năm. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Cô ni tu tập sự đã thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm ấy nên đi đến nơi hội chúng, 
đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch chư đại đức mỉ, tôi tên (như uầu), 
là cô mỉ tu tập sự của đại đức r1 tên (như uầu) đã thực hành uiệc học tập uê 
sáu pháp trong hai năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uề uiệc 
tiếp độ.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 
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2. Sunatu me ayye sangho. Ayam 1tthannama 1tthannamaya ayyaya dve 
vassani chasu dhammesu sikkhitasikkha sikkhamana sangham vutthana- 
sammutim yacati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannamaya dve 
vassanl chasu dhammesu sikkhitasikkhaya sikkhamanaya vutthana- 
sammutim dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me ayye sangho. Ayam itthannama Itthannamaya ayyaya dve 
vassani chasu dhammesu sikkhitasikkha sikkhamana sangham vutthana- 
sammutim yacati. Sangho itthannamaya dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaya sikkhamanaya vutthanasammutim deti. Yassa ayyaya 
khamati Itthannamaya dve vassanil chasu dhammesu sikkhitasikkhaya 
sikkhamanaya vutthanasammutiya danam, sa tunhassa. Yassa nakkhamatl, 
sa bhaseyya. 


Dinna sanghena Itthannamaya dve vassanl chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaya sikakhamanaya vutthanasammuti. Khamati sanghassa, 
tasma tunhI. Evametam dharayami ti. 


Atha kho bhagava ta bhikkhuniyo anekaparlyayena vigarahitva 
dubharataya -_—pe_— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhum due uqassani chasu dhammesu sikkhitastkkham 
sikkhamnanưm sanghena asamnatamn uu{†hapeuua pacrtfiuan ti. 


3. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Dve vassani ti dve samvaccharan1. 

Sikkhitasikkhä nama chasu dhammesu sikkhitasikkha. 


Asammata nama ñatti dutiyena kammena vutthanasammutl na dinna 
hoH. 


Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamI ti ganam vã acarinim vã pattam va cIvaram va pariyesati 
simam vã sammannati, äpatti dukkatassa. Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya apattI 
pAcittiyassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 
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2. Bạch chư đại đức mỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô nỉ nàu tên 
(như uầu), là cô m1 tu tập sự của đại đức mỉ tên (như uầu) đã thực hành uiệc 
học tập uề sáu pháp trong hai năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp 
thuận uề uiệc tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ đến cô mỉ tu tập sự tên (như uầu) 
đã thực hành uiệc học tập 0ề sáu pháp trong hai năm. Đâu là lời đề nghị. 


Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô nỉ nàu tên (như 
UầU), là cô mỉ tu tập sự của đại đức rả tên (như uầu) đã thực hành uiệc học 
tập Uuề sáu pháp trong hai năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uê 
uiệc tiếp độ. Hội chúng ban cho sự chấp thuận Uề uiệc tiếp độ đến cô Tỉ tu 
tập sự tên (như uầu) đã thực hành uiệc học tập Uuề sáu pháp trong hai năm. 
Đại đức m1 nào đồng Ú uiệc ban cho sự chấp thuận về uiệc tiếp độ đến cô mỉ 
tu tập sự tên (như uầu) đã thực hành uiệc học tập uề sáu pháp trong hai 
năm xm 1m lặng; u† nỉ nào không đồng ú có thể nói lên. 

Sự chấp thuận uêề uiệc tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến cô mỉ tu 
tập sự tên (như uầu) đã thực hành uiệc học tập Uuề sáu pháp trong hai năm. 
Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc nàu 
là như uậu.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương 
thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tù khưu mi nào tiếp độ cô mỉ tu tập sự đã thực hành uiệc học tập uề 
sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận thì 
phạm tội pacrttiua.” 


3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 
Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
Hai năm: (thời hạn) hai năm. 
uc thực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập về sáu 
pHaẠP. 


Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ bằng 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 
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Dhammakamme dhammakammasañña vutthapetl, apatti pacittiyassa. 
Dhammakamme vematika vutthapetl, apatti pacittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasañña vutthapeti, apatti pacittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammadañña, apatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematika, apati dukkatassa Adhammakamme adhamma- 
kammadañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sikkhamanam 
sanghena sammatam vutthapetil, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Catutthasikkhapadam. 


--ooOOO-- 


4. 7.5. PAÑCAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo unadvadasa- 
vassam gihigatam vutthapenti. Ta akkhama hont sitassa unhassa 
Jighacchaya  pipasaya  đdamsamakasavatatapasirimsapasamphassanam 
duruttanam duragatanam vacanapathanam uppannanam saririlkanam 
vedananam dukkhanam tippanam' kharanam katukanam asatanam 
amanapanam panaharanam anadhivasikaJatikaˆ honH. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo ũnadvadasavassam gIhIgatam vutthapessani 
”“H? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo unadvadasavassam 
gihipatam vutthapessani ”t? “Saccam bhagava ”H. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo unadvadasa- 
vassam gihigatam vutthãpessanti? Ủnadvadasavassä hi? bhikkhave, gihIgata 
akkhama hoti sitassa unhassa Jighacchaya pIpasaya damsamakasavatatapa- 
sirimsapasamphassanam  duruttanam duragatanam  vacanapathanam 
uppannanam saririkanam vedananam dukkhanam tippanam' kharanam 
katukanam asatanam amanapanam panaharanam anadhivasikaJatika hoti. 
Dvadasavassa ca kho bhikkhave, gihigata khama hoti sitassa unhassa 
Jighacchaya pipasaya  damsamakasavatatapasirimsapasamaphassanam 
duruttanam duragatanam vacanapathanam uppannanam saririkanam 
vedananam dukkhanam tippanam kharanam katukanam asatanam 
amanapanam panaharanam adhivasikaJjaika hot? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


! tibbãnam - Ma, Syä, PTS. 
ˆ anadhivasakajãtikã - Ma, Syã, PTS. 3 inadvädasavassa - Ma, PTS. 
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Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pacifftiua. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka‡a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkatfa. 


VỊ ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm (và) đã được hội chúng chấp thuận, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 
--OOOOO-- 


4.7.5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi.! Các cô ấy không có khả năng 
chịu đựng đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, 
muỗi, gió, nắng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh 
hướng không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay 
gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ đã kết 
hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người 
nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi vậy? Này các tỳ khưu, bởi vì người 
nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi không có khả năng chịu đựng đối với 
sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, 
và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam 
chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích 
thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, 
người nữ đã kết hôn khi đã đủ mười hai tuổi có khả năng chịu đựng đối với 
sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, 
và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam chịu 
các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, 
khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


' naduädasauassam gihigatam: cụm từ này được số đông các dịch giả dịch là “người nữ đã 


¬ 
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“Ya pana bhikkhum ungduadasauassamn gihgatan 0uu{†hapeuua 
pacifHuan ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhunmi ti. 
Ủnadvãädasavassä nãma appattadvadasavassä. 

GihIgatä nama purisantaragata vuccatl. 

Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamI ti ganam va acarinim va pattam va cIvaram vã parIyesatl, 
simam vã sammannati, apatti dukkatassa. Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya apatti 
pAcittiyassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


Ủnadvadasavassaya nadvadasavassa saññaã vutthapeti, apatti 
pAacittiyassa. Unadvadasavassaya vematika vutthapetl, apatti dukkatassa. 
Unadvadasavassaya paripunnasañña vutthapeti, anapatiI. 


Paripunnadvadasavassaya unadvadasavassasañña, apatti dukkatassa. 
Paripunnadvadasavassaya vematika, apatti dukkatassa. Paripunnadvadasa- 
VasSaya parIpunnasañña, anapattI. 


Anapati unadvadasavassam paripunnasañña vutthapetil, paripunna- 
dvadasavassa paripunnasañña vutthapel, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 

Pañcamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4. 7. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripunna- 
dvadasavassam gihIgatam dve vassanil chasu đhammesu asikkhitasikkham 
vutthapenti. Ta bala honti avyatta, na Jananti kappiyam va akappiyam va. 
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“VỊ tù khưu mi nào tiếp độ người nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai 
tuổi thì phạm tội pacitiua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chưa đủ mười hai tuổi nghĩa là chưa đạt đến mười hai tuổi. 


Người nữ đã kết hôn nghĩa là đề cập đến người nữ đã đi đến ở chung 
với người đàn ông. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 


Khi chưa đủ mười hai tuổi, nhận biết là khi chưa đủ mười hai tuổi, vị ni 
tiếp độ thì phạm tội paciffiua. Khi chưa đủ mười hai tuổi, có sự hoài nghị, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội dukka†a. Khi chưa đủ mười hai tuổi, (Tầm) tưởng là đã 
tròn đủ, vị ni tiếp độ thì vô tội. 

Khi đã tròn đủ mười hai tuổi, (Tầm) tưởng là chưa đủ mười hai tuổi, phạm 


tội dukkata. Khi đã tròn đủ mười hai tuổi, có sự hoài nghĩ, phạm tội 
dukkatda. Khi đã tròn đủ mười hai tuổi, nhận biết là đã tròn đủ thì vô tội. 


VỊ ni tiếp độ (người nữ đã kết hôn) khi chưa đủ mười hai tuổi (Tầm) tưởng 
là đã tròn đủ, vị ni tiếp độ (người nữ đã kết hôn) khi đã tròn đủ mười hai tuổi 
(với sự) nhận biết là đã tròn đủ, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 


--OOOOO-- 


4. 7. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm. Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không 
biết việc đúng phép hay không đúng phép. 
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Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo paripunnadvadasavassam gihigatam dve 
vassanil chasu dhammesu asikkhitasikkham vutthapessani ”tl? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo paripunnadvadasavassam gihIgatam 
dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham vutthapenti ”t? “Sacceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
bhikkhuniyo paripunnadvadasavassam gihlgatam dve vassani chasu 
dhammesu  asikkhitaskkham vutthapessant?' Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave, parIpunnadvadasavassaya 
gihigataya dve vassani chasu dhammesu sikkhasammutim datum. Evañca 
pana bhikkhave databba. Taya paripunnadvadasavassaya gihIgataya 
sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva bhikkhuninam 
pade vanditva ukkutilkam nisiditva añJalimpaggahetva evamassa vacanIyo: 
“Aham ayye Itthannama Itthannamaya ayyaya parIpunnadvadasavassa 
gihIpgata sangham dve vassani chasu dhammesu sikkha sammutim yacamI 
”H. Dutiyampi yacltabba. Tatyampi yacitabba. Vyattaya bhikkhuniya 
patibalaya sangho ñapetabbo: 


2. Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama Itthannamaya ayyaya 
paripunnadvadasavassa gihigata sangham dve vassani chasu dhammesu 
sikkhasammutim yacati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho I1tthannamaya 
paripunnadvadasavassaya gihigataya dve vassani chasu dhammesu 
sikkhasammutim dadeyya. Esa ñatti. 


Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama Itthannamaya ayyaya 
paripunnadvadasavassa gihigata sangham dve vassani chasu dhammesu 
sikkhasammutim yacatl. Sangho I1tthannamaya paripunnadvadasavassaya 
gihigataya dve vassanI chasu dhammesu sikkhasammutim đeti. Yassa ayyaya 
khamati Iitthannamaya paripunnadvadasavassaya gihIgataya dve vassanl 
chasu dhammesu sikkhasammutiya danam, sa tunhassa. Yassa nakkhamatl, 
sa bhaseyya. 


Dinna sanghena Itthannamaya parIpunnadvadasavassaya gihIgataya dve 
vassanI chasu dhammesu sikkhasammuti. Khamati sanghassa, tasma tunh1. 
Evametam đharayamlI ”ti. 


' vutthapenti - Syã. 
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Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ người 
nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các 
tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tù khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận uiệc học tập Uuề sáu pháp 
trong hai năm đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi. Và này 
các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuổi ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân 
các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch chư 
đại đức mĩ, tối tên (như uầu) thuộc uŠ đại đức mm tên (như uầu) là người nữ 
đã kết hôn khi tròn đủ rmnười hai tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận 
uiệc học tập Uuề sáu pháp trong hai năm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


2. Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô mỉ nàu tên 
(như uầu) thuộc uê đại đức mỉ tên (như uầu) là người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hơi tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uiệc học tập uê 
sáu pháp trong hai năm. Nếu là thời điểm thích hợp cho hột chúng, hội 
chúng nên ban cho sự chấp thuận uiệc học tập uŠ sáu pháp trong hai nắm 
đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên (như uầu). Đâu là 
lời đề nghị. 


Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô nỉ nàu tên (như 
UầU) thuộc uŠ đạt đức rả tên (như uầu) là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uiệc học tập uŠ sáu pháp 
trong hai năm. Hội chúng ban cho sự chấp thuận uiệc học tập uŠ sáu pháp 
trong hai năm đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hơi tuổi tên (như 
UầU). Đại đức mỉ nào đồng ú uiệc ban cho sự chấp thuận uiệc học tập uŠ sáu 
pháp trong hai năm đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên 
(như uầU) xin im lặng; u† mỉ nào không đồng ú có thể nói lên. 


Sự chấp thuận uiệc học tập uê sáu pháp trong hai năm đã được hội 
chúng ban cho đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên (như 
UầU). Sự uiệc được hột chúng đồng ú nên mới mm lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc 
nàu là như uậu.” 
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Sa paripunnadvadasavassa gihIgata “evam vadehI 'ti vattabba: Panatipata 
veramanm dve vassanil aviikkamasamadanam samadiyaml. —pe— 
VikalabhoJana veramanim dve vassani avitkkamasamadanam samadiyaml 
”“H. Atha kho ta bhikkhuniyo anekapariyayena vigarahitva dubharataya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhum paripun—qadUddasqauassơm gihigatam due 0assani 
chasu dhammesu asikkhrtasikkham uu†thapeuua paciftian ”tI. 


3. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 

Paripunnadvädasavassäa nama pattadvadasavassa. 

GihIgatä nama purisantaragata vuccatl. 

Dve vassani t¡ dve samvaccharanI. 

Asikkhitasikkha nama sikkha va na dinna hoti. Dinna va sikkha kupIta. 

Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 

“Vutthapessamr 'ti ganam va acarinim va pattam va cIvaram va pariyesatl. 
SiImam va sammannatl, apatti dukkatassa  Nattiya dukkatam. Dvilhi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya apatti 


pAcittiyassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


Dhammakamme dhammakammasañña vutthapetl, apatti pacittiyassa. 
Dhammakamme vematika vutthapetl, apatti pacittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasañña vutthapeti, apatti pacittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasañña', apatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematika', apatti dukkatassa. Adhammakamme adhammakamma- 
sañña', apatti dukkatassa. 


Anapati paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassanl chasu 
dhammesu sikkhitasikkham vutthapeti, ummattikaya, —pe— adikammikaya 
”H. 

Chatthasikkhapadam. 


--ooOOO-- 


' vutthãpeti ti dissati - Ma. 
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Người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi ấy nên được nói rằng: “Cô 
hãy nói như vầy: Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự giết hại mạng sống không vi 
phạm trong hai năm. —(như trên)— Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự ăn sái 
thời không vi phạm trong hai năm.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các 
tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng 
—nt— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hơi 
tuổi chưa thực hành uiệc học tập uề sáu pháp trong hai năm thì phạm tội 
paciftua.” 

3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Tròn đủ mười hai tuổi nghĩa là đã đạt đến mười hai tuổi. 

Người nữ đã kết hôn nghĩa là đề cập đến người nữ đã đi đến ở chung 
với người đàn ông. 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghị, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội paciftiua. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pacittiua. 


Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkatfa. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkafa. 

Vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 


--OOOOO-- 
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4- 7.7. SATTAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripunna- 
dvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham 
sanghena asammatam vutthapenti. Bhikkhuniyo evamahamsu: “Etha 
sikkhamana, Imam jJanatha, imam detha, Imam aharatha, Imina attho, Imam 
kapplyam karotha ”ti. Ta evamahamsu: “Na mayam ayye sikkhamana, 
bhikkhuniyo mayan ”t. 


2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo paripunnadvadasavassam gihigatam dve 
vassanl chasu đdhammesu sikkhiaskkham sanghena asammatam 
vutthapessantI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhuniyo paripunna- 
dvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham 
sanghena asammatam vutthapeni ”t? “Saccam bhagava ”tH. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo 
paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapessanti. Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave, parIpunnadvadasavassaya 
gihpgataya dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhaya vutthana- 
sammutm datum. Evañca pana bhikkhave databba. Taya paripunna- 
dvadasavassaya gihIgataya dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhaya 
sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva bhikkhuninam 
pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalimpaggahetva evamassa vacanIyo: 
“Aham ayye Itthannama Itthannamaya ayyaya parIpunnadvadasavassa 
gihigata dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkha sangham vutthana- 
sammutim yacamI ”ti. Dutiyampi yacitabba. Tatiyampi yacitabba. Vyattaya 
bhikkhuniya patibalaya sangho ñapetabbo: 


3. Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama Itthannamaya ayyaya 
paripunnadvadasavassa gihIgata dve vassani chasu dhammesu sikkhita- 
sikkha sangham vutthanasammutim yacati. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho Itthannamaya paripunnadvadasavassaya gihlgataya dve vassanl 
chasu dhammesu sikkhitasikkhaya vutthanasammutim dadeyya. Esa ñatti. 
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4. 7. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. Các tỳ 
khưu ni đã nói như vầy: - “Này các cô nỉ tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết 
việc này, hãy bố thí vật này, hãy mang lại vật này, có sự cần dùng với vật này, 
hãy làm vật này thành đúng phép.” Các cô ni ấy đã nói như vầy: - “Này các ni 
sư, chúng tôi không phải là các cô ni tu tập sự. Chúng tôi là các tỳ khưu n1.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ đã kết 
hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận?” —(như trên)— “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa 
được hội chúng chấp thuận vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Nàu các tù khưu, ta cho 
phép ban cho sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ đến người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành uiệc học tập Uề sáu pháp trong hơi 
năm. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Người nữ đã kết hôn khi tròn 
đủ mười hai tuổi ấy đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nên 
đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu 
ni, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch chư đại đức ri, 
tôi tên (như uầu) thuộc uề đại đức mỉ tên (như uầu) là người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành uiệc học tập uề sáu pháp trong hai 
năm (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ.” Nên được 
thỉnh cầu lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. —(như 
trên)— Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ 
năng lực: 


3. Bạch chư đại đức mỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô mỉ nàu tên 
(như uầu) thuộc uề đại đức mỉ tên (như uầu), là người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành uiệc học tập Uề sáu pháp trong hơi 
năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hột chúng nên ban cho sự chấp thuận uŠ uiệc 
tiếp độ đến cô mỉ tên (như uầu) là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuổi đã thực hành uiệc học tập uề sáu pháp trong hai năm. Đâu là lời đê 
nghị. 
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Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama Itthannamaya ayyaya 
paripunnadvadasavassa gihigata dve vassani chasu dhammesu sikkhita- 
sikkha sangham vutthanasammutim yacatl Sangho Itthannamaya 
paripunnadvadasavassaya gihigataya dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitaskkhaya vutthanasamnmutim deti Yassa ayyaya khamati 
Ithannamaya paripunnadvadasavassaya gihIgataya dve vassani chasu 
dhammesu sikkhitasikkhaya vutthanasammutiya danam, sa tunhassa. Yassa 
nakkhamatlI, sa bhaseyya. 


Dinna sanghena 1tthannamaya paripunna-dvadasavassaya gihIgataya dve 
vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhaya vutthana sammuti. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayami ”tI. 


Atha kho bhagava ta bhikkhuniyo anekapariyayena Vigarahitva 
dubharataya -_—pe_— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhumt paripunmtadUdadasqauassơm gihigatam due 0assami 
chasu đhammnesu sikkhitastkkham sanghena qasammatam uu{fhapeuua 
pacifHuan ”tI. 


4. Ya panä ti ya yadIsa —pe— 

Bhikkhumni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Paripunnadvädasavassäã nama pattadvadasavassa. 

GihIgatä nama purisantaragata vuccati. 

Dve vassani t¡ dve samvaccharanI. 

Sikkhitasikkhäã nama chasu dhammesu sikkhitasikkha. 


Asammata nama ñattidutiyena kammena vutthanasammuti na dinna 
hot. 


Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamI ti ganam va acarinim va pattam va cIvaram vã parIyesatl, 
simam vã sammannati, apatti dukkatassa. Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 
pAcIttiyassa, ganassa ca acariniya apatti dukkatassa. 
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Bạch chư đại đức mỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô nỉ nàu tên (như 
UầU) thuộc uề đại đức mi tên (như uầu), là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuổi đã thực hành uiệc học tập uề sáu pháp trong hai năm, (giờ) 
thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ. Hội chúng ban cho sự 
chấp thuận uề uiệc tiếp độ đến cô mỉ tên (như 0ä) là người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành uiệc học tập uề sáu pháp trong hai 
năm. Đại đức mï nào đồng ú uiệc ban cho sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ đến 
cô mỉ tên (như uầu) là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã 
thực hành uiệc học tập Uề sáu pháp trong hai năm xin im lặng; U† 1 nào 
không đồng ú có thể nói lên. 


Sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến cô mỉ tên 
(như uầu) là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành 
uiệc học tập uề sáu pháp trong hai năm. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên 
mới im lặng. Tôi gh† nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương 
thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuổi đã thực hành uiệc học tập uŠ sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa 
được hột chúng chấp thuận thì phạm tội pacitHiua.” 

4. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Tròn đủ mười hai tuổi nghĩa là đã đạt đến mười hai tuổi. 

Người nữ đã kết hôn nghĩa là đề cập đến người nữ đã đi đến ở chung 
với người đàn ông. 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Đã thực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp. 


Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ bằng 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 
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Dhammakamme dhammakammasañña vutthapetl, apatti pacittiyassa. 
Dhammakamme vematika vutthapetl, apatti pacittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasañña vutthapeti, apatti pacittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematika, apatti dukkatassa. Adhammakamme adhammakamma- 
sañña, apatti dukkatassa. 


Anapati paripunnadvadasavassam gihIigatam dve vassanl chasu 
dhammesu sikkhitasikkham sanghena sammatam vut{thapetl, umnmattikaya, 
—pe— adikammikaya ”ti. 


Sattamasikkhapadam. 


-OOOOO-- 


4. 7. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
sahaJnvinim vut{thapetva dve vassani neva anugsganhati na anugganhapeti. Ta 
bala honti avyatta, na Jananti kapplyam va akappiyam va. Ya ta bhikkhuniyo 
applccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayya 
thullananda sahajivinim vutthapetva dve vassani neva anugganhissatl, na 
anugganhapessai ”tI!? —pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda 
bhikkhunr sahajivinim vutthapetva dve vassanil neva anugsanhatl, na 
anugsanhapet ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni sahajivinim vutthapetva 
dve vassanIl neva anugganhissati, na anugganhapessati? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum sahanum1n uufthapeftua due Uassgami neuq 
anugganheUua na anugganhapeuua pacrftian ”tì. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
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Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghĩ, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pacifftiua. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka‡a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkatfa. 


VỊ ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm (và) đã được hội chúng chấp thuận, vị 
ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ bảy. 


--OOOOO-- 


4. 7. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không dạy dõ cũng không bảo người dạy dỗ 
trong hai năm. Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc 
đúng phép hay không đúng phép. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như 
trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư 
Thullananda sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không dạy dỗ cũng không bảo 
người dạy đỗ trong hai nắm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Thullananda sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không dạy dỗ cũng 
không bảo người dạy dõ trong hai năm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại 
không dạy dỗ cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“VỊ tù khưu m nào sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không dạu dỗ cũng 
không bảo người dạu đỗ trong hai nắm thì phạm tội pacTftid.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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SahajTvinI nama saddhiviharinI vucecati. 
'Vutthäpetva ti upasampadetva. 
Dve vassani ti dve samvaccharan1. 


Neva anugganheyyä tỉ na sayam anugganheyya uddesena 
paripucchaya ovadena anusasaniya. 


Anuggsanhãpeyyä tỉ na aññam anapeyya. “Dve vassanl na 
anugganhissamil na anugganhapessami tí dhuram nikkhittamatte, apatti 
pAacIttiyassa. 


Anapati sat antaraye, parlyesitva na labhati, gilanaya, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Atthamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4- 7- 9. NAVAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthimnidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vutthapitam 
pavattinim dve vassani nanubandhanti. Ta bala honti avyatta, na Jananti 
kapplyam va akapplyam va. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo vutthapitam pavattinim 
dve vassanl nanubandhissani ”t? -—pe— “Saccam kira bhikkhave, 
bhikkhuniyo vutthapitam pavatinim dve vassani nanubandhanti ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, bhikkhunyo vutthapitam  pavatinm dve  vassani 
nanubandhissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhun 0uịthapiam  pauatimmm due 0assdni 
nanubandheuua pacifHuan ”ti. 


2. Vã pana tỉ ya yadisa —pe— 


Bhikkhumi tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
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Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sống chung trú xá được đề cập đến. 
Sau khi tiếp độ: sau khi cho tu lên bậc trên. 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Không dạy đỗ: không tự mình dạy dỗ bằng cách đọc tụng, bằng sự thẩm 
vấn, bằng sự giáo giới, bằng sự chỉ dạy. 


Không bảo người dạy dỗ: không chỉ thị cho người khác. VỊ ni (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ không dạy dỗ cũng không bảo người dạy đõ trong hai năm;” khi 
vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pacrfiua. 


Khi có sự nguy hiểm, vị ni tầm cầu nhưng không đạt được, vị ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điều học thứ tám. 


--OOOOO-- 


4. 7. 0. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không hầu 
cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm. Các vị ni ấy ngu dốt, không có 
kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không đúng phép. Các tỳ khưu 
ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nỉ lại không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho 
trong hai năm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại không hầu cận ni sư tế độ đã 
tiếp độ cho trong hai năm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào không hầu cận mỉ sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai 
năm thì phạm tội pacrttiua.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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3. Vutthapitan ti upasampaditam. 
PavattinT nama upajJjhaya' vuccatl. 
Dvwe vassänI ti dve samvaccharänI. 


Nanubandheyyäa ti na upatthaheyya.? Dve vassanl nanubandhissamI ti 
dhuram nikkhittamatte, apatti pacittiyassa. 


Anapati upajjhaya bala va hot alajim va, gilanaya, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Navamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4. 7. 10. DASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
sahaJnvinim vutthapetva neva vũpakasesi na vuipakasapesl.? Samiko aggahesl. 


Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda sahajivinim vutthapetva neva 
vupakasessatl, na vupakasapessatl, samiko aggahesi, sacayam bhikkhuni 
pakkanta assa na ca samiko ganheyya ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, 
thullananda bhikkhunI sahajlvnim vutthapetva neva vũpakasesil na 


vupakasapesI,? samiko aggahesl ”t¡? “Saccam bhagava ”LI. 


Vigarahi buddho bhagava: -—pe— Katham hi nama bhikkhave, 
thullananda bhikkhuni sahajivinim vutthapetva neva vupakasessall, na 
vupakasapessatl, samiko aggahesi? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhumi sahqjTuừimn uu††hapefua neua UuùpakaseUua na 
Uùpakasapeuua antamaso chappañcquoJananipi pacttfiuan ”tI. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 


Bhikkhumni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


! upajjhã - PTS. 
ˆ na sayam upatthaheyya - Ma, Syã, PTS. 3 neva vũpakäseti navũpakãsäpeti - Ma, Syä. 
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3. Đã tiếp độ cho: đã cho tu lên bậc trên. 
Ni sư tế độ nghĩa là vị ni là thầy tế độ được đề cập đến. 
Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Không hầu cận: không tự mình hầu cận. VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ không 
hầu cận trong hai năm;” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội 
pacifHrua. 


VỊ ni sư tế độ là vị ni ngu dốt hoặc không có liêm sỉ, vị ni bị bệnh, trong 
những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ chín. 


--OOOOO-- 


4. 7. 1o. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không cách ly (vị ni ấy) cũng không làm 
cho (vị ni ấy) được cách ly. Người chồng đã giữ lại. 


Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda sau khi tiếp độ người nữ đệ tử 
lại không cách ly (vị ni ấy) cũng không làm cho (vị ni ấy) được cách ly khiến 
người chồng đã giữ lại? Nếu vị tỳ khưu ni này đã ra đi thì người chồng không 
thể giữ lại được.” —-(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu nỉ 
Thullananda sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không cách ly (vị ni ấy) cũng 
không làm cho (vị ni ấy) được cách ly khiến người chồng đã giữ lại, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao tỳ khưu ni Thullananda sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly 
(vị ni ấy) cũng không làm cho (vị ni ấy) được cách ly khiến người chồng đã 
giữ lại vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không cách lụ (uị 
ni ấu) cũng không làm cho (uị mỉ ấu) được cách lụ cho dầu chỉ là năm sáu 
do tuần thì phạm tội pacttHua.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸÏ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Sahajivinim nama saddhiviharinI vuccati. 
'Vutthäpetva ti upasampadetva. 
Neva vũpakaseyyä ti na sayam vũpakaseyya. 


Na vũpakasäpeyyä t¡ na aññam anapeyya. 


Neva vũpakasessami na vupakasapessamil antamaso chappañca- 
yoJananIpI 'ti dhuram nikkhittamatte, apatti pacittiyassa. 


Anapatti sat antaraye, pariyesitva dutiylkam bhikkhunim na labhaH, 
gIlanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Dasamasikkhäpadam. 


GabbhinIvagso sattamo. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 
Gabbhim payantim cha dhamme asammatunadvadasa, 
pariIpunnañca sanghena saha vuttha chapañca ca ”H. 


-OOOOO-- 
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Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sống chung trú xá được đề cập đến. 

Đã tiếp độ cho: đã cho tu lên bậc trên. 

Không cách ly: không tự mình cách ly. 

Không làm cho (vị ni ấy) được cách ly: không chỉ thị cho vị khác. 

Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ không cách ly (vị ni ấy) cũng không làm cho (vị 
ni ấy) được cách ly cho đầu chỉ là năm sáu do tuần,” khi vừa buông bỏ trách 
nhiệm thì phạm tội paciffiua. 

Khi có trường hợp nguy hiểm, vị ni tìm kiếm nhưng không có được vị tỳ 
khưu nỉ thứ hai, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười. 
Phẩm Sản Phụ là thứ bảy. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Người nữ mang thai, người nữ còn cho con bú, (học tập) về sáu pháp, 
chưa được chấp thuận, chưa đủ mười hai tuổi, và đã được tròn đủ, với hội 
chúng, người nữ đệ tử, đã được tiếp độ, và năm sáu do-tuần. 


--OOOOO-- 


KHE: 


4. 8. KUMARIBHUÙTAVAGGO 
4. 8.1. PATHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo uủnavIsati- 
vassam kumarIbhutam vutthapenti. Ta akkhama honti sitassa unhassa 
Jighacchaya  pipasaya  đdamsamakasavatatapasirimsapasamphassanam 
duruttanam duragatanam vacanapathanam uppannanam saririkanam 
vedananam dukkhanam tippanam kharanam katukanam asatanam 
amanapanam panaharanam anadhivasikaJatika honHi. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo unavisatvassamn kumarIbhutam 
vutthapessanl ”t? -—pe_— “Saccam kia bhikkhave, bhikkhuniyo 
unavisativassam kumarIibhutam vutthapent ”ti? “Saccam bhagava ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo 
unavIsativassam kumarIbhutam vutthapessanti? Unavisativassa' bhikkhave, 
kumaribhuta akkhama hot sitassa unhassa —pe— panaharanam 
anadhivasikaJatika hoti. VIsativassa ca kho bhikkhave kumarTbhuta khama 
hoti sItassa unhassa —pe— panaharanam anadhivasikajatika hoti? Netam 
bhikkhave appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhumr ungau1safiUassamn kumaribhutan uu{fhapeuua 
pacifHuan ”tI. 


3. Yã pana tỉ ya yadIsa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Ủnavisativassam nãma appattavisativassã. 

KumaärTbhũtäa nama samaner1 vuccati. 

Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 

VutthapessamI 'ti ganam va acarinim vã pattam va cIvaram va pariyesatl, 


simam vã sammannati, äpatti dukkatassa. Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 


' ũnavisativassã hi - Syä. 
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4. 8. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nỉ tiếp độ thiếu nữ chưa 
đủ hai mươi tuổi. Các cô ấy không có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự 
nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, và các loài 
bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam chịu các 
cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó 
chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nỉ lại tiếp độ thiếu nữ chưa đủ 
hai mươi tuổi?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp 
độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu nỉ lại tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi vậy? 
Này các tỳ khưu, thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi không có khả năng chịu 
đựng đối với sự lạnh, sự nóng, —(như trên)— có khuynh hướng không cam 
chịu (các cảm thọ) ... chết người (thuộc về cơ thể đã sanh khởi). Này các tỳ 
khưu, thiếu nữ đã đủ hai mươi tuổi có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự 
nóng, —(như trên)— có khuynh hướng cam chịu (các cảm thọ) ... chết người 
(thuộc về cơ thể đã sanh khởi). Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi thì phạm tội 
pacittua.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chưa đủ hai mươi tuổi nghĩa là chưa đạt đến hai mươi tuổi. 

Thiếu nữ nghĩa là sa di ni được đề cập đến. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 


độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 
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: Ủnavisativassaya ñũnavisativassasañña vutthäpeti, apatti pacitHyassa. 
Unavisativassaya vematika vutthapeti, apatti dukkatassa. Unavisativassaya 
paripunnasañña vutthapeti, anapatti. 


Paripunnavisativassaya tuinavisativassatisañña, apatti dukkatassa. 
ParipunnavIsativassaya vematika, apatti dukkatassa. Paripunnavisativassaya 
parIpunnasañña, anapattI. 


Anapatti unavisativassam parIpunnasañña vutthapetl, paripunnavisati- 
Vassam paripunnasañña vutthapeti, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”HI. 


Pathamasikkhãäpadam. 


--OOOOO-- 


4.8.2. DUTIYASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripunna- 
vIisativassam kumarIbhutam dve vassanl chasu đhammesu asikkhitasikkham 
vutthapenti. Ta bala honti avyatta, na Jananti kappiyam va akapplyam va. 


Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo paripunnavIsativassam kumarIbhutam dve 
vassani chasu dhammesu asikkhitaskkham vutthapessanti ”t!? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave bhikkhuniyo paripunnavIsativassam kumarTbhutam 
dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham vutthapenti ”t? “Sacceam 
bhagava ”0i. 


Vigarahi buddho bhagava: -—pe— Katham hi nama bhikkhave 
bhikkhuniyo parIpunnavisativassam kumaribhutam dve vassanl chasu 
dhammesu asikkhiaskkham vutthapessani? Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave attharasavassaya kumarIbhutaya 
dve vassani chasu đdhammesu sikkhasammutim datum. “ Evañca pana 
bhikkhave databba. Taya attharasavassaya kumaribhutaya sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangam kariva bhikkhunnam pade 
vanditva ukkutikam nIsiditva añJalimpaggahetva evamassa vacanIyo: aham 
ayye 1tthannama 1tthannamaya ayyaya attharasavassa kumarIbhuta sangham 
dve vassani chasu dhammesu sikkhasammutim yacamiti Dutiyampi 
vacitabba. Tatiyampi yacitabba. Vyattaya bhikkhuniya patibalaya sangho 
ñapetabbo: 
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Khi chưa đủ hai mươi tuổi, nhận biết là chưa đủ hai mươi tuổi, vị ni tiếp 
độ thì phạm tội pacifiua. Khi chưa đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghỉ, vị ni 
tiếp độ thì phạm tội dukka†a. Khi chưa đủ hai mươi tuổi, (Tầm) tưởng là đã 
tròn đủ, vị ni tiếp độ thì vô tội. 


Khi đã tròn đủ hai mươi tuổi, (Tầm) tưởng là chưa đủ hai mươi tuổi, phạm 
tội dukkata. Khi đã tròn đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghĩ, phạm tội 
dukkatda. Khi đã tròn đủ hai mươi tuổi, nhận biết là đã tròn đủ thì vô tội. 


Vị ni (Tầm) tưởng là đã tròn đủ rồi tiếp độ (thiếu nữ) chưa đủ hai mươi 
tuổi, vị ni nhận biết là đã tròn đủ rồi tiếp độ (thiếu nữ) đã tròn đủ hai mươi 
tuổi, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 


--OOOOO-- 


4. 8. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm. Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng 
phép hay không đúng phép. 


Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai 
mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai 
mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi 
khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận uiệc học tập uề sáu pháp trong hai 
năm đến thiếu nữ rmnười tám tuổi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: 
Thiếu nữ mười tám tuổi ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên 
vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói 
như vầy: “Bạch chư đại đức mì, tôi tên (như uầu) thuộc uề đại đức nỉ tên 
(như uầu) là thiếu nữ rnười tám tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận 
uiệc học tập Uề sáu pháp trong hai năm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 
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2. Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama Itthannamaya ayyaya 
attharasavassa kumaribhuta sangham dve vassani chasu dhammesu 
sikkhasammutim yacati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho I1tthannamaya 
attharasavassaya kumarlbhutaya dve vassanil chasu dhammesu 
sikkhasammutim dadeyya. Esa ñatti. 


3. Sunatu me ayye sangho. Ayam I1tthannama Itthannamaya ayyaya 
attharasavassa kumaribhuta sangham dve vassanl chasu dhammesu 
sikkhasammutim yvacat. Sangho Itthannamaya  attharasavassaya 
kumarIbhutaya dve vassani chasu dhammesu sikkhasammutim deti. Yassa 
ayyaya khamati Itthannamaya attharasavassaya kumaribhutaya dve 
vassasani chasu dhammesu sikkhasammutiya danam, sa tunhassa. Yassa 
nakkhamatlI, sa bhaseyya. 


Dinna sanghena ïtthannamaya attharasavassaya kumarIbhutaya dve 
vassanI chasu đhammesu sikkhasammuti. Khamati sanghassa, tasma tunh1. 
Evametam đharayamlI ”ti. 


4. Sa attharavassa kumarIlbhuta “evam vadehi ti vattabba: Panatipata 
veramanm dve vassani avitikkamasamadanam samadiyaml. —pe— 
VikalabhoJana veramanim dve vassani avitkkamasamadanam samadiyaml 
”H. Atha kho ta bhikkhuniyo anekapariyayena vigarahitva dubharataya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhumr paripunmma 0isafiuassam kumaribhutan due 
uassami chasu dhammnesu asikkhttasikkham uu††hapeuua paciftian ”tI. 


5. Vã pana ti ya yadIsa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


ParipunnaavIsativassa nama pattavIsativassa. 


KumaärTbhũtäa nama samaner1 vuccati. 


Dve vassani ti dve samvaccharanI. 
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2. Bạch chư đại đức mỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô mỉ nàu tên 
(như uầu) thuộc uề đại đức mỉ tên (như uầu) là thiếu nữ mười tám tuổi 
thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uiệc học tập Uề sáu pháp trong hai năm. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp 
thuận uiệc học tập uề sáu pháp trong hai năm đến cô mỉ tên (như uäu) là 
thiếu nữ mười tám tuổi. Đâu là lời đê nghị. 


3. Bạch chư đại đức mỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô mỉ nàu tên 
(như uầu) thuộc uề đại đức mỉ tên (như uầu) là thiếu nữ mười tám tuổi 
thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uiệc học tập Uề sáu pháp trong hai năm. 
Hội chúng ban cho sự chấp thuận uiệc học tập Uuề sáu pháp trong hai năm 
đến cô mỉ tên (như Uuầu) là thiếu nữ rnười tám tuổi. Đại đức mỉ nào đồng Ú 
uiệc ban cho sự chấp thuận uiệc học tập uề sáu pháp trong hai năm đến cô 
nï tên (như uầu) là thiếu nữ mười tắm tuổi xm 1m lặng; u† mnï nào không 
đồng ú có thể nói lên. 


Sự chấp thuận uiệc học tập uê sáu pháp trong hai năm đã được hội 
chúng ban cho đến cô mỉ tên (như uầu) là thiếu nữ mười tám tuổi. Sự uiệc 
được hột chúng đồng Ú nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như 
UẬU.” 


4. Thiếu nữ mười tám tuổi ấy nên được nói rằng: “Cô hãu nói như uầu: 
Tôi xm thọ trì uiệc tránh xa sự giết hại mạng sống không uì phạm trong hơi 
năm. —(như trên)— Tôi xin thọ trì uiệc tránh xa sự ăn sái thời không 0i 
phạm trong hai năm.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy 
bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu r nào tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hat mươi tuổi chưa thực 
hành uiệc học tập Uuề sáu pháp trong hai nắm thì phạm tội pacifiua.” 


5. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Tròn đủ hai mươi tuổi nghĩa là đã đạt đến hai mươi tuổi. 
Thiếu nữ nghĩa là vị sa di ni được đề cập đến. 


Hai năm: (thời hạn) hai năm. 
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Asikkhitasikkha nama sikkha vã na dinna hoti dinna va sikkha kupita. 


Vutthäpeyyä tï upasammadeyya. 


“VutthapessamI 'ti ganam va acarinim va pattam vã cIvaram va pariyesati, 
smam vã sammanti äpatti dukkatassa Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 
pAcittiyassa, øanassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


Dhammakamme dhammakammasañña vutthapetl, apatti pacittiyassa. 
Dhammakamme vematika vutthapeti, apatti pacittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasañña vutthapeti, apatti pacittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematika, apatti dukkatassa. Adhammakamme adhammakamma- 
sañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti paripunnavIsatvassam kumarIlbhutam dve vassanil chasu 
dhammesu sikkhitasikkham vutthapeti, ummattikaya, —pe— adikammikaya 
”H. 


Dutiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4. 8. 3. TATTYASIKKHAPADAM 


I. Savatthnidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
paripunnavisatvassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitaskkham  sanghena asammatam  vutthapenti  Bhikkhuniyo 
evamahamsu: “Etha sikkhamana, Imam Janatha, imam detha, Iimam 
aharatha, imina attho, Imam kappiyam karotha ”ti. Ta evamahamsu: “NÑa 
mayam ayye sikkhamana bhikkhuniyo mayan ”ti. 
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Chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghỉ, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pacifftiua. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka‡a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkafa. 


VỊ ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học thứ hai. 


--OOOOO-- 


4. 8. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Này các cô ni tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết việc này, hãy bố thí 
vật này, hãy mang lại vật này, có sự cần dùng với vật này, hãy làm vật này 
thành đúng phép.” Các cô ni ấy đã nói như vầy: - “Này các ni sư, chúng tôi 
không phải là các cô ni tu tập sự. Chúng tôi là các tỳ khưu ni.” 
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2. Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo paripunnavIsativassam kumarIbhutam dve 
vassan chasu dhammesu sikkhitaskkham sanghena asammatam 
vutthapessanl ”t? -—pe_— “Saccam kia bhikkhave, bhikkhuniyo 
pariIpunnavisativassam kumarlbhutam dve vassani chasu đhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapentI ”t? “Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
bhikkhuniyo paripunnavisativassam kumarIlbhutam dve vassani chasu 
dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapessanti? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham 
katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave paripunnavIsativassaya 
kumarbhutaya dve vassan chasu dhammesu  sikkhitasikkhaya 
vutthanasammutim datum. BEvañca pana bhikkhave databba. Taya 
parIpunnavisativassaya kumaribhutaya dve vassanl chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaya sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva 
bhikkhunnam pade vanditva ukkutkam nisiditva añjalimpaggahetva 
evamassa vacaniyo: “Aham ayye, Itthannama Itthannamaya ayyaya 
pariIpunnavisatvassa kumarbhuta dve vassan chasu dhammesu 
sikkhitasikkha sangham vutthanasammutm yacami ”tl. Dutiyampi 
vacitabba. Tatiyampi yacitabba. Vyattaya bhikkhuniya patibalaya sangho 
ñapetabbo: 


3. Sunatu me ayye sangho. Ayam I1tthannama Itthannamaya ayyaya 
parIpunnavisatvassa kumarbhuta dve vassan chasu dhammesu 
sikkhitaskkha sangham vutthanasammutim yacati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho Itthannamaya paripunnavisativassaya kumarIbhutaya 
dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhaya vutthanasammutim dadeyya. 
Esa ñatHI. 


4. Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannamaya ayyaya paripunna- 
vIsativassa kumarlibhuta dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkha 
sangham vutthanasammiim yacati Sangho Itthannamaya paripunna- 
vIsativassaya kumarTbhutaya dve vassanl chasu dhammesu sikkhitasikkhaya 
vutthanasammutim deti. Yassa ayyaya khamati Itthannamaya paripunna- 
vIsativassaya kumarTbhutaya dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhaya 
vut†thanasammutiya danam, sa tunhassa. Yassa nakkhamatl, sa bhaseyya. 


Dinna sanghena Itthannamaya paripunnavisativassaya kumarIbhutaya 
dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhaya vutthanasammuti. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayami ”tI. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 
hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu nỉ lại tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp 
thuận vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Nàu các tù khưu, ta cho phép ban cho sự chấp 
thuận uề uiệc tiếp độ đến thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành uiệc 
học tập Uề sáu pháp trong hai năm. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như 
vầy: Thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi ấy đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở 
chân các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch 
chư đạt đức m, tôi tên (như uầu) thuộc uề đại đức mỉ tên (như uầu) là thiếu 
nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành uiệc học tập uŠ sáu pháp trong hai 
năm (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ.” Nền được 
thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


3. Bạch chư đại đức mỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô nỉ nàu tên 
(như uầu) thuộc uề đạt đức mỉ tên (như uầu) là thiếu nữ tròn đủ hai mươi 
tuổi đã thực hành uiệc học tập uề sáu pháp trong hai năm (giờ) thỉnh cầu 
hội chúng sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ đến cô mỉ tên 
(như uầu) là thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành uiệc học tập uề 
sáu pháp trong hai năm. Đâu là lời đê nghị. 


4. Bạch chư đại đức nỉ, xim hội chúng hãu lắng nghe tôi. Cô nỉ nàu tên 
(như uầu) thuộc uề đạt đức mỉ tên (như uầu) là thiếu nữ tròn đủ hai mươi 
tuổi đã thực hành uiệc học tập uề sáu pháp trong hai năm (giờ) thỉnh cầu 
hội chúng sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ. Hội chúng ban cho sự chấp thuận 
Uề uiệc tiếp độ đến cô m tên (như uầu) là thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã 
thực hành uiệc học tập uề sáu pháp trong hai năm. Đại đức mỉ nào đồng Ú 
uiệc ban cho sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ đến cô mỉ tên (như uầu) là thiếu 
nữ tròn đủ hai rmnươi tuổi đã thực hành uiệc học tập uề sáu pháp trong hai 
năm xin mm lặng; uị ni nào không đồng ú có thể nói lên. 


Sự chấp thuận uề uiệc tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến cô mỉ tên 
(như uầu) là thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành uiệc học tập uê 
sáu pháp trong hai năm. Sự uiệc được hội chúng đồng ú nên mới 1m lặng. 
Tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như Uuậu.” 
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5. Atha kho bhagava ta bhikkhuniyo anekapariyayena vigarahitva 
dubharataya -_—pe_— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhurmT paripunauisafiuassam kumaribhutarmn due 0assani 
chasu đhammnesu sikkhitastkkham sanghena qasammatam uu{fhapeuua 
pacifHuan ”tI. 


6. Yã pana tỉ ya yadIisa —pe— 

BhikkhunI tỉ —pe— ayam 1Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
ParipunnaavIsativassa nama pattavIsativassa. 

KumaärTbhũtäa nama samaner1 vuccati. 

Dve vassani t¡ dve samvaccharanI. 

Sikkhitasikkhäã nama chasu dhammesu sikkhitasikkha. 


Asammata nama ñattidutiyena kammena vutthanasammuti na dinna 
hot. 


Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamI ti ganam va acarinim va pattam va cIvaram vã parIyesatl. 
Simam vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 
pAcittiyassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


Dhammakamme dhammakammasañña vutthapetl, apatti pacittiyassa. 
Dhammakamme vematika vutthapetl, apatti pacittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasañña vutthapeti, apatti pacittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. 
Adhammakamme  vematika, apatti dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Anapatti paripunnavisatvassam kumarIlbhutam dve vassanil chasu 
dhammesu sikkhitasikkham sanghena sammatam vu{thapetl, umnmattikaya, 
—pe— adikammikaya ”tI. 


Tatiyasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 
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5. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng —(như trên)— Và này các 
tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành 
uiệc học tập Uề sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp 
thuận thì phạm tội pacittiua.” 


6. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nỉ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Tròn đủ hai mươi tuổi nghĩa là đã đạt đến hai mươi tuổi. 
Thiếu nữ nghĩa là vị sa di ni được đề cập đến. 
Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Đã thực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp. 


Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ bằng 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghị, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacrittiua. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pacitiua. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkatfa. 


VỊ ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm (và) đã được hội chúng chấp thuận, vị ni bị điên, 
—(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 


--OOOOO-- 


KX 


4.8.4. CATUTTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo unadvadasa- 
vassa vutthapenti. Ta bala honti avyatta na Jananti kappiyam va akappiyam 
va. Saddhivihariniyopl bala honti avyatta na Jananti kappiyam va akapplyam 
va. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo unadvadasavassa vutthapessantI ”t? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo unadvadasavassa vutthapentr ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, bhikkhuniyo ũnadvadasavassa vutthapessanti? Netam bhikkhave 


appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Imam sikkhapadam uddisantu: 


“ŸYa pang bhikkhum iunaduqadasauassd Uuu{†hqapeuuqa pdacrttian ”tì. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Ủnadvãädasavassä nãma appattadvadasavassä. 


Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamI ti ganam vã acarinim va pattam va cIvaram va pariyesati 
simam vã sammannati, äpatti dukkatassa. Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya apattI 
pAcittiyassa, øanassa ca acarIniya ca apatti dukkatassa. 


Anapati paripunnadvadasavassa vutthapel, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 
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4. 8. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nỉ tiếp độ khi 
chưa đủ mười hai năm (thâm niên). Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh 
nghiệm, không biết việc đúng phép hay không đúng phép. Các vị ni đệ tử 
cũng ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không 
đúng phép. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ khi chưa đủ 
mười hai năm (thâm niên)?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu nỉ tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên), có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ khi chưa đủ mười hai 
năm (thâm niên) vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm miên) thì 
phạm tội pacrttiua.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chưa đủ mười hai năm (thâm niên) nghĩa là chưa đạt đến mười hai 
năm (tỳ khưu n]). 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 


VỊ ni tiếp độ khi tròn đủ mười hai năm (thâm niên), vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ tư. 


--OOOOO-- 


KhẠNI 


4. 8.5. PAÑCAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripunna- 
dvadasavassa sanghena asammata vutthapenti. Ta bala honti avyatta na 
Jananti kappiyam va akapplyam va. Saddhivihariniyopi bala honti avyatta na 
Jananti kapplyam va akappIyam va. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo paripunnadvadasavassa sanghena asammata 
vutthapessantI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhuniyo paripunna- 
dvadasavassa sanghena asammata vutthapenti ”ti? “Saccam bhagava ”tI. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe_— Katham hi nama bhikkhave 
bhikkhuniyo parIpunnadvadasavassa sanghena asammata vutthapessanti? 
Netam bhikkhave appasannanam vã pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim 
katham katva bhikkhU amantesi: “AnuJanami bhikkhave 
paripunnadvadasavassaya bhikkhunya vutthapanasanmutim datum. 
Evañca pana bhikkhave databba. Taya paripunnadvadasavassaya 
bhikkhuniya sangham upasamkamitva ekamsam uttarasangam karlitva 
buddhanam bhikkhunnam pade vanditvva ukkutkam nisiditva añjalim 
paggahetva evamassa VacanIyo: “Aham ayye 1tthannama 
paripunnadvadasavassa bhikkhunisangham vutthapana-sammutim yacami 
”H. Dutiyampil yacitabba. Tatiyampi yacitabba. Sa bhikkhuni sanghena 
paricchinditabba: ' “Vyattayam? bhikkhunI laJJim ”tl. Sace bala ca hoti 
alaJjni na databba. Sace bala hoti laJJin na databba. Sace vyatta ca hoti 
alaJjm na databba. Sase ca vyatta ca hoti laJjinI ca databba. Evañca pana 
bhikkhave databba. Vyattaya bhikkhuniya patibalaya sangho ñapetabbo: 


3. Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama paripunnadvadasavassa 
bhikkhunsangham  vutthapanasammutm yacat. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho 1tthannamaya parIpunnanadvadasavassaya bhikkhuniya 
vutthapana sammutim dadeyya. Esa ñattI. 


' paricchitabba - PTS; paripucchitabba - Sĩ 2. 3 ]ajjinI ca - Simu 1, Simu 2. 
° byattäsi - Sĩ 1, Simu 2. * alaj]]in ca - Simu 1, Simu 2. 
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4. 8. 5s. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tròn đủ 
mười hai năm (thâm niên) tiếp độ khi chưa được hội chúng chấp thuận. Các 
vị ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không 
đúng phép. Các vị ni đệ tử cũng ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết 
việc đúng phép hay không đúng phép. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu mi tròn đủ mười hai năm (thâm 
niên) lại tiếp độ khi chưa được hội chúng chấp thuận?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) tiếp 
độ khi chưa được hội chúng chấp thuận, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) lại tiếp độ khi chưa 
được hội chúng chấp thuận vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Nàu các tù khưu, ta cho 
phép ban cho sự chấp thuận uề uiệc ban phép tiếp độ đến uị tù khưu ri tròn 
đủ mười hai năm (thâm niên). Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: VỊ 
tỳ khưu ni đã tròn đủ mười hai năm (thâm niên) ấy nên đi đến nơi hội chúng, 
đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni trưởng thượng, ngồi 
chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch chư đại đức mỉ, tôi tên 
(như uầu) là tù khưu ri tròn đủ mười hai nắm (thâm miên) thỉnh cầu hội 
chúng sự chấp thuận uề uiệc ban phép tiếp độ.” Nên được thỉnh cầu lần thứ 
nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng nên xác định vị tỳ khưu ni ấy 
rằng: “VỊ tỳ khưu ni này có kinh nghiệm, có liêm sỉ.” Nếu là vị ni ngu dốt 
không có liêm sỉ thì không nên ban cho. Nếu là vị ni ngu dốt có liêm sỉ thì 
không nên ban cho. Nếu là vị ni có kinh nghiệm không có liêm sỉ thì không 
nên ban cho. Nếu là vị ni có kinh nghiệm có liêm sỉ thì nên ban cho. Và này 
các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


3. Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị mỉ nàu tên 
(như uầu) là tù khưu mi tròn đủ mười hai năm (thâm miên) thỉnh cầu hội 
chúng sự chấp thuận uề uiệc ban phép tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận uề uiệc ban phép tiếp 
độ đến uị m1 tên (như 0ầu) là tù khưu mi tròn đủ mười hai năm (thâm miên). 
Đâu là lời đê nghị. 
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4. Sunatu me ayye sangho. Ayam itthannama paripunnadvadasavassa 
bhikkhuni sangham vutthapanasammutim yacati Sangho 1tthannamaya 
paripunnadvadasavassaya bhikkhuniya vutthapanasammutim deti. Yassa 
ayyaya khamati Itthannamaya paripunnadvadasavassaya bhikkhuniya 
vutthapanasammutiya danam, sa tunhassa. Yassa nakkhamati, sa bhaseyya. 


Dinna sanghena Itthannamaya parIpunnadvadasavassaya bhikkhuniya 
vutthapanasammutl. Khamat sanghassa  tasma tunhl Evametam 
dharayamI ti. 


5. Atha kho bhagava ta bhikkhuniyo anekapariyayena vigarahitva 
dubharataya -_—pe_— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ya panag bhikkhumr paripunmaduadasquassa sanghena qasammata 
Uu{thapeuua pacrtfiyan ti. 


6. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 


Bhikkhumni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Paripunnadvädasavassä nama pattadvadasavassa. 


Asammata nama ñattidutiyena kammena vutthapanasammuti na dinna 
hoH. 


Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamI ti ganam va acarinim va pattam va cIvaram vã parIyesatl, 
smam vã sammanti, äpatti dukkatassa Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 
pAcittiyassa, ganassa ca acarIniya ca apatti dukkatassa. 


Dhammakamme dhammakammasañña vutthapell, apatti pacittiyassa. 
Dhammakamme vematika vutthapetl, apatti pacittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasañña vutthapeti, apatti pacittiyassa. 
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4. Bạch chư đại đức nỉ, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị nỉ nàu tên 
(như uầu) là tù khưu mỉ tròn đủ mười hai năm (thâm miên) thỉnh cầu hội 
chúng sự chấp thuận uề uiệc ban phép tiếp độ. Hội chúng ban cho sự chấp 
thuận uề uiệc ban phép tiếp độ đến uị mỉ tên (như uầu) là tù khưu mỉ tròn đủ 
mười hai năm (thâm niên). Đại đức mï nào đồng úÚ uiệc ban cho sự chấp 
thuận uề uiệc ban phép tiếp độ đến uị mỉ tên (như uầu) là tù khưu 1ï tròn đủ 
mười hai năm (thâm miên) xim im lặng; u† nï nào không đồng ú có thể nói 
lên. 


Sự chấp thuận uề uiệc ban phép tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến 
UỊ nỉ tên (như uầu) là tù khưu mỉ tròn đủ mười hai năm (thâm miên). Sự uiệc 
được hột chúng đồng úÚ nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như 
UẬU.” 


5. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng —(như trên)— Và này các 
tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mi nào tròn đủ rmnười hai năm (thâm miên) khi chưa được hội 
chúng chấp thuận mà riếp độ thì phạm tội pacifiua.” 


6. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Tròn đủ mười hai năm (thâm niên) nghĩa là đã đạt đến mười hai 
năm (tỳ khưu n]). 


Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc ban phép tiếp 
độ bằng hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacitiua. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghị, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pacittiua. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pacitiua. 
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Adhammakamme dhammakammasañña, apatti dukkatassa. 
Adhammakamme  vematika, apatti dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasañña, apatti dukkatassa. 


Anapati paripunnadvadasavassa sanghena sammata vutthapetl, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Pañcamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4. 8.6. CHATTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthmidanam - Tena kho pana samayena candakal bhikkhuni 
bhikkhunisangham upasankamitva vutthapanasanmmutim yacl.' Atha kho 
bhikkhunmisangho candakalim bhikkhunim paricchinditva “alam tava te ayye 
vutthapitena ti vutthapanasammutim na adasi. Candakali bhikkhuni “ sadhu 
'H patissum. Tena kho pana samayena bhikkhunisangho aññasam 
bhikkhuninam vutthapanasammutim deti. Candakal bhikkhuni ujjhayati 
khiyati vipaceti: “Ahameva nuna bala ahameva nuna alajJini yam sangho 
aññasam bhikkhunInam vutthapanasammutim deti, mayhameva na đetI ”ti. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya candakall “alam tava te ayye vutthapitena “ti 
vuccamana '“sadhu tỉ patissunitva paccha khiyanadhammam apa]JJissatIr ”ti? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave, candakali bhikkhuni “alam tava te ayye 
vutthapitena ti vuccamana “sadhu ti patissunitva paccha khiyanadhammam” 
apaJJI ”ti?? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi 
nama bhikkhave, candakali bhikkhumï “alam tava te ayye vutthapitena ti 
vuccamana '“sadhu ti patissunitva paccha khiyanadhammam” apajjissati? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhumi lam taua te quụe 0uu{fhapritena Tỉ Uuuccamnnana 
'sadhu Tỉ pafIissumfua paccha khiuanadharnmarnẺ apg]JjeUua pacrtfian ”tI. 


! vacati - Ma, Syã, PTS. 3 khiyadhammam - PTS. 
° ahameva alajjinl - Syã. * apajjati tỉ - Ma, Syã. 


332 


Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Phẩm Thiếu Nữ - Điêu PacitHua 76 


Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkatfa. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka‡a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkatfa. 


VỊ ni tiếp độ khi tròn đủ mười hai năm (thâm niên) và được hội chúng 
chấp thuận, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ năm. 


--OOOOO-- 


4. 8. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Candakali đi 
đến hội chúng và thỉnh cầu sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ. Khi ấy, 
hội chúng tỳ khưu ni đã xác định tỳ khưu ni Candakali rằng: “Này ni sư, vẫn 
chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ” rồi đã không ban cho sự chấp 
thuận về việc ban phép tiếp độ. Tỳ khưu ni Candakali đã trả lời rằng: “Tốt 
thôi!” Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu ni đã ban cho sự chấp thuận về việc 
ban phép tiếp độ đến các tỳ khưu ni khác. Tỳ khưu ni CandakalI phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Chằng lẽ chính tôi là kẻ ngu dốt, chính tôi là kẻ 
không có liêm sỉ hay sao? Bởi vì hội chúng ban cho sự chấp thuận về việc ban 
phép tiếp độ đến các tỳ khưu ni khác mà không ban cho đến chính tôi.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư CandakalT khi được nói rằng: “Này n1 
sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ' đã trả lời: “Tốt thôi! sau 
đó lại tiến hành việc phê phán?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Candakali khi được nói rằng: “Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô 
được ban phép tiếp độ' đã trả lời: “Tốt thôi! sau đó lại tiến hành việc phê 
phán, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiến trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Candakal 
khi được nói rằng: “Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp 
độ' đã trả lời: “Tốt thôi! sau đó lại tiến hành việc phê phán vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vị tù khưu mỉ nào khi được nói rằng: “Nàu mỉ sư, uẫn chưa phải lúc cho 
cô được ban phép tiếp độ” đã trả lời rằng: “Tốt thôi! sau đó lại tiến hành 
uiệc phê phán thì phạm tội pacrttiua.” 
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3. Ya panä ti ya yadlsa —pe— 


Bhikkhuni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Alam tava te ayye vu{thäapitena tỉ alam tava te ayye upasampaditena. 
“Sadhu 'ti patissunitva paccha khiyanadhammam apaJJatI, apatti pacittiyassa. 


Anapati pakatya chanda dosa moha bhaya karontam khiyahl, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Chatthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4. 8.7. SATTAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena aññatara sikkhamana 
thullanandam bhikkhunim upasankamitva upasampadam yacI. Thullananda 
bhikkhuni tam sikkhamanam “sace me tvam ayye cIvaram dassasi evahantam 
vutthapessamI ti vatva neva vutthapetIl, na vutthapanaya ussukkam karoti. 
Atha kho sa sikkhamana bhikkhunInam etamattham arocesl. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya thullananda sikkhamanam “sace me tvam ayye 
cIvaram dassasi evahantam vutthapessasamI 'ti vatva neva vutthapessatI, na 
vutthapanaya ussukkam karissai ”tl? —pe— “Saccam kira bhikkhave, 
thullananda bhikkhunI sikkhamanam “sace me tvam ayye cIvaram dassasi 
evahantam vutthapessamI tỉ vatva neva vutthapetl, na vutthapanaya 
ussukkam karotI ”ti? “Saccam bhagava ”tI. 


Vigarahi buddho bhagava: -—pe— Katham hi nama bhikkhave, 
thullananda bhikkhunI sikkhamanam “sace me tvam ayye cIvaram dassasi 
evahantam vutthapessamI ti vatva neva vutthapessati na vutthapanaya 
ussukkam karissati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 
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3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ: “Này 
ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô ban phép tu lên bậc trên.' Khi đã trả lời rằng: 
“Tốt thôi! sau đó lại tiến hành việc phê phán thì phạm tội pacriftia. 


VỊ ni phê phán (hội chúng) đang hành động theo thói thường vì ưa thích, 
vì sân hận, vì sĩ mê, vì sợ hãi; vị ni bị điên; —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 


--OOOOO-- 


4. 8. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có cô ni tu tập sự nọ đã 
đi đến gặp tỳ khưu ni Thullananda và cầu xin sự tu lên bậc trên. Tỳ khưu nỉ 
Thullananda đã nói với cô nỉ tu tập sự ấy rằng: - “Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y 
cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô.” Rồi không tiếp độ cũng không ra sức 
cho việc tiếp độ. Sau đó, cô ni tu tập sự ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
n1. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda sau khi đã nói với cô n1 
tu tập sự rằng: “Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ 
cho cô' lại không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda sau khi đã nói với cô ni tu 
tập sự rằng: “Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho 
cô' rồi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao tỳ khưu ni Thullananda sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: “Này cô n], 
nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô' lại không tiếp độ 
cũng không ra sức cho việc tiếp độ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 
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Pacittiuapali - Bhikkhurmtuibhango Kumaribhutauaggo - Pac. 4. 8. 8. 


“Ya pang Dbhikkhumi sikkhamana1mn sace 1ne fUuan qUue criuardm đassoasi 
eUuahantamn uu{fhqpessamti uaftua pạccha sĩ dniarauikim neua 
Uu{†hapeuua na uu††hapanaua ussukkam kareuua pacitHuan ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 
BhikkhunI tỉ —pe— ayam 1Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Sikkhamanä nama dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkha. 


Sace me tvam ayye cIvaram dassasi, evahantam vutthäpessamI 
"“H evahantam upasampadessam. 


Sã paccha anantarayikinI t¡ asati antaraye. 
Neva vutthäpeyyä ti na sayam vutthapeyya. 


Na vutthapanäya ussukkam kareyyä ti na aññam anapeyya. “Neva 
vutthapessaml na vutthapanaya ussukkam karisamr ti dhuram 
nikkhittamatte, apatti pacIttiyassa. 


Anapati sat antaraye, parlyesitva na labhati, gilanaya, apadasu, 
ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Sattamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4.8.8. ATTHAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena aññatara sikkhamana 
thullanandam bhikkhunim upasankamitva upasampadam yacI. Thullananda 
bhikkhun tam sikkhamanam' “sace mamˆ tvam ayye dve vassanl 
anubandhissasi evahantam vutthapessamI ti vatva neva vutthapeti na 
vutthapanaya ussukkam karoti. Atha kho sa sikkhamana bhikkhuninam 
etamattham arocesI. 


' sikkhamãnam etadavoca - Ma. 2 me - Simu 1, Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Ni Phẩm Thiếu Nữ - Điều Pacittiua 78 


“Vi tù khưu mỉ nào sau khi đã nói uới cô nỉ tu tập sự rằng: “Nàu cô mỉ, 
nếu cô sẽ dâng ụ cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô,` u† mó ấu sau đó 
không có trở ngại gì uẫn không tiếp độ uà cũng không ra sức cho uiệc tiếp 
độ thì phạm tội pacitiua.” 


3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Cô nỉ tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 


Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho 
cô: như thế thì ta sẽ ban phép tu lên bậc trên cho cô. 


Vị ni ấy sau đó không có trở ngại gì: khi không có sự nguy hiểm. 
Không tiếp độ: không tự mình tiếp độ. 


Không ra sức cho việc tiếp độ: không chỉ thị cho người khác. VỊ ni 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ,” khi vừa 
buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pacrffiua. 


Khi có sự nguy hiểm, vị ni tâm cầu nhưng không đạt được, vị ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điều học thứ bảy. 


--OOOOO-- 


4. 8. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, có cô ni tu tập sự nọ đã 
đi đến gặp tỳ khưu ni Thullananda và cầu xin sự tu lên bậc trên. Tỳ khưu ni 
Thullananda đã nói với cô ni tu tập sự ấy rằng: - “Này cô ni, nếu cô sẽ hầu 
cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô.” Rồi không tiếp độ cũng 
không ra sức cho việc tiếp độ. Sau đó, cô ni tu tập sự ấy đã kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu n1. 
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Pacittuapali - Bhikkhurmtuibhango Kumaribhutauaggo - Pac. 4. 8. 8. 


2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacentHi: 
“Katham hi nama ayya thullananda sikkhamanam “sace mam tvam ayye dve 
vassanl anubandhissasi evahantam vutthapessaml tI vatva neva 
vutthapessati na vutthapanaya ussukkam karissati ”ti? —pe— “Saccam kira 
bhikkhave, thullananda bhikkhunI sikkhamanam “sace mam tvam ayye dve 
vassani anubandhissasi evahantam vutthapessamI 'ti vatva neva vutthapeti 
na vutthapanaya ussukkam karotI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
sikkhamanam sace mam tvam ayye dve vassanl anubandhissasi evahantam 
vutthapessamI tỉ vatva neva vutthapessati na vutthapanaya ussukkam 
karIssati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañeca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum sikkhamanam sace ma1mn tuamn aq0e due 0assami 
anubandhissasi  eUahantam 0uịthapessamii 2 0afua sa paccha 
anantarauikimr neua 0uu†‡hapeuua na 0uu†thapanaua ussukkamn kareuua 
pacIfHuan ”tI. 


3. Yã pana ti ya yadIsa —pe— 
BhikkhunI tỉ —pe— ayam 1masmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Sikkhamanä nama dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkha. 


Sace mam tvam ayye dve vassani anubandhissasr tỉ dve 
samvaccharanI upat{thahissasi. 


Evahantam vutthapessamm ti evahantam upasampadessamI. 
Sã paccha anantarayikinI t¡ asati antaraye. 
Neva vutthäpeyyä ti na sayam vutthapeyya. 


Na vutthapanäya ussukkam kareyyä ti na aññam anapeyya. “Neva 
vutthapessaml na vutthapanaya ussukkam karisamr t¡ dhuram 
nikkhittamatte, apatti pacIttiyassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva na labhatl, gilanaya, ummattikaya, 
—pe— adikammikaya ”tI. 


Atthamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Ni Phẩm Thiếu Nữ - Điều Pacittiua 78 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda sau khi đã nói với cô ni 
tu tập sự rằng: “Này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp 
độ cho cô” lại không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda sau khi đã nói với 
cô ni tu tập sự rằng: “Này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta 
sẽ tiếp độ cho cô” rồi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda sau 
khi đã nói với cô nỉ tu tập sự rằng: “Này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, 
như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô' lại không tiếp độ cũng không ra sức cho việc 
tiếp độ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“Vi tù khưu mỉ nào sau khi đã nói uới cô nỉ tu tập sự rằng: “Nàu cô nỉ, 
nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô,` uị m ấu sau 
đó không có trở ngại gì uẫn không tiếp độ uà cũng không ra sức cho uiệc 
tiếp độ thì phạm tội pacrittiua.” 

3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Cô nỉ tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 


Này cô nỉ, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm: Nếu cô sẽ phục vụ hai năm 
(tròn đủ). 


Như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô: như thế thì ta sẽ ban phép tu lên bậc 
trên cho cô. 


Vị ni ấy sau đó không có trở ngại gì: khi không có sự nguy hiểm. 

Không tiếp độ: không tự mình tiếp độ. 

Không ra sức cho việc tiếp độ: không chỉ thị cho người khác. VỊ ni 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ,” khi vừa 
buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pacrfftiua. 

Khi có sự nguy hiểm, vị ni tâm cầu nhưng không đạt được, vị ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điều học thứ tám. 


--OOOOO-- 
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4. 8. o. NAVAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhunl 
purIsasamsattham kumarakasamsattham candim sokavassam' 
sikkhamanamˆ vutthapeti. Ya ta bhikkhuniyo appiecha —pe— ta uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayya thullananda purisasamsattham 
kumarakasamsattham candim sokavassam sikkhamanam vu{thapessatr ”tI? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave, thullananda bhikkhunI purisasamsattham 
kumaraka-samsattham candim sokavassam sikkhamanam vutthapesil ”ti?? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, thullananda bhikkhunI purisasamsattham kumarakasamsattham 
candim sokavassam sikkhamanam vutthapessai? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang bhikkhum1 purisasamsa{tham kumarakasamnsa†thamnn candin 
sokauassam sikkhamanam 0uu††hapeuua paciftan ”tI. 


2. Ya pana tỉ ya yadisa —pe— 

BhikkhumnI tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 

Puriso nama pattavIsativasso. 

Kumaäarako nama appattavIsativasso. 

Samsattha nama ananulomikena kayIkavacasikena samsattha. 

Candgl nama kodhana vuccat1. 

Sokavassä nama paresam dukkham uppadeti sokam avisatI. 

Sikkhamanaä nama dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkha. 

Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 

Vutthapessami Ttỉ ganam va acarinim va pattam va cIivaram va pariyesati 
smam va sammannatl, apatti dukkatassa. NÑattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 
pAcittiyassa, øanassa ca acarIniya ca apatti dukkatassa. 

Anapatti ajanantI vutthapeti, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”HI. 


Navamasikkhapadam. 


--ooOOO-- 


! sokavasam - Ma, PTS; sokãvassam - Syã. 
ˆ candakälim sikkhamãnam - Ma, Syäã, PTS. ” vutthapeti ti - Ma, Syã. 
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4. 8. o. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh 
niên, là kẻ nhãn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho người khác). Các tỳ khưu ni 
nào ít ham muốn, —nt— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao ni sư Thullananda lại tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn 
ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhãn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho 
người khác)?” —nt— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda tiếp 
độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là 
kẻ nhãn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho người khác), có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullananda lại tiếp độ cô ni tu tập 
sự là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là 
nguồn gây sầu khổ (cho người khác) vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“VỊ tù khưu mỉ nào tiếp độ cô mỉ tu tập sự là người thân cận uới đàn ông, 
thân cận uới thanh miên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gâu sầu khổ (cho người 
khác) thì phạm tội pacrttiua.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Đàn ông nghĩa là người nam đã đạt đến hai mươi tuổi. 

Thanh niên nghĩa là người nam chưa đạt đến hai mươi tuổi. 

Thân cận nghĩa là thân cận bằng thân và khẩu không được đúng đắn. 

Nhẫn tâm nghĩa là đề cập đến sự giận dữ. 


Nguồn gây sâu khổ (cho người khác) nghĩa là người làm sanh khởi 
khổ đau, đem đến sự buồn rầu cho những người khác. 


Cô nỉ tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 

VỊ ni trong lúc không biết rồi tiếp độ, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 


--OOOOO-- 
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4. 8.10. DASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena thullananda bhikkhunl 
mataptuhiplL samikenapl ananuññatam sikkhamanam  vutthapeti. 
Matapitarop1l samikopl ujJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayya 
thullananda amhehi ananuññatam sikkhamanam vutthapessatI ”ti? Assosum 
kho bhikkhuniyo matapitunnampi samikassapl ujjhayaninam khiyantinam 
vipacentinam. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayya thullananda matapituhipIl samikenapl 
ananuññatam sikkhamanam vutthapessai ”tH? —pe— “Sacceam kira 
bhikkhave, thullananda bhikkhuni matapituhipI samikenapl ananuññatam 
sikkhamanam vutthapeli ”t? “Saccam bhagava ”L Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, thullananda bhikkhuni 
matapituhip1 samikenapli ananuññatam sikkhamanam vutthapessati? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum rnatapiuhi 0a samkena 0a angnuÃÃatam 
sikkhamanưm uu†thapeua pacifHuan ”tI. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 

Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Matäpitaro nama Janaka vuccantLl. 

Samiko nama yena pariggahita hoti. 

Ananuññata ti anapuccha. 

Sikkhamanäa nãma dve vassanI chasu dhammesu sikkhitasikkha. 
Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamI ti ganam vã acarinim vã pattam va cIvaram va pariyesati 
simam vã sammanti, apatti dukkatassa Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 
pAcittiyassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


Anapatti aJananti vu†{thapeti, apaloketva vutthapetl, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 


Dasamasikkhäpadam. 


-OOOOO-- 


342 


4. 8. 1o. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda 
tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được cha mẹ và người chồng cho phép. Cha mẹ và 
người chồng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda 
lại tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được chúng tôi cho phép?” Các tỳ khưu ni đã 
nghe được cha mẹ và người chồng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu 
ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được cha mẹ 
và người chồng cho phép?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu 
ni Thullananda tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được cha mẹ và người chồng cho 
phép, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
Thullananda lại tiếp độ cô nỉ tu tập sự chưa được cha mẹ và người chồng cho 
phép vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mỉ nào tiếp độ cô mỉ tu tập sự chưa được cha rmnẹ hoặc người 
chồng cho phép thì phạm tội pacitHuda.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là *vị tỳ khưu nử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Cha mẹ nghĩa là đề cập đến các bậc sanh thành. 
Người chồng nghĩa là đã được đám cưới với người đó. 
Chưa được cho phép: không có hỏi ý. 


Cô nỉ tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 


VỊ ni trong lúc không biết rồi tiếp độ, vị ni sau khi xin phép rồi tiếp độ, vị 
ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ mười. 


--OOOOO-- 
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4. 8. 11. EKADASAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena thullananda bhikkhuni 
“sikkhamanam vutthapessamI ”ti there bhikkhu sannipatetva pahutam 
khadanyam bhojanyam passitva “na tavaham ayya sikkhamanam 
vutthapessamIr tí there bhikkhu uyyoJjetva devadattam kokalikam 
katamorakatissakam khandadeviya puttam samuddadattam sannipatetva 
sikkhamanam vutthapesI.' Ya ta bhikkhuniyo appliccha —pe— ta uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayya thullananda parivasikachanda- 
danena sikkhamanam vutthapessati ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, 
thullananda bhikkhunI parivasikachandadanena sikkhamanam vutthapesi 
”tH?? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, thullananda bhikkhuni parivasikachandadanena sikkhamanam 
vutthapessati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum pariuasikachandadanena  sikkhamanam 
Uu{thapeuua pacrtfiuan ti. 


2. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhumni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
3. Pärivasikachandadanenäa tỉ vutthitaya parIsaya. 
Sikkhamanä nãma dve vassanI chasu dhammesu sikkhitasikkha. 
Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamI ti ganam vã acarinim va pattam va cIvaram va pariyesati 
smam vã sammanti, apatti dukkatassa Ñatiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya apatti 
pAcittiyassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


Anapati avutthiaya parlsaya vutthapet, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”ti. 
Ekadasamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


' vutthãpeti - Syã, PTS. ˆ vutthapeti ti - Ma, Syã. 
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4. 8. 11. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI MỘT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda (nghĩ rằng: 
“Ta sẽ tiếp độ cô ni tu tập sự” rồi đã triệu tập các vị tỳ khưu trưởng lão lại, 
sau khi nhìn thấy nhiều vật thực loại cứng loại mềm lại giải tán các vị tỳ khưu 
trưởng lão (nói rằng): - “Thưa các ngài đại đức, tôi sẽ không tiếp độ cho cô n1 
tu tập sự lúc này.” Rồi đã triệu tập Devadatta, Kokalika, Katamorakatissaka 
con trai của Khandadevi, và Samuddadatto rồi tiếp độ cô ni tu tập sự. Các tỳ 
khưu nỉ nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullananda lại tiếp độ cô ni tu tập sự với việc 
ban cho sự thỏa thuận từ các vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt pariuasa?”' 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullananda tiếp độ cô 
ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị (tỳ khưu) đang chịu hành 
phạt pariuasa, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu 
ni Thullananda lại tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ 
các vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt parr†uasa vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tù khưu mï nào tiếp độ cô mỉ tu tập sự uới uiệc ban cho sự thỏa thuận 
từ các u† (tù khưu) đang chịu hành phạt parTuasa thì phạm tội pacifHia.” 

2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là *vị tỳ khưu nử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

3. Với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị (ty khưu) đang chịu 
hành phạt pariuäsœ: với tập thể đã bị cách ly. 

Cô nỉ tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội paciffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 

VỊ ni tiếp độ với tập thể không bị cách ly, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười một. 


--OOOOO-- 


! Các vị tỳ khưu có tên ở trên có liên quan đến tội sanghadisesa thứ 1o và 11 của tỳ khưu về 
việc chia rẽ hội chúng và xu hướng theo kẻ đã chia rẽ hội chúng (ND). 
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4. 8. 12. DVADASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo anuvassam 
vutthapenti, upassayo na sammati. Manussa viharacarikam ahindanta 
passtva uJJjhayanti' khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo 
anuvassam vutthapessant upassayo na sammai ”ti? Assosum kho 
bhikkhuniyo tesam manussanam uJJhayantinam khiyantinam vipacentinam. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo anuvassam vutthapessanti ”tl!? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo anuvassam vutthapenti ”t? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
bhikkhuniyo anuvassam vutthapessanti? Netam bhikkhave appasannanam 
va pasadaya —pe_— Evaĩñca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum1 anuuassam Uuu{†hqpeuua pacrttiuan ”tì. 

3. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Anuvassan ti anusamvaccharam. 

Vutthäpeyyä ti upasampadeyya. 


“VutthapessamI ti ganam va acarinim va pattam va cIvaram vã parIyesatl, 
smam vã sammanti, äpatti dukkatassa Ñattiya dukkatam. Dvihi 
kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 
pAcittiyassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


Anapatti ekantarIkam vutthapetil, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Dvadasamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


' manussä ujjhãyanti - Ma, Syä. 
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4. 8. 12. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI HAI: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
hàng nắm, chỗ trú ngụ không đủ đáp ứng. Dân chúng trong khi đi dạo quanh 
các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ 
khưu ni lại tiếp độ hàng năm khiến chỗ trú ngụ không đủ đáp ứng?” Các tỳ 
khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ hàng năm?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ hàng năm, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ hàng 
năm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu 1m nào tiếp độ hàng năm thì phạm tội pacrttiua.” 
3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nÏ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Hàng năm: mỗi năm. 
Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu nï), hoặc vị 
n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkatfa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dút tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pacffiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkafa. 


VỊ ni tiếp độ cách năm, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 
Điêu học thứ mười hai. 


--OOOOO-- 
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4. 8. 13. TERASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthimidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ekam 
vassam' dve vutthapeni. Upassayo tatheva na sammatl. Manussa 
viharacarlkam ahindantä passitva tatheva uJjhayantiˆ khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo ekam vassam dve vutthapessanti, upassayo 
tatheva na sammatI “ti? Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam 
uJjhayantinam khiyaninam vipacentinam. Ya ta bhikkhuniyo applccha 
—pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo ekam 
vassam dve vutthapessantI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo 
ekam vassam dve vutthapenti ”ti? “Saccam bhagava ”tHi. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo ekam vassam dve 
vutthapessanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum ekarn 0uassam' due uu{†hapeuudq pacrifHiuan ”ti. 

2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 

Bhikkhuni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 

Ekam vassan tí' ekam samvaccharam. 

Dve vutthapeyya t¡ dve upasampadeyya. 

Dve vutthapessamI tỉ ganam va acarinim va pattam va civaram va 
pariyesatl, simam va sammanti, apatti dukkatassa. Nattiya dukkatam. DvThi 


kammavacahi dukkata Kammavacapariyosane upajjhayaya  apatti 
pAcittiyassa, ganassa ca acariniya ca apatti dukkatassa. 


Anapati ekam vassam ekam vutthapel,” ummattikaya —pe— 
adikammikaya ”ti. 
Terasamasikkhäpadam. 
KumaärTbhitavagso atthamo. 


--ooOOoo-- 
TASSUDDANAM 


Kumar1 dve ca sanghena dvadasa sammatena ca, 
alam cIvara dve vassam samsattha samikena ca, 


--OOOOO-- 


! ekavassam - PTS. 3 ekantarikam ekam vutthãpeti - Ma, Syã. 
ˆ manussä tatheva ujjhãyanti - Ma, Syä. ekantarikam vutthäpeti - PTS. 
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4. 8. 13. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI BA: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ hai 
người trong một năm; theo như thế ấy chỗ trú ngụ không đủ đáp ứng. Dân 
chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi tương tợ y như thế 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ hai 
người trong một năm; theo như thế ấy chỗ trú ngụ không đủ đáp ứng?” Các 
tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ hai người trong một năm?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ hai người 
trong một năm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu nỉ lại tiếp độ hai người trong một năm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tù khưu mỉ nào tiếp độ hai người trong một năm thì phạm tội 
pacittua.” 

2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 

Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Trong một năm: trong (thời hạn) một năm. 

Tiếp độ hai người: cho tu lên bậc trên hai người. 

VỊ ni (nghĩ rằng): “Fa sẽ tiếp độ hai người” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu 
n1), hoặc vị n1 tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh 
giới thì phạm tội dukkafa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời 
thông báo của hành sự thì phạm các tội dukka†a. Khi chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, ni sư tế độ phạm tội pacifHiua, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên 
ngôn phạm tội dukkafa. 

VỊ ni tiếp độ một người trong một năm,' vị ni bị điên, —(như trên)— vị nỉ 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười ba. 
Phẩm Thiếu Nữ là thứ tám. 


--ooOOoo-- 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Hai điều về thiếu nữ, và (chưa được chấp thuận) bởi hội chúng, mười hai 
năm (thâm niên), và do vị được chấp thuận, thôi đi (chưa phải lúc), (dâng) y, 
hai năm (hầu cận), vị ni thân cận, và (chưa cho phép) bởi chồng, các vị đang 
chịu hành phạt pariuasa, hàng năm, và với việc tiếp độ hai người.” 


--OOOOO-- 


! Tổng hợp điều học này và điều học trước thì hai năm chỉ có thể tiếp độ một người (ND). 
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4. 0. CHATTUPAHANAVAGGO 
4- 9.1. PATHAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhuniyo 
chattipahanam dharenti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhunyo chatttpahanam dharessanti, seyyathapI gihi 
kamabhogmiyo ”ti? Assosum kho bhikkhunyo tesam manussanam 
uJjhayantinam khiyantinam vipacentinam. 


Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo chattipahanam dhaãressanti ”t? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo chattipahanam 
dharenti ”tí? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham 
hi nama bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo chattipahanam dharessanti? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 

“Ÿa pana bhikkhum chattipahanam dhareuua pacttfiyan ”tI. 

Evañcidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam paññattam ho. 

2. Tena kho pana samayena aññatara bhikkhumï gilana hoti. Tassa vina 
chattipahana' na phasu hoti. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave, gilanaya bhikkhuniya, chattipahanam. Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhunriyo Imam sikkhapadam uddisantu: 

“Ÿa pang bhikkhum agtÌang chattipahanam dhareuua pacrftian ”tì. 

Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tï —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 

Agilanä nama yassa vina chattipahana' phasu hot. 


Gilanã nama yassa vina chattipahana' na phasu hoH. 


Chattam nama tin chattani setacchatam  kilañJacchattam 
pannacchattam mandalabaddham salakabaddham.? 


Dhaãreyyä tỉ sakimpi dhareti, apatti pacittiyassa. 


! chattupahanam - Ma, Syã, PTS, Sĩ. * mandalabandham salakabaddham - Syä, PTS. 
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4. 9. PHẨM DÙ DÉP: 
4. 9. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư sử dụng 
dù dép. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu 
ni lại sử dụng dù dép, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ 
khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại sử dụng dù 
dép?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 
sử dụng dù dép, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư lại sử dụng dù dép vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mi nào sử dụng dù dép thì phạm tội pacittiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh. Không có dù đép vị ni ấy 
không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Này các tù khưu, ta cho phép dù dép đối uới uị tù khưu mỉ bị bệnh. 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ t) khưu mỉ nào không bị bệnh sử dụng dù dép thì phạm tội 
pacifttua.” 


Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Không bị bệnh nghĩa là không có dù dép vị ni ấy vẫn thoải mái. 
Bị bệnh nghĩa là không có dù dép vị ni ấy không được thoải mái. 


Dù nghĩa là có ba loại dù: dù trắng, dù bằng sậy, dù bằng lá được buộc 
theo vòng tròn. 


Sử dụng: Vị ni sử dụng đầu chỉ một lần (cũng) phạm tội pacrftiua. 
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Agilana agllanasañña chattipahanam dhareti, apatti pacittiyassa. Agilana 
vematika chattipahanam dhareti, apatti pacittiyassa. Agilana gilanasañña 
chattipahanam đharetl, apatti pacIttiyassa. 


Chattam dhareti na upahanam apatti dukkatassa. Upahanam dhãreti na 
chattam apatti dukkatassa. Gilana agilanasañña, apatti dukkatassa. Gilana 
vematika, apatti dukkatassa. Gilana gilanasañña, anapatti. 


Anapatti gilanaya, arame aramupacare đhareti, apadasu, ummattikaya, 
—pe— adikammikaya ”tI. 


Pathamasikkhãäpadam. 


--OOOOO-- 


4- 9. 2. DƯTTYASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhuniyo 
yanena yayanti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
bhikkhuniyo yanena yay1Issanti, seyyathapi g1hI kamabhoginiyo ”tI? Assosum 
kho bhikkhunyo tesamn manussanam uJjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbaggrya bhikkhuniyo yanena yay1ssanti ”ti? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo yanena yayanti ”t1? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo yanena yayIssanti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang bhikkhum anena queuua pdacrtfiuan ti. 
Evañcidam bhagavata bhikkhunInam sikkhapadam paññattam hoti. 


2. Tena kho pana samayena aññatara bhikkhumi gilana hoti na sakkotI 
padasa gantum. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “AnuJanami 
bhikkhave gilanaya bhikkhunya yanam. Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang bhikkhumr ag1Ìang anena qUeuua pacrttfian ”tI. 
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Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni sử dụng dù đép thì phạm 
tội pacifiua. Không bị bệnh, có sự hoài nghị, vị ni sử dụng dù đép thì phạm 
tội pacitHiua. Không bị bệnh, (Tầm) tưởng là bị bệnh, vị ni sử dụng dù dép thì 
phạm tội pacritriua. 


VỊ ni sử dụng dù không (sử dụng) dép thì phạm tội dukka{a. VỊ ni sử dụng 
dép không (sử dụng) dù thì phạm tội dukkoatfa. Bị bệnh, (Tầm) tưởng là không 
bị bệnh, phạm tội dukkatfa. BỊ bệnh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. BỊ 
bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


VỊ ni bị bệnh, vị ni mang trong tu viện, (mang) trong vùng phụ cận tu 
viện, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 


-OOOOO-- 


4. 9. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư di chuyển bằng xe. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các tỳ khưu ni lại di chuyển bằng xe, giống như các cô gái tại gia hưởng 
dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại di 
chuyển bằng xe?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nỉ 
nhóm Lục Sư di chuyển bằng xe, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại di chuyển bằng xe vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vi tù khưu nỉ nào đi chuuển bằng xe thì phạm tội pãcitiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh không thể đi bằng chân. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, 
ta cho phép xe đốt uới tù khưu mï bị bệnh. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ nào không bị bệnh di chuuến bằng xe thì phạm tội 
pacittua.” 
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3. Ya panä ti ya yadIsa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Agilanä nama sakkoti padasa gantum. 


Gilanã nama na sakkoti padasa gantum. 


Yäyeyyä t¡ sakimpi yanena yayati, apattI pacittiyassa. 


Agilana agilanasañña yanena yayati, apattI pacittiyassa. Agilana vematika 
vanena yayati, apattI pacittiyassa. Agilana gilanasañña yanena yayatl, apatti 
pAcIttiyassa. 


Giana agilanasañña, apati dukkatassa. Gilana vematika, apatti 
dukkatassa. Gilana g1lanasañña, anapatti. 


Anapatti gilanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adIikammikaya ”Li. 


Dutiyasikkhäpadam. 


--ooQÒOoOo-- 
4- 9. 3. TATTVASIKKHAPADAM 


1. Savatthinnidanam - Tena kho pana samayena aññatara bhikkhuni 
aññatarlssa Itthiya kulupika hoti. Atha kho sa itth tam bhikkhunim 
etadavoca: “Handayye Imam sanghanim amukaya nama 1tthiya dehI ”ti. Atha 
kho sa bhikkhunI “sacaham pattena adaya gamissami' vissaro me bhavissatI 
'H patimuñcitva agamasl. Tassa rathiyaya? suttake chinne vippakirTyImsu. 
Manussa ujJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo 
sanghanim dharessanti, seyyathapi g1hï kamabhoginiyo ”ti? ? Sa bhikkhunl 
tehi manussehi uppandiyamana manku ahosil. Atha kho sa bhikkhuni 
upassam gantva bhikkhunnam etamattham arocesl. Ya ta bhikkhuniyo 
applccha —pe— ta uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuni 
sanghanim đhaãressal ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuni 
sanghanim dharesl ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhunI sanghanim dhaãressati? NÑetam 
bhikkhave appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pang bhikkhum1 sanghanrm dhareuua pacrtftiuan ”tì. 


' macchami - Ma, Syä, PTS. 
° rathikãya - Ma. 
3 assosum kho bhikkhuniyotyädipäthotra samdissate marammachatthasangiti pitake. 
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3. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Không bị bệnh nghĩa là vị ni ấy có thể đi bằng chân. 
Bị bệnh nghĩa là vị ni ấy không thể đi bằng chân. 
Xe nghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng. 


Di chuyển: VỊ ni di chuyển (bằng xe) dầu chỉ một lần (cũng) phạm tội 
pacifHrua. 


Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni di chuyển bằng xe thì 
phạm tội pacittiua. Không bị bệnh, có sự hoài nghị, vị ni di chuyển bằng xe 
thì phạm tội paciftiua. Không bị bệnh, (Tầm) tưởng là bị bệnh, vị ni di chuyển 
bằng xe thì phạm tội pacifiua. 


Bị bệnh, (Tầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkafa. Bị bệnh, có sự 
hoài nghỉ, phạm tội dukkata. BỊ bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


VỊ ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ nhì. 


--ooQÒOoOo-- 
4. 9. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ 
thường lui tới với gia đình của người đàn bà nọ. Khi ấy, người đàn bà ấy đã 
nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Thưa ni sư, xin hãy trao vật trang sức ở 
hông này cho người đàn bà tên này.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy (nghĩ rằng): 
“Nếu ta dùng bình bát đựng rồi đi thì ta sẽ không nhớ” nên đã buộc vào rồi 
đi. Khi cô ni ấy ở trên đường lộ, sợi chỉ bị đứt khiến (các vật kết vào) bị văng 
tung toé. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu 
ni lại mang vật trang sức ở hông, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 
Vị tỳ khưu ni ấy trong khi bị những người ấy chế giễu đã xấu hổ. Sau đó, vị tỳ 
khưu ni ấy đã đi về chỗ ngụ và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ 
khưu ni ít ham muốn, —(như trên)—, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại mang vật trang sức ở hông?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni mang vật trang sức ở hông, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại mang vật trang sức 
ở hông vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu Tỉ nào nang uật trang sức ở hông thì phạm tội pacifiua.” 
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2. Ya pana tỉ ya yadisa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Sanghaäami nama ya kac1 katuplka. 
Dhaãreyyä tỉ sakimpi dhareti, apatti pacittiyassa. 


Anapatti abadhappaccaya, katisuttakam dhareti, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”tI. 
Tatiyasikkhäpadam. 


-ooOOO-- 
4- 9.4. CATƯTTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhuniyo 
1tthalankaram dharenti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhuniyo itthalankaram dharessani, seyyathapl gih1 
kamabhogmiyo ”t? Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam 
uJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo appilccha 
—pe— ta uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya 
bhikkhuniyo 1tthalankaram dharessantI ”t?? —pe— “Saccam kira bhikkhave, 
chabbaggiya bhikkhuniyo Itthalankaram dharenti ”ti? “Saccam bhagava ”Li. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo 
1tthalankaram dharessanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum ttthalankaram dhareuua pacttfiuan ti. 

2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 

Bhikkhuni t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Itthälankäro nãma sI1supago ø1vupago hatthuipago padupago katipago. 
Dhaãreyyä tỉ sakimpi dhareti, apatti pacittiyassa. 


Anapatti abadhappaccaya, unmattikayaya —pe— adikammikaya ”ti. 


Catutthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 
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2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Vật trang sức ở hông nghĩa là bất cứ loại gì quàng ở hông. 
Mang: VỊ ni mang vào đầu chỉ một lần (cũng) phạm tội pacrttia. 


Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni mang băng vải buộc ở hông, vị ni bị điên, 
—(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 


--OooQÒOO-- 
4- 9. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư đeo đồ trang sức của phụ nữ. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại đeo đồ trang sức của phụ nữ, giống như các 
cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— 
các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư lại đeo đồ trang sức của phụ nữ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đeo đồ trang sức của phụ nữ, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại 
đeo đồ trang sức của phụ nữ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào đeo đồ trang sức của phụ nữ thì phạm tội pacitiua.” 
2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Đồ trang sức của phụ nữ nghĩa là vật đeo ở đầu, vật đeo ở cổ, vật đeo 
ở cánh tay, vật đeo ở bàn chân, vật đeo ở hông. 


Đeo: Vị ni đeo vào dầu chỉ một lần (cũng) phạm tội pacitfiua. 


Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 


†ỚI. 
Điêu học thứ tư. 


--OOOOO-- 


0i 


4- 9.5. PAÑCAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo 
gandhavannakena nahayanti. Manussa ujjhayant khiyant vipacenii: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo gandhavannakena nahayissanti, seyyathapi 
gih' kamabhoginyo ”ti? Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam 
uJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo appiccha 
—pe— ta uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya 
bhikkhuniyo gandhavannakena nahayissani ”t? —pe— “Saccam kira 
bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo gandhavannakena nahayani ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo gandhavannakena nahayissanti? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhunriyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhumt gandhauannrakena nahqUeuua pacrtfian ”tI. 
2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 

Bhikkhumni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Gandho naãma yo koel gandho. 

Vannakam nama yam kiñci vannakam. 


Nahayeyyä tí nahayatl, payoge dukkatam, nahanapariyosane apatti 
pAacIttiyassa. 


Anapatti abadhappaccaya, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Pañcamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


4. 9. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhuniyo 
vasitakena piãñakena nahahanti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo vasitakena plññakena nahayIssantli, 
seyyathapIl gihi kamabhoginiyo ”ti? Assosum kho bhikkhuniyo tesam 
manussanam uJJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo 
appilccha -—pe— ta uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
chabbaggiya bhikkhuniyo vasitakena plññakena nahaylssanti ”tH? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo vasitakena piññakena 
nahayanti ”ti? “Saceam bhagava ”ti. 
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4. 9.5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư tắm bằng vật thơm có màu sắc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu nỉ lại tắm bằng vật thơm có màu sắc, giống như 
các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như 
trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư lại tắm bằng vật thơm có màu sắc?” —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư tắm bằng vật thơm có màu sắc, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư lại tắm bằng vật thơm có màu sắc vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nỉ nào tắm bằng uật thơm có màu sắc thì phạm tội 
pacittua.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Vật thơm nghĩa là bất cứ vật gì có mùi thơm. 
(Vật) có màu sắc nghĩa là bất cứ vật gì có màu sắc. 


Tắm: VỊ ni tắm, trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Khi hoàn tất 
việc tắm phạm tội pacrtriua. 


Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ năm. 


--OOOOO-- 


4. 9. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư tắm bằng bã đầu mè có tẩm hương. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tắm bằng bã đầu mè có tẩm hương, 
giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham 
muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại tắm bằng bã đầu mè có tẩm hương?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư tắm bằng bã 
đầu mè có tẩm hương, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
chabbaggiya bhikkhuniyo vasitakena piãñakena nahayissant? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum 0uasttakena piññakena nahaUeuuqa pacitHuan ”ti. 
2. Yã pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Vasitakam nama yam kimel gandhavasitakam.' 

Piññãkam nama tilapittham vuccati. 


Nahayeyyä tí nahayatl, payoge dukkatam, nahanapariyosane apatti 
pAacIttiyassa. 

Anapati abadhappaccaya, pakatipiññakena nahayatl, ummattikaya, 
—pe— adikammikaya ”tI. 


Chatthasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


4- 9.7. SATTAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhuniya 
ummaddapentipi parimaddapentipl Manussa viharacarkam ahindanta 
passtva ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo 
bhikkhuniya ummaddapessantipil parimaddapessantipl, seyyathapil gih1 
kamabhogmiyo ”t? Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam 
uJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo appiccha 
—pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo 
bhikkhuniya ummaddapessanti pi parimaddapessantip1 ”t? —pe— “Saccam 
kra bhikkhave, bhikkhunyo bhikkhunya ummaddapeni pi 
parimaddapentipI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—=pe—- Katham hi nama bhikkhave, bhikkhunyo bhikkhuniya 
ummaddapessani pi parimaddapessani pi? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Iimam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhumr bhikkhumiua ummaddapeuua 0a parinaddapeuua 
Uq pacitHUan ti. 


' vam kiñci väsitakam - PTS. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại tắm bằng bã đầu mè có tẩm hương vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Vị tù khưu mỉ nào tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương thì phạm tội 
pacittua.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu n7 được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Có tẩm hương nghĩa là bất cứ vật gì có tẩm hương thơm. 
Bã đâu mè nghĩa là xác hạt mè được đề cập đến. 


Tắm: Vị ni tắm, trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Khi hoàn tất 
việc tắm thì phạm tội pacffiua. 


Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni tắm bằng bã đầu mè loại bình thường, vị ni 
bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 


--OOOOO-- 


4. 9. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY: 


1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo tỳ 
khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể). Dân chúng trong khi đi dạo quanh các 
trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu 
ni lại bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể), giống như các cô gái tại gia 
hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu mi lại bảo tỳ khưu ni 
xoa bóp và chà xát (cơ thể)?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể), có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo tỳ khưu ni xoa bóp và 
chà xát (cơ thể), vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào bảo tù khưu mỉ xoa bóp uà chà xát (cơ thể) thì phạm 
tội pacitHiua.” 
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2. VYa pana tỉ ya yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Bhikkhuniya t¡ aññaäya bhikkhuniya. 

Ummaddäpeyya va t¡ ubbattapeti,' apattI pacittiyassa. 
Parimaddäpeyya va ti sambahapeti, apatti pacittiyassa. 


Anapatti gilanaya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 


Sattamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 

4. 9. 8-1O. _ 
ATTHAMA-NAVAMA-DASAMASIKKHAPADAM 
I.ẮSavatthnidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
sikkhamanaya ummaddapentipi parimaddapentipi —pe— samaneraya 
ummaddapentipl parimaddapentipl. ——pe— gihmiya ummaddapentipi 


parimaddapentipi. Manussa viharacarikam ahindanta passitva uJJjhayanti 
khyani vipaceni: “Katham hi nama bhikkhuniyo gihmiya 
ummaddapessantipi parimaddapessantipi, seyyathapi gihi kamabhoginiyo 
“t2? Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJjhayanti 
khyani vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo gihmiya 
ummaddapessantipl parimaddapessantipl ”t?-pe— ““Saccam  kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo gihimmiya ummaddapentipl, parimaddapentipI ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
bhikkhave, bhikkhuniyo gihiniya ummaddapessantipi parImaddapessantip1l? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhumi sikkhamnanaua —pe— samaneriua —pe— gthimmiua 
uimnmmnaddapeuua ua parinaddapeuua ua pacrftian tì. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 

BhikkhumnI ti —pe— ayam 1Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Sikkhamanäa nãma dve vassanI chasu dhammesu sikkhitasikkha. 
Samaner1 nama dasasikkhapadika. 


Gih1ni nama agarini vuccati. 


 ummaddäpeti - Ma, Syä, PTS. ° agãrinI - Syã. 
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2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


(Bởi) vị tỳ khưu nỉ: (bởi) vị tỳ khưu ni khác. 
Bảo xoa bóp: VỊ ni bảo xoa bóp thì phạm tội pacrffiua. 
Bảo chà xát: VỊ ni bảo thoa đầu (toàn thân) thì phạm tội pacrttiua. 


VỊ ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ bảy. 


--OOOOO-- 


. 4.9.8-10. : 
ĐIÊU HỌC TH TÁM-CHĨN-MƯỜI: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo cô nỉ 
tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể). —(như trên)— bảo sa di ni xoa bóp và 
chà xát (cơ thể). —(như trên)— bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ 
thể). Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu mi lại bảo người nữ tại g1a xoa 
bóp và chà xát (cơ thể), giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ 
khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ 
khưu nỉ nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà 
xát (cơ thể)?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo 
người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ thể), có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu mi lại bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát 
(cơ thể) vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào bảo người nữ tại gia xoa bóp uà chà xát (cơ thể) thì 
phạm tội pacrttiua.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là *vị tỳ khưu nử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Cô nỉ tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 


Sa đi nỉ nghĩa là người nữ có liên quan đến mười điều học. 


Người nữ tại gia nghĩa là đề cập đến người nữ ở gia đình. 
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PacitHuapali - Bhikkhurmnuibhango Chattuipahanauaggo - Pac. 4. Q. 11. 


Ummaddapeyya vã t¡ ubbattapeti,' apatti pacittiyassa. 
Parimaddäpeyya vã t¡ sambahapetl, apatti pacittiyassa. 
Anapatti gilanaya,? apadasu, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”LI. 


Atthama-navama-dasama sikkhäpadäni. 


--OoOOO-- 
4. 9. 11. EKADASAMASIKKHAPADAM 


1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhussa 
purato anapuccha asane nisidanti. BhikkhU uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo bhikkhussa purato anapuccha asane 
nisidissantI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhussa 
purato anapuccha asane nisidantI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhussa purato 
anapuccha asane nisidissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhum bhikkhussa purafo anapuccha qsane mnistdeUua 
pacitfHuan ”tI. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 

BhikkhunI tỉ —pe— ayam 1Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni 'ti. 

Bhikkhussa purato t¡ upasampannassa purato. 

Anapuccha tí anapaloketva. 

Asane nỉisideyyä tỉ antamaso chamayapï nisidati, äpatti pãcittiyassa. 

Anapucchite anapucchitasañña asane nisidatl, apattl pacittiyassa. 
Anapucchite vematika asane nisidatl, apatti pacittiyassa. Anapucchite 
apucchitasañña asane nIsidati, apatti pacittiyassa. 


Apucchite anapucchitasañña, apatti dukkatassa. Apucchite vematika, 
apatti dukkatassa. Apucchite apucchitasañña, anapatiI. 


Anapatti apuccha asane nisidatl, gilanaya, apadasu, ummattikaya, —pe— 
adikammikaya ”ti. 
Ekadasamasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


'ummaddäpeti - Ma, Syã, PTS. 
° anapatti äbadhappaccaya - Syã, PTS.  chamãyampi - Syã. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Phẩm Dù Dép - Điều Pacittiua 94 


Bảo xoa bóp: VỊ ni bảo xoa bóp thì phạm tội pacrffiua. 
Bảo chà xát: VỊ ni bảo thoa đầu (toàn thân) thì phạm tội pacrftiua. 


Vì nguyên nhân bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Các điều học thứ tám-chín-mười. 


--ooQÒOoOo-- 
4. 9. 11. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI MỘT: 


1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ngồi 
xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi chưa hỏi ý. Các tỳ khưu phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại ngồi xuống trên chỗ 
ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi chưa hỏi ý?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi 
chưa hỏi ý, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni lại ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi chưa hỏi ý vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Vị tù khưu mỉ nào ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước uị tù khưu khi 
chưa hỏi Úú thì phạm tội pacitHiua.” 

2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Ty khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là *vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Phía trước vị tỳ khưu: Phía trước người nam đã tu lên bậc trên. 

Khi chưa hỏi ý: sau khi không xin phép. 

Ngồi xuống trên chỗ ngồi: vị ni ngồi xuống cho đầu ở trên mặt đất 
cũng phạm tội pacrftra. 

Khi chưa được hỏi ý, nhận biết là chưa được hỏi ý, vị ni ngồi xuống trên 
chỗ ngồi thì phạm tội pacrftiya. Khi chưa được hỏi ý, có sự hoài nghỉ, vị nỉ 
ngồi xuống trên chỗ ngồi thì phạm tội pacittiua. Khi chưa được hỏi ý, (Tầm) 
tưởng là đã được hỏi ý, vị ni ngồi xuống trên chỗ ngồi thì phạm tội paciriya. 

Khi đã được hỏi ý, (Tầm) tưởng là chưa được hỏi ý, phạm tội dukkata. Khi 
đã được hỏi ý, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Khi đã được hỏi ý, nhận 
biết là đã được hỏi ý thì vô tội. 

VỊ ni hỏi ý rồi ngồi xuống trên chỗ ngồi, vị ni bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ mười một. 
--ooOOO-- 
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4. 9. 12. DVADASAMASIKKHAPADAM 


I. Savatthnidanam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
anokasakatam bhikkhum pañÑham pucchanti. Bhikkhu ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo anokasakatam bhikkhum pañham 
pucchissantI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo anokasakatam 
bhikkhum pañham pucchantI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, bhikkhuniyo anokasakatam 
bhikkhum pañham pucchissanti ”ti? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“Ya pang bhikkhum anokasakatan bhikkhumn pañhamn puccheuua 
pacIfHuan ”tI. 


2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Anokasakatan ti anapuccha. 
Bhikkhun tỉ upasampannam. 


Pañnham puccheyyä tỉ suttante okasam karapetva vinayam vã 
abhidhammam va pucchatl, apatti pacittiyassa. Vinaye okasam karapetva 
suttantam va abhidhammam va pucchatl, apatti pacIttiyassa. Abhidhamme 
okasam karapetva suttantam va vinayam va pucchati, apatti pacittiyassa. 


Anapucchite anapucchitasañña pañham pucchatl, apatti pacittiyassa. 
Anapucchite vematika pañham pucchatl, apatti pacittiyassa. Anapucchite 
apucchitasañña pañham pucchatI, apatti pacittiyassa. 


Apucchite anapucchitasañña, apatti dukkatassa. Apucchite vematika, 
apatti dukkatassa. Apucchite apucchitasañña, anapatiI. 


Anapatti okasam karapetva pucchati, anodissa okasam karapetva yattha 
katthaci pucchati, ummattikaya, —pe— adikammikaya ”tI. 


Dvadasamasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 
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4. 9. 12. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI HAI: 


1. Duyên khởi ở thành SavatthI: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hỏi câu 
hỏi đến vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được 
thỉnh ý trước?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu mi hỏi 
câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được 
thỉnh ý trước vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu Ti nào hỏi câu hỏi ở 0ị tù khưu chưa được thỉnh ú trước thì 
phạm tội pactffiua.” 


2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chưa được thỉnh ý: không có hỏi ý. 
Vị tỳ khưu: người nam đã tu lên bậc trên. 


Hỏi câu hỏi: Sau khi đã thỉnh ý trước về Kinh, vị ni hỏi Luật hoặc Vĩ 
Diệu Pháp thì phạm tội paciffiua. Sau khi đã thỉnh ý trước về Luật, vị ni hỏi 
Kinh hoặc Vi Diệu Pháp thì phạm tội paciftiua. Sau khi đã thỉnh ý trước về Vĩ 
Diệu Pháp, vị ni hỏi Luật hoặc Kinh thì phạm tội pacrrta. 


Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vị ni hỏi câu hỏi thì phạm tội 
pacrittiua. Khi chưa hỏi ý, có sự hoài nghĩ, vị ni hỏi câu hỏi thì phạm tội 
pacitHua. Khi chưa hỏi ý, (Tầm) tưởng là đã hỏi ý, vị ni hỏi câu hỏi thì phạm 
tội pacitrua. 

Khi đã hỏi ý, (Tầm) tưởng là chưa hỏi ý, phạm tội dukkafa. Khi đã hỏi ý, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì vô 
tội. 

VỊ ni hỏi sau khi đã thỉnh ý, vị ni hỏi bất cứ phạm vi nào sau khi đã thỉnh 
ý không giới hạn (phạm vi câu hỏ]), vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười hai. 


--OOOOO-- 
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4. 9. 13. TERASAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññatara bhikkhuni 
asankacclka' gamam pindaya pavisl Tassa rathikaya vatamandalika 
sanghatyo ukkhipimsu. Manussa ukkutthimm akamsu: “Sundara ayyaya 
thanudara ”ti.? Sa bhikkhuni tehi manussehi uppandiyamana manku ahosl. 
Atha kho sa bhikkhuni upassayam gantva bhikkhunnam etamattham 
arocesl. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhunI asankacclka gamam pavisissati ”t!? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave, bhikkhunI asankaccika gamam pavisI ”t? “Sacceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
bhikkhuni asankaccika gamam pavisissati? Netam bhikkhave appasannanam 
va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam 
sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pang bhikkhum asankaccika' gama1n pauiseUua pacttfiuan ”tI. 

2. Yã pana tỉ yä yadisa —pe— 

Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 
Asankaccika tì vina sankaccikam. 

Sankaccika nama” adhakkhakam ubbhanahi tassa paticchadanatthaya. 


Gamam paviseyyäa t¡ parikkhittassa gamassa parikkhepam 
atikkamentiya,° apatti pacittiyassa. Aparikkhittassa gamassa upacaram 
okkamantiya, apatti pacIttiyassa. 


Anapati acchinnacIvarlkaya, natthacrvarikaya, gilanaya, asatiya, 
aJanantiya, apadasu, unmattikaya, —pe— adikammikaya ”ti. 
Terasamasikkhäpadam. 
Chattũpähanavagso navamo. 


-OOOOO-- 


Udditha kho ayyayo chasatthisata pacitiya dhamma. Tatthayyayo 
pucchamI kaccittha parisuddha? Dutiyampi pucchami kaccittha parisuddha? 
Tatiyampi pucchamI kaccittha parisuddha? Parisuddhetthayyayo, tasma 
tunh1I. Evametam dharayamI ”tI. 


--0oOOO-- 
' asaikacchikã - Sya, PTS. 3 sañkaccikam nãma - Ma; 
ˆ sundarä ayyäya thanudarä tỉ - Ma; sankacchikam nama - Sya, PTS. 
sundaro ayyaya thanudaro tỉ - Sya, SImu. * atikkamantiyä - Syã. 
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4- 9. 13. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI BA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ không mặc áo 
lót” đã đi vào làng khất thực. Khi vị ni ấy đang ở trên đường lộ, các cơn gió 
xoáy đã hất tung y hai lớp lên. Dân chúng đã la lớn lên rằng: - “Ngực và bụng 
của ni sư đẹp!” VỊ tỳ khưu ni ấy trong khi bị dân chúng chế giễu đã xấu hổ. 
Sau đó, vị tỳ khưu nỉ ấy đã đi về chỗ ngụ và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni. Các tỳ khưu nỉ nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni không mặc áo lót lại đi vào làng?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni không mặc áo lót đi 
vào làng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
không mặc áo lót lại đi vào làng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mï nào không mnặc áo lót đi uào làng thì phạm tội pacTttua.” 
2. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nï được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Không mặc áo lót: thiếu đi áo lót. 


Áo lót nghĩa là nhằm mục đích che kín phần dưới xương đòn (ở cổ) và 
phần trên lỗ rún. 


Đi vào làng: VỊ ni trong lúc vượt qua hàng rào của làng được rào lại thì 
phạm tội pacrrftiua. VỊ ni trong lúc đi vào vùng phụ cận của làng không được 
rào lại thì phạm tội pacrriua. 


VỊ ni có y bị cướp đoạt, vị ni có y bị hư hỏng, vị ni bị bệnh, khi bị thất 
niệm, trong lúc không biết, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như 
trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười ba. 
Phẩm Dù Dép là thứ chín. 


--OOOOO-- 


Bạch chư đại đức ni, một trăm sáu mươi sáu điều pacitfiua đã được đọc 
tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc 
hắn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh 
nên mới 1m lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


--OOOOO-- 
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Pacttiuapali - Bhikkhuntuibhango Uddanamn 


TASSUDDANAM 
Chattam yanañca sangham lankara gandha piãñaka, 
bhikkhuni sikkhamana ca samanera gihIniya, 
anapuccha anokasa asankacclkaya terasa ”tI. 
--OooOOO-- 


VAGGUDDANAM 


Lasunam andhakarañca nagza tuvattakena ca, 
cItt arama gabbhim ca kumarI chattupahana ”ti. 


Khuddakam nitthitam.' 


--ooOOO-- 


! Khuddakam samattam. Bhikkhunivibhange pãcittiyakandam nitthitam - Ma; 
Pacittiya nitthitã - Sya. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Phần Tóm Lược 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 

Dù, và xe, vật trang sức ở hông, đồ nữ trang, vật thơm, bã dầu mè, vị tỳ 
khưu nI, cô ni tu tập sự, và vị sa di mi, với người nữ tại gia, khi chưa hỏi ý, việc 
thỉnh ý trước, với vị không mặc áo lót là mười ba.” 

--ooQÒOoOo-- 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM: 


Tỏi, và bóng tối, lốa thể, và liên quan việc nằm chung, (nhà) triển lãm, tu 
viện, và sản phụ, thiếu nữ, dù và dép. 


Dứt phần nhỏ nhặt. 


--ooOOO-- 


E0) 


5. PATIDESANIYA 
Ime kho panayyayo attha patidesaniya dhamma uddesam agacchanti. 
5. 1. PATHAMAPATIDESANTIYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo 
sappIm viññãapetva bhuñJanti. Manussa uJJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo sappIm viñãñapetva bhuñJissanti? Kassa 
sampannam na manapam, kassa sadum na ruccat ”ti? Assosum kho 
bhkkhunyo tesam manussanam  ujjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. 


2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo sappIm viññapetva bhuñJissanti 
”H? —pe— “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo sappim 
viññapetva bhuñJanH ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo sappim 
viññapetva bhuñjissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Ÿa pana bhikkhuni sappữn uifññapetua bhufjeuua paRdesetabbam 
taua bhikkhumua garauhan quụe dhammam dapg7ÿ1m qsappaUadmn 
paf[Idesanruam tam pa†idesemi ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam paññattam ho1. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilana honti. Gilanapucchika 
bhikkhuniyo gilana bhikkhuniyo etadavocum: “Kacel ayye khamanryam kaccl 
yapanryan ”ti? “Pubbe mayam ayye sappim viãñapetva bhuñJama. Tena no 
phasu hot. Idani pana “bhagavata patikkhitan t1 kukkuccayantä na 
viññapema. Tena no na phasu hotI ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 
—pe— “AnuJanami bhikkhave gilanaya bhikkhuniya sappim viãñapetva 
bhuñjitum. Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“fa pana bhikkhum giang sappùn uữññapetua bhuñjeuua 
paf[tdesetabbam taụa bhikkhumua garauham quue dhammam apqjừn 
qasappauơm paf{idesanruam tam pa{idesem! ”ti. 

4. Ya panä ti ya yadIsa —pe— 


Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhunmi ti. 


Kö 0 


5s. CÁC ĐIỀU PATIDESANIYA: 
Bạch chư đại đức ni, tám điều pa†idesamrua này được đưa ra đọc tụng. 
5. 1. ĐIỀU HỌC PATIDESANTYA THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư yêu cầu 
bơ lỏng rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
các tỳ khưu nỉ lại yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ ai mà không 
vừa ý? Đồ ngon ngọt al lại không thích thú?” Các tỳ khưu ni đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu bơ 
lỏng rồi thọ dụng?” —nt— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni yêu cầu 
bơ lỏng rồi thọ dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu Tỉ nào uêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng, u† tù khưu mi ấu nên thú 
nhận rằng: “Bạch chư đại đức mỉ, tôi đã uì phạm tội đáng chê trách, không 
có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội ấu.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu ni bị bệnh. Các tỳ khưu ni thăm hỏi 
bệnh tình đã nói với các tỳ khưu ni bị bệnh điều này: - “Này các ni sư, sức 
khoẻ có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các ni sư, 
trước đây chúng tôi yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được 
thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): “Ðức Thế Tôn đã cấm đoán, trong lúc ngần 
ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, ta cho 
phép uị tù khưu ni b† bệnh được uêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng. Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu mì nào không bị bệnh uêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng, 0ị tù 
khưu mỉ ấu nên thú nhận rằng: “Bạch chư đạt đức mi, tôi đã uì phạm tội 
đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 


4. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Agilanä nama yassaä vina sappina phasu hot. 
Gilanã nama yassa vina sappIna na phãsu hoti. 


Sappi nama gosappi va ajikasappi va mahisam va sappl.' Yesam 
mamsam kappati tesam sappI. 


Agiana attano atthaya viãñapetl, payoge dukkatam. Patilabhena 
bhuñjJissamI ti patiganhati, apatti dukkatassa. AJJjhohare aJJhohare, apatti 
patidesaniyassa. 


Aglana aglanasañña sappIim  viñãññapetva bhuñjaH, apatti 
patidesaniyassa. Agilana vematika sappim viããapetva bhuñjaH, apatti 
patidesaniyassa. Agilana gilanasañña sappIm viãññapetva bhuñJatIl, apatti 
patidesaniyassa. 


Gilana agllanasañña, apatti dukkatassa  Gilana vematika, apatti 
dukkatassa. Gilana gilanasañña, anapatti. 


Anapatti gilanaya, gilana hutva viññapetva agilana bhuñjatIi, gilanaya 
sesakam bhuñJati, ñatakanam, pavaritanam, aññassatthaya, attano dhanena, 
ummattikaya, adikammikaya ”ti. 


Pathamapatidesanryasikkhapadam. 


--OOOOO-- 


_B.2-8.  - ' 
DUTIYA-ATTHAMAPATIDESANTYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo 
telam viãñapetva bhuñJanti. —pe— madhum viãñapetva bhuñJanti. —pe— 
phanitam viññapetva bhuñjJanti —pe— maccham viãñãapetva bhuñJanti. 
—pe— mamsam viãñapetva bhuñJanti. —pe— khiram viãññapetva bhuñJanti. 
—pe— dadhim viññapetva bhuñJanti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo dadhim viãñapetva bhuñjissanti? Kassa 
sampannam na manapam, kassa sadum na ruccat ”ti? Assosum kho 
bhikkhunyo tesam manussanam  ujjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. 


2. Ya ta bhikkhuniyo applccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo dadhim viññapetva bhuñJissanti 
”H? —pe— “Saccam kia bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo dadhim 
viññapetva bhuñJanH ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo dadhim 
viññapetva bhuñjissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo Imam sikkhapadam uddisantu: 


' mahimsasappi vã - Ma; mahisasappi vã - Syä. 
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Không bị bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có bơ lỏng. 
BỊ bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có bơ lỏng. 


Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, hoặc là bơ lỏng từ loài đê, hoặc là bơ 
lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các loài thú nào có thịt được phép (thọ 
dụng)." 


VỊ ni không bị bệnh yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến 
hành thì phạm tội dukkafa. (Nghĩ rằng): “Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng” rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukka‡a. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
paf[idesanrua. 


Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ 
dụng thì phạm tội paƒidesamua. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni yêu 
cầu bơ lỏng rồi thọ dụng thì phạm tội pafidesamua. Không bị bệnh, (Tầm) 
tưởng là bị bệnh, vị ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng thì phạm tội 
pa[tdesamrua. 


Bị bệnh, (Tầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkafa. Bị bệnh, có sự 
hoài nghỉ, phạm tội dukkafa. BỊ bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


VỊ ni bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng, vị nỉ 
thọ dụng phần còn lại của vị ni bị bệnh, của các thân quyến, của những người 
nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni 
bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học Pa{idesantua thứ nhất. 


--ooOOO-- 


& 5.2-8. .a 
ĐIỀU HỌC PÃTIDESANTIYA THỨ HAI - THỨ TÁM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư yêu cầu 
đầu ăn rồi thọ dụng. —nt— yêu cầu mật ong rồi thọ dụng. —nt— yêu cầu 
đường mía rồi thọ dụng. —nt— yêu cầu cá rồi thọ dụng. —nt— yêu cầu thịt 
rồi thọ dụng. —nt— yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng. —nt— yêu cầu sữa đông 
rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu nỉ lại yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ ai mà không vừa 
ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —nt— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu sữa đông 
rồi thọ dụng?” —nt— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni yêu cầu sữa 
đông rồi thọ dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —nt— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —nt— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


Kiến 
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“Ya pana bhikkhuni dadhữn utññapetua bhuñjeuua pa[idesetabbam 
taua bhikkhumua garauhan quụe dhammam qpajmm qasappauamn 
pa[tdesamruam tam pafideserni ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam paññattam ho1. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilana honti. Gilanapucchika 
bhikkhuniyo gilana bhikkhuniyo etadavocum: “Kaccl ayye khamanriyam kaccl 
yapanryan ”ti? “Pubbe mayam ayye dadhim viññapetva bhuñJama.' Tena no 
phasu hotil. Idani pana “bhagavata patikkhittaan tỉ kukkuccayanta na 
viññapema. Tena no na phasu hotI ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 
—pe— “Anujanami bhikkhave gilanaya bhikkhuniya dadhim viãñapetva 
bhuñjtum. Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“Ya pana bDhikkhun giang dadhimm uiññapetua  bhuñjeuua 
paf[tdesetabbam taua bhikkhumua garauhamn quue dhammam apqJừn 
qasappqauưm paf[idesanruam tam pa{idesem! ”tI. 


4. Ya panä ti ya yadIsa —pe— 
Bhikkhuni tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeta bhikkhuni ti. 


Agilana nama yassa vina dadhina phasu hoti. Gilaãnã nama yassa vina 
dadhina na phasu hoti. Telam nama tilatelam sasapatelam madhukatelam 
erandatelam” vasatelam. Madhu nama makkhikamadhu. Phanitam nama 
ucchumha nibbattam. Maccho nama odako vuccati. Mamsam nama yesam 
mamsam kappati tesam mamsam. Khiram nama gokhiram va ajikakhiram 
va mahisakhiram” va, yesam mamsam kappati tesam khiram. Dadhim 
nama tesaññeva dadhim. 


Agiana attano atthaya viãñapetl, payoge dukkatam. Patilabhena 
bhuñjJissamI ti patiganhatli, apatti dukkatassa. AJjhohare aJJhohare, apatti 
patidesaniyassa. Agilana gilanasañña dadhim viññapetva bhuñjatIl, apattI 
patidesaniyassa. 


Agliana agilanasañña dadhim viãñapetva bhuñjaH, apatti 
patidesaniyassa. Agilana vematika dadhim viññapetva bhuñjJatl, apatti 
patidesaniyassa. Agilana gilanasañña dadhim viãñapetva bhuñjatIi, apatti 
patidesanIyassa. 


Gilana agllanasañña, apatti dukkatassa  Gilana vematika, apatti 
dukkatassa. Gilana gilanasañña, anapatti. 


' bhuñjimhã - Ma. ° erandakatelam - PTS. 3 mãhimsakhiram - Ma. 


376 


Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Điều Pafidesamua o2 - O8 


“VỊ tù khưu mï nào uêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, uị tù khưu m1 ấu nên 
thú nhận rằng: “Bạch chư đại đức mì, tôi đã ut phạm tội đáng chê trách, 
không có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xm thú nhận tội ấu. ” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu ni bị bệnh. Các tỳ khưu ni thăm hỏi 
bệnh tình đã nói với các tỳ khưu ni bị bệnh điều này: - “Này các ni sư, sức 
khoẻ có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các nI sư, 
trước đây chúng tôi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được 
thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): “Ðức Thế Tôn đã cấm đoán, trong lúc ngần 
ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng. Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu mỉ nào không bị bệnh uêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, u† tù 
khưu mỉ ấu nên thú nhận rắng: Bạch chư đạt đức mi, tôi đã uì phạm tội 
đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 


^“ 22 


4. Vị nỉ nào: là bất cứ vị ni nào —(như trên)— 


Tỳ khưu nỉ: —(như trên)— vị ni này là “vị tỳ khưu nŸử được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Không bị bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có sữa đông. 
BỊ bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có sữa đông. Dầu ăn 
nghĩa là đầu mè, dầu hạt mù tạt, đầu có chứa mật ong, dầu cây eranda, đầu 
từ mỡ thú. Mật ong nghĩa là mật của loài ong. Đường mía nghĩa là được 
sản xuất từ cây mía. Cá nghĩa là loài di chuyển trong nước được đề cập đến. 
Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt được phép (thọ dụng). Sữa 
tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi từ loài dê, hoặc là sữa tươi 
từ loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có thịt được phép (thọ dụng). 
Sữa đông nghĩa là sữa đông của chính các loài thú ấy. 


VỊ ni không bị bệnh yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến 
hành thì phạm tội dukkafa. (Nghĩ rằng): “Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng” rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukka‡a. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
paf[idesanrua. 


Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ 
dụng thì phạm tội paƒidesamua. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni yêu 
cầu sữa đông rồi thọ dụng thì phạm tội pafidesamua. Không bị bệnh, (Tầm) 
tưởng là bị bệnh, vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng thì phạm tội 
paf[idesanrua. 


Bị bệnh, (Tầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkafa. Bị bệnh, có sự 
hoài nghỉ, phạm tội dukkafa. BỊ bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


SN 


Pacttiuapali - Bhikkhumruibhango Sekhiua 


Anapatti gilanaya, gilana hutva viññapetva agilana bhuñjati, gilanaya 
sesakam bhuñJati, ñatakanam, pavaritanam, aññassatthaya, attano dhanena, 
ummattikaya, adikammikaya ”ti. 


Atthamapatidesanryasikkhapadam. 


--ooOOO-- 


5. Udditha kho ayyayo atthapatidesanya dhamma. Tatthayyayo 
pucchamI kaccittha parisuddha? Dutiyampi pucchami kaccittha parisuddha? 
Tatiyampi pucchamI kaccittha parisuddha? Parisuddhetthayyayo, tasma 
tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


PäatidesanTya nitthita. 


--ooOOOo-- 


6. SEKHIYA 


Ime kho panayyayo sekhiya dhamma uddesam agacchanHi. 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo 
puratopIl pacchatopi olambentil' nivasenti. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo puratopl pacchatopI olambent 
nivasessanti, seyyathapi gihï kamabhoginiyo ”ti? Assosum kho bhikkhuniyo 
tesam manussanam uJJhayantanam khiyantanam vipacentanam. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo puratop1l pacchatop1l olambenti" 
nivasessantI ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya bhikkhuniyo 
puratopI pacchatopi olambent' nivasentI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, chabbaggiya 
bhikkhuniyo puratopl pacchatopI olambenti nivasessanti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
Imam sikkhapadam uddisantu: 


“Parimandalam nĩuasessami Tỉ sikkha kararnud tì. 
3. Parimandalam nivasetabbam nabhimandalam Janumandalam 
paticchadentiya. Ya anadariyam paticca purato va pacchato va olambent 


nivaseti, apatti dukka{assa. 


Anapatti asañcicca, asatiya, ajanantiya, gilanaya, apadasu, ummattikaya, 
—pe— adikammikaya ”ti. 


' olambentä - Sya, PTS, Simu 1, Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Các Điều Sekhiua 


Vị ni bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng, vị nỉ 
thọ dụng phần còn lại của vị ni bị bệnh, của các thân quyến, của những người 
nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni 
bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học Pa{†idesaniua thứ tám. 


--OOOOO-- 


5. Bạch chư đại đức ni, tám điều pafidesamua đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hắn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên mới 
im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Dứt các điều Pa{idesartuua. 


--OOOOO-- 


6. CÁC ĐIỀU SEKHIYA: 
Bạch chư đại đức mi, các pháp sekhiua này được đưa ra đọc tụng. 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư quấn y 
(nộ!) lòng thòng phía trước và phía sau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại quấn y (nội) lòng thòng phía trước và 
phía sau giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe 
được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại quấn y (nội) 
lòng thòng phía trước và phía sau?” —nt— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —nt— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại 
quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —nt— Và này các 
tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Ta sẽ mặc U (nột) tròn đều" là uiệc học tập nên được thực hành.” 
3. Nên mặc y nội cho tròn đều với việc che kín ở vòng bụng nơi lỗ rún và 
vòng đầu gối. VỊ ni nào mặc y nội lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do 


không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


VỊ ni không cố ý, khi thất niệm, vị ni không biết, vị ni bị bệnh, trong 
những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
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Pacttiuapal]i - Bhikkhumruibhango Sekhiua 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo 
udake ueccarampi passavampi khelampI karonti. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo udake uccarampi passavampi 
khelampI karissanti, seyyathapl gihi kamabhoginiyo ”ti?' Assosum kho 
bhikkhunyo tesam manussanam  ujjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. 


2. Ya ta bhikkhuniyo appiccha —pe— ta uJJhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo udake uccarampil passavampi 
khelampi karissantI ”ti? Atha kho bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham 
arocesum. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


3. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhusangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam 
kira bhikkhave chabbagsgiya bhikkhuniyo udake uccarampi passavampi 
khelampi karonti ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama bhikkhave chabbaggiya bhikkhuniyo udake uccarampi 
passavampi khelampI karissant? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhapadam 
uddisantu: 


“Na udake uccaramn 0a passauam 0a khelam 0a karissammr Tỉ sikkha 
karammua ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunInam sikkhapadam paññattam hoti. 


4. Tena kho pana samayena gilana bhikkhuniyo udake uccarampi 
passavampi khelampI kat~im kukkuccayanti Bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— “AnuJanami bhikkhave gilanaya bhikkhunya udake 
uccarampl passavampi khelampi katum. Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu: 


“Na udake agilana uccaram ua passauam 0a khelam ua karissamT Tỉ 
sikkha karamuq ”ti. 


5. Na udake agllanaya uccaro va passavo va khelo va katabba. Ya 
anadariyam paticca udake agilana uccaram va passavam va khelam vã karotl, 
apatti dukkatassa. 


Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantiya, gilanaya, thalekato udakam 
ottharati, apadasu, ummattikaya, khittacittaya, vedanattaya, adikammikaya 
”H. 

Pannarasamasikkhäpadam. 


-OOOOO-- 


' gihiniyo kãmabhoginiyo tỉ - Ma, Syã; gihikãmabhoginiyo ti - PTS, Simu. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Các Điều Sekhiua 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đại tiện, 
tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước 
giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đại tiện, tiểu 
tiện, và khạc nhổ ở trong nước?” Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã hỏi các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đại tiện, tiểu 
tiện, và khạc nhổ ở trong nước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni lại đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước vậy? Này 
các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước' là uiệc 
học tập nên được thực hành.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bị bệnh ngần ngại khi đại tiện, tiểu tiện, 
và khạc nhổ ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được đại tiện, tiểu tiện, và khạc 
nhổ ở trong nước. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Tq sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước khi 
không bị bệnh' là uiệc học tập nên được thực hành.” 


5. Vị ni không bệnh không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở 
trong nước. Vị ni nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở 
trong nước do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


VỊ ni không cố ý, khi thất niệm, vị ni không biết, vị ni bị bệnh, sau khi 
thực hiện trên đất rồi xối nước, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni 
có tâm bị rối loạn, vị ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười lăm. 
--OOOOO-- 
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Pactttiuapadli - Bhikkhumuibhango Adhikaranasamatha 


Uddittha kho ayyayo sekhiya dhamma. Tatthayyayo pucchamli kaccittha 
parilsuddha? Dutiyampi pucchami kaccittha parisuddha? Tatiyampi 
puccham! kaccittha parisuddha? Parisuddhetthayyayo, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ”ti. 


Sekhiya nitthita. 


--OOOOO-- 


. ADHIKARANASAMATHA 


Ime kho panayyayo satta adhikaranasasamatha dhamma uddesam 
agacchanH. 


I.Uppannuppannanam adhikarananam samathaya vupasamaya 
sammukhavinayo databbo, sativinayo databbo, amulhavinayo databbo, 
patlññaya karetabbam,' yebhuyyasika, tassapapryyasika,° tạavattharako ”Li. 


2. Uddittha kho ayyayo satta adhikaranasamatha dhamma. Tattha ayyäyo 
puccham1 kaccittha parisuddha? Dutiyampi pucchami kaccittha parisuddha? 
Tatiyampi pucchamI kaccittha parisuddha? Parisuddhetthayyayo, tasma 
tunhI. Evametam dharayamI ”tI. 


Adhikaranasamathä nitthita. 


--OOOOO-- 


3. Uddittham kho ayyayo nidanam, uddittha atthaparajika dhamma, 
uddittha sattarasa sanghadisesa dhamma, uddittha timsaniIssaggiya pacittiya 
dhamma, udditha chasatthisata pacitiya dhamma, udditha attha 
patdesanya dhamma, udditha sekhăya dhamma, udditha satta 
adhikaranasamatha dhamma, ettakam tassa bhagavato suttagatam 
suttapariyapannam anvaddhamasam uddesam agacchati. Tattha sabbaheva 
samagsgah1 sammodanahi avivadamanahi sikkhitabban ”ti. 


BhikkhunIvibhango nitthito. 


PACTTTIYAPATII NITTHITA. 


--OOOOO-- 


! patiññãtakaranam - Syã. °“ tassapäapiyasikã - Ma, Syã. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng 


Bạch chư đại đức n1, các pháp sekhiua đã được đọc tụng xong. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Dứt Các Điêu Sekhta. 
--ooQÒOOo-- 


;. CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG: 


Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng này được đưa ra đọc 
tụng. 


1. Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết các sự tranh 
tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật với 
sự hiện diện, nên áp dụng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nên áp dụng 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, nên phán xử theo sự thừa nhận, 
thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. 


2. Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng 
xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hắn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hăn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên 
mới 1m lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Dứt các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng. 
--0oOOO-- 


3. Bạch chư đại đức ni, phần mở đầu đã được đọc tụng, tám điều para7ika 
đã được đọc tụng, mười bảy điều sanghadisesa đã được đọc tụng, ba mươi 
điều nissaggiua pacittiua đã được đọc tụng, một trăm sáu mươi sáu điều 
pacitiua đã được đọc tụng, tám điều pafidesamua đã được đọc tụng, các 
pháp sekhiya đã được đọc tụng, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc 
tụng. Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền lại trong giới bổn, đã 
được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Chính 
tất cả (chư đại đức ni) nên học tập các điều học ấy với sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ. 


Phân Tích Giới Ty Khưu Ni được chấm dứt. 


BỘ PACITTIYAPALI ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--OOOOO-- 
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PACITTIYAPATI - BHIKKHUNTVIBHANGO 


PHÂN TÍCH GIỚI TY KHƯU NI 


PHẦN PHỤ CHÚ: 


--ooOOO-- 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 


- PaHmokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Parqjiku: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khal, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghadhisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-glà- 
phạt-thi-sa. 

- Aniuata: tội bất định. 

- Nissaggiua pacittia: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, nï-tát- 
kỳ-ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pacittiua: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- PaHdesamua: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để- 
đề-xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiua dhammg: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, 
giới học. 

- Adhikarana dhamma: pháp điệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều 
giải. 

- Thullaccaua: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkatu: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbhasitta: tội ác khẩu. 

- Par1uasd: phạt biệt trú. 

- Manotta: hành tự hối. 

- Abbhanga: phục vị. 

- Dposatha: lễ Bố Tát. 

- Pauarang: lễ Tự Tứ. 


TRANG O3: 

- Migaranotfta: Dịch theo từ sẽ là “cháu trai của Migara,” và bà 
Visakha là mẹ của Migara (Migaramara), nên Sa]ha sẽ là cháu cố của bà 
Visakha. Tuy nhiên, ngài Buddhaghosa giải thích rằng chữ ở giữa (mata) 


385 


Phân Tích Giới Tù Khưu NL - Phần Phụ Chú 


đã bị bỏ bớt nên cần phải hiểu rằng: “Migaramatuua pang natta hot” 
nghĩa là cháu trai (nội hoặc ngoại) của Migaramata tức là ba Visakha 
(VinA. 1v, ooo). 


TRANG 11: 
- Tính luôn các tỳ khưu ni đã vi phạm bốn điều parajika đã được quy 
định chung với tỳ khưu nên gọi là các vị nI trước đây (VinA. 1v, 901). 


- Trường hợp bị nhiễm dục uọng cả hai: Vấn đề vị tỳ khưu ni hay đối 
tượng nam là người thực hiện hành động thật sự làm chúng tôi bối rối. 
Bản dịch của Cô I.B. Horner ghi rõ chính vị tỳ khưu ni là người thực hiện 
các hành động sờ vào, vuốt ve, v.v... ở trên cơ thể của phái nam. Trái lại, 
chúng tôi đã xem xét kỹ các đoạn văn Pajï về nhiều phương diện: văn 
phạm, ngữ cảnh, thành ngữ, và xác định rằng các hành động trên là của 
phái nam. Như ở trong câu chuyện mở đầu, tỳ khưu ni SundarInanda chỉ 
tiếp nhận và ưng thuận (sadiuari) hành động từ phía đối tượng người nam 
thay vì thực hiện (samapa7Jari): chú ý so sánh sự khác biệt của hai nhóm 
từ “purisapuggadlassa kauasamsaggam” và “rmmatugamena saddhmm 
kauasơmnsaggưm.” Hơn nữa ở phần quy định điều học, từ sadiyeuua 
(đồng ý, chấp thuận, thích thú, ...) cũng đã được sử dụng; nếu vị tỳ khưu nỉ 
là người tạo tác, các động từ được dùng phải là amaseUua, paramaseuuq, 
.. Vấn đề ở đây là căn cứ vào văn phạm thì không thể xác định được giới 
tính nam hay nữ trong câu văn; điều này hiếm khi xảy ra đối với loại ngôn 
ngữ này. Ngài Buddhaghosa giải thích rằng vị tỳ khưu ni sở vào thân người 
nam hay ưng thuận việc người nam sờ vào thân (của mình) cũng bị phạm 
tội tương đương tùy theo vị trí sờ vào ở trên thân thể (VinA. iv, oo1). Như 
vậy, câu văn ở trên có thể hiểu theo hai cách, và điều quy định này cần 
hiểu luôn cả hai khía cạnh: uỷ fÙ khưu mỉ tưng thuận hành động của phái 
nam hoặc chính u† mỉ thực hiện các hành động trên. Chúng tôi ghi nghĩa 
theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa nên dùng chữ “vị” và “(đối 
tượng) không xác định giới tính,” quý độc giả nên hiểu cả hai cách. 


- Trường hợp bị nhiễm dục uọng một phía: Cô I.B. Horner dịch rằng 
người thực hiện hành động là vị tỳ khưu ni. Về điểm này, văn phạm cũng 
không xác định rõ giới tính. Ngài Buddhaghosa giải thích là cả hai trường 
hợp như đã được ghi ở trên. Chúng tôi xin phân tích thêm như sau: 
Trường hợp vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng và chủ động thì phạm tội theo 
quy định; trường hợp người nam nhiễm dục vọng sờ vào cơ thể của vị tỳ 
khưu ni, nếu vị tỳ khưu ni không ưng thuận thì không phạm tội như đã 
được xác định ở phần “không phạm tội ở đoạn kết. Từ auassufe được hiểu 
là danh tính từ, trung tánh, định sở cách, số ít. Qua hai đoạn văn đầu có 
thể nghĩ rằng vị tỳ khưu ni đóng vai trò thụ động, nhưng từ đoạn văn thứ 
ba trở đi tuy không thể xác định rõ ràng được giới tính qua văn phạm 
nhưng việc vị tỳ khưu ni đóng vai trò chủ động được thể hiện qua ngữ 
cảnh; có lẽ đây là điểm để cô I.B. Horner xác định lối dịch của cô. Trái lại, 
chúng tôi ghi nghĩa theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa vì nó bao 
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quát được mọi tình huống có thể xảy ra trong trường hợp này, nghĩa là 
đầu cho vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng, có sự ưng thuận, dầu là chủ động 
hay thụ động trong khi tiếp xúc thân thể với người nam ở phần thân từ 
xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên đều phạm tội paraq7ika. 


TRANG 29: 

- Gồm bốn điều para/ika đã được quy định cho tỳ khưu được gọi là 
điều quy định chung và bốn điều quy định riêng được trình bày ở đây; như 
thế tổng cộng là 8 điều para7ika cho tỳ khưu nỉ (VinA. iv, 906). 


TRANG 91: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích về 17 điều sanghadisesa của tỳ khưu nỉ 
như sau: Phần phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm gồm có điều 5 (mai 
mốt), 8 và o (hai điều về vu cáo) ở giới bổn của tỳ khưu và 6 điều ở đây. 
Phần phạm tội (khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba gồm 4 điều từ 10-13 ở 
giới bổn của tỳ khưu và 4 điều ở đây. Tổng cộng là 17 điều (VinA. iv, 916). 


TRANG 133: 

- Theo lời giải thích của Ngài Buddhaghosa: Tỳ khưu và tỳ khưu ni đều 
có 30 điều missaggiua pacrttiua. Phần của tỳ khưu ni gồm có 12 điều quy 
định riêng đã được trình bày ở trên, còn 18 được quy định chung đã được 
trình bày ở giới bổn của tỳ khưu: Phần Y bỏ ra hai điều là điều 4 (bảo giặt 
y) và điều 5 (thọ lãnh y từ tay tỳ khưu nì) rồi thêm vào hai điều là điều 2 
(phân chia y) và điều 3 (trao đổi y rồi giật lại) ở trên là đủ mười; Phần Tơ 
Tằm bỏ ra bảy điều học đầu rồi thay thế bằng bảy điều ở trên đây từ điều 
4-10 rồi cộng thêm vào 3 điều còn lại của tỳ khưu là đủ mười; Phần Bình 
Bát bỏ ra 3 điều là điều 1 (cất giữ bình bát), điều 4 (y choàng tắm mưa), và 
điều o (ngụ ở rừng) rồi thêm vào điều đầu tiên ở trên (tích trữ bình bát) và 
hai điều sau cùng (tấm choàng loại dày và loại nhẹ) là đủ mười; như vậy 
tổng cộng là 3o điều học (VinA. iv, 919). 


TRANG 369: 

- Áo lót là một trong năm thứ y của tỳ khưu nỉ: Y hai lớp (sanghafi), 
thượng y (uftarasango), y nội (antarauasako), áo lót (sankaccikam), vải 
choàng tắm (udakasafika). Năm thứ y này cần phải có khi tu lên bậc trên 
(Cullauagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV tập o7, chương X, trang 515). 


- Lời giải thích của ngài Buddhaghosa về 166 điều học pacifiua của tỳ 
khưu ni được tóm lược như sau: Tổng số giới pacittiua của tỳ khưu ni là 
166 điều, và đã được trình bày ở đây là oó điều và 7o điều còn lại là những 
điều đã quy định chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni được trình bày ở 
Bhikkhuuibhanga - Phân Tịch Giới Tù khưu. Trong số o2 điều ưng đối trị 
của tỳ khưu, thay vì tìm 7o điều là phần quy định chung, chúng ta sẽ bớt đi 
22 điều quy định riêng cho tỳ khưu gồm có: 1o điều thuộc phần giáo giới 
(21-30), 4 điều thuộc phần vật thực: Trường hợp vật thực thỉnh sau (33), 
thọ thực thức ăn không phải là đồ thừa (35), mời thức ăn không phải là đồ 
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thừa rồi buộc tội (36), yêu cầu các loại vật thực thượng hạng (39); thêm 
vào 8 điều nữa là: Bố thí đến tu sĩ ngoại đạo (41), che giấu tội xấu xa (64), 
cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi (65), hẹn hò rồi đi chung 
đường xa với người nữ (67), đi vào hậu cung của đức vua (83), vào làng lúc 
sái thời chưa thông báo vị tỳ khưu hiện diện (85), tọa cụ (89), y choàng 
tắm mưa (o2). Tổng cộng là 22 điều (VinA, iv, 947-948). 


TRANG 375: 

- Thịt của mười loài thú vị tỳ khưu không được dùng gồm có: thịt 
người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt rắn, thịt sư tử, thịt hổ, thịt beo, thịt 
gấu, thịt chó sói (Mahauagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương VỊ, 
trang 37-42). 


--OOOOO-- 
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PHÂN TÍCH GIỚI TY KHƯU NI 


SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 

A 
Aciravat 136, 184 
Anathapindika O2, 14, 
18, 24, 3O, 34, 


40, 48, 54, 58, 62, 7O, 
76, 82, 92, 128, 134, ... 378, 38O 


Aritthagaddgabadhipubba 18 
U 
Upali 26O 
K 
Katamorakatissaka 344 
Kapilavatthu 142, 274 
Kappitaka 260 
Kalandakanivapa 154, 
228, 344 
Kokalika 344 
Kosala 36, 124, 128, 234 
Kosalesu 44: 4Ó, 174 
KH 
Khandadeviyaputta 344 
C 
Candakal 48, 
50, 62, 70, 


180, 182, 220, 262, 332 


Trang 

CH 
Chabbaggiya bhikkhuniyo 24, 
26, 92, 96, 


136, 138, 154, 15Ó, 
184, 186, 234, 238, 250, 252, 
254, 260, 274, 350, 352, 356, 
358, 360, 372, 374, 378, 380 


J 
Jetavana 02, 
14, 24, 30, 
34: 40, 42, 44. 4Ó, 
158, 184, 234, 256, 35O 


TH 

Thullananda O2, 14, 18, 
30, 32, 36, 48, 

5O, 76, 82, 84, 96, 

o8, 10O, 104, 106, 108, 
122, 124, 126, 128, 130, 134, 
136, 166, 172, 188, 19Ó, 198, 
200, 202, 204, 2OÓ, 212, 214, 
216, 218, 240, 242, 244, 246, 
248, 262, 264, 306, 310, 334, 
336, 338, 340, 342, 344 


D 
Devadatta 344 
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N 
Nandavati O2, 134 
Nanda O2, 134 
Nigrodharama 142, 274 

P 
Pasenadli kosalo 36, 
124, 128, 234 

BH 

Bhadda kapipam 4O, 
158, 16O, 162, 
178, 212, 216, 218 

R 
Rajagaha 154, 228, 230, 344 


Vesali 
Veluvana 


Samuddadatta 
Saketa 
Savatthi 


V 


Salha (migaranatta) 


Sundarmanda 


-OOOOO-- 
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34, 26O 
154, 
228, 230, 344 


344 

42, 216 

02, 

14, 24, 

30; 34, 350 
02, 

O4, 14 

02, 

O4, OÓ, 

14, 54, 58, 134 


PACITTIYAPALI - BHIKKHUNTIVIBHANGO 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 

A 
Akatasahayam 18, 20, 22 
Akalacrvaram 96, o8, 108, 204 
Akkhantiya 82, 84, 8ó, 88 
Akkhama 294. 314 
AccavadatI 144 
Accavadatha 32 
Acchinna 96 
Aññadatthikena 110, 112, 
114, 11Ó, 118, 12O, 122 
Aññuddisikena 110, 112, 
114, 11Ó, 118, 120, 122 
Attakarika 34 
Atthavatthuka 26 
Addhateyyakamsaparamam 130 
Addha]hakodanam 92 
AticarIm 34 
Adhakkhaka O8, 10, 12, 368 
Adhikaranakarika 48, 262 
Adhovate 142 
Anadhivasikajatika 294. 314 
Ananuññatam 342 
Anantarayikin 188, 190, 
242, 336, 338 
Anantarika 58 
Anapaloketva 36, 38, 
50, 52, 278, 364 
Anabhiraddha 64, 72, 218 


Anapuccha 


Trang 


38, 44. 52, 


168, 170, 172, 174, 176, 194, 
212, 256, 258, 278, 342, 364, 366 


Anuposathikam 


Anuvassam 


Anuvadadhikaranam 
Anusamvaccharam 


AnosarIto 
Antaravasaka 
AntoJata 


Anvaddhamasam 


Apakkhataya 
Apaloketva 


276 

364 

72, 242 
346 

2O 

48 

34 

276, 382 
86 

40, 52, 


112, 114, 118, 120, 


124, 154, 268, 280, 342 


Appaññata 
Appatikaram 
Appadhamsita 
Abhidhammam 
Ayopatto 
Arunauggamana 
Avañfñaya 
Avalañje 
Avasata 
Avassuta 
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5O, 264 
18, 22 

40, 42, 46 
366 

92 

48, 170 
86 

152 

14, 16 

O4, OÓ, 
O8, 1O, 12, 24, 


26, 54. 56, 58, 60, 62 
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A 
Avitikkamasamadanam 288, 
300, 318 
Asankaccika 368 
Asaddhammassa 24, 26, 28 
Asatanam 294. 314 

.` 
Ajivakaseyya 32 
Adissa đdinnam 98 
Apanikassa 104, 1OÓ, 116, 118 
Apattadhikaranam 72, 242 
Apannasattä 282 
Abhatako 34 
Amakadhaññam 146, 148 
Aramipacare 352 
Avasatho 248, 250 
Asandim 236 
Ahatacitta 64, 72, 218 
Ahundarikä 230 
Ingha 58, 60 
Itthalankaram 356 

U 
Ukkutikam 94, 286, 
200, 298, 302, 316, 322, 328 
Ukkhittanuvattika 18, 2O 
Uññaya 82, 84, 88, oo 
Udakadantapona 56, 6O, 246 
Udakasatika 184, 186 
Udakasuddhikam 142 
Uddositam 30, 32 
Ủpassayo 218, 346, 348 
Uposatho 276 
Uppandiyamana 184, 354, 368 
Ubbhakkhaka 10, 12, 26 


U 
Ubbhajanumandalam o8, 
10, 12, 278 
Ummukam 150 
Ussayavadika 32,34 
ssavo 134 
Ussukkam 188, 190, 
214, 216, 24O, 
242, 244. 334. 336, 338 
Ũ 
Ủnadvädasavassam 294, 206 
Ủnadvãdasavassã 326 
Ủnavisativassam 314, 316 
E 
Ekindriyam 228 
O 
Ovado 270, 274, 276 
Ohina 46 
K 
Kangu 148 
Katahe 15O 
Katukanam 294, 314 
Katipika 356 
Kapparam 26 
Kappa 36, 38, 4O 
Kambalam 124, 126, 238 
Kayam 104, 106 
Karamaranito 34 
Kalahakarika 48, 262 
Kavatena 162, 164 
Kahapana 104, 106, 126, 130 
Kamabhoginiyo 136, 154, 
208, 234, ..., 378, 38O 
KalaceIvaram 98 


` 9) 
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K 
Kiccadhikaranam 72, 242 
Kilañjacchattam 350 
KilañJena 162, 164 
Kukkuccika O6, 62, 64, 68 
Kutham 02 
Kuddena 162, 164 
Kuddalam 02 
Kudrusako 148 
Kumarakasamsattham 340 
Kummaso 56, 246, 266 
Kulanuddayata 62 
Kulũpikã 168 
Kutagarasalayam 260 
Kotthaliya 162, 164 
Kodhana 264, 34O 

KH 

Kharanam 294, 314 
Khilajata 64, 72, 218 
Khiyanadhammam 332,334 
Khettapalo 134 
Khomam 128, 130, 238 

G 
Gandhavannakena 358 
Garupapuranam 126 
Garubhara 282 
Gamakavase 52 
Gilana 350, 354. 374, 376 
Gihini 362 
Gihigatam 294, 296, ..., 3O6 
Godhumo 148 

C 
Candim 340 
Catukkamsaparamam 126 
Caranagilana 04 


C 
Cavalasune 136 
Cikkhallo 268 
Cinnamanatta 9O 
Cittarupam 54 
Cittagaram 234 
Civarakalasamayo 202 
Civarasankamaniyam 194 
Cetapitam 108, 
110, 114, 116, 
120, 122, 126, 13O 
Cetapentiya 126, 130 
Cetapeyya 108, 110, 


112, 116, 118, 122, 126, 13O 


CH 
Chattipahanam 


Chandakam (samharitva) 


350, 352 


110, 


112, 11Ó, 118, 122 


Chandagamini 


70; 72, 74 


Chasu dhammesu 286, 288,..., 362 


14O 
342 
204, 314 


294, 314 


116, 118 
138, 14O 
294, 314 


J 
Jatumattakena 
Janaka 
Jighacchaya 

p 
Damsamakasavatatapasirimsapa- 
samphassanam 

T 
Tandulam 
Talaghatakam 
Tippanam 

TH 

Thanudara 
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D 
Dubbalya 82, 
84, 86, 88 
Duragatanam 294, 314 
Duruttanam 294, 314 
Dosagaminim 7O, 72 
DH 
Dhanakkita 34 
Dhau 284 
Dhutta 224, 226 
N 
Nikuta 02 
Nikhadanam 02 
NÑissaraniya 32, 34, ..., QO 
P 
Pakkhamanattam 9O 
Pakkhasankanta 270 
Paccakkhami 62, 
64, 66, 68 
Paccakata 70; 
72; 74 
Patikkosa 48, 78 
Patikkosanti 78 
Pativatta 5O, 264 
Patta 122, 124, 128, 
20O, 212, 216, 244 
Pandaka 12, 6O 
Pandupalaso 16 
Pannacchattam 350 
Pattavan1JJam 92 
PattavIsativasso 340 
Patthodanam 92 
Parikkhitta 46, 
250, 258, 368 
Pariggahita 184, 342 


P 
Paripunnadvadasavassam 296, 
2o8, 300, 
302, 304, 306, 
326, 328, 330, 332 
Paribbajako 34, 
200, 244 
Paribhavyataya 86 
Pariyutthito 44 
Palanduke 136 
Pallankam 236 
Pavattin 310 
Pasakham 278 
Pasakhe (Jatam) 276, 278 
PasaressatI 92 
Pahutam 344 
Patanki 354 
Panaharanam 294, 314 
Padakathalikam 50, 262, 264 
Padapitham 5O, 262, 264 
Padodakam 50, 262, 264 
Paniyathalakam 144 
Papasadda 76, ..., 86, 88 
Papasiloka 76, ..., 86, 88 
Papacara 70, ..., S6, 88 
Payantim 28A, 
286 
Parivasikachandadanena 344 
Pavarikassa 110, 112 
Piññakam 360 
Pipasaya 294, 314 
Puggalikena 122 
Purisantaragata 296, 
300, 304 
Purisasamsattham 340 
Puga 36, 
38, 116, 118 
Pettikam 30 
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PH 

Pharasu 02 
B 

Baharamakotthake O4 
Bahidvarakotthake O4 
Byuha 166 

BH 
Bhañjanake 136 
Bhandanakarika 48, 262 
Bhandike 134 
Bhatako 34 
Bhattagga 02, 54, 58 
Bhayagamini 7O, 72, 74 
Bhassakarika 48, 262 
Bhanika 122, 124, 


128, 20O, 212, 216, 244 


M 
Mandalabaddham 350 
Mattikapatto 92 
Mahajanikena 116, 118, 120 
Mahiccha 126, 128 
Munda 32, 15O, 174 
Mohagaminm 20, 172,74 

Y 
Yavo 148 
Yagu 116, 118, 

240, 266, 268 
Yamakalikam 266, 268 
Yavajrvikam 266, 268 

R 
Rattandhakare 158, 16O 
Rathiyaya 16Ó, 354 
Ratho 354 


R 
RaJagaram 234 
Ruhitam 278 

L 
LaJJIniyo O6, 62, 64, 66, 68 
Lasunam 134, 136, 156 
Lasunena 134 
Lahupapuranam 130 
LùikhacIvara 96 

V 
Vacanapathanam 294, 314 
Vaccena 46 
Vajjapaticchadika 14, 7, 
78, 8o, 82, 84, 8ó, 88 
Vajjhappatta 38 
Vajjha 36,38 
Vandhakiniyo 32, 150, 174 
Vayham 354 
Varako 148 
Varabhandam 36 
Vatamandalika 368 
Vasitakam 360 
Vasitakena piãñakena 358, 36O 
VasI o2 
Vala 268 
Vikappanupagapacchimam 102, 196 
Vighasam 15O, 152, 154 
Vivadakarika 48, 262 
Vivadadhikaranam 72, 242 
Vidhupanena 144, 146 
Vibbhanta 14, 1Ó, 48, 270 
Vibhassikataya 86 
Visarada 122, 124, 
128, 200, 212, 216, 244 
Vissaram 276 
Vissaro O4; 44: 354 
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V S 
Vihesika 76, 78, Samvaccharani 288, 292, 300, 
8o, 82, 84, 8ó, 88 304, 308, 310, 318, 324, 338 
Vutthanasammuti 200, Samvasa 274, 27Ä 
292, 302, Samanera 200, 244, 
304, 322, 324, 328 246, 250, 258, 362 
Vutthapitam 3o8 Sikkhamana 106, 108, 
Vebhassa 82, 246, 25O, 286, 
84, 86, 88 288, 2oo, 292, 302, 
Voharikamahamatta 30 320, 334, 336, 338, 
340, 342, 344, 362 
S Sikkhasammuti 286, 
Sakatam 354 288, 2o8, 316, 318 
Sankaccika 368 Sivika 354 
Sankaram 15O, 154 Sokavassam 340 

Sangham 354. 356 

Sandamanika 354 H 
Salakabaddham 350 Hamsayonim 134 
Sahajrvinim 214, HamsaraJam 136 
306, 310, 312 Haritake 136 

--ooOOoo-- 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


=cC —3 ... 


i PHƯƠNG DANHTHÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


sáx=—>~ 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ïn tại Taiwan) Ụ 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 


TC sm@øg=)M ” 
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ì PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


=2 


—¬z.. 


>2 


ng 


=> 
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Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 03 
- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI - 


Công Đức Bảo Trợ 


Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Phật tử chùa Kỳ Viên (Hoa Thịnh Đốn) 
và Thích Ca Thiền Viện (California - USA) 
Phật tử Thiền Viện Bát Nhã (Canada) 
Nhóm Phật tử chùa Phật Bảo - France 
(do Phật tử Lê Quí Hùng đại diện) 
Gia đình Phật tử Missour1 


Công Đức Hỗ Trợ 


Sư Cô Huệ Phúc 
Tu Nữ Jinaputta - Diệu Lĩnh 
Bác Diệu Hiền 
Một Phật tử ẩn danh 
Phật tử Lý Ngọc Hoa 
Phật tử Trần Hương-Nga 
Phật tử Phạm Thị Thảo (Australia) 
Phật tử Phượng Dinh và thân mẫu 
Phật tử Lê Thị Hồng Trâm Pd. Duyên Hạnh 


kẽ 


Ẻ G.Đ. Ngô Ð. Châu (Minh Quang & Diệu Minh) 
Phật tử Diệu Minh, Diệu Từ, Diệu Huệ (Finland) 


Kà . (@ñ 
se 


396 


=2 


—¬z.. 


>2 


ng 


=> 


=) 


C—= 
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s®>.@:<9s 
s. AC 5 ” NGG, 


ì PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 03 
- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI - 


Công Đức Bảo Trợ 


Hòa Thượng Chơn Trí (Chùa Pháp Vân, California) 
Đại Đức Chánh Kiến lo 
Thầy Thích Minh Hạnh (Chicago) lỆ 
Phật tử Kiều Công Minh w) 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên \ 
Phật tử Minh Phương ộ 
Gia đình Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Nguyễn Công Bình và Thân Mẫu Trà thị Hối 1 


Công Đức Hỗ Trợ 


Ven. Minh Hạnh 
Đại Đức Giác Hạnh 
Đại Đức Minh Sang 
Sư Cô Liên Đạt 
Một Phật tử ẩn danh 
Samadhi Nhựt Quang 
Phật tử Lê Thị Liêu 
Phật tử Vinh Quang ụ 
Phật tử Trân Thị Ngọc Yến (Pd Tâm Nguyện) 
Phật tử Văn Thị Phương Dung (Pd Tâm Hương) 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd Diệu Thư) 


kà A =^ 
S<ẲG- S3⁄<%$ 
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_ DANH SÁCH PHẬT TỬ 
CHUA KY VIÊN (Washington D. C.) 
& THÍCH CA THIỀN VIỆN (Riverside, CA): 


Chúc Giới & Chúc Nguyên, Phật tử Diệu Minh, G.Ð. Ngô Ð. Châu 
(Minh Quang & Diệu Minh), Phật tử Minh Phương, Phật tử Nga và 
Tấn, Phật tử Ngâm và Phục, Samadhi Nhựt Quang, Phật tử Tài và 
Linh, Phật tử Trang Cang, Phật tử Trinh, Đồng, Thảo, Thuận. 


GÐĐ. PHẬT TỬ MISSOURI: 
Phật tử Lý Hà Vĩnh, Phật tử Phạm Đức Long, Phật tử Lê Thị Trang 


DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 
Ba lần vào tháng 5, tháng o, và tháng 12 năm 2oo8 


Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch (3 lần), Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm 
Thiện, Gđ. Nguyễn Trọng Nhân, Gởđ. Nguyễn Trọng Luật, Gđ. 
Nguyễn thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh, Phan Thông 
Hảo Pd. Hoằng Trí (3 lần), Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí (3 lần), Gđ. 
Quang Thoại Liên Pd Thuần Ngọc, Lê thị Sinh Pd. Diệu Trí (3 lần), 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa, Nguyễn thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 
(3 lần), Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trì, Gđ. Đặng văn Minh Pd. 
Quảng Phước, Gđ. Đặng văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thơ, 
Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp, 
Hồ Kinh và Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gđ. La Phối và 
Trần thị Dung Pd. Đắc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận 
Phương, Gởđ. La Nguyễn thị Hường, Gđ. Ngụy Hinh Pd. Nguyên 
Huy, Gđ. La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh (3 lần), Gđ. Trương Trung 
Thành, Gđ. Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, Gđ. Trương 
Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại, Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình, Phạm 
Xuân Điệp, Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như, La Nhuận Niên Pd. 
Thiện Duyên, Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu, Gđ. La Quốc Cường, La 
Mỹ Hương Pd. Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd. 
Huệ Minh, Gđ. La Quốc Dũng, Gđ. La Mỹ Phương Pd. Ngọc Hợp, 
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Tịnh, Gả. 
La Quốc Minh Pd. Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 
Ba lần vào tháng 5, tháng o, và tháng 12 năm 2oo8 


Gđ. Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên 
Quang, Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường, Gđ. Ñgụy Mỹ Anh 
Pd. Nguyên Văn, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gởđ. Lưu Mỹ Lan Pd. Ngọc 
Thiện, Gđ. Lưu Ngọc TâmDương Tô Pd. Ngọc Phát, Huỳnh Ngọc 
Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, Cung Việt Cường, 
Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, Phạm Thị Thới 
(Switzerland), Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn thị Ký Pd Diệu 
Nhã (3 lần), Nguyễn Thanh Trung (2 lần), Nguyễn Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Bích Sơn, Gđ. Lý Trung Tâm, 
Gđ. Trần Thị Bé Pd. Diệu Chơn, Bùi thị Sáng Pd Diệu Minh, Nguyễn 
Thanh Hải Pd. Minh Hội, Nguyễn Thanh Vũ Pd. Quảng Trí, Nguyễn 
Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa, Vũ Thế Phương Trường, Đỗ Thị Dung 
Pd. Diệu Hạnh, Gđ. Đỗ Đào Thu & các con, Nguyễn Huỳnh Hoa Pd. 
Nhựt Huỳnh Hoa, Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức (3 lần), Trần 
Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd. Thiện Đạt, Đoàn 
Việt Nga Pd. Quảng Anh (2 lần), Phạm Thị Thu Hồng Pd. Huệ Tịnh 
(2 lần), Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành (2 lần), Dương Thị Chiểu Pd. 
Diệu Hương, Phan thị Nhứt Pd Diệu Tâm, Gđ Dương văn Tài, 
Nguyễn thị Vẹn Pd Tâm Toàn, Nguyễn thị Thanh Hương Pd Diệu 
Thanh, Nguyễn Thị Thanh Mỹ Hà Pd. Diệu Hằng, Nguyễn Hữư Bảo 
Toàn Pd. Thiện Tánh, Nguyễn Thị Hà Mỹ Linh Pd. Diệu Thảo, 
Nguyễn Thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên (3 lần), Đoàn Văn Hiểu Pd. 
Thiện Phúc, Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí, Nguyễn Duy Phú Pd. 
Huệ Đức, Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân, Đoàn Hiểu Junior Pd. 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành, Evans Lan Pd. Diệu Anh, 
Đạo Tràng Bát Quan Trai, Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Phật 
Tử & Ban Trai Soạn Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Ô. Bà Trà 
Kiễu, Ô. Bà Dương Thảo, Cô Phạm Nga, Cô Phùng, Cô Thanh Lớn, 
Bà Tư, Nguyễn Linda, Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt, Nguyễn Ngọc 
Hương Pd. Chơn Thanh, Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương, Phật tử 
Ngọc Như, Phật tử Huệ Hiếu , Nguyễn James Pd. Huệ Hiền, 
Nguyễn Ngọc Hạnh Pd. Diệu Mỹ, Nguyễn Thị Ngọc Phượng Pd. 
Hiếu Nghĩa, Trương Thị Tuyết Thu Pd. Diệu Phước, Phan Hoàng 
Lan Pd. Gwa Phan. 
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